uigeli.xyz
Trwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 1: GIOI THIEU VE TRONG TROT
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: 02 tiet

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Trinh bay dugc vai tro va trién vong cua trong trot.

- K& tén duogc céac nhom céy trong pho bién ¢ Viét Nam.

- Néu dugce mot s6 phuong thiic trong trot phd b1en

- Nhan biét duoc nhimng dic diém co ban cta trong trot cong nghé cao.

- Trinh bay duoc dic diém co ban ciia mot sé nganh nghé trong trong trot.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Nang luc tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac thong tin tir SGK, hoc li¢u va thuc
tién dé tim hiéu ndi dung bai hoc.

- Niang luc giao tiép va hop tac: Trao ddi, thao ludn nhém, trinh bay va chia sé ¥ kién
trong qud trinh hoc tap.

- Nang luc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thire dé giai thich mot sé van
dé thyc tién va lwa chon phuong thire trong trot phi hop.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhén thirc cong ngh¢: Trinh bay dugc vai tro, trién vong cua trong trot; ké tén céac
nhom cay trong va phuong thirc trong trot pho bién.

- Giao tiép cong nghé: Trao d6i, thao luan va trinh bay dugc ddc diém cua trong trot
cong nghé cao va mot s6 nganh nghé trong trong trot.

- Danh gia cong ngh¢: Nhan xét dugc uu diém cua mot s0 phuong thic trong trot va
vai tro clia trong trot cong nghé cao dbi voi san xuat nong nghiép.

- Str dung cong ngh¢: Van dung kién thtrc dé phan loai cdy trong va lién hé véi hoat
dong trong trot ¢ dia phuong.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu sb: Khai thac hinh anh, video va hoc liéu sb do gido vién cung
cap dé tim hiéu vai tro, trién vong cua trong trot va cac phuong thirc trong trot. NLI
(1.1TC2a; 1.2TC2a).

- Giao tiép va hop tac sd: Thao luan, chia sé két qua hoc tap va phdi hop hoan thanh
nhiém vu nhém trén moi trudng hoc tap s6. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao noi dung sd: Thiét ké so d6 tu duy hodc infographic gidi thiéu mot nhom
cdy trong hodc mo hinh trong trot bang Canva, PowerPoint; ndp san pham trén
Google Classroom hoac eNetViet. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).

- An toan sd: Str dung hoc liéu s6 ding muyc dich, biét trich ddn ngudn thong tin va
hinh anh khi thyc hi¢n nhiém vu hoc tap. NL4 (4.2TCla).

- Giai quyét van dé bang cong nghé sb: Khai thac hoc liéu s6 dé lya chon phuong
thirc trong trot phit hop véi diéu kién thuc tién. NL5 (5.3TC1a).

- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Budc dau st dung Gemini hoic NotebookLM (thuc
hién tai nha duéi sy huéng dan cua gido vién) dé tong hop thong tin vé ciy trong va
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mo hinh trong trot; biét kiém ching thong tin véi SGK trude khi str dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Pham chat
- Cham chi: Chu dong tim hiéu kién thirc va tich cuyc tham gia cac hoat dong hoc tap.
- Trach nhiém: C6 ¥ thic hop tac trong hoc tip; yéu quy, bao vé cdy trong va moi
truong.
- Trung thuc: Bdo céo dung két qua hoc tap; st dung thong tin va hoc liéu dung
ngudn. )
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuan bi ciia GV
- SGK Cong nghé 7 (Ket ndi tri thirc v6i cude song) ké hoach bai day.
- May tinh, may chleu tivi (néu c0), bai trinh chiéu PowerPoint.
- Hinh anh, video Ve vai trd cua trong trot, cac nhom cdy trong, phuong thirc trong
trot va mo hinh trong trot cong ngh¢ cao.
- Phiéu hoc tap s6 1, 2, 3.
- Thé Plickers va bQ cau héi danh gia nhanh.
- Giéy A0, but da phuc vu hoat dong nhém.
2. Chuin bj ciia HS
- SGK Cong nghé 7, v ghi, @6 dung hoc tap.
- Boc trude ndi dung Bai 1 trong SGK.
- Tim hiéu mot s6 cdy trong phd bién & gia dinh hodc dia phuong.
III. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hing thi hoc tip va huy dong hiéu biét cuia hoc sinh vé trong trot.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va tra 1oi cau hoi goi mé vé hoat dong
tré)ng trot.
c. San pham: Cau tra 10i ctia hoc sinh vé vai tro cila trong trot va cac loai cdy trong
quen thudc.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh 4nh mé dau trong SGK (Hinh m¢ dau) va mot doan video ngén
(1-2 phut) vé céc hoat dong: tréng lua, tréng rau, thu hoach ca phé, vuon cay an qua,
nha kinh tréng dua luéi.

- GV néu tinh huéng: "Tur Xa xua con nguoi da biét trong cay dé tao ra lrong thyc,
thie phim phuc vu cudc sbéng. Ngay nay, trdng trot con gop phan phat trién kinh té,
bao vé mdi truong va img dung nhiéu thanh tyu khoa hoc, céng nghé hién dai

- GV yéu cau HS quan sat hinh anh va tra 10 cac cdu hoi:

Cau 1. Em hay ké tén nhiing cay trong ma em quan sat duoc trong hinh hoic video.
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Cau 2. Nhitng cdy trong d6 duoc sir dung dé lam gi?
Céu 3. Gia dinh hogc dia phuong em dang trong nhing loai cay nao?
Cau 4. Theo em, néu khong co hoat dong trong trot thi cudc séng con ngudi s& nhur
thé nao?
- GV t6 chirc cho HS trao ddi theo cap trong khoang 02 phut.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan, trao doi theo cip va tra 10 cau hoi
- HS st dung thé Plickers dé lua chon dap an.
- GV theo dbi, hd trg nhitng HS con ling tang.
* Tich hop ning lyc s6
- HS khai thac video, hinh anh do GV cung cap dé nhan biét vai tro cila trong trot.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).
- HS trao d6i két qua trong nhom nho. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV moi mot sd HS trinh bay két qua.
- HS khac nhén xét, bo sung.
Du kién céu tra 1oi: Trong trot cung cap luong thue, thuc pham; thire dn chin nudi;
nguyén liéu cho cong nghiép; nong san xuat khau; gop phan bao vé méi trudng va tao
viéc lam.
Budéc 4. Panh gia két qua thwce hién
GV nhan xét tinh than hoc tap cua HS, tuyén duong nhitng HS tich cuc.
GV nhén manh: Trf)ng trot la nganh san xudt c6 vai tro dic biét quan trong ddi vai
doi song va nen kinh té. Su phat trién ctia khoa hoc va cong ngh¢ dang tao ra nhiéu
phuong thire trong trot hién dai, gop phan nang cao nang suat, chat lugng nong san va
hu:ong t61 nén nong nghiép bén ving.
GV dan dit: "Pé hzeu ¥6 hon vé vai tro, trién vong cia trong trot; cdc nhém cdy
trong, phwong thitc trong trot, trong trot cong ngh¢ cao va cdac nganh nghé trong linh
viee nay, ching ta cung tim hiéu Bai 1: Gidi thiéu vé trong trot."
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THUC MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu vé vai trd va trién vong ciia trong trot
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc vai tro va trién vong cta trong trot.
b. Néi dung: HS quan sat Hinh 1.1, doc muc I trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc
tap s 1.
¢. San phflm: Phiéu hoc tap s6 1 va cau tra 10i cua hoc sinh.
d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Vai tro va trién vong ciia
GV trinh chiéu Hinh 1.1 (SGK) yéu cau HS | trong trot
quan sat va doc thong tin muc L. 1. Vai tro ciia trong trot

- Cung cap luong thuc, thuc
pham.

- Cung cap thirc an cho chin nudi.
- Cung cap nguyén liéu cho cong
nghiép.

- Cung cdp ndng san cho xuit
khau.
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Vaitrocla
—{ frongfrot ——

Hird 1.1, Ve i etla g frar
GV chia 16p thanh 04 nhom, phat Phiéu hoc
tap s6 1.
Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 1.1, cho biét mdi
hinh thé hién vai trd ndo cia trong trot.
Nhiém vy 2: Ké thém nhiing vai trd khac cia
tréng trot ma em biét.
Nhiém vu 3: Theo em, nudc ta c6 nhiing diéu
kién thuan loi ndo dé phat trién trong trot?
GV dat cau hoéi goi mé:
- Vi sao Viét Nam dugce coi 13 nude c6 nhiéu
tiém nang phat trién nong nghiép?
- Dia phuong em dang trong nhiing loai cay
nao?
- Nhitng loai cay d6 mang lai lgi ich gi cho
nguoi dan?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat Hinh 1.1, doc SGK, thao luan
nhom va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
- GV quan sat, ho tro cdc nhém khi can thiét.
* Tich hop nang luc s6:
- HS khai thac video, hinh anh va hoc lidu s6
do GV cung cip dé tim hiéu vai trd va trién
vong cua trong trot. NLI (1.1TClb;
1.2TCl1a).
- HS trao d6i, théng nhit ndi dung trong

2. Trién vong ciia trong trot

- Dicu kién ty nhién thuan loi.

- Ap dung khoa hoc, ki thuat va
cong nghé vao san xuat.

- Nhu cau tiéu dung va xuat khau
nong san ngay cang tang.
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nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién tirmg nhom trinh bay két qua.

- Cac nhém khéac nhan xét, bd sung.

- GV yéu cau HS lién hé véi dia phuong:

+ Pija phuong em c6 nhing cdy trong chi luc
nao?

+ Nhitng san pham d6 dugc tiéu thu & dau?

+ Theo em, dé nang cao gia tri ndng san can
lam gi?

- GV gi6i thiéu thém mot sd nong san xuat
khau chu lyc cua Viét Nam nhu: gao, ca phé,
hé tiéu, diéu, thanh long, sau riéng...

Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua tung
nhom.

- GV chuan hoéa kién thirc.

- GV nhan manh: Trong trot khong chi bao
dam an ninh luong thyc ma con gop phan
phat trién kinh té, tao viéc lam, cung cap
nguyén liéu cho cong nghiép ché bién va
nang cao gia tri nong san xuat khau. Véi diéu
kién ty nhién thudn loi va sy phat trién cia
khoa hoc, cong ngh¢, nganh trong trot & Viét
Nam cé nhiéu trién vong phat trién theo
huéng hién dai, hiéu qua va bén ving.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2: Tim hiéu
cac nhom cdy trong pho bién.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu cac nhém cy trong pho bién

a. Muc tieu: Ké tén va phan loai dugc cdc nhém cay trong phd bién theo muc dich su

dung.

b. NQi dung: HS quan sat Hinh 1.2, doc muc II trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc

tap soO 2.

c. San pham: Phiéu hoc tap sb 2 va bang phan loai cac nhom ciy trong.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Bu¢re 1. Chuyén giao nhi¢m vu ‘ II. Cac nhom ciy trong
- GV t6 chuc tro choi "Poan tén cay trong". GV | pho bién

trinh chiéu 1an luot hinh anh cac loai cay: lta, ngd,
khoai, ca phé, che¢, cam, budi, cai bép, hoa hff)ng,
hd tiéu, nghé, keo... HS quan sat va goi tén cay
tré)ng.

Can cu vao muc dich su
dung, cay trong dugc
chia thanh cac nhém:

- Cay luong thyec.

- GV chia 16p thanh 04 nhom, phat Phiéu hoc tap | - Cay rau.

s6 2. - Cay 4n qua.
Nhiém vy 1: Quan sat Hinh 1.2 SGK, ké tén cac | - Ciy coéng nghiép.
nhom cay tréng c6 trong hinh. - Cay gia vi.
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Nhiém vu 2: Hoan thanh bang theo mau:

Nhiém vu 3: Ké thém nhiing ciy trong pho bién &
dia phuong va xép vao nhom thich hop.

- GV dat cau hoi goi mo:

+ Vi sao lua, ngd, khoai, san duoc xép vao nhom
cay luong thyc?

+ HO tiéu va ging dugc xép vao nhom cay nao?

+ Cam, budi thugc nhém cay nao?

+ Pia phuong em trong nhidu nhém cay nao nhat?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat Hinh 1.2, doc SGK va thao luan
nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- GV quan sat, hd tro cidc nhém con gip kho khin.
* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac hinh anh, video va hoc liéu s do
GV cung cip dé nhan biét cac nhom cay trong.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao dbi, hop tac va thong nhat két qua trong
nhoém. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua.

- C4c nhém khéac nhan xét, bd sung.

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét tinh than tham gia trd choi, qua
trinh thao luin va két qua thuc hién nhi€ém vu cua
cac nhom; tuyén duong nhiing nhom xac dinh
dung tén cay trong, phan loai chinh xac va c6 thém
nhiéu vi du thyc té ¢ dia phuong.

- GV chuan héa kién thirc

- GV nhin manh: Mdt sb cay tré)ng c6 thé duoc
xép vao cac nhém khac nhau tiy theo muyc dich str
dung. Viéc phan loai cay trong giup con ngudi lva
chon giéng, ap dung bién phap cham séc, khai thac
va str dung cay trong phu hop.

- GV lién hé thuc té: O mdi dia phuong, nhom cay
tréng phé bién phu thudc vao diéu kién dat dai, khi

- Cay thudc.
- Cay hoa.

- Cay canh.
- Cay lay gd.
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hau, ngudn nudc, nhu cau st dung va dinh hudng

phat trién kinh té.

- GV danh gid mic do hoan thanh nhiém vu cua
HS théng qua cau tra 10, san pham phiéu hoc tap
va kha nang lién hé véi ciy trong tai dia phuong.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu mot sb

phuong thirc trong trot pho bién & Viét Nam

Hoat dong 2.3: Tim hiéu mdt s6 phwong thirc trong trot pho bién & Viét Nam
a. Muc tiéu: Néu dugc mdt s6 phuong thurc trong trot pho bién ¢ Viét Nam.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 1.3, Hinh 1.4, Hinh 1.5; doc muc III SGK va hoan

thanh Phiéu hoc tap s6 3.

c. San pham: Phiéu hoc tap s6 3 va bang so sanh cac phuong thirc trong trot.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu lan lugt Hinh 1.3, Hinh 1.4
va Hinh 1.5 trong SGK két hop video ngén
vé ba mé hinh san xuit nong nghiép.

Hinh 1.5 I'n'r.'.sl drdewy Ay o hd fedeg
deidd nienz fi G

- GV chia 16p thanh 03 nhom, mdi nhom
nghién ciru mot phuong thirc trong trot.
Nhiém vu 1: Quan sat hinh va xac dinh tén
ting phuong thirc trong trot.

Nhiém vu 2: Hoan thanh bang theo cac tiéu
chi: Khi niém — Uu diém — Han ché.
Nhiém vu 3: Cho biét mdi phuong thirc phu
hop vé6i nhirng loai cdy trong nao.

Nhiém vu 4: Theo em, phuong thirc nao
dang duoc 4p dung nhiéu nhit tai dia
phuong? Vi sao?

III. Mot s0 _phuong thire
trong trot pho bién & Viét
Nam

1. Trong trot ngoai tw nhién
La phuong thirc trf)ng trot duoc
thyc hién trén dong rung,
nuong ray, vuon... Ciy trong
sinh truong chu yéu dwa vao
diéu kién tw nhién.

Uu diém: D@ thyc hién; chi phi
dau tu thap; phu hop véi dién
tich 16n.

Han ché: Phy thudc nhiéu vao
thoi tiét; d€ bi sau bénh va thién
tai.

2. Trong trot trong nha cé
mai che

La phuong thirc trong trot trong
nha kinh, nha mang hodc nha
luéi nham tao diéu kién thuan
lgi cho cay sinh trudong, phat
trién.

Uu diém: Chu dong diéu kién
sinh truédng; han ché sau bénh;
nang cao nang suét, chat luong;
san xuat duge trai vu.

Han ché: Chi phi dau tu 16n;
yéu cau trinh do k¥ thuét cao.

3. Phuwong thirc trong trot két
hop

La phuong thirc két hop trong
trot ngodi ty nhién véi trong
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- GV phat Phiéu hoc tap s6 3 cho cac nhom.
- GV goi y thém:

+ Vi sao ngay cang nhiéu dja phuong phat
trién nha kinh, nha mang?

+ Tai sao trong rau trong nha kinh thuong
c6 gia ban cao hon?

+ Mo hinh VAC ¢ dia phuong em c6 phai la
phuong thire trong trot két hop khong?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhom va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

GV quan sat, hd tro cac nhom khi can thiét.
* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu
s6 do GV cung cdp dé nhan biét cac phuong
thire trong trot. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS hop tac, trao ddi va théng nhat két qua
trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién tirng nhom trinh bay két qua.

- Cac nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 10i thém:

+ Néu trong rau sach cung cap cho siéu thi,
em s& lua chon phuong thirc nao? Vi sao?

+ Néu san xuat laa trén dién tich 16n, em s&
lya chon phuong thirc nao?

+ Theo em, phuong thirc tréng trot ndo phu
hop v6i xu hudng phat trién ndng nghiép
hién nay?

- GV mo rong: gi6i thiéu mo hinh trong dua
ludi trong nha mang, rau thuy canh, hoa ba
Lat trong nha kinh, m6 hinh VAC va mdt )
mo hinh nong nghiép cong nghé cao tai Viét
Nam.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhom.

Chuan hoa kién thuc theo SGK.

- GV nhan manh: Mdi phuong thic trong
trot déu c¢6 wu diém va han ché riéng. Viéc
lya chon phuong thirc phu hop phu thude
vao diéu kién ty nhién, loai cay tréng, trinh
do k¥ thuat va muc dich san xuét. Xu huong
hién nay 1a két hop phuong thuc truyén
théng v4i cong nghé hién dai nhim nang
cao ning suat, chit luong nong san va phat

trot trong nha c6 mai che hoac
két hop nhiéu mé hinh san xuét
nhiam nang cao hiéu qua su
dung dat va ngudn lyc.

Uu diém: Tan dung diéu kién
tu nhién; da dang san pham;
nang cao hiéu qua san xuat.
Han ché: Quan i san xuat phuc
tap hon; doi hoi ngudi san xuét
c6 kinh nghiém.
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trién nén nong nghiép bén viing.

- Gido duc thuc tién: Khuyén khich HS quan
tam den cac mO hinh nong nghiép sach, st
dung tiét kiém nudc, phan bon va thudc bao
vé thuc vat dé gdp phan bao vé moi trudng.
- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu
mot sd dic diém co ban cua trong trot cong
ngh¢ cao.

Hoat dong 2.4: Tim hiéu mot 50 dac diém co ban ciia trong trot cong nghé cao
a. Muc tiéu: Nhan biét dugc mot sé dic diém co ban cua trong trot cong nghg cao.
b. Noi dung: HS quan sat video doc muc IV trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap

soO 4.

c. San pham: Phi€u hoc tap so 4 va cau trd 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu video ngin vé mé hinh
trong rau thuy canh, dua ludi trong nha
mang, h¢ théng tudi nho giot tu dong va nha
kinh hién dai.

- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong
tin trong SGK va thuc hi¢n cic nhi¢m vu
sau:

Nhiém vu 1 Quan sat video, cho biét mo
hinh san Xuat trong hinh c6 diém gi khac so
v6i trong trot truyén thong.

Nhiém vu 2: Xac dinh cac thiét bi, cong
ngh¢ hién dai duoc st dung trong mo hinh.
Nhiém vu 3: Hoan thanh Phiéu hoc tap $6 4
theo bang: Pic diém — Y nghia — Vi du.
Nhiém vu 4: Theo em, tré)ng trot cong nghé
cao mang lai nhitng 191 ich gi cho nguoi san
Xuat va nguoi tiéu dung?

- GV goi mo:

+ Vi sao trong rau thuy canh khong can dat?
+ Vai trd cua hé théng tudi nho giot 1a gi?

+ Nha kinh gitip cdy trong phat trién nhu thé
nao?

+ Vi sao san pham nong nghiép cong nghé
cao thuong co6 gia ban cao hon?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, video; doc SGK;
thao luan nhoém va hoan thanh Phiéu hoc tap
56 4.

- GV quan sat, huéng dan va hd tro cac
nhém khi cén thiét,

IV. Mjt s6 dic diém co ban
ciia trong trot cong nghé cao
Trong trot cong nghé cao cb
mét sé dic diém co ban:

- St dyng giéng cdy trong méi
cho nang suét, chat luong cao.

- Thay dat bang gia thé hodc
dung dich dinh dudng d6i voi
mot s6 loai cay trong.

- Ung dung nha kinh, nha
mang, he¢ théng trolr va bon
phan ty dong, cam bién, thiét bi
diéu khién méi truong.

- San xuit theo quy trinh tién
tién, kiém soat chit ch& cac
diéu kién sinh truéng cia ciy
tréng.
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* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac hinh anh, video va hoc liéu
s6 do GV cung cip dé nhan biét dic diém
cia trong trot cong nghé cao. NLI
(1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS phdi hop, trao d6i va thong nhat két
qua trong nhém. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap. Cac nhém khac nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 10i thém cac cau hoi:

+ Em d3 timg nhin thdy mé hinh nha kinh
hoic trong rau thity canh & dau?

+Theo em, md hinh nay phu hop véi nhitng
loai cdy trong nao?

+ Pia phuong em c6 thé ap dung mo hinh
trong trot cong nghé cao khong? Vi sao?

GV gi6i thiéu thém mdt s6 m6 hinh thyc té
& Viét Nam nhu: trong hoa trong nha kinh ¢
Pa Lat, trong dua ludi trong nha mang, san
xudt rau thiy canh, hé théng tudi nho giot
cho cdy an qua...

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua 1am viéc cua ting
nhém. Chuén héa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Trong trot cong ngh¢ cao
1a xu hudng phat trién cta nen nong nghi¢p
hién dai. Viéc ung dung gidng moi, nha
kinh, hé thong tudi tu dong, cam bién va cac
cong nghé tién tién giap nang cao nang suat
chat luong néng san; tiét kiém nudc, phan
bon va lao dong; déng thoi gop phan bao vé
moi truong va thich tng v4i bién ddi khi
hau.

- M¢ rong — Dinh hudng nghé nghiép: GV
gidi thiéu mot sé nghé lién quan dén nong
nghiép cong nghé cao nhu: kj su ndng
nghiép, k¥ thuat vién nha kinh, chuyén vién
van hanh hé thong tuéi tu dong, chuyén gia
noéng nghiép sb... Qua d6 gitp HS thay
dugc vai tro cua khoa hoc, cong nghé va
chuyén dbi s trong san xuat nong nghiép
hién nay.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.5. Tim hiéu
mot s6 nganh nghé trong trong trot.

Hoat dong 2.5: Tim hiéu mdt s6 nganh nghé trong trong trot

uigeli.xyz Trang 10




uigeli.xyz

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc dic diém co ban ctia mot s6 nganh nghé trong trong

trot.

b. Noi dung: HS quan sat video, Hinh 1.6, doc muc V trong SGK va hoan thanh

Phiéu hoc tap $6 5.

c. San pham: Phicu hoc tap so 5 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu hinh anh hodc video vé
cac hoat dong: nghién ciru gidng ciy trong,
chdm so6c cay trong nha kinh, phong tru
sau bénh, san xuit rau sach va thu hoach
nong san.

- GV yéu cau HS quan sat Hinh 1.6 (SGK),
doc thong tin trong muc V va thyc hi¢n cac
nhiém vu sau:

Nhiém vu 1: Ké tén cac nganh nghé trong
linh vuc tréng trot dugc gidi thi€u trong
SGK.

Nhiém vu 2: Hoan thanh Phiéu hoc tap sb
5 theo bang: Tén nghé — Cong viéc chinh —
Pham chét, nang luc can co.

Nhiém vu 3: Theo em, mdi nganh nghé c6
vai tro gi d6i voi san xuat nong nghiép?
Nhiém vu 4: Em yéu thich nganh nghé
nao? Vi sao?

- GV goi y thao luan:

+ Cong viéc cua ki su trong trot 1a gi?

+ Vi sao can ¢6 ki su bao vé thuc vat?

+ Ngudi 1am cong tac chon gibng cay
trong c¢6 nhiém vu gi?

+ Trong thoi dai cong nghé sb, ngudi lam
noéng nghiép can c6 nhing kién thirc va ki
nang nao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va thao
luan nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap s6
5.

- GV theo ddi, hd trg cac nhém khi can
thiét.

* Tich hop nang luc sb

- HS khai thac hinh anh, video va hoc liéu
s6 dé tim hiéu nhiém vu cua timg nganh
nghé trong trong trot. NL1 (1.1TClb;
1.2TCla).

- HS trao doi, chia sé va thong nhat két qua

V. Mot s6 nganh nghé trong
trﬁng trot

1. Ki sw tr(‘“)ng trot

- Nghién ciru, hudng dan va t6
chire san xuat cay trong.

- Ung dung tién bd khoa hoc, ki
thut vao san xut.

2. Ki su bao vé thuc vat

- Nghién ctru, phat hi¢n va
phong trr sau bénh hai cay
tréng.

- Huéng dan sir dung bién phéap
phong trir sdu bénh an toan, hiéu
qua.

3. Ki su chon giong ciy trong

- Nghién ctru, chon tao va phat
trién cac glong cay trong madi co
nang suat chat lugng cao.

- Béo t6n va phat trién ngudn
gen cdy trong.
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trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua. Céc
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS lién hé thyc té:

+ O dia phuong em c6 nhing nghé nao lién
quan dén trong trot?

+ Gia dinh hoac nguoi than cia em ¢6 lam
nghé trong trot khong? Cong viéc chi yéu
la gi?

+ Theo em, nguoi lam néng nghi¢p hién
nay can biét sir dung nhitng may moéc hoic
cong nghé nao?

+ Trong ba nganh nghé trén, em thiy nghé
nao co trién vong phat trién trong twong
lai? Vi sao?

- GV gidi thiéu thém mot sd nghé méi gin
vo1 nong nghiép hién dai nhu: ky thuat
vién nha kinh, k¥ thuat vién hé thong tudi
tuy dong, chuyén vién néng nghiép cong
nghé cao, chuyén gia nong nghiép so. ..
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhém. Chuén héa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Nganh tréng trot khong
chi ¢6 ngudi tryc tiép san xuat ma con co
nhiéu nganh nghe khac nhau nhu nghién
ctru giong cay trong, bao v¢ thyc vat, quan
li va to chirc san xuat. Trong bdi canh  nong
nghiép hién dai, nguoi lao dong can cé
kién thirc chuyén mén, k§ ning tng dung
khoa hoc, cong ngh¢ va tinh than trach
nhiém dé tao ra nhitng san pham néng
nghiép an toan, chat luong cao.

- Gi4do dyc huéng nghiép: Khuyén khich
HS tim hiéu cac nganh nghé thudc linh vuc
nong nghi¢p, dac biét la nong nghiép cong
nghé cao; dinh hudng lua chon nghé
nghiép phu hop vdi s¢ thich, nang luc cua
ban thin va nhu cau phét trién cua dia
phuong.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT PONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tieu: Cing co kién thirc vé vai tro, trién vong cua trong trot cac nhom cay
trong, phuong thirc trong trot; trong trot cong nghé cao va mot sé nganh nghé trong
trong trot.
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b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.
c. San pham: Két qua tra 10i Plickers va bai lam ctia HS.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV t6 chitc cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cung c¢6 kién thirc vira hoc.
- HS sir dung thé Plickers dé lua chon dap an dting cho tung cau hoi.
Cdu 1. Vai tro nao dudi ddy khong phai la vai tro cua trong trot?
A. Cung cap lirong thuee, thwe pham.
B. Cung cap nguyén liéu cho cong nghiép ché bién.
C. San xudt thiét bi co khi.
D. Cung cdp thirc an cho chdan nuéi.
Cdu 2. Nhém cdy trong nao sau day thudc cdy cong nghiép?
A. Lua.
B. Ca phe.
C. Cam.
D. Cdi bap.
Céu 3. Pdc diém néi bdt ciia tro”hg trot cong nghé cao la:
A. Phy thuéc hodn toan vao diéu kién tu nhién.
B. Ung dung khoa hoc, cong ngh¢ vao san xudt.
C. Chi san xudt ngoai dong ruéng.
D. Khong suw dung giong moi.
Cdu 4. Ngueoi c6 nhiém vy nghién ciru va tao ra giong cdy trong moi la:
A. KT sw xdy dung.
B. K7 su bao vé thuc vat.
C. Ki sw chon giong cdy trong.
D. Ki su co khi.
- Sau khi hoan thanh phﬁn Plickers, GV yéu cau HS thuc hién bai Luyén tip trong
SGK trang 10. HS lam vi¢c cé nhan, sau do6 trao ddi v4i ban bén canh dé théng nhét
két qua.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers trd 161 cac cau hoi.
- HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK.
- GV quan sat, ho tro HS khi can thiét.
* Tich hop nang luc s6: HS tham gia tra 10 cau hoi trén hé théng Plickers dé tu ddnh
gia muic d6 hiéu bai. NL2 (2.1TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi thong ké trén man hinh.
- HS giai thich 1i do lya chon dap an.
- GV moi mot s6 HS trinh bay két qua bai Luyén tap trong SGK.
- HS khéc nhan xét, bo sung.
Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién
- GV nhan xét két qua tra 151 Plickers va bai Luyén tap trong SGK.
Dap an Plickers:
Caul:C Cau2:B Cau3:B Cau4:C
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-GV nhén manh: Qua hoat dong luyén tap, cac em can ghi nhé vai tro va trién vong
cua trong trot; phan bi€t dugc cac nhom cay trong, phuong thirc trong trot, dac diém
cua trong trot cong nghé cao va mot s6 nganh nghé trong trong trot dé van dung vao
thuce tién.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu. Van dung kién thic di hoc dé lién hé thuc tién vé hoat dong tréng trot O
dia phuong.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va thiét ké san phém )
theo yéu cdu cua gido vién.
c. San pham: Béo cdo két qua tim hiéu va san pham s6 ctia hoc sinh.
d. Td chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vy van dung cho HS thyc hién & nha.
- Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu hoat dong tréng trot tai gia dinh hodc dia phuong
va cho biét:
+ Nhiing loai cdy trong dang duoc trong phd bién.
+ Chting thudc nhom cdy trong nao.
+ Phuong thtc trong trot dang duoc ap dung.
+ Nhitng thuan loi va kho khin trong qué trinh san xuét.
- Nhiém vy 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic hodc so dd tu duy voi chu dé
"Hoat dong trong trot & dia phuong em" bang Canva, PowerPoint hodc Google
Slides. Noi dung san pham gom:
+ Tén cay trong tiéu biéu.
+ Nhom cdy trong.
+ Phuong thuc trong trot.
+ Vai tro d6i voi doi song va kinh té dia phuong.
+ Hinh anh minh hoa (ghi & nguén néu khai thac tir Internet).
- GV hudng dan HS c6 thé str dung Gemini hodc NotebookLM dé tham khao thong
tin, nhung can ddi chiéu véi SGK va ngudn chinh théng trude khi sir dung.
- San pham nop trén Google Classroom hoic eNetViet trudce tiét hoc sau.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS tim hiéu théng tin tir gia dinh, dja phuong, SGK va cac ngudn hoc liéu do GV
gio1 thiéu.
- HS thiét ké san pham s6 trén may tinh tai nha va hoan thanh dung thoi gian quy
dinh.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac hoc liéu s6 dé tim kiém théng tin pht hgp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
- HS thiét ké infographic hodc so d6 tu duy bang phan mém phu hop. NL3 (3.1TCl1b;
3.2TCla).
- HS sir dung AI dé hd tro tong hop thong tin va biét kiém ching voi SGK.
- HS su dyng thong tin, hinh anh ding ngudn, bao dam an toan sb. NL4 (4.2TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin
- O dau tiét hoc sau, GV t6 chitc cho mot sé HS hodc nhém HS trinh bay san phém
trude 16p (3—5 phat/nhom).
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- HS gidi thi€u san phém, chia sé nhiing diéu da tim hiéu dugc vé hoat dong tréng trot
¢ dia phuong.
- Cac nhom nhan xét, bd sung va gop ¥ dé hoan thién san pham.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét qua trinh thyc hi¢én nhiém vu ctia HS; danh gia san phﬁm theo cac tiéu
chi: dang nd1 dung, trinh bay khoa hoc, c6 hinh &nh minh hoa phu hop, sang tao va c6
lién hé thyc tién.
- GV nhan manh: Trong trot giit vai tro quan trong trong phat trién kinh té va bao
dam doi sdng cua con ngudi. Viée tim hiéu hoat dong trong trot & dia phuong giip
cac em thém yéu lao dong, tran trong thanh qua cta ngudi néng dan va thay duogc vai
tro ciia khoa hoc, cong nghé trong phat trién nén nong nghiép hién dai.
* Huéng din HS hoc é nha
- On lai n6i dung Bai 1
- Hoan thanh nhiém vu van dung
- Poc trudc Bai 2. Lam dit trong cdy.

Duyét ciia to chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic

’ ’ PHU LUC
PHIEU HQC TAP SO 1 .
Hoat dong 2.1. Tim hié€u vai tro va trién vong cia trong trot

A1 110 1 AN

Yéu ciu

Quan sat Hinh 1.1 SGK va hoan thanh bang sau:

Vai tro cia trong trot Vi du minh hoa

Cung cip luong thuc, thuc pham

Cung cap thuc an cho chan nudi

Cung cip nguyén liéu cho cong nghiép

Cung cap nong san xuat khau

Cau hoi thao luin
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1. Vi sao nudc ta c6 nhiéu di€u kién thuan loi d€ phat trién trong trot?

.........................................................................................................................

HQC TAP SO 2

Hoat dong 2.2. Cac nhom cay trong pho bién

Yéu ciu

Quan sat Hinh 1.2 SGK, hoan thanh bang sau.

Tén ciy trong [Nhém cay trong Muc dich sir dung

Cau hoi
O dia phuong em trong nhiéu nhom cay nao?

PHIEU HQC TAP SO 3 ‘ o
Hoat dong 2.3. Mot s0 phwong thirc trong trot pho bién
Hoan thanh bang

Phuong thire U'u diém [Han ché
Trong ngoai tu nhién
Trong trong nha c6 mai che
Trong trot két hop

Cau héi
Theo em, dia phuong em dang 4p dung phuong thirc nao l1a chu yéu?

.........................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 4

Hoat dong 2.4. Trong trot cong nghé cao

Quan sat Hinh 1.6 va hoan thanh bang.

Piic diém Y nghia

Cau hoi
Theo em, trong trot cong nghé cao c6 nhiing uu di€m gi so vdi trong trot truyén
thong?

.........................................................................................................................

PHIEU HOC TAP SO 5 ‘ ‘
Hoat dong 2.5. M0t so0 nganh nghé trong trong trot

Hoan thanh bang sau.
Nganh nghé Cong viéc chinh [Pham chit can ¢
Kisu tré)ng trot
K17 su bao vé thuc vat
Ki su chon gidng cay trong

Cau héi
Em yéu thich nganh nghé nao? Vi sao?
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RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO

Tiéu chi Mirc dat|Diém tdi da

Noi dung chinh xéc, day du Tét 4

Hinh thirc trinh bay khoa hoc Tt 2

C6 hinh anh minh hoa, ghi nguén Tét 1

Kha ning tmg dung CNTT (Canva/PowerPoint...) [Tt 2

Thuyét trinh, tra 10i cdu hoi Tét 1

Tong 10 diém
Truwong THCS ...............

T6: Khoa hoc tw nhién

BAI 2. LAM PAT TRONG CAY
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: 02 tiet

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Néu duoc thanh phan va vai tro ciia dat trong.

- Trinh bay duoc muc dich va yéu cau ki thuat cta lam dat trong cdy.

- Trinh bay dugc muc dich cua bon phan 16t.

- Van dung duogc kién thirc dé lya chon bién phap lam dat va bon phan 16t phu hop
trong thyec tién.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Nang luc tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac thong tin tir SGK, hoc li¢u va thuc
tién dé tim hiéu thanh phan, vai trd cta dat tréng va cac cong viéc lam dat.

- Ning lyc giao tiép va hop tac: Trao doi, thao luan nhom, trinh bay két qua va chia
sé ¥ kién trong qua trinh hoc tap.

- Ning lyc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thirc dé giai thich muc dich
ctia viéc 1am dat, bon phan 16t va dé xuat bién phap ph hop vé6i diéu kién thuc té.
2.2. Nang lwc cong nghé

- Nhan thirc cong nghé: Trinh bay dugc thanh phan, vai trd ctia dat trong; muc dich
va yéu cau ki thuat ctia lam dét trong cay; muc dich ctia bon phan 16t.

Giao tiép cong nghé: Trao doi, thao luan va trinh bay duoc quy trinh lam dat, bén
phén 16t.

- Panh gia cong nghé: Nhan xét duge vai trd cta ting cong viée 1am dat va bon phan
16t d6i v6i sinh trudng cua ciy trong.

- Sir dung cong nghé: Van dung kién thic dé lya chon phuong phap lam dat va bon
phan 16t phut hop véi timg loai cdy trong.

2.3. Nang lwc sé

- Khai thac hoc liéu sb: Khai thac hinh anh, video vé cac cong viéc lam dat va bén
phan 16t do gido vién cung cap. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
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- Giao tiép va hop tac sd: Thao ludn, chia sé két qua hoc tap trong nhom va trén moi
truong hoc tap s6. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Séng tao ndi dung sb: Thiét ké so d6 tu duy hodc infographic mé ta quy trinh lam
dat va bon phan 16t bang Canva hoic PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
- An toan sb: St dung hoc li¢u $6 ding muc dich, biét trich dan nguén hinh anh va
thong tin. NL4 (4.2TCl1a).
- Giai quyét van dé béng cong nghé s6: Khai thac hoc liéu sb dé Iwa chon bién phap
lam dat phu hop voi timg loai cay trong. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Budc dau st dung Gemini hoic NotebookLM (thuc
hién tai nha dudi sy huéng dan cia gido vién) dé tim hiéu quy trinh 1lam dit va bon
phan 16t; biét kiém chung thong tin voi SGK trude khi str dung. NL6 (6.2TCla;
6.2TC1b; 6.2TClIc).
3. Pham chat
- Cham chi: Tich cyc tham gia cac hoat dong hoc tap va tim hiéu thuc tién san xuit.
- Trach nhiém: C6 y thirc sir dung dat hop li, bao vé moi trudng va hop tac trong hoc
tap.
- Trung thyc: Béo cdo diung két qua quan sat, thao luan va thyc hién nhiém vu hoc
tap.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hodc tivi.
- Hinh 2.1, 2.2, 2.3 trong SGK.
- Video vé lam dét, cay, btra, 1én luéng va bén phan lot.
- Phiéu hoc tap, thé Plickers. Gidy A0, but da.
2. Chuan bi cia HS
- SGK Cong nghé 7, vo ghi, d6 dung hoc tap.
- Boc trudc Bai 2.
- Quan sat hoat dong lam d4t hodc bon phan tai gia dinh, dia phuong (néu o).
III. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung tha hoc tip va huy dong hiéu biét cua hoc sinh vé dit trong va
cac cong viée lam dat.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va tra 15i cau héi goi md vé lam dat trong
cay.
c.,Séin phflm: Cau tra 10i ctia hoc sinh vé vai trd cua dat tréng va muc dich cua lam
dat.
d. T6 chirc thue hién
- GV trinh chiéu hinh anh mo dau cia bai trong SGK (may cay dang lam dat) két hop
video ngan (1-2 phat) vé cac cong viée cay dat, bira dat va 1én ludng trude khi gieo
trong
- GV néu tinh hudng: "Trudc khi gieo hat hodc trong cdy, ngudi nong dan thudng
phai lam dét rat can than. Theo em, vi sao phai 1am dat trudc khi trong? Néu khong
lam d4t thi cdy trong s& phat trién nhu thé nao?"
- GV yéu cau HS quan sat hinh va tra 101 cac cau hoi:
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Cau 1. Em da ting quan sat ngudi 16n lam dat chwa? Ho st dung nhirng dung cu hoac
may moc nao?
Cau 2. Theo em, lam dat nham muc dich gi?
Cau 3. Gia dinh hodc dia phuong em thuong 1am dat dé trong nhimng loai cay nao?
Cau 4. Sau khi lam dét, ngudi trong cay thuong thuc hién cong viée gi tiép theo?
GV cho HS trao dbi theo cdp trong 02 phut.
GV t6 chirc kiém tra nhanh bang Plickers voi cau hoi: "Trudc khi gieo trong, cong
viéc nao thuong dugce thuc hién dau tién?"
A. Thu hoach.
B. Lam dat.
C. Bo6n thuc.
D. Tué1 nude.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan va trao doi theo cip dé tra 10i cau
hoi.
- GV quan sit, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop nang luc sb:
- HS khai thac video, hinh anh do GV cung cip dé nhan biét cac cong viéc lam dat.
NLI (1.1TCl1b; 1.2TCla).
- HS trao ddi va théng nhét y kién trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn
- GV moi mot so HS trinh bay cau tra 10i.
- HS khéc nhan xét, bd sung.
- GV cong bb két qua Plickers (dap an B. Lam dat) va yéu cau HS giai thich vi sao
phai lam dét trude khi gieo trong
Duy kién cau tra 1oi: Lam dat giup dat toi xop, tang kha nang gitr nudc va chat dinh
dudng, tao diéu kién thuan lgi cho hat ndy mam va ré ciy phat trién.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than tham gia ctua HS, tuyén dwong cac ciu tra 1oi ding va co lién
hé thuc té.
- GV nhin manh: D4t trong 1a moi truong song clia cdy. Lam dt dung ki thuat la
khau dau tién va rat quan trong trong qua trinh trong trot, gdp phan tao diéu kién cho
cay sinh truong, phat trién t6t va dat nang suét cao.
- GV dan dat vao bai mai: "Dat trong gom nhiing thanh phan nao? Vai tro cia dat
trong d6i voi cay la gi? Lam dat va bon phéan 16t can thuc hién nhu thé nao? Chung ta
cung tim hiéu trong bai hoc hom nay."
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THUC MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu thanh phin va vai tro ciia dat trong
a. Muc tiéu: Néu dugc thanh phan va vai tro cta dat trong.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 2.1, doc muc I trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc
tap s 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 101 ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhi€ém vu I. Thanh phan va vai tro caa
- GV yéu cau HS quan sat Hinh 2.1 (SGK | dat trong
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trang 12) va doc thong tin trong muyc L.
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- GV chia lorp thanh 04 nhom phat Phiéu hoc

tap s 1.

Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 2.1 va cho biét
dat trong gém nhirng thanh phan nao.

Nhiém vu 2: Néu vai tro cua tirng thanh phﬁn
d6i voi su sinh truéng va phat trién coa cay
tré)ng.

Nhiém vu 3: Tra 161 cau hoi trong muc Kham
pha cua SGK:

+ Pat trong c6 nhitng thanh phan nao?

+ Chtrc nang ctia mdi thanh phan 1a gi?

- GV goi mo:

+ Néu dat thiéu nude thi cay s& nhu thé nao?
+ Néu dat bi nén chit, it khong khi thi ré cay
phat trién ra sao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat Hinh 2.1, doc SGK va thao
luan nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- GV quan sat, hd trg cac nhom con gip kho
khan; huéng dan HS lién hé véi thuc té khi
trong cdy trong chau hodc ngoai vuon.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac hinh anh, video mé6 phong céu
tao dat trong do GV cung cip dé nhan biét
cac thanh phin coa dat. NL1 (1.1TClb;
1.2TCla).

- HS trao d6i, théng nhit két qua va hoan
thanh phiéu hoc tap. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn

- Pai dién cic nhém trinh bay két qua thao
luan. Cac nhém khac nhan xét, bd sung.

- GV yéu cau HS giai thich:

+ Vi sao ciy trong khong thé sinh trudong tot
trén dat bi ngdp ung keo dai?

+ Vi sao dat toi x6p thuong giup cay phat
trién t6t hon dat nén chat?

+ Khi tréng cay trong chau, vi sao can duc 15
thoat nudc ¢ day chau?

- GV lién hé thuc té tai dia phuong vé viée

1. Thanh phan cia dat trong
Pit trong gom ba thanh phan
chinh:

- Phan rén (cung cép chit dinh
dudng cho cay).

- Phan long (cung cap nudc va
hoa tan chat dinh dudng).

- Phan khi (cung cép oxygen
cho ho hip cia ré ciy va
carbon dioxide cho vi sinh vat
trong dat).

2. Vai tro cia dat trong

- La moi trudng dé cay dung
ving.

- Cung cap nudc, khong khi va
chat dinh dudng cho cay.

- La moi1 truong thuan loi dé
ré cidy sinh truéng va phat
trién.
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cai tao dat bang cach bo sung phan hitu co,
lam dat toi x6p va thoat nudc tot trude khi
gieo trong.

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam viéc ctia cac nhom
va chuan hoéa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Pat trong 1a moi trudng
song cua cdy. Mdi thanh phan cua dat déu co
vai tro riéng nhung cung phdi hop dé cung
cap nuoc, khong khi va chat dinh dudng, tao
diéu kién cho cdy sinh trudong va phat trién.
Vi vy, vi€c sir dung va cai tao dat hop licoy
nghia rat quan trong trong san Xuat nong
nghiép.

- M¢ rong: GV giéi thiéu mot so loai dat pho
bién & Viét Nam (dét phu sa, dat do bazan,
dat feralit...) va lién hé véi céac loai cay tréng
phu hop ¢ timg vung nhim giup HS thy
dugc moi lién hé gitra dédc diém dat va san
xuit néng nghiép.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu
lam dat trong cAy.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu lam dit trong ciy

a. Muc tiéu: Trinh bay duoc muc dich va yéu cau ki thuat cta lam dét trong cay.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 2.2, doc muc II.1 trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc

tap s 2.

c. San pham: Phi€u hoc tap so 2 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 2.2 (SGK trang 13) hodc
video vé cac cong vig¢c cay dat, bura dat va lén
ludng trude khi gieo trong.

iy 2.2, e g ol e o8ty

- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong tin
trong SGK va thyuc hién cac nhiém vu sau:

Nhi€ém vu 1: Quan sat Hinh 2.2 va cho biét cac
cong viéc lam dat twong Gmg voi timg hinh (a), (b),

II. Lam dat va bén
phan lot

1. Lam dat

a. Muc dich

Lam cho dat toi xdp, tang
khd nang gitt nudc va
chat dinh dudng; tiéu diét
co dai, mdm mong sau
bénh; tao diéu kién thuan
lgi cho cay sinh truéng
va phat trién.

b. Cac cong viéc lam
dat

- Cay dat: Lam dat toi
x6p, tang do day tang dat
canh tac, vui lap co dai
va tan du thuc vat.
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(©).

Nhiém vu 2: Trinh bay muc dich cta viéc lam dat
trude khi gieo trong.

Nhiém vu 3: Néu yéu cau ki thuét cla timg cong
viéc lam dat.

Nhiém vu 4: Tra 161 cau hoi trong muc Kham pha
cua SGK: Quan sat Hinh 2.2, néu cdc cong viéc
lam dat twong g véi moi hinh.

- GV goi mé thém:

+ Vi sao phai cay dat trudc khi bira dat?

+ Vi sao nhiéu loai rau phai 1én luéng?

+ Néu dat khong dugc 1am toi x6p thi cdy s& phat
trién nhu thé nao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan nhom
va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- GV quan sat, hd tro cac nhom khi can thiét;
hudéng dan HS lién hé voi thyuc té san xuat ¢ dia
phuong.

* Tich hop ning lwc sb

- HS khai thac video va hinh anh vé cac cong viéc
lam dat do GV cung cap dé nhéan biét dang quy
trinh lam dat. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS hop tac, trao d6i va thong nhat két qua trong
nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua. Cac nhom
khac nhan xét, bd sung.

- GV yéu cau HS giai thich:

+ Tai sao sau khi cay phai bira dat?

+ Vi sao cdy rau thuong dugc trong trén ludng
cao, con cdy laa thuong khong 1én lubng?

+ Pia phuong em thuong st dung may cay hay
cay thu cong? Vi sao?

- GV lién hé thuc té vé viéc sir dung may cdy, may
x6i dat trong san xudt nong nghiép hién nay dé
giam stc lao dong va nang cao hiéu qua san xuat.
Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom va
chuan hoa kién thic theo SGK.

- GV nhan manh: Lam dat 13 khau ki thuat quan
trong trude khi gieo trong Thuc hién dung quy
trinh cdy, bira va 1én ludng giup dat toi x0p, tao
dleu kién thudn loi cho hat ndy mam, ré cdy phat
trién, dong thoi gép phan han ché co dai va sau
bénh, ning cao ning suat ciy trong.

- Bira, dap dat: Lam nho
dat, san phang mit rudng,
tron déu phan bon, thuan
loi cho gieo trong.

- Lén ludng: Tao diéu
kién thoat nudc, gitr am,
thuan tién cho viéc cham
soc va thu hoach.
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- Mé rong: GV gi6i thiéu mot sé6 may lam dat hién
dai nhu may cay, may xoi dat da ning, may lén
ludng va trao doi véi HS vé loi ich cua co gioi hoa
trong noéng nghiép ddi voi viée tiét kiém thoi gian,
cong sirc va nang cao hiéu qua san xuat.

GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu bén
phan 16t.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu bén phan 16t

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc muc dich ctia bon phéan 16t.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 2.3, doc myc I1.2 trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc

tap so 3.

¢. San pham: Phiéu hoc tap s6 3 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhi€ém vu 2. Bon phan lot
- GV trinh chiéu Hinh 2.3 (SGK trang 13) hodc | a. Muc dich

video vé hoat dong boén phan 16t trude khi gieo
trong

I b r Y
[|

“Jﬁ
Sis i

— Hinh 2 f.f;f{t-;'&.f.u:u rid ot

- GV yéu cau HS quan sét hinh, doc thong tin trong
SGK va thuc hién cac nhiém vu sau:

Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 2.3 va cho biét ngudi
nong dan dang thyuc hién cong viéc gi.

Nhiém vuy 2: Theo em, bén phan 16t dugce thuc hién
vio thoi diém nao?

Nhiém vu 3: Trinh bay muc dich ctia bon phan 16t.
Nhiém vu 4: Ké tén mét sb loai phan thuong duoc
sir dung dé bon 16t & dia phuong em.

- GV goi mé:

+ Vi sao khong nén gieo hat ngay trén 16p phan
chua dugc lap dat?

+ Néu khong boén phan 16t thi ciy con s& gip kho
khan gi trong giai doan dau?

- Gia dinh em thuong st dung loai phan nao dé bon
16t?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat Hinh 2.3, doc SGK, thio ludn nhém

Bon phan 16t nhim bd
sung chat dinh dudng cho
dat, tao dicu kién thuén
loi dé hat nay mam, cay
con sinh truéng va phat
trién ngay tir giai doan
dau.

b. Loai phan thuwong
dung dé bén 16t

- Phan hitu co.

- Phéan lan.

- Phan hdn hop c6 ham
luong lan cao (tuy loai
cay trong va diéu kién
san xuat).
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va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

- GV quan sat, huéng dan va hd trg cac nhom khi
can thiét.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video va hinh anh do GV cung cip
dé nhan biét thoi diém va muc dich ciia bon phan
16t. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS trao d6i, hop tac va thong nhat ndi dung trong
nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua thao luan.
Cac nhoém khac nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS giai thich:

+ Vi sao phan hitu co thuong dugc diung dé bon
16t?

+ Vi sao phan lan cling thuong duoc str dung dé
bon 16t?

+ Khi bon phan 16t can luu y nhitng diéu gi dé dat
hiéu qua va bao vé moi truong?

- GV lién hé thyc té tai dia phuong vé viéc st dung
phan chudng hoai muc, phan hitu co vi sinh va
phan lan trong san xuat rau mau, cdy an qua va cay
luong thuc.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cia cac nhom va
chuan hoéa kién thirc theo SGK.

- GV nh4n manh: Bén phan 16t 14 khau quan trong
truge khi gieo tréng Viéc lua chon dung loai phan
va bon dung thoi diém s& giup dat giau dinh dudng
hon, tao diéu kién cho hat nay mam, ré phét trién
khoe, cay sinh truong t6t ngay tir giai doan dau.
Pong thoi, can st dung phan bon hop li, dung ky
thuat dé nang cao hiéu qua san xuit va gép phan
bao vé mai trudng.

- Mo rong: GV gidi thiéu xu hudng st dung phan
hitu co, phan vi sinh trong san xuat nong nghiép
sach, néng nghiép hitu co nham nang cao chat
luong nong san, cai tao dat va giam 6 nhiém méi
truong.

GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung cb kién thirc vé thanh phan, vai trd cua dat trong; lam dét trong
cay va bon phan 16t.

b. Noi dung: HS tham gia tra 10i ciu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham: Két qua tra 10i Plickers va bai lam ctia HS.
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d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV tb chtrc cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cing cb kién thirc ciia bai
hoc.
- HS st dung thé Plickers dé lya chon dap an ding cho tirng cau hoi
Cdu 1. Pdt trong gom mdy thanh phdn chinh?
A. 2 thanh phan.
B. 3 thanh phan.
C. 4 thanh phan.
D. 5 thanh phan.
Cdu 2. Cong viéc ndo sau ddy khéng thuéc lam dat trong cdy?
A. Cay dat.
B. Bira dat.
C. Lén ludng.
D. Thu hoach.
Cdu 3. Muc dich chinh cua bon phan ot la:
A. Diét sau bénh.
B. B6 sung chdt dinh duong cho dat truéce khi gieo trong.
C. Thu hoach nhanh hon.
D. Lam dat cieng hon.
Cdu 4. Logi phdn thuong dwgc sir dung dé bon 16t la:
A. Phan hitu co.
B. Phdn lan.
C. Phdan hitu co va phdn lan.
D. Phan dam.
- GV yéu cau HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK trang 14 theo hinh thirc lam
viéc ca nhan, sau d6 trao doi v4i ban bén canh dé théng nhét két qua.
Buwde 2. Thuce hién nhiém vu hgc tap
- HS st dung thé Plickers trd 161 cac cau hoi.
- HS 1am bai Luyén tap trong SGK va trao d6i két qua v6i ban cuiing ban.
- GV quan sit, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop nang luc s6: HS sir dung thé Plickers dé ty danh gia mirc do hiéu bai. NL2
(2.1TC1a).
Buéc 3. Bio cdo két qua va thao ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi thong ké trén man hinh.
- GV moi mot so HS giai thich 1i do lua chon dap an.
- HS trinh bay két qua bai Luyén tap trong SGK.
- Cac HS khac nhan xét, bo sung.
- GV chuan hoa kién thirc va giai dap nhitng ndi dung HS con chua thong nhat.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhén xét tinh than tham gia ctia HS; tuyén dwong nhimng HS tra 10i ding va giai
thich r0 rang.
Dap an Plickers:
Caul:B
Cau2:D
Cau3: B
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Cau4: C
- GV nhan manh: DAt trong 12 moi trudng séng cua cdy. Lam dat va bon phan 16t
dung k¥ thuat 1a nhitng cong viéc quan trong gip cdy sinh trudng, phat trién tét va
g6p phan nang cao nang suét cy trong.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu. Van dung kién thirc vé 1am dat va bon phén 16t vao thyc tién san xuat.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va thiét ké san phém )
theo yéu cau cua gido vién.
c. San pham: Béo cdo két qua tim hiéu va san pham s6 ctia hoc sinh.
d. To chirc thyc hién
Bwéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu cho HS thuc hién sau gio hoc.
- Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu tai gia dinh hodc dia phuong vé cac cong viéc
lam dat trude khi gieo trong. Ghi lai:
+ Loai cdy trong dugc gieo trong.
+ Cac cong viéc lam dét da thuc hién (cay, bura, lén luéng,. ).
+ Loai phan dugc sir dung dé bon 16t.
+ Muc dich cua vi¢c bon phan 16t.
- Nhiém vu 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic hodc so do tu duy voi chu dé
“Quy trinh lam dit va bén phan 16t” biang Canva, PowerPoint hoic Google Slides.
Noi dung san pham gom:
+ Thanh phéan va vai tro ciia dat trong.
+ Cac cong viée lam dat.
+ Muc dich ctia bon phéan 16t.
+ Hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup tai dia phuong; néu s dung anh trén
Internet phai ghi ngudn).
- GV huéng din HS c6 thé st dung Gemini hoic NotebookLM dé tham khao thong
tin, nhung phai d6i chiéu vi SGK trude khi sir dung.
- San pham nop trén Google Classroom hodc eNetViet trudc tiét hoc sau.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS tim hiéu thong tin tai gia dinh, dia phuong; khai thac SGK va hoc li¢u do GV
gi6i thiéu dé hoan thanh nhiém vuy.
- HS thiét ké san pham so trén mdy tinh tai nha va nop ding thoi gian quy dinh.
* Tich hop nang lyuc sb:
- HS khai thac hoc liéu s6 dé tim kiém thong tin vé quy trinh 1am dat va bon phén 16t.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic hodc so d6 tu duy bang phan mém phu hop. NL3 (3.1TC1b;
3.2TCla).
- HS biét sir dung Al dé hd tro téng hop thong tin va kiém ching voi SGK
- HS st dyng thong tin, hinh anh ding nguén, bao dam an toan s0. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin
- Pau tiét hoc sau, GV to chitc cho mot sb HS hodc nhom HS trinh bay san pham (3—
5 phut/nhém).
- HS gi61 thi¢u két qua tim hiéu va san phém s6; chia sé nhirng diéu hoc duoc tir thue
té san xuat ¢ gia dinh hoic dia phuong.
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- Cac nhém nhan xét, gop ¥ va bo sung cho nhau.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhéan xét qua trinh thyc hién nhi€ém vy; danh gia san phém theo cac ti€u chi: ndi
dung dung, trinh bay khoa hoc, c6 hinh anh minh hoa phu hgp, sdng tao va c6 lién hé
thyc tién.
- GV nhéan manh: Lam dat va bon phan 16t 1a nhirng cong viéc quan trong, quyét dinh
dén kha ning nady mam, sinh truéng va phat trién cua cay tréng. Thuc hién ding quy
trinh khong chi gitip nang cao ning sudt ma con goép phan su dung dat bén vimg va
bao v¢ moi truong.
* Huéng dian HS hoc & nha
- On lai n6i dung Bai 2
- Hoan thanh nhiém vu van dung
- Boc trudc Bai 3. Gieo trong, chim séc, va phong triv sdu, bénh cho cdy trong

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic
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PHU LUC
PHIEU HQC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Thanh phin va vai trd cia dat trong
Hoan thanh bang sau:

Thanh phan ciia dat trong Vai tro
Phan rin
Phén 1dng
Phan khi
Cau hoi: Vi sao dat toi xp gitip cdy phat trién tét hon dat bi nén chit?

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Lam dat trong cay
Hoan thanh bang:
Cong viéc Muc dich
Cay dat

Bura, dap dat
Lén ludng

PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Bon phan lot

Noi dung Tra loi
Muc dich ctia bon phan 16t
Céc loai phan thuong dung
Thoi diém thuc hién

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO

Tiéu chi Diém toi da
NO1 dung chinh xac 4
Trinh bay khoa hoc 2
Hinh anh minh hoa phu hop 2
Str dung cong cu sd hiéu qua 1
Thuyét trinh, tra 10i cdu hoi 1
Tong 10 di

Trwong THCS ...............
To: Khoa hoc ty nhién

BAI 3. GIEO TRONG, CHAM SOC VA PHONG TRU SAU, BENH
CHO CAY TRONG
Mon hoc: Cong nghé 7
Thoi gian thuc hién: tiet
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I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Trinh bay dugc y nghia va yéu cau ki thuat cta gieo trong cay.

- Trinh bay dugc mot s6 bién phap cham soc cay trong.

- Néu duoc nguyén tic va mot sd bién phap phong trir sau, bénh hai cdy trong.

- Van dung duoc kién thirc dé lua chon bién phap gieo trong, chim soc va phong trir
sau, bénh phu hop trong thuc tién.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Nang luc tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac thong tin tir SGK, hoc li¢u s6 va
thuc tién dé tim hiéu ki thuat gieo trong, cham soc va phong trir sau, bénh hai ciy
tréng.

- Nang lyc giao tiép va hop tac: Thao luan, trao d6i, chia sé y kién; phéi hop thuc
hién nhiém vu hoc tap va trinh bay két qua.

- Ning luc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thire dé dé xuat bién phap
chiam soc va phong trir sdu, bénh phu hop véi timg loai cdy trong.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhén thue cong nghé: Trinh bay dugc y nghia va yéu cau ki thuat cia gieo trong;
cac bién phap cham soc cay trong; nguyén tic va bién phap phong trur sau, bénh.

- Giao tiép cong nghé: Trinh bay va trao d6i duoc quy trinh gieo trong, chim soc va
phong trir siu, bénh hai cdy trong.

- Banh gi4 cong nghé: Nhan xét duoc uu diém, han ché cua cac bién phap cham séc
va phong trur sau, bénh.

- St dung cong nghé: Van dung kién thirc dé lya chon bién phap gieo trong, cham soc
va phong trir sdu, bénh phu hop véi diéu kién thyc tién.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu sb: Khai thac hinh anh, video va hoc li¢u sd vé gieo trong, cham
soc va phong trr sau, bénh do giao vién cung cap NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCl1a).

- Giao tiép va hop tac s6: Thao luan, chia sé két qua hoc tap trén méi trudng sd va
phdi hop hoan thanh nhiém vy nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao ndi dung sé Thiét ké infographic hodc so do tu duy vé quy trinh gieo
trong, cham soc cay trong bang Canva hoac PowerPoint. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla)._

- An toan sd: Str dung hoc lidu sé dung muc dich; biét Iya chon va trich ddn nguén
thong tin, hinh anh khi thuc hién nhiém vu hoc tap. NL4 (4.2TCl1a).

- Giai quyét van dé bang cong nghé s6: Khai thac hoc liéu s6 dé lya chon bién phap
chidm séc va phong trir sau, bénh pht hop véi ting loai cay trong. NL5 (5.3TC1a).

- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Budc dau sir dung Gemini hoic NotebookLM (thuc
hién tai nha dudi su hudng dan cia gido vién) dé tim hiéu quy trinh gieo trong, chim
soc va phong trir sdu, bénh; biét kiém chimg thong tin v6i SGK trude khi st dung.
NL6 (6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClIc).

3. Pham chat

- Cham chi: Tich cyc tham gia cac hoat dong hoc tap va tim hiéu hoat dong tréng trot
trong thuc tién.

- Trach nhiém: C¢é y thirc cham séc cay tré)ng, su dung thude bao vé thue vat an toan
va bao v€ moi truong.
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- Trung thuc: Béo cao dung két qua quan sat, thuc hanh va sir dung thong tin ding
ngudn.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bj cia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 3.1 dén Hinh 3.7 trong SGK.
- Video vé gieo hat, trong cdy con, chdm sdc cdy trong va phong trir sdu, bénh.
- Phiéu hoc tap. Bo thé Plickers.
- Gidy A0, but da.
2. Chuén bi cia HS
- SGK Céng nghé 7, v& ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc trude Bai 3.
- Quan sat hoat dong gieo tréng, cham soc cay hodc phong trir sdu, bénh tai gia dinh
hodc dia phuong.
I1L. TIEN TRINH DAY HQOC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao himg tht hoc tdp va huy dong hiéu biét ciia hoc sinh vé gieo trong,
cham séc va phong trir sau, bénh cho ciy trong.
b. N¢i dung: HS quan sat hinh anh, video va tra 101 cau hoi goi mo vé cac hoat dong
gieo trong, cham soc cay trong
c. San pham: Cau tra 10i ctia hoc sinh vé cac cong viéc gieo trong, chim soc va
phong trir sdu, bénh.
d. To chirc thyc hién
Budc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh mo dau cua bai trong SGK (may bay khong nguoi lai phun
thudc bao vé thuc vat) két hgp video ngan vé cac hoat dong gico hat, tréng cdy con,
tudi nudc va cham soc cay trong
- GV néu tinh hubng: "Sau khi gieo trong, cay c6 tu sinh truéng va phat trién tot
khong" Theo em, nguoi trong cay can thwe hién nhirng cong viéc gi dé cay phat
trién khoe manh, cho nang sudt cao?"
- GV yéu cau HS quan sat hinh va tra 101 cac cau hoi:
Céu 1. Em d3 ting tham gia gieo hat hodc trong cdy chua? Em thuc hién nhu thé
nao?
Céiu 2. Theo em, sau khi gieo trong can lam nhiing cong viéc gi dé cham soc cay?
Cau 3. Khi cay bi sau an 14 hodc mac bénh, nguoi trong cay thuong xur 1i nhu thé
nao?
- GV 6 chtic cho HS trao doi theo cap trong khoang 02 phut.
- GV st dung Plickers véi cau hoi: "Sau khi gieo trong, cong viéc nao giup ciy
sinh truwéng va phat trién t6t2?"
A. Chim soc cdy trong.
B. Thu hoach.
C. Ché bién néng san.
D. Bao quan nong san.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan, trao doi theo cap va tra 10i cau hoi.
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- HS str dung thé Plickers dé lya chon dap 4n.
- GV theo ddi, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc s6
- HS khai thac video, hinh anh do GV cung cip dé nhan biét cac cong viéc trong qua
trinh gieo trong va cham séc cay. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
- HS trao ddi va chia sé két qua trong nhom. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn
- GV moi mot s6 HS trinh bay ¥ kién; cac HS khac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an A) va yéu cau HS giai thich 1i do lya chon.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS tich cuc tham gia hoat dong.
- GV nhan manh: Pé cay trong sinh truong, phat trién tot va dat ning suat cao,
nguoi trong can thuc hién ding ki thuat gieo trong, cham soéc va phong trur sau, bénh.
Day la nhing cong vi€c quan trong quyét dinh hiéu qua san xuat nong nghiép.
- GV dan dat vao bai hoc: "Qua hoat dong khoi dong, cac em thdy rang cdy trong
khong thé tw sinh treong va phdt trién tot néu chi dwoc gieo hat hodac trong cdy con
roi daé mdc tir nhién. Mubn céy khée manh, cho nang sudt va chat lwong cao, nguoi
trong can thuwc hién dung ki thudt gieo trong, dong thoi thuong xuyén tudi nudc, bon
phan, lam co, vun x6i va phong trir sdu, bénh kip thoi. Mbi céng viéc déu cé vai tro
quan trong va can duoc thuc hién diing thoi diém, ding phwong phdp. Viy cé nhiing
phuong phdp gieo trong ndo, can cham séc cdy ra sao va dp dung bién phap nao daé
phong trir sdu, bénh hiéu qua, an toan? Ching ta cing tim hiéu trong bai hoc hém
nay. "
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu Ki thuit gieo trong
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc ¥ nghia va yéu cau ki thuat cua gieo trong cay.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 3.1, doc muc I trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc
tap s 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 10i ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhi€ém vu L. Ki thudt gieo trong
- GV trinh chiéu Hinh 3.1 yéu cau HS quan sat | Gieo trong la khau dau tién

(SGK trang 15) va doc noi dung muc [. trong qué trinh tréng trot, co
o A v nghia quyét dinh dén kha

niang nay mam, sinh truéng
va phat trién cta cdy trong.
1. Gieo hat
- Gieo dung thoi vu.

L y , B 4 - Gieo dung d6 siu, khoang

Ainh 3.1, MAr = iinh thiks gie ming ) cach va mét df)

- GV chia 16p thanh 04 nhém, phat Phi€u hoc | _ gay khi gieo can lap dat va

tap so 1. | tudi nude phu hgp.
Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 3.1 va xac dinh | 5. Trong ciy con
cac hinh twong ung vo1 ting ki thuat gieo hat. | _ pao hd dung kich thudc.

Nhi¢m vu 2: Doc thong tin trong SGK va néu | _ pzt cay con ding vj tri, gift
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yéu cau ki thuat khi gieo hat.

Nhiém vu 3: Trinh bay quy trinh trong cay
con.

Nhiém vu 4: Tra 101 cau hoi trong muc Kham
pha ciua SGK:

+ Hay néu cac yéu cau cua ki thuat gieo trong.
+ Quan sat Hinh 3.1, n€u tén cac ki thuat gieo
trong twong tng v4i mdi hinh.

- GV go1 mo thém:

+ Vi sao khong nén gieo hat qué day?

+ Vi sao phai gieo dung thoi vu?

+ Khi trong cdy con can chu ¥ diéu gi dé cay
nhanh bén ré&?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.

- GV quan sat, hd trg cac nhom:; huong dan HS
lién hé véi viée gieo rau, trong cdy an qua hoic
cay canh tai gia dinh.

* Tich hop ning lwc sb

- HS khai thac video, hinh anh vé cac phuong
phap gieo hat va trong cay con do GV cung
cap dé nhan biét yéu cau ki thuat. NLI1
(1.1TC1b; 1.2TC1a).

- HS trao d6i, théng nhat két qua trong nhom.
NL2 (2.1TC1a; 2.4TCl1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhém trinh bay két qua thao
luan.

- Cac nhoém khac nhan xét, b6 sung.

- GV yéu cau HS giai thich:

+ Piéu gi xdy ra néu gieo hat qua sau hodc qua
nong?

+ Vi sao can dam bao khoang cach giita céc
cay khi gieo trong?

+ Sau khi trong cdy con, vi sao phai tudi nude
ngay?

- GV lién hé thuc té v&i hoat dong gieo rau,
trong ngd, trong cy an qua hodc cdy canh tai
dia phuong; nhan manh viéc lya chon thoi vu
phu hop véi diéu kién khi hau.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc ctia cac nhém
va chuan hoa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Gieo trong dung ki thuat 1a
diéu kién quan trong gitp hat ndy mam tbt, cdy

thang cay.
- Lap dat, nén nhe gbc va
tudi nude sau khi trong.
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con nhanh bén re sinh truong khoe va tao tién
dé cho ning sudt cao. Vi vy, can thuc hién
ding thot vy, ding mat do, khoang cach va cac
yéu cau ki thuat trong qua trinh gieo hat hoic
tréng cdy con.

- M6 rong: GV gidi thiu mot sO phuong phap
gieo trong hién dai nhu gico hat bing may,
khay wom ciy gidng va may ciy lta; trao doi
v6i HS vé loi ich cua co giéi hoa trong gieo
trong nham giam stc lao dong va nang cao
hiéu qua san xuét.

- GV chuyén sang Hoat ddng 2.2. Tim hiéu
chiim séc cdy trong.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu chim séc ciy trong

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc muc dich va yéu cau ciia mot so bién phap cham soc

cdy trong.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 3.2 dén Hinh 3.6, doc muc II trong SGK va hoan

thanh Phiéu hoc tap s6 2.

c. San pham: Phiéu hoc tip s6 2 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. T6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budec 1. Chuyép giao nhiém vu
- GV trinh chiéu lan lwot Hinh 3.2, Hinh 3.3,
Hinh 3.4, Hinh 3.5 va Hinh 3.6 trong SGK hoac

video vé€ cac cong viéc chdm soc cay trong.

M 3 4. TAp L) iasn oL T T ] Hinfe 3.0 CAp &Y 48 Oc ST s

Hink 2 6 8dir phan s

- GV chia 16p thanh 05 nhém, mdi nhom nghién
ctru mot bién phap cham soc cay trong.

Nhoém 1: Tim hiéu Tia, dim cay.

Nhom 2: Tim hiéu Lam ¢, vun x4i.

Nhém 3: Tim hicu Tuéi nudc.

II. Cham so6c cay trong
Cham soéc cdy trong nham
tao diéu kién thuan loi dé
cdy sinh truéng, phat trién
khée manh, nang cao nang
sudt va chat luong nong
san.

1. Tia, dam cay

- Loai bo cdy yéu, cdy bi
sdu bénh; bo sung cdy vao
nhitng vi tri bi khuyét dé
dam bao mat do thich hop.
2. Lam cé, vun xd&i

- Loai bdé cé dai, lam toi
xép dét, han ché canh tranh
dinh dudng, giit 4m va tao
diéu kién cho r& phat trién.
3. Twdi nuwde

- Cung cip du nude cho cay
theo nhu cdu cia ting giai
doan sinh truéng.

4. Tieu nuéc

- Thoat nudc kip thoi khi
dat bi ung, tranh lam thoi ré
va anh huong dén sinh
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Nhom 4: Tim hiéu Tiéu nudc.

Nhoém 5: Tim hiéu Bén phan thuc.

- GV phat Phiéu hoc tap sé 2 va yéu cau cac
nhoém hoan thanh bang: Bién phdp cham soéc —
Muc dich — Thoi diém thuc hién — Luu ¥ khi
thuc hién.

- GV goi mé thém:

+ Vi sao phai tia bo cdy yéu?

+ Vi sao phai lam cé thuong xuyén?

+ Khi ndo can tudi nuéc? Khi nao can tiéu
nuoc?

+ Vi sao cdy trong van can bon phan sau khi da
bon phan 16t?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 2.

- GV quan sit, hd tro cac nhom; huong dan HS
lién hé vo1 vige cham soc cdy & gia dinh hodc
dia phuong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh do GV cung cap
dé nhan biét cac bién phap chim séc cdy trong.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS hop tac, phan cong nhiém vu va théng nhat
két qua trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién ting nhom trinh bay két qua; cac
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 10i cac cau hoi:

+ Néu khong tia, dim cay thi diéu gi s& xay ra?
+ Vi sao sau khi mua 10n can tiéu nudc nhanh
cho rudng, vuon?

+ C6 phai tudi nudc cang nhiéu thi cdy cang
phat trién t6t khong? Vi sao?

+ Vi sao can bon phan thiic dang thoi diém va
dung liéu luong?

- GV lién hé thuc té tai dia phuong vé viéc
chiam soc lua, rau mau, cdy dn qua; huéng dan
HS nhan biét cac dau hiéu cdy thiéu nudc, thira
nuéc hodc thiéu dinh dudng.

Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom,;
chuan héa kién thirc theo SGK.

- GV nhin manh: Chim soc cay trong 1a qua
trinh thuong xuyén trong suét thoi gian sinh
truong. Thuc hién dung céc bién phdp nhu tia,

trudng cua cay.

5. Bon phan thuc

- B6 sung chat dinh dudng
trong qua trinh sinh trudng
va phat trién cua cdy trong.
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dam cay; lam cd, vun x61; tudi nude; tiéu nude
va bon phén thuc s€ giap cdy sinh truong khoe
manh, han ché sau bénh va ning cao ning suit,
chat luong nong san.

- M6 rong: GV gidi thiéu mot s6 cong nghé hién
dai trong chim séc ciy trong nhu hé thong tudi
nhé giot, tudi phun mua ty dong, cam bién do
am dat va bon phan qua hé théng tudi; gitip HS
thay duoc vai trd ctia khoa hoc, cong nghé trong
san xuat nong nghiép hién dai.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu

phong trur sdu, bénh hai cay trong.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu phong trir sau, bénh hai ciy trong

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc nguyén tac va mot s6 bién phap phong trir sau, bénh hai

cdy trong.

b. NQi dung: HS quan sat Hinh 3.7, doc muc III trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc

tap so 3.

¢ San pham. Phiéu hoc tap s6 3 va cau tra 161 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu hinh anh cay trong bi sau,
bénh va Hinh 3.7 (SGK) vé st dung thude
bao vé thuc vat. Dong thoi trinh chiéu mot
doan video ngin vé cac bién phap phong trir
sau, bénh trong san xuat nong nghiép.

-]
yursen 85 a.-wh:'IE'—E“'
i .I r
HIAh 2T St 5 s

- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong tin
trong SGK va thyuc hién cac nhiém vu sau:
Nhiém vu 1: Néu nguyén tic phong trir su,
bénh hai cay trong.

Nhiém vu 2: Hoan thanh bang theo mau: Bién
phap — Muc dich — Vi du thuc té.

Nhiém vy 3: Cho biét uu diém cua ting bién
phap phong trir sau, bénh.

Nhiém vu 4: Tra 161 cau hoi trong muc Két
nbi niang luc cia SGK: Sir dung Internet,
sach, bao, ... dé tim hiéu vé céc hda chdt dwoc
sw dung trong nong nghiép va anh huong cua
chiing dén sitc khde con nguwoi, méi truong.

- GV goi mo:

II1. Phong trir siu, bénh hai
ciy trong

1. Nguyén tic phong trir

- Phong 1a chinh.

- Trur som, kip thoi.

- Sir dung téng hop cac bién
phap phong trur.

2. Mét s6 bién phap phong
trir siu, bénh hai cay trong
a. Bién phap canh tac va st
dung giong chdng siu, bénh
- V¢é sinh d6ng rudng.

- Gieo trong dung thoi vu.

- Luan canh cy trong.

- Cham séc cay khoe manh.

- Sir dung gidng chéng sau,
bénh.

b. Bién phap thi cong

- Bét sau, ngit bo 14, canh bi
sau bénh; sir dung bdy va cac
bién phap thu cong khac dé
ti€u diét sau, bénh.

c. Bién phap héa hoc

- Str dung thudc bao vé thuc
vat ding loai, dung liéu luong,
dung thoi diém va dung cach;
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+ Vi sao can "phong la chinh"? bao dam an toan cho nguoi,
+ Khi phat hién sau, bénh can x{r li nhu thé | vat nudi va méi truong.

nao?

+ Vi sao khong nén lam dung thudc bao vé
thuc vat?

+ Theo em, bién phdp nao an toan va than
thién v4i moi truong nhat?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.

- GV theo ddi, hd trg cadc nhom; huéng dan
HS khai thac thong tin trong SGK va lién hé
voi thue té dia phuong.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb
do GV cung cdp dé nhan biét cac bién phap
phong trir sau, bénh. NL1 (1.1TClb;
1.2TCla).

- HS hop tac, trao d6i va thdng nhat két qua
trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS tim kiém thong tin tir ngudn hoc li¢u sO
do GV giéi thiéu dé tim hiéu vé viéc str dung
thude bao vé thuc vat an toan; biét chon loc
va kiém chimg thong tin. NL5 (5.3TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua; céac
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 10i cac cau hoi:

+ Trong ba bién phdp phong tru sdu, bénh,
bién phap nao nén dugc uu tién? Vi sao?

+ Khi str dung thudc bao vé thuc vat can tuan
thu nhitng nguyén tic nio?

+ Piéu gi co thé xdy ra néu s dung thudc
bao v¢ thuc vat khong diing quy dinh?

+ Gia dinh hodc dia phuong em thuong ap
dung bién phap phong trir sau, bénh nao?

- GV lién hé thyc té, gido duc HS khong tu y
stt dung thudc bao vé thuc vat; can tuan thu
huéng dan, st dung dung quy dinh va bao
dam an toan cho ban than, cong dong va moi
truong.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhom; chuén hoa kién thirc theo SGK.

- GV nhéan manh: Phong trir sau, bénh hai cay
trong can thyc hién theo nguyén tac "phong la
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chinh, trir sém, kip thoi va s dung tong hop
cac bién phap". Trong do, wu tién cac bi¢n
phap canh tac, sir dung gidng chéng sau, bénh
va bién phap thu cong; chi sir dung thudc bao
vé thuc vat khi that can thiét va phai tuan thi
dung hudng din dé bao vé stc khoe con
nguoi va moi truong.

- M6 rong: GV gidi thi€u xu hudng ap dung
quan li dich hai tong hop (IPM) va viée su
dung ché pham sinh hoc trong san Xuat nong
nghiép nham giam lugng thudc bao vé thuc
vat, nang cao chat lugng noéng san va phat
trién nén nong nghiép bén viing.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cang cb kién thirc vé ki thuat gieo tréng, chdm soc va phong trir sau,
bénh hai cay trong.

b. Noi dung: HS tham gia tra 16i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham: Két qua tra 10i Plickers va bai lam ctia hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

Buwéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chie cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cung cb kién thuc cua bai
hoc.

- HS str dung thé Plickers dé lya chon dap an dung cho tirng cau hoi.

Cau 1. Yéu cau quan trong khi gieo hat la:

A. Gieo cang day cang tot.

B. Gieo dung thoi vu, mdt do va do sdau phu hop.

C. Gieo thdt séu dé hat khong bi chim an.

D. Khéng can twéi nwée sau khi gieo.

Céu 2. Bién phdp nao duwéi ddy thudc cham séc cdy trong?

A. Thu hoach.

B. Lam co, vun xoi.

C. Bao quan nong sdn.

D. Ché bién néng san.

Ciu 3. Nguyén tic quan trong trong phong trir sdu, bénh hai cdy trong la:
A. Phong la chinh.

B. Chi sir dung thuéc héa hoc.

C. Chi bdt sdu bang tay.

D. Khéng can phong trir sdu, bénh.

Cau 4. Khi sir dung thuéc bao vé thue vit can:

A. Ding cang nhiéu cang hiéu qua.

B. Dung diing loai, ding liéu lwong va dung huong dan.

C. Phun thuoc vdo bat ci thoi diém nao.

D. Khéng can sir dung do bao h.
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GV yéu cau HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK theo hinh thirc lam viéc ca
nhan, sau d6 trao d6i voi ban ciing ban dé théng nhat két qua.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers tra 161 cac cau hoi.
- HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK va trao d6i két qua v6i ban cung ban.
- GV theo ddi, hd tro HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc s6: HS st dung thé Plickers dé ty danh gia mirc d¢ hiéu bai va
diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn
- GV quét két qua Plickers, hién thi thong ké trén man hinh va moi HS giai thich 1i do
lya chon dép an.
- GV moi mét sd HS trinh bay két qua bai Luyén tap trong SGK; cac HS khac nhan
xét, bo sung.
- GV chuan hoéa kién thirc, giai dap nhiing ni dung HS con chua théng nhat.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than tham gia cua HS; tuyén duong nhitng HS tra 16i dung va ¢
12p luén phu hop.
Dap an Plickers:
Cau l1: B
Cau2: B
Cau3: A
Cau4: B
- GV nhan manh: Gieo trong ding ki thuat, cham séc hop 1i va phong trir sdu, bénh
theo nguyén tac "phong la chinh" s& giup ciy trong sinh truong khoe manh, ning cao
nang suat va chat lugng nong san, dong thoi gop phan bao vé méi trudng va stc khoe
con nguoi.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thirc d3 hoc dé lién hé véi hoat dong gieo trf‘mg, cham
sOc va phong trir sdu, bénh ¢ dia phuong.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va thiét ké san phém $6
theo yéu cau cua gido vién.
c. San pham: Béo cdo két qua tim hiéu va san pham s6 cta hoc sinh.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu cho HS thuc hién sau gio hoc.
Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu tai gia dinh hodc dia phuong vé mot loai ciy trong
va ghi lai cac cong viéc da thyc hién tur khi gieo tréng dén khi cay phat trién, bao
gdém: phuong phap gieo trong, cac bién phap chim soc va cach phong trir siu, bénh.
Nhiém vu 2 (San pham sé): Thiét ké 01 infographic hodc so do tu duy véi chu dé
"Quy trinh gieo trong, cham sdc va phong trir sdu, bénh cho cay trong" bing Canva,
PowerPoint hodc Google Slides.
- Noi dung san pham can thé hién: phuong phap gieo trong, cac bién phap cham soc,
nguyén tic phong trir sdu bénh va hinh anh minh hoa (uu tién anh ty chup, néu st
dung tir Internet phai ghi ngudn).
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- GV hudng din HS c6 thé st dung Gemini hoic NotebookLM dé tham khao thong
tin nhung phai ddi chiéu v6i SGK trude khi sir dung.
- HS nop san pham trén Google Classroom hodc eNetViet trudc tiét hoc sau.
Buwée 2. Thue hién nhiém vu hgc tap
- HS tim hiéu thyc té tai gia dinh, dia phuong; khai thac SGK va hoc li¢u do GV cung
cap dé hoan thanh nhiém vu.
- HS thiét ké san pham sd trén may tinh tai nha va ndp dung thoi gian quy dinh.
* Tich hop ning luc s6
- HS khai thac hoc liéu sb dé tim kiém théng tin. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
- HS thiét ké san pham s6 bang Canva hoic PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC]1a).
- HS sir dung Al dé hd trg tong hop thong tin, biét kiém chimg véi SGK va sir dung
hinh anh dung nguén. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- Pau tiét hoc sau, GV t6 chitc cho mot s HS trinh bay san pham (3—5 phtit/nhém)
- Cac nhom khac nhan xét, gop ¥ va bo sung.
Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién
- GV danh gia san pham theo cac tiéu chi: dung ndi dung, trinh bay khoa hoc, c6 hinh
anh minh hoa phu hgp, sang tao va co lién h¢ thuc tién.
- GV nhin manh: Thuc hién dang quy trinh gieo trong, chim soc va phong trir sau,
bénh khong chi giup cdy phét trién tt ma con gép phan bao vé méi trudng, tao ra
néng san an toan va nang cao hiéu qua san xuat.
*Hwéng din hoc HS & nha:
-On tap toan bd ndi dung bai
- Hoan thanh nhiém vu van dung
- Poc trude bai hoc tiép theo trong SGK.

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic

uigeli.xyz Trang 39



uigeli.xyz

PHU LUC

PHIEU HQC TAPSO 1
Hoat dong 2.1. Ki thuit gieo trong
Lop: oo
Nhom: ........................
Yéu cau
Quan sat Hinh 3.1 (SGK) va hoan thanh bang sau.

Noi dung Gieo hat Trong ciy con

Thoi diém thuc hién
Yéu cau ki thuat

Uu diém

Vi du cay trong
Cau hoi thao luan
Cau 1. Vi sao can gieo dung thoi vu?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Chiim séc cay trong
Hoan thanh bang sau.

Bién phap Muc dich
Tia, dam cay
Lam cé, vun x61
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Bi¢n phap Muc dich
Tudi nude
Ti€u nudce
Bén phan thiuc
Cau hoi
Theo em, trong nhitng ngay mua kéo dai can thuc hién bién phap chim soc nao? Vi
sao?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Phong trir siu, bénh hai ciy trong
Hoan thanh bang.
Bién phap Noi dung|U'u diém
Canh tac va sir dung giéng chong siu, bénh
Thu cong
Hoa hoc
Cau héi
Theo em, vi sao can wu tién cac bién phap phong trir khéng sir dung thude héa hoc?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

PAP AN PHIEU HQC TAP
Phiéu s6 1

Gieo hat

Gieo dang thoi vu.
Dung khoang cach.
Pung mat do.

Pung d6 sau.

Lap dat va tudi nudce.
Trong ciy con

Pao ho phu hop.

bat cay dung vi tri.
Lap dat kin gbc.

Nén nhe.

Tud1 nudec.

Phiéu s6 2
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Bién phap Muc dich
Tia, dam Bao dam mat do cay
Lam cé, vun x61 Han ché c6 dai, 1am dét toi Xép
Tud1 nudce Cung cip du nuée
Tiéu nudc Trénh Uing cho cay
Bén phan thic B6 sung dinh dudng
Phiéu s6 3
Nguyén tic
Phong 1a chinh.

Tru sém, kip thoi.

Str dung tong hop cac bién phap.

Bién phap

Canh tac va giong chéng sau bénh.

Thu cong.

Hoéa hoc.

RUBRIC PANH GIA SAN PHAM SO

San pham: Thiét ké infographic hodc so d6 tu duy "Quy trinh gieo trong, chim soc
va phong trir siu, bénh cho cdy trong".

[
o>

Tiéu chi danh gia Mirc dat| Diém

Noi dung chinh xéc, day du Tét 4
Trinh bay khoa hoc, logic Tét 2
Hinh 4nh minh hoa phu hop, ¢ ghi nguén Tét 1
Ung dung cong cu sd hiéu qua (Canva/PowerPoint...)| Tét 2
Thuyét trinh, tra 10i cau hoi Tét 1
Tong 10 diém
GOI Y SAN PHAM SO

Chu dé: Quy trinh gieo trong, cham soc va phong trir sau, bénh cho cdy trong

HS c6 thé thuc hién bﬁng Canva, PowerPoint hoac Google Slides, voi cac noi1 dung:
Céc phuong phap gieo trong (gieo hat, trong cay con).

Céc bién phap cham soc cdy trong.

Nguyén tic va bién phap phong trir su, bénh.

Hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup tai gia dinh hodc dia phuong).

Ghi 1& nguén ddi vé6i hinh anh hodc thong tin khai thac tir Internet.

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 4. THU HOACH SAN PHAM TRONG TROQT
Mon hoc: Cong ngh¢ 7
Thoi gian thuc hién: tiét
1. MUC TIEU
1. Kién thirc

- Trinh bay dugc muc dich, yéu cau cua thu hoach san phém tréng trot.
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- M6 ta dugc mot s6 phuong phap thu hoach san pham trong trot phd bién.
- Van dung duoc kién thic dé lya chon phuong phap thu hoach pht hop véi timg loai
cdy trong trong thyc tién.
2. Nang luc
2.1. Nang lwc chung
- Nang luc tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac thong tin tor SGK, hoc li¢u s6 va
thuc tién dé tim hiéu muyc dich, yéu cau va cac phuong phap thu hoach san pham
tré)ng trot.
- Nang luyc giao tiép va hop tac: Trao doi, thao luan nhom; trinh bay va chia sé két
qua hoc tap.
- Nang lyc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thirc dé lya chon phuong
phép thu hoach phu hop véi timg loai cay trong va diéu kién san xuat.
2.2. Ndang luc cong nghé
- Nhén thirc cong nghé: Trinh bay dugc muc dich, yéu cau va cac phuong phap thu
hoach san pham trong trot.
- Giao tiép cong nghé: Trinh bay va trao d6i duoc dic diém cua ting phuong phap
thu hoach.
- Panh gia cong nghé: Nhan xét duoc uu diém cua viéc thu hoach dang thoi diém va
dung phuong phap ddi v6i ning suit, chat luong ndng san.
- Sir dung cong nghé: Van dung kién thircc dé Iya chon phwong phap thu hoach phu
hop véi ting loai cdy trong.
2.3. Nang lwc s6
- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac hinh anh, video va hoc liéu s vé cac phuong phap
thu hoach san pham trong trot do gido vién cung cip. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac s6: Thao luan, chia sé két qua hoc tap trong nhom va trén moi
truong hoc tap s6. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao noi dung s6: Thiét ké infographic hodc so do tu duy gidi thidu cac phuong
phap thu hoach san pham trdng trot bang Canva hoidc PowerPoint. NL3. (3.1TClb;
3.2TCla).
- An toan sd: St dung hoc li¢u $6 ding muc dich; biét lya chon va trich dan ngué)n
hinh anh, thong tin khi thuc hién nhi€ém vu hoc tap. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét van dé bang coéng nghé sé: Khai thac hoc liéu s6 dé lua chon phuong
phap thu hoach phu hop voi ting loai cay trdng trong thuc tién. NL5. (5.3TCla).
- Ung dung tri tué nhan tao (Al): Buoc dau st dung Gemini hodc NotebookLM (thuc
hién tai nha duéi sy huéng din cua gido vién) dé tim hiéu cac phuong phap thu hoach
san pham trong trot; biét kiém ching thong tin véi SGK trudc khi st dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TC1b; 6.2TClIc).
3. Phaim chat
- Cham chi: Tich cuc tham gia cac hoat dong hoc tap, tim hiéu hoat dong thu hoach
nong san ¢ gia dinh va dia phuong.
- Trach nhiém: Cé y thirc thu hoach ndng san dung thoi diém, dung phuong phap
nhim nang cao chit lugng san pham va han ché that thoat sau thu hoach.
-Trung thuc: Bao cdo dung két qua quan sat, thao ludn va st dung thong tin dung
ngudn. )
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuan bi ciia GV
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- SGK Céng nghé 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 4.1, Hinh 4.2 trong SGK.
- Video vé thu hoach lua, rau, qua, hoa va thu hoach bf?mg may.
- Phiéu hoc tap. BO cau hoi Plickers.
- Gidy A0, but da.
2. Chuin bj cia HS
- SGK Cong nghé 7, vo ghi, @6 dung hoc tap.
- Boc trudc Bai 4.
- Tim hiéu hoat déng thu hoach mét sd cay trong tai gia dinh hodc dia phuong (néu
co).
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung thu hoc tap va huy dong hiéu biét cua hoc sinh vé thu hoach
san pham trong trot.
b. Ndi dung: HS quan sat hinh anh, video va tra 16i cau hoi goi mé vé hoat dong thu
hoach nong san.
¢. San phém: Cau tra 16i cta hoc sinh vé muc dich va thdi diém thu hoach san phém
trong trot.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh m¢ dau trong SGK (thu hoach dau tay trong nha mang) két hop
video ngan (1-2 phit) vé hoat dong thu hoach lta, rau, hoa va qua & cac ving san
xuat khac nhau.

- GV néu tinh hudng: "Cung mot loai cay trong, néu thu hoach qua sém hoic qua
muon thi chat luong va ning sut ¢6 bi anh huong khong? Theo em, ngudi nong dan
can can ct vao du dé quyét dinh thoi diém thu hoach?"

- GV yéu cau HS quan sat hinh va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Em da tung tham gia thu hoach loai nong san nao ¢ gia dinh hoac dia
phuong?

Céu 2. Theo em, khi thu hoach can cha ¥ nhirng diéu gi dé san pham dat chét luong?
Cau 3. Ké tén mot sb dung cu hodc may moéc duge st dung dé thu hoach nong san
ma em biét.

- GV t6 chirc cho HS trao ddi theo cip trong khoang 02 phut.

- GV sur dung Plickers véi cau hoi: "Muc dich chinh cua thu hoach san phim trong
trot 1a gi?"

A. Lam dep rudng vuon.

B. Thu san pham dat ning suat va chat luong tot nhat.
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C. Lam toi dat.
D. Bon phan cho cay.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan, trao doi theo cap va tra 10 cau hoi.
- HS str dung thé Plickers dé lua chon dap an.
- GV quan sit, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc s6
- HS khai thac hinh anh, video vé hoat dong thu hoach do GV cung cép dé nhan biét
cac phuong phap thu hoach. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS trao doi, chia sé y kién va théng nhat cau tra 16i trong nhém. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV moi mét sb HS trinh bay cau tra 101; cdc HS khac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an B) va yéu cau HS giai thich vi sao can thu
hoach dtng thoi diém.
- Dy kién céu tra 16i: Thu hoach dung thoi diém gitp ndéng san dat chét luong tdt, han
ché hao hut, thuén loi cho bao quan va tiéu thu.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than tham gia cua HS, tuyén duong céc cdu tra 1oi dung va c6 lién
hé thuc tién.
-GV nhén manh: Thu hoach 13 khau cubi cung cua qua trinh trdng trot nhung co y
nghia rat quan trong. Thu hoach dung thoi diém va dung phuong phap giup giam that
thoat, gitr duoc chat lugng ndng san va nang cao hiéu qua san Xuat.
- GV dén dat vao bai méi: "Bé biét khi nao can thu hoach va lwa chon phwong phdp
thu hoach phit hop véi tirng logi cdy trong, chiing ta cing tim hiéu Bai 4."
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu muc dich, yéu ciu ciia thu hoach sin pham trong trot
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc muc dich va yéu cau cua thu hoach san pham trong trot.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 4.1, doc muc I trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc
tap s 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 161 ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Muc dich, yéu cau ciia thu
- GV trinh chiéu hinh anh mét s6 loai nong | hoach san pham trong trot

san dugc thu hoach ding thoi diém va thu | 1. Muc dich ciia thu hoach san
hoach qua sém, qua mudn dé HS quan sat, | phAm trong trot

so sanh. Thu hoach nhdm thu duoc san
- GV yéu cau HS quan sat muc I trong | phdm c6 ning suét va chat luong
SGK, doc thong tin va tra 10i cac cau hoi | cao, dap umg yéu cau str dung,

sau: ché bién, bao quan hodc tiéu thy.
Nhiém vu 1: Néu muc dich cta viéc thu | 2. Yéu ciu cia thu hoach san
hoach san pham trong trot. pham trong trot

Nl}iém vu 2: Theo em, thu hogch dang thoi | - Thu hoach ding dd chin hoac
diém c6 y nghia gi d61 vdi chat luong nong | dung thoi diém. 7
san? - Thu hoach nhanh gon, can than.
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Nhiém vy 3: Néu cac yéu cdu can thuc
hién khi thu hoach san phém tr@)ng trot.
Nhiém vu 4: Tra 161 cau hoi trong muc
Kham pha cta SGK: Hdy cho biét muc
dich cua viéc thu hoach sin pham trong
trot.

- GV goi m¢é thém:

+ Néu thu hoach lta qué sém s& anh hudng
nhu thé nao dén ning suat?

+ Vi sao can thu hoach nhanh khi gip thoi
tiét mua bao?

+ Vi sao phai nhe tay khi thu hoach rau,
qua?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao
luan nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6
1.

- GV quan sat, ho tro cac nhom; hudng dan
- HS lién h¢ v6i hoat dong thu hoach tai
gia dinh hoac dia phuong.

* Tich hop ning luc sd

- HS khai thac video va hinh anh vé thu
hoach néng san do GV cung cap dé xac
dinh muc dich va yéu cdu cta thu hoach.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao ddi, chia sé va thong nhat két qua
trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua.

- Cac nhoém khéac nhan xét, bd sung.

- GV yéu cau HS thao luan thém:

+ Piéu gi xay ra néu thu hoach ca chua,
chubi hoic xo0ai khi con qué xanh?

+ Néu d¢é lta chin qua 1au ngoai dong s& cd
nhiing rai ro gi?

+ Theo em, tai sao cung mdt loai cay
nhung thoi diém thu hoach c6 thé khac
nhau tiy muc dich sir dung (an tuoi, ché
bién hay bao quan)?

- GV lién hé thuc té viéc thu hoach che,
lta, ngd, rau mau tai dia phuong; nhan
manh vai tro cua vi¢c lga chon ding thoi
diém thu hoach dé ning cao gia tri nong
san.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cic

- Han ché lam dap nat, xay xat
san pham.

- Bao dam an toan cho nguoi va
san pham trong qua trinh thu
hoach.
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nhom va chuan hoéa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Thu hoach dung thoi
diém va dung yéu cau ky thuat 1a yéu t6
quyét dinh dén nang suat, chat luong va gia
tri cua noéng san. Thu hoach qua som hoac
qua mudn déu lam giam chat luong san
pham, anh huong dén hiéu qua san xuit va
kha nadng bao quan sau thu hoach.

- M6 rong: GV gidi thi€u mot s6 thiét bi
hién dai ho trg xac dinh do chin ciia ndng
san va ung dung co gidi hoa trong thu
hoach nhélm giam ton that, nang cao hiéu
qué san xuat nong nghiép.

-GV chuyen sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu
mot s6 phuong phap thu hoach san pham
trdng trot.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu mét sd ‘phuwong phap thu hoach sian pham trong trot
a. Muc tiéu: Mo ta duoc mot s6 phuong phap thu hoach san pham trdng trot phd

bién.

b. Néi dung: HS quan sat Hinh 4.1, doc muc II trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc

tap s 2.

c. San pham: Phiéu hoc tap s6 2 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 4.1 (SGK trang 20)
hoic video vé cac phuong _phap thu hoach
nong san bang thtl cong va bang may.

Mt 41 Mot 25 i o e hssch stn i g
- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong tin
trong SGK va thuc hién cac nhiém vu sau:
Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 4.1 va xac dinh
phuong phap thu hoach tuong tng véi tung
hinh (a), (b), (c), (d), (¢).

Nhiém vu 2: Cho blet mdi phuong phap phu
hop véi loai ciy trong nao.

Nhiém vu 3: Néu vu diém cua viée su dung

II. Mt s6 phwong phap thu
hoach san pham trong trot
C6é nhiéu phuong phap thu
hoach san pham trong trot, tuy
thude vao dic diém cua tung
loai ciy va diéu kién san xuat.
Cac phwong phap thu hoach
pho bién:

- Hai (rau, qua, ché, hoa...).

- Nhé (lac, ca rot, cu cai...).

- Pao (khoai lang, khoai
tay...).

- Cit (la, hoa, mia...).

- Thu hoach bang may (lua
va mot s6 cdy trong quy mod
16m).
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may moc trong thu hoach.

Nhi¢m vu 4: Tra 161 cau hédi trong muc Kham
pha cua SGK: Quan sat Hinh 4.1 va néu cdc
phuwong phdp thu hoach twong img voi moi
hinh.

- GV goi mé thém:

+ Vi sao khong phai loai cay ndo ciing c6 thé
thu hoach bang may?

+ Khi thu hoach rau, qua can luu y diéu gi dé
tranh dap nat?

+ Theo em, thu hoach bang may c6 nhitng uu
diém va han ché gi?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 2.

- GV quan sit, hd trg cac nhom; huong dan
HS lién h¢ vdi hoat dong thu hoach tai dia
phuong.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video va hinh anh vé cac
phuong phép thu hoach do GV cung cép dé
nhan biét dic diém cua timg phuong phap.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao d6i, chia sé va théng nhét két qua
trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua.

- Cac nhom khéac nhan xét, bd sung.

- GV yéu cau HS tra 10i cac cau hoi:

+ Vi sao thu hoach hoa va qua thuong phai
thue hién bang tay?

+ Nhitng loai cay trong nao & dja phwong em
thuong duoc thu hoach bang may?

+ Viéc st dung may gat dap lién hop mang
lai nhiing 1o1 ich gi cho ngu61 ndng dan?

+ Theo em, cAn cdn clr vao nhitng yéu td nao
dé lya chon phuong phap thu hoach phu hop?
- GV lién hé thuc té viéc sir dung may git dap
lién hgp trong thu hoach lta hoac may dao
khoai, may thu hoach ngd & mdt s6 dia
phuong; nhan manh vai trd cia co giéi hoa
trong nong nghi¢p hién dai.

Budéc 4. Panh gia két qua thwce hién

- GV nhan xét két qua lam viéc ctia cac nhém
va chuan hoa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Mdi loai ciy trong co
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phuong phap thu hoach phu hgp. Lua chon
dung phuong phap s& gitip giam ton that sau
thu hoach, bao dam chat luong nong san, tiét
kiém thoi gian, cong stic va nang cao hi¢u
qua san xuat.

- M6 rong: GV gidi thi¢u xu hudng ing dung
may moc, thiét bi théng minh va cong nghé
tu dong trong thu hoach néng san nham giam
chi phi lao dong, ting ning suat va dap ung
yéu cau cia nén néng nghiép hién dai.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung ¢ kién thirc vé muc dich, yéu cau va cac phuong phap thu hoach
san pham trong trot.

b. Noi dung: HS tham gia tra 15i cau hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham: Két qua tra 10 Plickers va bai lam ctia hoc sinh.

d. T6 chirc thwe hién

Budc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chirc cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cing c6 kién thirc vira hoc.

- HS sir dung thé Plickers dé lya chon dap an dting cho tung céu hoi.

Céu 1. Muc dich quan trong nhdt cua thu hoach san pham trong trot la:

A. Thu dwoc san phdm c¢é ndng sudt va chdt lwong cao.

B. Lam sach dong ruong.

C. Chudn bi cho vu trong mdi.

D. Lam toi dat.

Céu 2. Yéu cdu quan trong khi thu hoach la:

A. Thu hoach bat cir thoi diém nao.

B. Thu hoach dung do chin, nhanh gon va can than.

C. Thu hoach cang mudn cang tot.

D. Thu hoach khi san pham con non.

Céu 3. Phirong phdp nao phi hop dé thu hoach khoai lang?

A. Héi.  B. Cat. C.Pao.  D. Nho.

Ciu 4. Uu diém néi bdt ciia thu hoach bang may la:

A. Tang thoi gian lao dong.

B. Giam nang sudt lao déng.

C. Tiét kiém thoi gian, céng sikc va ndang cao hiéu quad thu hoach.

D. Chi dp dung dwgc véi moi loai cdy trong.

- GV yéu cau HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK trang 21 theo hinh thuc 1am viéc ca
nhan, sau do trao d6i v4i ban cing ban dé thdng nhat két qua.

Budce 2. Thuce hién nhiém vu hoc tap

- HS str dung thé Plickers tra 161 cac cau hoi.

- HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK va trao d6i két qua v6i ban cung ban.

- GV quan sat, hd trg HS khi can thiét.

* Tich hop nang luc sé: HS sir dung thé Plickers dé tu danh gia muc do hiéu bai. NL2
(2.1TCla).
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Budérc 3. Bao cdo ket qua va thio luan
- GV quét két qua Plickers va hién thj thong ké trén man hinh.
- GV moi mot s HS giai thich 1i do lya chon dép an.
- Dai dién HS trinh bay két qua bai Luyén tap trong SGK; cac HS khac nhan xét, bo
sung.
- GV chuan hoa kién thirc, giai dap cac noi dung HS con chua thong nhat.
Budce 4. Danh gia ket qua thuc hién
- GV nhén xét tinh than hoc tap ctia HS; tuyén duong cac em c6 cau tra 1oi chinh xac
va giai thich hop Ii.
bap an Plickers:
Caul: A Cau2: B Cau3: C Cau4: C
- GV nhin manh: Thu hoach dung thoi diém va lya chon dang phuong phap la yéu td
quan trong giup giam that thoat sau thu hoach, bao dam chat lugng nong san, ning
cao hiu qua san Xudt va gia tri kinh té ctia cay trong.
-GV Chuyen sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu:Van dung kién thire di hoc dé Iya chon phuong phép thu hoach phu hop
v6i cay trong & gia dinh hodc dia phuong.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va thiét ké san phém )
theo yéu cau cua gido vién.
c. San pham: Béo cdo két qua tim hiéu va san pham s6 ctia hoc sinh.
d. T6 chirc thuc hién
Budce 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu cho HS thyc hi¢n ¢ nha.
Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu tai gia dinh hoic dia phuong vé mot loai cdy trong
dang dugc thu hoach; ghi lai thoi diém thu hoach, phuong phap thu hoach va li do Iua
chon phuong phap do.
Nhiém vu 2 (San phim sé): Thiét ké 01 infographic hoic so dd tu duy v&i chii dé "Thu hoach
san pham trong trot dung ky thuat" bang Canva, PowerPoint hoac Google Slides.
- Noi dung san pham gém: muyc dich thu hoach, yéu cau khi thu hoach, cac phuong
phap thu hoach va hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup, néu sir dung anh trén
Internet phai ghi ngudn).
- GV huéng dan HS c6 thé sir dung Gemini hodic NotebookLM dé tham khao théng tin
nhung phai d6i chiéu véi SGK trudc khi st dung.
- San pham ndp trén Google Classroom hoic eNetViet trude tiét hoc sau.
Buée 2. Thye hién nhiém vu hoc tap
- HS tim hiéu thyc té tai gia dinh hodc dia phuong; khai thac SGK va hoc liéu sb do
GV cung cip dé hoan thanh nhiém vu.
- HS thiét ké san pl}ém sO trén may tinh tai nha va nop dung thoi gian quy dinh.
* Tich hop nang luc so
- HS khai thac hoc liéu sb dé tim kiém théng tin. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic hodc so dd tu duy bang Canva hoic PowerPoint. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).
- HS sir dung Al dé hd tro tong hop thong tin, biét kiém chimg véi SGK va trich dan
nguon hinh dnh. NL4 (4.2TCla).
Budc 3. Bao cao két qua va thao luan
- Pau tiét hoc sau, GV t6 chitc cho mét s HS trinh bay san pham (3—5 phat/nhém).
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- Cac nhom khac nhén xét, bd sung.
Buéc 4. Danh gia két qua thwe hién
- GV danh gia san pham theo cac tiéu chi: dung ndi dung, trinh bay khoa hoc, c¢6 hinh
anh minh hoa phu hop, sang tao va c6 lién hé thuc tién.
- GV nhin manh: Thu hoach ding thoi diém, ding phuong phap va ding k¥ thuat
khong chi nang cao ning suat, chat luong néng san ma con gép phan giam ton that
sau thu hoach, tang hiéu qua kinh té va hudng toi nén néng nghiép bén vimg.
* Hwéng dan HS hoc ¢ nha:
- On tap noi dung Bai 4
- Hoan thanh nhi¢m vu van dung
- Poc trudc Bai 5. Nhan gidng v tinh cay trdng va quan sat cac phuong phap nhan gidng
cdy trong tai gia dinh hoic dia phuong.

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic

] ) PHU LUC
PHIEU HOC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu muc dich, yéu cau ctia thu hoach san pham trong trot

Lope..coo
Nhom:............ooooiiiii.
Yéu cau
Doc thong tin trong SGK va hoan thanh bang sau.
NOi dung Tra loi

Muc dich caa thu hoach

Yéu cau khi thu hoach

Thu hoach dung thoi diém mang lai loi ich gi?
Cau hoi thio luin

Cau 1. Vi sao khong nén thu hoach néng sdn qua sém hodc qua muon?

........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

.................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Mot s0 phwong phap thu hoach sian pham trong trot
Quan sat Hinh 4.1 va hoan thanh bang.

Phwong phap |Loai cdy trong phu hop

Hai
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Phwong phap  |Loai cdy trong phu hop
Nho
Dao
Cat
Thu hoach bang may
Cau hoi
Theo em, vi sao thu hoach bang may thuong dugc ap dung ddi v6i nhitng ving san
xuat quy mo 16n?

RUBRIC PANH GIA SAN PHAM SO q
San pham: Thiét ké infographic hodc so do tu duy "Thu hoach san pham trong trot
ding k¥ thuat".

Tiéu chi danh gia Miic dat| Piém

Noi dung chinh xé4c, day du Tét 4
Trinh bay khoa hoc, logic Tét 2
Hinh 4nh minh hoa phu hop, ¢6 ghi nguén Tét 1
Ung dung cong cu sd hiéu qua (Canva/PowerPoint...)| Tét 2
Thuyét trinh, tra 10i cau hoi Tét 1
Tong 10 diém
GOI Y SAN PHAM SO

Chu dé: Thu hoach san pham trong trot ding kj thudt

- HS thiét ké béng Canva, PowerPoint hodac Google Slides, gém cac ndi dung:

+ Muc dich cua thu hoach san phélm tré)ng trot.

+ Yéu ciu khi thu hoach.

+ Cac phuong phap thu hoach pho bién.

+ Uu diém cuia viéc thu hoach dung k¥ thuat.

+ Hinh anh minh hoa (wu tién anh tu chup tai gia dinh hodc dia phuong; néu sir dung
anh trén Internet phai ghi rd ngudn).

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

Bii 5. NHAN GIONG VO TINH CAY TRONG

Mon hoc: Cong nghé 7
Thoi gian thuc hién: tiét
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I. MUC TIEU
1. Kién thirc
- Trinh bay dugc khai niém nhén gidng vo tinh cay trong.
- Phan biét dugc mot sd phuong phap nhan gidng vo tinh pho bién (gidm canh, chiét

canh, ghép cay).
- Trinh bay dugc quy trinh giam canh.
- Thyc hién dugc thao tac giam canh theo dung quy trinh va yéu cau ki thuat.
- Van dung dugc klen thirc dé lya chon phuong phap nhan gidng vo tinh phu hop véi
mot s6 loai cdy trong trong thue tién.
2. Nang luc
2.1. Nang luc chung
- Nang luc tu chu va ty hoc: Chu dong khai thac thong tin tir SGK, hoc liéu sO va
thue tién dé tim hleu cac phuong phap nhan gidng vo tinh cay tréng.
- Nang luc giao tlep va hop tac: Trao doi, thao luan, phdi hop thyc hién nhiém vu
nhom va trinh bay ket qua hoc tap.
- Nang lyc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thirc dé lya chon phuong
phap nhan giéng vo tinh phu hop véi timg loai ciy trong.
2.2. Nang luc cong nghé
- Nhan thirc cong nghé: Trinh bay dugc khai niém, uu diém va cac phuong phap nhan
glong VO tlnh cay trong
- Giao tiép cong nghé: Mo ta dugc quy trinh gidm canh va trao ddi vé cac phuong
phap nhan giong.
- Panh gia cong nghé: Nhan xét duoc wu diém, han ché cua timg phuong phap nhan
gidng vo tinh.
- Str dung cong nghé: Thuc hién dung quy trinh giam canh va lga chon dugc phuong
phap nhan giéng phu hop.
2.3. Ning lwc sé
- Khai thac hoc liéu sd: Khai thac video, hinh anh va mé phong vé gidm canh, chiét
canh, ghép cay do gido vién cung cip. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
- Giao tiép va hop tac sb: Trao d6i, chia sé¢ két qua hoc tip trong nhém va trén méi
truong hoc tip s6. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao ndi dung s6: Thiét ké infographic hodc so do tu duy gidi thidu cac phuong
phap nhan giéng vo tinh bang Canva hoic PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- An toan s6: Khai thac va st dung hoc liéu sb ding muc dich; biét trich dan nguén
hinh anh va thong tin. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét van dé bang cong nghé sb: Khai thac hoc liéu s6 dé lya chon phuong
phap nhan gidng phu hop véi timg loai cay trong. NL5 (5.3TC1a).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Su dung Gemini hodc NotebookLM (thuc hién tai
nha theo huéng dan ciia gido vién) dé tim hiéu quy trinh nhan gidng vo tinh; biét
kiém chimg thong tin véi SGK truéc khi st dung. NL6 (6.2TCla; 6.2TClb;
6.2TClc).
3. Pham chit
- Cham chi: Tich cuc tham gia cac hoat dong hoc tap va thuc hanh.
- Trach nhiém: C6 y thirc bao quan dung cu, thuc hién ding quy trinh thyc hanh va
giit gin vé sinh trong qua trinh nhan gidng cay trong.
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- Trung thuc: Béo cao dung két qua quan sat, thuc hanh va sir dung thong tin ding
ngudn.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 5.1 dén Hinh 5.5 trong SGK.
- Video vé gidm canh, chiét canh, ghép cay.
- Mau canh giam, kéo cit canh, dao ghép (néu co), gia thé hodc chau dat.
- Phiéu hoc tap. Bo thé Plickers.
2. Chuén bi cia HS
- SGK Céng nghé 7, vo ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc truée Bai 5.
- Chuan bi canh ciy theo hudng dan ciia gido vién (néu thuc hanh).
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao himg thi hoc tip va huy dong hiéu biét cta hoc sinh vé nhan giéng
v0 tinh ciy trong.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va tra 1o cau hoi goi mo vé cac phuong
phap nhan glong cdy trong.
c. San pham: Ciu tra 161 ctia hoc sinh vé cac phuong phap nhan gidng ciy trong.
d. T6 chirc thue hién
Buwéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh anh mét cay hoa hong duoc gidm canh, cidy cam dugc chiét
canh va cdy xoai dugc ghép canh; két hop video ngan (1-2 phut) vé cac phuong phap
nhan giéng vo tinh trong san xuit ndong nghiép.

il — TEFvE cdrby

- GV néu tinh hudng: "Gia dinh ban An c6 mot cay hoa gidy nd rit dep va muén tao
thém nhiéu cay méi c6 dic diém gidng hét cAy ban dau. Theo em, nén gieo hat hay st
dung phuong phap khac? Vi sao?"

- GV yéu cau HS quan sat hinh va tra 101 cac cau hoi:

Cau 1. Em d3 timg thay nguoi than giam canh, chiét canh hodc ghép cay chua?

Cau 2. Theo em, vi sao ngudi trong cdy thuong khong gieo hat d6i véi mot sé loai
cay an qua hodc cady canh?

Cau 3. Em biét nhiing cdy nao co6 thé nhan gidng bang giam canh hodc chiét canh?
GV cho HS trao ddi theo cap trong khoang 02 phut.

- GV t6 chtic kiém tra nhanh bang Plickers véi cau hoi: "Phuong phép nao giup tao ra
cdy con c6 dic diém gidng cay me?"

A. Gieo hat. B. Nhan gidng vo tinh.

C. Thu phan. D. Thu hoach.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
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- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan va trao d6i theo cap dé tra 10i cau
hoi.
- HS str dung thé Plickers lya chon dap an.
- GV quan sit, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc s6
- HS khai thac video va hinh anh do GV cung cip dé nhan biét cac phuong phap nhan
gidng vo tinh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS trao ddi va chia sé két qua trong nhom. NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- Pai dién mdt s6 HS trinh bay cau tra 101; cdc HS khac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an B) va yéu cau HS giai thich vi sao nhan giéng
vo tinh gitip gilt dugc dic diém cua cay me.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhén x¢ét, tuyén duong HS tich cuc tham gia hoat dong.
- GV nhan manh: Trong san xuat néng nghiép va trong cdy canh, nhan giong vo tinh
dugc su dung rat phd b1en vi gitp tao ra ciy con dong déu, giit duoc nhimng dic tinh
t6t cia cay me va rat ngan thoi gian cho thu hoach.
- GV dén dat vao Hoat dong 2.1. Tim hiéu khai niém va cac phuong phap nhan gidng
v0 tinh ciy trong.
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dfng 2.1: Tim hiéu khai niém va cac phwong phap nhén giéng vé tinh cay
trong
a. Muc tiéu: Trinh bay dugc khai niém nhan gidng vo tinh va phan biét duoc mot sd
phuong phap nhan giéng vo tinh cdy trong.
b. N¢i dung: HS quan sat Hinh 5.1, Hinh 5.2, Hinh 5.3, doc muc I trong SGK va
hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 10i ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Khai niém

- GV trinh chiéu Hinh 5.1, Hinh 5.2 va Hinh 5.3 | Nhan gidng vé tinh 1a phuong

trong SGK hodc video vé cac phuong phap giam | phap tao cidy moéi tir mot bo

canh, chiét canh va ghép cay. phan sinh dudng cia cdy me
B! 3 R nhu than, canh, 14 hoic ré ma

khong qua qua trinh thy tinh

tao hat.

II. Cac phuwong phap han

gidng vo tinh

1. GiAm canh

- Cit mét doan canh rdi cim

vao gia thé thich hop dé canh

ra 1& va phat trién thanh cay

moi.

2. Ghép

.'1|'r..':|J. l\'.i&l.'l'l |;.I||;_-:'! frétn oy e ) . A ) _ Ghép mét b(’j phan Cﬁa Céy
- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong tin (mit ghép hodc canh ghép)

Miah S 1. Caah ST pivdld ien

#hatmh oy e M 5.2 Cdp sau W pheo e
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trong SGK va thyc hién cac nhi€ém vy sau:

+ Nhiém vu 1: Néu khai niém nhan giong vo tinh
cdy trong.

+ Nhiém vu 2: Quan sat cac hinh va xac dinh tén
ting phuong phap nhan giéng.

+ Nhiém vu 3: Cho biét dic diém cua tung
phuong phap.

+ Nhiém vu 4: Tra 101 cau hoi trong muc Kham
pha cua SGK: Quan sat cac hinh va néu tén cac
phwong phép nhén giong vé tinh twong iing.

- GV goi m¢é thém:

+ Vi sao cdy con tao ra bang nhan giéng vo tinh
thuong giéng ciy me?

+ Theo em, phuong phap nao thudng ap dung d6i
v6i hoa hong? Cay dn qua?

+ Phuong phap nao gitp gitt dugc cac dac tinh
t6t ctia cdy me?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; huéng dan HS
lién hé véi cay trong & gia dinh hodc dia phuong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh &nh va mé phoéng do
GV cung cap dé nhan biét cac phuong phap nhan
gidng vo tinh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao d6i, hop tac va théng nhat két qua trong
nhoém. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua; cac
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 10i cac cau hoi:

+ Vi sao nhan gidng vo tinh giup duy tri nhing
dic tinh t6t cia ciy me?

+ Phuong phap gidm canh phu hgp véi nhiing
loai cay nao?

+ Vi sao nhiéu cdy an qua cé gia tri kinh té
thuong dugc chlet hodc ghep thay vi gieo hat?

+ Theo em, mdi phuong phap nhan giéng cé uu
diém gi?

- GV lién hé thuc té viéc nhan gidng hoa gidy,
hoa hong, sin, mia, cam, budi, xoai... tai dia
phuong; gitp HS nhan biét phuong phap nhan
giong dang duoc ap dung phd bién.

Budc 4. Danh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhém;

lén gbc ghép thich hop dé
phat trién thanh cdy méi.

3. Chiét canh

- Kich thich canh ra ré ngay
trén cay me, sau do cat roi
dem trong.
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chuan hoa kién thuc theo SGK.

- GV nhan manh: Nhan glong v0 tinh gitp tao
cdy con mang dic diém gidng cdy me, rit ngan
thoi gian sinh truong va duy tri duogc cac giong
cdy cO nang sudt, chat lugng tét. Tuy timg loai
cdy trong ma lya chon phuong phap gidm canh,
chiét canh hodc ghép cdy cho phu hop.

- M6 rong: GV gidi thiéu thém mot sO ing dung
cua nhan glong vO tinh trong san xudt nong
nghiép hién dai nhu nhan giéng cdy an qua chat
lugng cao, cdy canh va cay lam nghiép; dong thoi
nhan manh vai tro cua viéc lya chon cay me khoe
manh dé nang cao hiéu qua nhan gidng.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Thyc hanh
giam canh.

Hoat dong 2.2: Thuc hanh giam canh

a. Muc tiéu: Thuc hién dugc cac bude giam canh dung quy trinh va bao dam an toan.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 5.4trong SGK va thuc hanh giam canh theo nhém.

c. San pham: Canh gidm dung quy trinh va Phiéu danh gia thuc hanh.

d. T6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu II. Thwe hanh giam canh

- GV gi6i thiéu myc tiéu cia budi thuc hanh va yéu | Quy trinh gidm canh

cau HS quan sat Hinh 5.4 trong SGK duoc GV |Bwée 1. Lya chon canh
trinh chiéu. giam khoe manh, khong sau
2 0 | bénh.

Buwéc 2. Cit canh gidm
dung chiéu dai, cit vat goc
canh.

Buéc 3. Cim canh vao gia
thé voi do sau thich hop.
Bwée 4. Tudi nude, dat noi
thich hgp va chdm soéc canh
giam.

AN S 4 Cac hisde gfavn canh
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- GV chia 16p thanh cac nhom (4—6 HS/nhom), phat
dung cu va vat li¢u thyc hanh: kéo cat canh, dao
ghép (néu co), canh giam, chau hodc khay gia thé,
binh tudi nudc...

- GV huéng dan va lam mau tiung thao tic theo
SGK.

- GV yéu cau mdi nhém thuc hién theo ding quy
trinh va hoan thanh Phiéu danh gia thuc hanh.

- GV nhic nh¢ HS thyc hién ding quy dinh an toan
khi st dung dao, kéo; gitt vé sinh khu vuc thuc
hanh.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat GV 1am mau, phan cong nhiém vu
trong nhom va tién hanh thyc hanh gidm canh.

- GV quan sat, huong dan, hd tro tung nhom; udn
nin céc thao tac chua ding nhu cach cat canh, do
sau khi cim canh va cach tudi nude.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video huéng dan giam canh do GV
cung cap dé ddi chiéu céc thao tac thuc hién. NL1
(1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS phdi hop, trao d6i va phan cong nhiém vu
trong nhom khi thyc hanh. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

- HS chup anh san pham hodc ghi lai qua trinh thuc
hanh dé bao céo trén Google Classroom/eNetViet
sau gio hoc (thuc hién béng thiét bi ctia GV hodc tai
nha néu phu hop diéu kién). NL3 (3.1TC1b).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trung bay san pham va trinh
bay quy trinh thuc hién.

- C4c nhom nhan xét 13n nhau theo Phiéu danh gia
thuc hanh.

- GV dat cau hoi:

+ Vi sao can chon canh banh té, khoe manh dé
giam?

+ Néu cdm canh quéa sdu hodc qua nong s& anh
hudng nhu thé nao?

+ Sau khi gidm canh can chiam séc nhu thé nao dé
canh nhanh ra ré?

Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan x¢ét qua trinh lam viéc cua ting nhom;
danh gia thao tac, y thic hop tac, viéc bao dam an
toan lao dong va san pham thuc hanh.

- GV nhan manh: Giam canh 1a phuong phap nhan
gidng vo tinh don gian, dé thuc hién va dugc ap
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dung rong rai doi voéi nhleu loai cay trong Muon
giam canh dat hiéu qua can lya chon canh giong tot,
thuc hién dung quy trinh va chim soc can than sau
khi giam.

- M6 rong: GV gioi thi¢u viéc st dung chat kich
thich ra ré, nha gidm c6 mai che va h¢ thong tudi
phun suong trong san Xuét cay glong hién nay
nhim nang cao ti 1¢ sdng ctia canh giam.

-GV chuyen sang Hoat dong 3. Luyen tap

PHIEU PANH GIA THUC HANH GIAM CANH
Nhom: ........ooovii ..

Tiéu chi Dat Chua dat
Chuan bj day du dung cu, vt liéu
Lua chon dung canh giam
Cit canh dung k¥ thuat
Cam canh dung do siu
Tud1 nude ding cach
Hop tac tot trong nhom
Thuc hién dung quy dinh an toan
Nhan xét cua giao vién

O

OOooogd

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung cb kién thirc vé nhan giong vo tinh cdy trong va quy trinh giam
canh.

b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cau hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham: Két qua tra 10i Plickers va bai lam ctia hoc sinh.

d. Td chirc thyc hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV b chtic cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cung ¢ kién thic cua bai
hoc.

- HS st dung thé Plickers dé lya chon dap an ding cho tirng cau hoi.

Cau 1. Nhén giong vé tinh la phwong phdp tao cdy méi tir

A. Hat giong. B. Bo phan sinh duong cua cay me.

C. Hoa cua cay. D. Qua cua cady.

Ciu 2. Phuong phdp nao dwéi day thuéc nhan giong vé tinh?

A. Gieo hat. B. Giam canh.

C. Thu phdn nhdn tao. D. Lai giong.

Cadu 3. Trong quy trinh gidm canh, sau khi cam canh vao gid thé can

A. Phoi nang ngay. B. Tudi nuwoc va dat noi thich hop.

C. Nhé canh 1én kiém tra. D. Bén thit nhiéu phdn hoéa hoc.

Ciu 4. Uu diém ciia nhén giong vé tinh la

A. Cay con luén khac cay me. B. Gitt dwoc dac tinh tot cua cdy me.
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C. Thoi gian sinh truong dai hon. D. Khéng can cham séc cdy con.
Ciu 5. Khi thuc hanh giam canh can chii y
A. Sur dung dao, kéo dung cdch va bao dam an toan.
B. Cdt canh tiy .
C. Cam canh cang sdu cang tot.
D. Khéng can twéi nwée sau khi giam.
- GV yéu ciu HS hoan thanh bai Luyén tip trong SGK theo hinh thirc ca nhén, sau d6
trao doi v6i ban cung ban dé thng nhat két qua.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers tra 161 cac cau hoi.
- HS hoan thanh bai Luyén tap trong SGK va trao d6i két qua v4i ban cung ban.
- GV quan sat, ho trg HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc s: HS sir dung thé Plickers dé tu danh gida mirc d6 hiéu bai. NL2
(2.1TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- GV quét két qua Plickers va hién thi thong ké trén man hinh.
- GV mdi mét sé HS giai thich 1i do lya chon dap an.
- Dai dién HS trinh bay két qua bai Luyén tap trong SGK; cac HS khac nhan xét, bo
sung.
- GV chuin hoa kién thire, giai dap cac ndi dung HS con chua thong nhat.
Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap cua HS; tuyén duong cac em c6 cau tra 161 chinh xac
va thao tac thuc hanh ding k¥ thuat.
Dap an Plickers:
Caul:B Cau2:B Cau3:B Cau4:B Caus: A
- GV nhan manh: Nhéan giéng v0 tinh 12 phuong phap phd bién gitip tao cdy con dong
déu, gitr duoc dic tinh tot cua cady me. Thyc hién ding quy trinh giam canh va bao
dam an toan lao dong 13 yéu t6 quyét dinh dén hiéu qua nhan gidng.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc dé Iya chon phuong phap nhan giéng vo tinh
phu hop va thuc hién nhiém vy thyec tién.
b. Noi dung: HS thuc hi¢én nhiém vu van dung trong SGK va thiét ké san phém $6
theo yéu cdu cua gido vién.
c. San pham: Béo cdo két qua tim hiéu va san pham s6 ctia hoc sinh.
d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vy cho HS thuc hién sau gi¢ hoc.
+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu tai gia dinh hodc dia phuong mét loai cay duoc
nhan gidng bang gidm canh, chiét canh hodc ghép cdy; ghi lai tén cdy, phuong phap
nhan giéng va li do Iyra chon phuong phap do.
+ Nhiém vu 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic hodc so d6 tu duy voi chu dé
"Cac phuong phap nhdn gibng vo tinh cdy trong" bang Canva, PowerPoint hoic
Google Slides.
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- Noi dung san pham gom: khai niém nhan giéng vo tinh, cac phuong phap nhéan
gidng, wu diém cia timg phuong phap, vi du ciy trong va hinh anh minh hoa (uu tién
anh tu chup; néu st dung anh tir Internet phai ghi nguén).
- GV hudng dan HS c6 thé str dung Gemini hodc NotebookLM dé tham khao thong
tin nhung phai ddi chiéu véi SGK trude khi sir dung.
- San pham ndp trén Google Classroom hodc eNetViet trudce tiét hoc sau.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS tim hiéu thyc té tai gia dinh hoac dia phuong; khai thac SGK va hoc li¢u s6 dé
hoan thanh nhiém vu.
- HS thiét ké san pham so trén may tinh tai nha va nop ding thoi gian quy dinh.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac hoc liéu sd dé tim kiém thong tin. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic hoic so d6 tu duy bang Canva hodc PowerPoint. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).
- HS str dung Al dé hd tro tong hop thong tin, biét kiém ching véi SGK va trich dan
ngudn hinh anh. NL4 (4.2TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
-Pau tiét hoc sau, GV td chitc cho mot s6 nhom trinh bay san pham (3—5 phat/nhom)
- C4c nhém khéac nhan xét, bd sung.
Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién
- GV danh gia san pham theo cac tiéu chi: noi dung chinh xac, trinh bay khoa hoc,
hinh 4nh minh hoa phu hop, sang tao va cé lién hé thuc tién
-GV nhan manh: Lya chon dung phuong phap nhan gidng vo tinh giip duy tri gidng
tt, nang cao hiéu qua san xuat va gop phan phat trién nong nghiép bén viing.
Hudéng din HS hoc é nha:
- On tap noi dung Bai 5
- Hoan thién san pham s6
- Chuén bi noi dung bai 6 — Dy an tréng rau an toan.

Duyét ciia to chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic

] ) PHU LUC
PHIEU HOC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu khai niém va cac phwong phap nhan giong vé tinh cay
trong
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Quan sat Hinh 5.1, 5.2, 5.3 SGK va hoan thanh bang sau.
Phwong phap [Pic diém Vi du cay trong

Giam canh
Chiét canh
Ghép cay
Cau hoi ,
Cau 1. Nhan giong vo tinh 1a gi?

PHIEU HQC TAP SO 2

Hoat dong 2.2. Thuc hanh gidm canh

Quan sat quy trinh trong SGK va hoan thanh bang.
Budc thuwe hién [NOi dung

Budce 1
Budc 2
Budc 3
Budce 4
Cau héi
Theo em, vi sao sau khi gidm canh can dit canh & noi rim mat va tudi nudc thuong
xuyén?

PHIEU PANH GIA THUC HANH
Tén nhom:........................cc.....

NOi dung danh gia Dat Chwa dat
Chuan bj day du dung cu

Chon ding canh gidm

Cit canh dung k¥ thuat

Cam canh dang do sau

Tud1 nude ding cach

Thuyc hién dung quy trinh

OooQoa
OOoQQd

Dam bao an toan lao dong
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NOi dung danh gia Dat Chwa dat
Hop tac tot trong nhom [ |
Nhan xét caa giao vién

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..............................................................................................................................

RUBRIC PANH GIA SAN PHAM THU'C HANH
Tén hoat dong: Thyc hanh gidm canh

Tieu chi Piém tbi da
Chuén bi ddy du dung cu 1
Thuc hién dung quy trinh 3
Thao tac dung k¥ thuat 2
San pham dat yéu cau 2
Dam bdo an toan lao dong 1
Hop tac trong nhom 1
Tong 10 diém

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO
San pham: Infographic hodc so do6 tu duy "Cac phuong phép nhan giong vo tinh cay

trong"

Tiéu chi Diém toi da
No6i1 dung chinh xéc 4
Trinh bay khoa hoc 2
Hinh 4nh minh hoa phu hgp 1

Ung dung cong cu sd hiéu qua 2
Thuyét trinh 1
Tong 10 diém
GOI Y SAN PHAM SO

Chi dé: Cdc phwong phdp nhan giong vé tinh cdy trong

- HS thyc hién bang Canva, PowerPoint hoic Google Slides, gom:

+ Khéi niém nhén giéng vo tinh.

+ Giam canh.

+ Chiét canh.

+ Ghép cay.

+ Uu diém cua timg phuong phap.

+ Vi du cay trong phu hop.

+ Hinh anh minh hoa (uu tién anh ty chup; néu st dung tir Internet phai ghi rd
nguodn).

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 6. DU AN TRONG RAU AN TOAN
Mon hoc: Cong nghé 7

Thoi gian thuc hién: tiet
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I. MUC TIEU
1. Kién thirc
- Lap duoc ké hoach va du tru chi phi cho du &n tréng rau an toan.
- Chuén bi duoc nguyén vat liéu, dung cu phu hop véi dy an.
- Thuc hién dugc cic bude trong, chim soc va thu hoach rau theo ding quy trinh ki
thuat.
- Béo cdo, gidi thi¢u va danh gid dugc két qua dy an.
- Van dung duoc kién thuc dé tré)ng rau an toan tai gia dinh hoac dia phuong.
2. Nang luc
2.1. Nang luc chung
- Nang luc tu cha va tu hoc: Cha dong tim kiém thong tin, xay dung ké hoach va thuc
hién du an tréng rau an toan.
- Nang luc giao tiép va hop tac: Phan cong nhiém vu, phdi hop thuc hién du an; trinh
bay, trao d6i va phan bi¢n két qua.
- Nang luc giai quyet van dé va sang tao: D& xuat giai phap phu hop trong qua trinh
thuc hién du an; diéu chinh ké hoach khi gdp kho khan.
2.2. Nang luc cong nghé
- Nhan thirc cong nghé: Trinh bay duoc quy trinh trong rau an toan va yéu cau cia
tung cong doan.
- Giao tiép cong nghé: Trinh bay dugc ké hoach, quy trinh va két qua thuc hién du
an.
- Danh gia cong nghé: Danh gia duoc hiéu qua cua du an dya trén chi phi, qua trinh
thuc hién va chat lugng san pham.
- Str dung cong nghé: Thuc hién ding quy trinh tréng, cham soc, thu hoach va bao
céo két qua du an.
2.3. Ning lwc sé
- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh, tai li¢u s6 va hoc liéu do gido vién
cung cap dé tim hiéu k¥ thuat trdng rau an toan. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac sb: Chia sé ké hoach, phan cong nhiém vy va trao d6i két qua
thong qua Google Classroom hodc nén tang s cta nha trudng. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).
- Séng tao ndi dung s6: Thiét ké nhat ky du an, infographic, video hoac slide bao cao
quéa trinh thuc hién du éan béng Canva, PowerPoint hodac Google Slides. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).
- An toan sb: Sir dung hinh anh, video va thong tin diing ngudn; bao dam an toan khi
chia sé san pham s6. NL4 (4.2TC1a).
- Giai quyét van dé bang cong nghé s6: Sir dung cong cu sb dé 1ap ké hoach, tinh toan
chi phi, theo ddi tién do va danh gia két qua dy an. NL5 (5.3TC]1a).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): St dung Gemini hoic NotebookLM (thuc hién tai
nha theo huong dan cta glao vién) dé tham khao cach 1ap ké hoach, tinh toan chi phi
va thiét ké bao céo; biét kiém chimg thong tin voi SGK trudc khi st dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Phaim chat
- Cham chi: Tich cuc tham gia cac hoat dong ctia du an, chu dong thuc hi¢n nhi€ém vu
dugc giao.
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- Trach nhiém: C6 y thirc bao vé méi truong, su dung vat tu tiét kiém, cham soc cay
trong va hoan thanh nhiém vu diing thoi gian.
- Trung thyuc: Ghi chép trung thuc qua trinh thuc hién, bao cdo ding két qua va chi
phi cua du an.
II. THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 6.1 trong SGK;; video vé quy trinh trong rau an toan.
- MAau ké hoach dy an.
- MAu bang du tru kinh phi.
- MAu nhat ky chim soc cay.
- Bo thé Plickers.
- Phiéu hoc tép, phiéu danh gia du an.
- Dét trong, khay gieo hodc chau, binh tudi (néu t6 chirc thyc hanh tai truong).
2. Chuin bi ciia HS
- SGK Cong nghé 7, v ghi, d6 dung hoc tap.
- Chuén bj thong tin vé mot loai rau du dinh tr(‘?)ng.
- Chuén bi m6t sb vat liéu theo huong dan cua gido vién (chai nhya, khay Xép, chau,
dat sach, hat giéng... néu duoc phan cong).
- My tinh tai nha dé hoan thién san pham s va ndp bai trén Google Classroom hoic
eNetViet.
II1I. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung thi hoc tap va xac dinh dugc ¥ nghia cia viéc trong rau an
toan trong doi song.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao d6i vé nhu cau str dung rau an toan;
xac dinh nhiém vu cua du an.
c. San pham: Ciu tra 10i ctia hoc sinh va y tudng ban dau vé du 4n trong rau an toan.
d. T6 chirc thue hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh anh mé dau trong SGK va video ngan (1-2 phiit) vé mé hinh
tré)ng rau sach tai ho gia dinh, tric‘)’ng hoc hodc trang trai cong nghé cao.

- GV néu tinh hudng: "Gia dinh em muén cé nguon rau sach dé sir dung hdang ngay
nhung dién tich sdan vweon khéng Ion. Theo em, cé thé trong rau an toan bang nhiing
cach nao?"

- GV yéu cau HS trao doi theo cap va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Gia dinh em thuong st dung nhirng loai rau nao?

Céu 2. Theo em, rau an toan co loi ich gi d6i véi strc khoe va méi trudng?

Cau 3. Néu dugc thuc hién mot dy an tré)ng rau, em s€ chon loai rau nao? Vi sao?
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- GV t6 chirc kiém tra nhanh bang Plickers: "Muc tiéu chinh cta dy 4n trong rau an
toan la gi?"
A. Trang tri khuon vién.
B. Tao ngudn rau sach, an toan va rén luyén k¥ ning trong trot.
C. Chi dé ban san pham.
D. Chi dé lam thi nghiém.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan, trao doi theo cip va tra 10 cau hoi.
- HS st dung thé Plickers dé lya chon dap an.
- GV theo ddi, hd trg cac nhom khi can thiét.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac video, hinh anh vé mé hinh trong rau an toan do GV cung cép. NL1
(1.ITClb; 1.2TCl1a).
- HS trao d6i, chia sé y tuong trong nhém. NL2 (2.1TCla; 2.4TC]1a).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- Pai dién mot sd HS trinh bay y kién; cac nhom khac nhan xét, bd sung.
- GV cong bd két qua Plickers (ddp dn B) va moi HS giai thich lya chon ctia minh.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan x¢ét, tuyén duong cac y tuong phu hop va co tinh kha thi.
- GV nhan manh: Dy 4n trong rau an toan khong chi gitp tao ngudn thye pham sach
ma con rén luyén k¥ ning 1ap ké hoach, 1am viéc nhém, cham séc cay trong va y thirc
bado v¢ moi truong.
* GV gidi thiéu muc tiéu cia du an: HS lua chon loai rau phu hop, xay dung ké
hoach, chuan bi vat liéu va dung cu, thuc hién gieo tréng, cham séc, theo doi su sinh
truong ciia cdy, thu hoach va danh gia san pham rau an toan.
- GV dén dit vao bai hoc: “Qua hoat dong khdi dong, cac em nhéan thay viéc trong
rau an toan co y nghia thiét thuc ddi véi stc khoe con nguoi, gop phan bao vé moi
truong va co thé thyc hién ngay tai gia dinh hoac truong hoc, ké ca khi dién tich
trong han che Tuy nhién, dé tao ra san pham rau sach, an toan va dat chat luong,
chung ta can lira chon loai rau phu hop, chuan bi ddy du diéu kién trong, xay dung ké
hoach cu thé va thuc hién dung quy trinh ki thuét. Trong bai hoc hom nay, cac em s&
cung van dung kién thtrc, ki ning da hoc dé xdy dung va thue hién Dy an trdng rau an
toan, qua do6 rén luyén nang lyc 1am viéc nhom, giai quyét van dé va van dung kién
thirc tré)ng trot vao thuc tién.”
2. HOAT PONG 2: THUC HIEN DU AN
Hoat dong 2.1: Lap ké hoach va tinh toan chi phi
a. Muc tiéu: Lap duoc ké hoach thuc hién du an va du tra duoc chi phi tréng rau an
toan.
b. N§i dung: HS khai thac thong tin trong SGK, lua chon loai rau, xac dinh vat tu,
dung cu va tinh toan chi phi theo mau.
¢. San phﬁm: K& hoach thuc hién du 4n va bang dy tru kinh phi cia nhém.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu 1. Lap ké hoach va tinh toan
- GV chia 16p thanh cac nhém (4-6 | chi phi w
HS/nhém) va phat Phiéu hoc tap s6 1 — Ké | Thu thap théng tin: tim hiu
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hoach dy an cung Phiéu hoc tap sd 2 — Du
tru kinh phi.

- GV yéu cau HS doc muc I trong SGK va
thuc hién cac nhiém vu:

+ Nhiém vy 1: Lya chon loai rau phu hop
véi diu kién ctia nhom (rau cai, xa lach, rau
mudng, mdng toi...).

+ Nhiém vu 2: Xac dinh muc tiéu, dia diém
va thoi gian thuc hién du an.

+ Nhiém vu 3: Liét ké vat tu, dung cu can
chuan bi va 1ap bang dy tru kinh phi theo
mau SGK (hat gidng, dat sach, phan bon,
khay/chau, binh tudi...).

+ Nhiém vu 4: Phan cong nhiém vu cu thé
cho tung thanh vién trong nhom.

- GV huéng dan HS cach tim gia vat tu tir
cia hang dia phuong hodc website ctuia cac
don vi cung cip dé wdc tinh chi phi hop 1y.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS Iam viéc theo nhom, nghién ctru SGK,
thao luan va hoan thanh ké hoach cung bang
du tru kinh phi.

- GV theo doi, goi v cach lya chon vat tu
pht hop véi diéu kién thuc té cia nha
truong hodc gia dinh.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac hoc liéu s6 va website cta
cac cira hang vat tu nong nghiép dé tham
khao gia vat tu. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS 1ap bang dy tru kinh phi bang Google
Sheets hodc Microsoft Excel (thuc hi¢n trén
may tinh tai nha néu can). NL3 (3.1TC1b).

- HS chia s¢ bang ké hoach trén Google
Classroom hodc eNetViet dé GV gbp ¥.
NL2 (2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Dai di¢n tirng nhém trinh bay ké hoach va
bang du tru kinh phi.

- Céc nhom khac nhan xét vé tinh kha thi
ctia ké hoach va mirc chi phi duy kién.

- GV gop ¥, diéu chinh nhimg ndi dung
chua hop 1y (chon loai rau, $6 luong vat tu,
tho1 gian thyuc hién...).

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV danh gia ké hoach cta timg nhém theo
cac ti€u chi: phu hop muc tiéu, dﬁy du noi1

dic diém sinh trudng, thoi gian
thu hoach, yéu cu vé dit, nuéc
va anh sang cua loai rau lya
chon.

Lap duw tru chi phi: xac dinh
sd luong, don gia va thanh tién
cua tung loai vat tu.
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dung, du tru chi phi hop ly va phan cong
nhiém vu rd rang.

- GV nhéin manh: Mot ké hoach cu thé va du
tri chi phi hop 1y s& giup du 4an dugc trién
khai thuan loi, tiét kiém va dat hiéu qua cao.
- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Chuén bj
nguyén vat liéu, dung cu.

Hoat dong 2.2: Chuan bi nguyén vat liéu, dung cu

a. Muc tiéu: Lia chon va chuin bi duoc ddy du nguyén vat liéu, dung cu phu hop dé

thuc hién du an trong rau an toan.

b. Noi dung: HS doc muc 2. Chuén bi nguyén vat liéu, dung cu trong SGK; lua chon

vat tu phi hop va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

c. San pham: Danh muc nguyén vat liéu, dung cu va phuong an chuan bi cua nhom.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhi€ém vu 2. Chuan bi nguyén vat liéu,
- GV yéu cau HS quan sat cac hinh minh hoa | dung cu

trong SGK va doc muc Chuén bi nguyén vat
liéu, dung cu.

- GV giao nhiém vu cho cac nhém:

+ Nhi€ém vu 1: Lua chon loai rau phu hop voi
diéu kién cua nhom.

+ Nhiém vy 2: Liét ké day dii cac nguyén vat
liéu can chuan bi.

+ Nhiém vu 3: Liét ké cac dung cu can st
dung.

+ Nhiém vu 4: Xac dinh nguén chuan bi (gia
dinh, nha truong hoic mua bo sung).

- GV phat Phiéu hoc tap sé 3 dé HS hoan
thanh bang chuén bi vat tu.

-GV goi y:

+ Vi sao nén lwa chon hat giéng c6 ngudn gbe
r0 rang?

+ Vi sao nén uu tién phan hiru co, phan vi
sinh?

+ C6 thé tan dung vat liéu tai ché nao dé
trong rau?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS lam viéc theo nhom, hoan thanh Phiéu
hoc tap s6 3 va théng nhat phuong an chuin
bi vat tu.

- GV quan sat, hd tro cac nhom lya chon vat
tu pht hop véi diéu kién thuc té cta gia dinh
va nha trudong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac website ctia cdc cua hang vat

Nguyén vat liéu:

- Hat gibng hodc ciy giéng
khoe manh.

- Pét sach hoidc gia thé phu
hop.

- Phan bon hitu co hodc phan
vi sinh.

Dung cu:

- Khay gieo, chiau hodc thung
x0p.

- Binh tu61 nudc.

- Bay lam dét, xéng nho, ging
tay...

- C6 thé tan dung chai nhuya,
thung x6p, chau cii con sir
dung duoc.
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tu nong nghiép dé tham khao ching loai va
gia vat tu. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS 1ap danh muc vat tu bang Google Docs
hoac Microsoft Word (thuc hién trén may
tinh tai nha néu can). NL3 (3.1TC1b).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhém trinh bay danh muyc vat
tu, dung cu da lua chon.

- Cac nhom nhan xét vé tinh dﬁy du, tinh kha
thi va mirc do tiét kiém cua phwong an chuan
bi.

- GV gop ¥, diéu chinh danh muyc vit tu néu
can.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV danh gia két qua chuan bi cta cac nhom
theo cac tiéu chi: day du, phu hop, tiét kiém
va an toan.

- GV nhian manh: Chuan bi day du nguyen
vat liéu va dung cuy la diéu kién quan trong dé
du 4n dugce trién khai thuan loi. Can wu tién
st dung vat lidu tai che phan bon hitu co va
hat giong co nguon gbc 10 rang nham bao
dam an toan, tiét kiém va than thién véi méi
truong.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Trong,
cham soc va thu hoach rau.

Hoat dong 2.3: Trong, chim séc va thu hoach rau

a. Muc tiéu: Thyuc hién dugc cac budc tréng, cham so6c va thu hoach rau theo ding

quy trinh k¥ thuét.

b. Néi dung: HS quan sat Hinh 6.1 trong SGK, doc muc 3. Trong, chdm soc va thu

hoach rau va thuc hién du an theo nhom.

¢. San phﬁm: Chau hoéc khay rau cua nhém; nhat ky cham soc va két qua thu hoach.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Bug¢re 1. Chuyén giao nhiém vu 3. Trong, cham soc va thu
- GV hudéng dan HS quan sat quy trinh trong | hoach rau

SGK va gidi thi¢u cac budce thuc hién dy an.

- GV yéu cAu cac nhom thuc hién theo ding
quy trinh sau:

+ GV phat Nhat ky du an dé HS ghi chép qua
trinh thuc hién.

+ GV luu y HS thyc hién ding quy dinh vé vé
sinh va an toan lao dong trong sudt qua trinh
cham soc cay.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS phan coéng nhiém vy trong nhoém va tién

Buéc 1. Chuan bj dat, gia thé
va dung cu trong.

Bude 2. Gieo hat hodc trong
cay con dung ky thuat.

Buwéce 3. Tudi nudce, lam co,
bon phan va chdm s6c dinh
ky.

Bwéce 4. Theo doi su sinh
truong cua cdy va ghi nhat
ky cham séc.
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hanh gieo tréng, chim soc theo ké hoach. Buéc 5. Thu hoach rau ding
- GV theo doi, huong dan cac nhém; ho tro khi | thoi  diém, qbéo dam chat
gap kho khan trong qua trinh thuc hién. luong san pham.

* Tich hgp nang luc so

- HS chup anh hodc quay video tung giai doan
phat trién cua cdy dé lam minh ching cho bao
cdo dy an (sur dung thiét bi cua GV tai truong
hoac thuc hién tai nha theo quy dinh). NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS cap nhat nhat ky cham soc trén Google
Docs hoidc Google Classroom néu dugec GV
yéu cau. NL2 (2.4TC]1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Cac nhém bado cdo tién do, chia sé nhiing
thun lg1 va kho khan trong qua trinh thyc hién
du an.

- GV cung HS trao ddi cc bién phap xtr 1y khi
cdy phat trién cham, thiéu nudc hodc xuat hién
sau bénh.

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét qué trinh thuc hién cua tung
nhom; danh gia tinh than hop tac, y thitc cham
soc cdy va chét luong san pham theo tién do.

- GV nhin manh: Chim soc thuong xuyén,
ding ky thuat va ghi chép day du nhat ky sé
giip theo doi hiéu qua qua trinh sinh truong
ctia cdy, dong thoi 1a co so dé danh gia két qua
du an.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Bao cao két
qua du an.

Hoat dong 2.4: Bao cdo két qua duw an

a. Muc tiéu: Trinh bay, danh gid va rat ra bai hoc tir qua trinh thuc hién dy 4n trong
rau an toan.

b. Noi dung: HS hoan thién bao cdo dy an, trinh bay san pham va danh gia két qua
theo tiéu chi trong SGK.

c. San pham: Béo cdo dy an, san pham rau thu hoach va san pham sb ctia nhom.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu 4. Bao c4o két qua du 4n
GV yéu cau cic nhom hoan thién béo céo theo | Bao cdo ¢ thé trinh bay dudi
huéng dan trong SGK. dang: bao céo viét, trinh
GV yéu cu bao c4o can thé hién cac ndi dung chiéu PowerPoint,
sau: infographic hodc video ngan.
- Muc tiéu va ké hoach thyc hién dy én.
- Danh muc nguyén vat liéu, dung cu va chi
phi thuc hién.
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- Nhat ky qua trinh trong, chim soéc va thu
hoach rau.

- Hinh anh hodc video minh chimg.

- Két qua dat duoc, thuan loi, khé khin va bai
hoc kinh nghiém.

- GV quy dinh thoi gian trinh bay 5-7
phut/nhém va 2-3 phtt trd 161 cau héi ctua cac
nhém khac.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- Céc nhém hoan thién bao cdo, chuan bi san
pham va phéan cong thanh vién thuyét trinh.

- GV theo ddi, hd tro cac nhoém hoan thién noi
dung va hinh thurc bao céo.

* Tich hop ning luc s6

- HS st dung PowerPoint, Canva hoac Google
Slides dé thiét ké bao céo; c6 thé dung video
ngin bang CapCut hoic Canva Video. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS chia sé san pham trén Google Classroom
hoic eNetViet & GV va cac nhom cung theo
doi. NL2 (2.4TCla).

- HS st dung hinh anh, video dung ngudn va
bdo ddm an toan thong tin khi chia sé san
pham. NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién tirng nhém trinh bay bdo céo va gioi
thiéu san pham rau thu hoach.

- Cac nhom con lai dat cAu hoi, nhan xét veé:
tinh hop 1y ctia ké hoach, hiéu qua str dung chi
phi, quy trinh chdm soc, chit luong san pham
va kha nang ap dung thuc té.

- GV diéu hanh thao luan, go1 m& HS chia sé
kinh nghiém, cach khic phuc kho khin va dé
xuét cai tién du an.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV danh gia két qua du an két hop tu danh
gia, danh gia dong dang va danh gia cua gido
vién theo cac ti€u chi trong SGK.

- GV nhin manh: Dy 4n tréng rau an toan giap
HS hinh thanh k§ ning lap ké hoach, hop téc,
thue hanh k¥ thuat trong trot va giai quyét van
dé trong thyc tién. Pay cling 13 co hoi dé van
dung kién thirc vao cudc sdng, gop phan xay
dung 16i sdng xanh va st dung thuc phdm an
toan.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Panh gi4 san
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| phim dy an. | |
3. HOAT PONG 3: PANH GIA SAN PHAM DU AN
a. Muc tiéu: Panh gia duoc chit lwong san pham va hiéu qua thuc hién du an theo
cac tiéu chi da xay dung.
b. Noi dung: HS st dung bang tiéu chi dé ty danh gid, danh gia chéo va tiép nhan
nhan xét cua gido vién.
c. San pham: Phiéu danh gia dy 4n cua timg nhom.
d. To6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV phat Phiéu danh gia dy 4n cho ting nhém va hudng dan cach chdm diém theo
ti€u chi.
- GV yéu cdu mdi nhom tu dédnh gia san pham ctia minh, sau d6 d6i phiéu dé danh gia
chéo gitra cac nhom.
Buwée 2. Thuce hién nhiém vu hgc tap
- HS thyc hién tu danh gia va danh gia chéo theo huéng dan.
- GV quan sat, hd trg va giai dap néu c6 ndi dung chua thong nhat.
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin
- Dai dién cac nhom cong b két qua tu danh gia va danh gia cheo.
- GV tong hop, nhin xét nhitng diém manh, diém can cai thién cua tirng nhom.
Budc 4. Danh gia két qua thue hién
- GV cong bd két qua danh gia cudi cung va tuyén duong cac nhom c6 ké hoach hop
ly, san pham dat chat luong va bao cdo sang tao.
GV nhin manh: Trong hoc tip theo dy an, két qua cudi cing quan trong nhung qua
trinh 1ap ké hoach, hop tac, thyc hi¢n va ty danh gié cting 1a nhiing ti€u chi phan anh
su phat trién nang luc ctia hoc sinh.
GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thirc va k¥ ning da hoc dé thyc hién hoic mé rong mo
hinh trdng rau an toan trong thuc tién.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dung san pham s6
bao cao qua trinh thyuc hién du an.
c. San pham: Béo cdo két qua van dung va san pham sd cta hoc sinh.
d. To chirc thyc hién
Bwéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu cho HS thuc hién sau khi két thic dy an.
+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Tiép tuc cham séc mo hinh trong rau tai gia dinh hoic
truong hoc; ghi nhén két qua sinh trudng cta cy va dé xudt bién phap cai thién néu
can.
+ Nhiém vu 2 (San pham s6): Thiét ké 01 video (3—5 phit) hodc infographic véi chu
dé "Dy 4n trong rau an toan ciia nhém em" bang Canva, PowerPoint hodc CapCut.
- Noi dung san phim gdm:
+ Muc ti€u cua du an.
+ K& hoach thuc hién va dy tru chi phi.
+ Hinh anh/video céc giai doan: chuan bi — gieo tréng — chim soc — thu hoach.
+ Két qua dat duoc va bai hoc kinh nghiém.
+ Pé xuat huéng md rong mo hinh tai gia dinh hodc nha trudng.
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- GV hudng din HS st dung Gemini hoic NotebookLM dé hd tro xay dung dan y
bao céo, nhung phai ddi chiéu v&i SGK va két qua thuc té trudc khi sir dung.
- HS nop san pham trén Google Classroom hoic eNetViet ding thdi han GV quy
dinh.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS tiép tuc cham soc cay, ghi chép két qua va hoan thién san pham sb tai nha theo
phéan cong ctia nhom.
- GV theo dbi tién dd, gop y thong qua Google Classroom hodc trong céc tiét hoc tiép
theo.
* Tich hop ning lyc s6
- HS khai thac hoc liéu sb va thong tin tir qua trinh thuc hién du 4n dé hoan thién bao
cdo. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCl1a).
- HS thiét ké video hoic infographic bang Canva, PowerPoint, CapCut. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).
- HS chia sé san pham trén nén tang hoc tap cua 16p; biét sit dung hinh anh ding
ngudn va bao dam an toan thong tin. NL2 (2.4TC1a); NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- O tiét hoc tiép theo hodc bubi sinh hoat, GV lya chon mét s san phém tiéu biéu dé
HS trinh bay va chia sé kinh nghiém thuc hién dy an.
- Cac nhom nhén xét, trao d6i vé tinh sang tao, hi¢u qua ciia moé hinh va kha nang ap
dung trong thuc té.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV déanh gia san pham dua trén cac tiéu chi: ndi dung diing, minh chimg day du,
trinh bay khoa hoc, sang tao va c6 gia tri thyuc tién.
- GV nhan manh: Dy an trong rau an toan khong chi giip hoc sinh van dung kién
thire Cong ngh¢ vao cudce song ma con hinh thanh y thirc san Xudt néng san an toan,
tiét kiém chi phi, bio vé mdi truong va phat trién k¥ nang lam viéc nhom.
* Hwéng dan HS hoc & nha
- Hoan thién san pham sé.
- Duy tri cham séc mé hinh néu con thoi gian
- Chuan bi ndi dung bai 7 — Gidi thiéu vé rimg

Duyét ciia té chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic
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PHU LUC
PHIEU HQC TAP SO 1
Lap ké hoach du an
NoOi dung Két qua
Tén du an
Loai rau lua chon
Muc tiéu
Thoi gian thuc hién
Dia diém
Thanh vién va phan cong nhi¢m vu
PHIEU HQC TAP SO 2
Du tru kinh phi
Vit tw, dung cu [S6 lwong Pon gia (dong) Thanh tién (ddng)
Hat giéng
Pat sach/gia thé
Phan hitu co
Chau/thung x6p
Dung cu khac
Tong cong

PHIEU HQC TAP SO 3
Nhat ky chim soc cay
Ngay |Cong viéc thue hién [Két qua quan sat [Nguoi thue hién

PHIEU PANH GIA DU AN
Tiéu chi Piém tdi da
Ké hoach day du, kha thi 2
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Tiéu chi Diém t6i da
Chuan bj vat tu hop 1y 1
Thuc hién dung quy trinh 2
Nhat ky du an day du 1
Chéat luong san pham 2
B4o c40 va san pham sb 2
Tong 10 diém

RUBRIC PANH GIA SAN PHAM SO
San pham: Video hoac infographic "Dw an trong rau an toan"

Tiéu chi Diém toi da
Noi dung chinh xéc, day du 3
Minh ching bang hinh anh/video 2
Trinh bay khoa hoc, sang tao 2

Str dung cong cu sd hiéu qua 2
Thuyét trinh, tra 10i cu hoi 1
Tong 10 diém

PHU LUC 1. NHAT Ki THU'C HIEN DU AN
Tén du an: Trong rau an toan

Nhom:...............

Ngay thue hién

Cong viéc

Nguwoi thuc hién

Két qua [Minh ching

Lap ké hoach

Chuén bi vat liéu

Gieo hat/trong cay

Tud1 nude

Cham soc

Lam co

Theo doi sdu bénh

Thu hoach
PHU LUC 2. PHIEU TU PANH GIA
Hotén:.ooooviviiiiieeiie,
| 0 o LSRR
Em hay ty dianh gia mirc do hoan thanh nhiém vu cia ban than
Noi dung Hoan thanh t6t|Hoan thanh| Chuwa hoan thanh
Tham gia 1ap ké hoach i O O
Chuan bj vt liéu O O D
Thuc hién tréng rau | O O
Cham soc cay i m O
Hop tdc vo1 nhom O O O
Béo cao két qua i O O
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Dicu em lam tot nhat

..........................................................................................................................

Nhom danh gia......................

Nhom dugc danh gia......................

Tiéu chi Tét Dat Cin cb ging
Ké hoach hop 1y O ) O
Chuan bj day du m m O
Cham soc cay thuong xuyén O m O

Rau phat trién tot O O O

Bao cdo 10 rang O O O

San pham sb dep O O O
Gopy

PHU LUC 4. RUBRIC PANH GIA TOAN BQ DU AN

Tiéu chi Mé ta Diém
Lap ké hoach Muc tiéu r0 rang, phan cong hop ly 2
Chuan bj Day du vat liéu, tiét kiém 1
Thuyc hién Dung quy trinh k¥ thuéat 2
Cham séc Theo ddi thuong xuyén, nhat ky dy du 1
Hiéu qua san pham [Rau phat trién tdt, thu hoach dtng thoi diém 2
Béo céo Thuyét trinh 1 rang, tra 15i cdu héi tot 1
San pham s6 Dep, sang tao, dung ndi dung 1
Tong 10 diém
GOI Y SAN PHAM STEM

Tén du an: "Vwon rau sach thong minh cia nhom em"
- San pham gom:

+ Mo hinh tréng rau bang thung xdp/chau.

+ Nhat ky cham soc.

+ Bang theo ddi chiéu cao cy.

+ Bang du toan kinh phi.

+ Video tir Iac gieo hat dén thu hoach.

+ Infographic gidi thiéu quy trinh trong rau.

+ Bao cdo PowerPoint.

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién
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BAI 7. GIOI THIEU VE RUNG
Mon hoc: Cong nghé 7
Thoi gian thuc hién: tiet

I. MUC TIEU

1. Kién thire

- Trinh bay duoc khai niém rimg va vai trd cua rimg ddi véi moi trudong va doi séng
con nguoi.

- Nhan biét dugc cac loai rung phé bién & Viét Nam theo muc dich st dung.

- Van dung duoc kién thic dé dé xuat mot s6 bién phap bao vé va phat trién rung.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Nang luc tu chu va tu hoc: Chua dong khai thac thong tin tir SGK, hoc liéu s6 dé tim
hiéu vai tro va céc loai rung ¢ Vi¢t Nam.

- Ning lyc giao tiép va hop tac: Thao luan, chia sé y kién va trinh bay két qua hoc tap
trong nhom.

- Nang luc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thtrc dé giai thich vai tro cua
rimg va dé xuét giai phap bao vé ring.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhéan thirc cong ngh¢: Trinh bay dugc khai ni¢m, vai trod cua ring va phan biét cac
loai rirng theo muc dich sir dung.

- Giao tiép cong nghé: Trinh bay duoc dic diém cua ting loai rimg va trao doi vé vai
tro ciia rimg ddi v6i moi truong.

- Panh gia cong nghé: Nhan xét duoc ¥ nghia ciia viéc bao vé, phat trién rimg ddi véi
phat trién bén viing.

- St dung cong nghé: Van dung kién thirc dé Iyra chon cac bién phap bao vé ring phu
hop véi diéu kién dia phuong.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh, ban dd sb vé cac kiéu rumg va vai
tro cua rung do gido vién cung cap NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCl1a).

- Giao tiép va hop tac sO: Trao d6i két qua hoc tip va chia sé san pham trén Google
Classroom hodc nén tang hoc tap cuia nha truong. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké infographic hodc so dd tu duy gi6i thiéu vai tro va
cac loai rimg ¢ Viét Nam bang Canva hodc PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).

- An toan sd: Khai thac thong tin, hinh anh vé rimg dung ngudn va str dung dit lidu sd
c6 trach nhiém. NL4 (4.2TCla).

- Giai quyét van dé bang cong nghé s6: Khai thac hoc liéu s6 dé dé xuit giai phap bao
vé rimg va tuyén truyén bao vé tai nguyén rimg. NL5 (5.3TCla).

- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Str dung Gemini hoic NotebookLM (thyc hién tai
nha theo huéng dan cta gido vién) dé tim hiéu cac loai rimg ¢ Viét Nam va xay dung
ndi dung tuyén truyén; biét kiém chung thong tin véi SGK trude khi str dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).

3. Phaim chat

- Yéu nudc: Co y thic bao vé tai nguyén rirng va thién nhién Viét Nam.

- Cham chi: Tich cuc tham gia cac hoat dong hoc tap, tim hiéu vé rung va moi
truong.
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- Trach nhiém: Thuc hién cac hanh vi gop phan bao vé rimg va tuyén truyén sir dung
tai nguyén thién nhién hop 1y.
- Trung thuc: Bao cdo dung két qua hoc tap, st dung thong tin va hinh anh dung
ngudn.
II. THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Coéng ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 7.1, 7.2, 7.3 trong SGK.
- Video vé ring Viét Nam, rirg ngap man, rimg phong ho, rimg dic dung va ring
san Xuat.
- Phiéu hoc tap. B0 thé Plickers.
- Gidy A0, bt da.
2. Chuin bj cia HS
- SGK Cong nghé 7, vo ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc trudc Bai 7.
- Tim hiéu mot khu ring hodc vudn quéc gia ¢ dia phwong hodc trén Internet.
I11. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao himg thu hoc tip va huy dong hiéu biét ctia hoc sinh vé rimg va vai
tro cua rung.
b. Ndi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao d6i vé vai tro ciia rimg d6i voi con
nguoi va moi truong.
c. San pham: Ciu tra 10i ctia hoc sinh vé khai niém rimg va vai tro ciia rimg.
d. Té chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh mé dau trong SGK két hop video ngan (1-2 phat) vé rimg dau
ngudn, rirng ngap man, rung dac dung va mot sO hmh anh chay rung, pha rung.

- GV néu tinh hudng; "Neu mot ngay tat cd ru’ng tren Trdi Bat bién mat thi diéu gi sé
xay ra déi véi con nguoi va méi truong?"

GV yéu cau HS quan sat hinh va tra 1i cac cau hoi:

Cau 1. Em d3 timg dén khu rimg hodc vuon qubc gia ndo chua?

Cau 2. Theo em, ring mang lai nhing loi ich gi cho con nguoi?

Cau 3. Diéu gi s& xdy ra néu dién tich rung ngay cang bi thu hep?

- GV cho HS trao d6i theo cip trong khoang 02 phut.

- GV t6 chtrc kiém tra nhanh bang Plickers v&i cdu hoi: "Vai tro quan trong nhdt cia
rung la gi?"

A. Chi cung cp gb.

B. Bao vé moi trudng, diéu hoa khi hau va cung cap tai nguyén.
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C. Chi la noi du lich.
D. Chi 1a noi sinh sdng ciia dong vat.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat hinh anh, video; suy nghi c4 nhan va trao d6i theo cap dé tra 10i cau
hoi.
- HS st dung thé Plickers lya chon déap an.
- GV quan sit, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop nang luc sb:
- HS khai thac video, hinh anh vé cac hé sinh thai rimg do GV cung cip dé nhan biét
vai tro cua rung. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS trao ddi, chia sé y kién trong nhém. NL2 (2.1TC1a; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin
- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhom khac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an B) va yéu cau HS giai thich Iya chon cia
minh.
- GV dat thém cau hoi mo: "Theo em, bao vé rung co phdi la trach nhiém cua hoc
sinh khong? Vi sao?"
Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién
- GV nhan xé&t, tuyén duong cic cau tra 101 phu hop.
- GV nhan manh: Rung c6 vai tro dac biét quan trong d6i voi moi truong, doi song va
su phat trién bén ving. MJi nguoi can c6 ¥ thirc bao vé va phat trién rimg ngay tir
nhing viéc 1am nho nhat.
GV dan dat vao bai mé&i: "Dé hiéu ré rieng la gi, rung co vai tro nhu thé ndo va nuéce
ta co nhitng logi rumg nao, ching ta cung tim hiéu Bai 7."
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu rirng va vai tro ciia rirng
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc khai niém ring va phén tich duoc vai tro ca ring dbi
v6i moi trudng va doi séng con ngudi.
b. N§i dung: HS quan sat Hinh 7.1, doc muc I trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc
tap s 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 161 ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buwéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Rurng va vai tro cua rung
- GV yéu cau HS quan sat Hinh 7.1 trong SGK | 1. Khai niém rirng
va doc C)i dung muc I. Rung 1a mot h¢ sinh théi bao

gém quan thé thyc vat ring,
dong vat, vi sinh vat, dat rimg
va cac yéu té méi trudong khac
c6 quan h¢ chat ché vai nhau.
2. Vai tro cia rurng

- Piéu hoa khi hau, hip thu
CO, va cung cap O,.

- Bao vé dt, chéng X01 mon,
han ché 1 lut.

- Gitt ngudn nuée, bao vé moi
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- GV giao nhiém vy cho cac nhom:

+ Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 7.1 va cho biét
rimg gdm nhing thanh phan nao.

+ Nhiém vu 2: Trinh bay khai niém rung theo
SGK.

+ Nhi€ém vu 3: Hoan thanh bang trong muc
Kham pha vé vai trd cta rimng.

+ Nhiém vu 4: Ké thém nhirng lo1 ich cua rung
ma em biét & dia phuong hoidc trén cic phuong
tién thong tin.

- GV goi mé:

+ Vi sao rimg dugc goi 1a "1a phdi xanh" cua
Trai Dat?

+ Néu rimg dau ngudn bj chat pha thi diéu gi co
thé xay ra?

+ Rimg c6 vai tro gi ddi v6i phat trién kinh té?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat Hinh 7.1, thdo luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- GV theo ddi, hd trg cdc nhom khi can thiét.

* Tich hop ning lyc so:

- HS khai thac video, ban do sb va hinh anh vé
cac hé sinh thai ring dé xac dinh vai tro cua
rung. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS trao d6i, théng nhét két qua trong nhom va
chia s¢ trén l6p. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua; cac
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS lién hé voi thuc té dja phuong:
rimg co vai tro gi trong viéc bao vé ngudn nudc,
giam thién tai hodc phat trién du lich?

- GV mo rong bang cach gidi thiéu mot s6 khu
rimg ndi tiéng cta Viét Nam nhu Vuon quéc gia
Ctc Phwong, Vuon qubc gia Cat Tién, Vuon
quéc gia Xuan Thuy dé minh hoa vai trd cua
rung.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét, chuan hoa kién thirc theo SGK.

- GV nhén manh: Rung khong chi mang lai gia
trj kinh té ma con giir vai tro dic biét quan trong
trong bao v&€ moi truong, diéu hoa khi hau, bao
ton da dang sinh hoc va gop phan phat trién bén
ving.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu céc
loai rimg pho bién & Viét Nam.

truong sinh thai.

- La noi sinh sdng cta nhiéu
loai sinh vat.

- Cung cdp gd, 1am san va
nguyén liéu cho san xuét.

- Phét trién du lich sinh thdi,
nghién ctu khoa hoc va bao
tdn da dang sinh hoc.
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Hoat dong 2.2: Tim hiéu cac loai rirng phé bién ¢ Viét Nam

a. Muc tiéu: Phan biét dugc cac loai rimg phd bién ¢ Viét Nam theo muc dich st

dung va néu duoc dac diém, vai tro cua tirng loai rung.

b. N6i dung: HS quan sat Hinh 7.2, Hinh 7.3, doc muc II trong SGK va hoan thanh

Phiéu hoc tap s6 2.

c. San pham: Phicu hoc tap so 2 va cau tra 101 cia hoc sinh.

d. T6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 7.2 va Hinh 7.3 trong
SGK hoic hinh anh vé rimg phong ho, rimg san
XUAt va rung dac dung ¢ Viét Nam.

) R oach G

B Fimg ngdn mdn o G Trwy (Rnf Eahl

] Romg deo

) P o Al gl nfvdn Midmpp La -
S la

a) Ry chdn odt wea hidn

@ Wism Shide gl £ AAnh TRimamg —

An Shang

Hinfy 7.3 M = fowd g & W Nam

- GV yéu cau HS quan sat hinh, doc thong tin
trong SGK va thyc hién cac nhiém vy sau:
Nhiém vu 1: Quan sat Hinh 7.2 va cho biét nudc
ta c6 nhiing loai rung nao theo muc dich su
dung.

IL. Céc loai rirng pho bién &
Viét Nam

Can c&r vao muc dich s
dung, rirng ¢ Viét Nam dwgc
chia thanh ba loai:

- Rirng phong ho.

- Rirng san xuit.

- Rurng dac dung.

1. Rurng phong ho

- C6 chtc nang bao vé dat,
ngudn nude, chéng x6i mon,
han ché thién tai, chin gio,
chin cat, chin song va diéu
hoa khi hau.

2. Rirng san xuat

- Pugc sir dung cha yéu dé san
xuat, kinh doanh gd va lam
san; gop phan phat trién kinh
té, tao viéc lam va cung cép
nguyén li¢u cho cong nghiép
ché bién.

3. Rurng dac dung

- Pugc str dung dé bao ton
thién nhién, bao ton h¢ sinh
thai, da dang sinh hoc, nguén
gen sinh vat; phuc vu nghién
ctru khoa hoc, giao duc moéi
truong, du lich sinh thai va bao
ton di tich lich str, vin hoa,
danh lam thang canh.
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Nhiém vu 2: Néu dic diém va vai tro cta ting
loai rung.

Nhiém vu 3: Hoan thanh bang trong muc Kham
pha ctia SGK bang cach ghép tén loai rimg voi
hinh 4nh tuong ting.

Nhiém vu 4: Tra 16i cau hoi trong muc Két ndi
nang luc: Ké tén mét s6 khu rung o Viét Nam
ma em biét va cho biét ching thudc logi rimg
nao.

- GV goi mo:

+ Vi sao rung phong ho thuong duoc trong &
dau ngudn hodc ven bién?

+ Vi sao khong dugc khai thac gd bira bai trong
rung dac dung?

+ Rimng san xuét ¢ vai tro gi ddi v6i nén kinh
t&?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thdo luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; huéng dan HS
lién hé vdi cac khu riung & dia phuong hoac trén
ca nudc.

* Tich hop nang lyuc sb:

- HS khai thac ban do so, hinh dnh va video vé
cac khu rimg ¢ Viét Nam dé nhan biét timg loai
rung. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao d6i, hop tac va thong nhat két qua
trong nhom; chia s¢ két qua trén Google
Classroom (néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhém trinh bay két qua; cac nhom
khac nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS xac dinh trén ban do6 hoic qua
hinh anh mét sd khu ring tiéu biéu nhu: Vuon
quéc gia Cuc Phuong, Vuon quéc gia Cat Tién,
rung ngap man Can Gio, rung phong ho dau
nguodn song Pa... va cho biét ching thudc loai
rung nao.

- GV dat cau hoi mo:

+ Néu ring phong ho bi chit pha thi hdu qua s&
nhu thé nao?

+ Vi sao rung dac dung can duoc bao vé nghiém
ngat?

+ Theo em, khai thac rimg san xuat can tuan tha
nhitng nguyén tic gi dé phat trién bén viing?
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
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- GV nhan xét két qua 1am viéc ctia cac nhom va
chuan héa kién thirc theo SGK.

- GV nhan manh: Mdi loai rimg c6 chtc ning
va vai tro riéng. Viéc quan ly, khai thac va bao
vé rung phai phu hop v&i muc dich st dung
nhim phat huy hiéu qua kinh té, bao vé moi
truong va bao ton da dang sinh hoc.

- Mé rong: GV gi6i thiéu chu trrong trong méi,
phuc hoi rimg va phat trién 1am nghiép bén
vitng & Viét Nam; khuyén khich HS tham gia
cac hoat dong trong cdy, bao vé rimg va tuyén
truyén bao vé tai nguyén rimg tai dia phuong.

- GV chuyén sang Hoat déng 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung cd kién thire vé vai tro cua rimg va cac loai ring phd bién ¢ Viét
Nam.

b. Noi dung: HS tham gia tra 15i cau hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

¢ San pham: Két qua tra 10i Plickers va bai 1am cua hoc sinh.

d. T6 chirc thuc hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

GV t6 chtic cho HS tham gia hoat dong Plickers nham cung ¢ kién thirc ciia bai hoc.
HS sir dung thé Plickers dé lya chon dap an ding.

Cau 1. Rung la

A. Khu vuee chi ¢6 cdy go.

B. Hé sinh thai gém thue vat, dong vdt, vi sinh vdt, dat va cac yéu 16 méi truong co
quan hé chat ché voi nhau.

C. Noi chi ¢6 dong vt sinh song.

D. Noi chi dé khai thic go.

Cadu 2. Vai tro quan trong nhdt cia rieng phong hé la

A. Cung cap go.

B. Bdo vé dat, nguén nuwéc va han ché thién tai.

C. Phuc vu nghién ciru khoa hoc.

D. Phat trién du lich.

Cau 3. Loai rieng c6 chire ndng chii yéu bdo ton thién nhién va da dang sinh hoc la
A. Rirng sdn xudt. B. Rung phong ho.

C. Rung dac dung. D. Rirng trong.

Ciu 4. Rirng san xudt c6 vai tro chii yéu la

A. Chdn gié, chdn cat.

B. Cung cdp gb, lam san va nguyén liéu cho san xudt.

C. Bdo ton nguon gen quy hiém.

D. Bao vé di tich lich su.

Cau 5. Hanh déng gép phan bdo vé rirng la

A. Chat cdy trong rung trai phép.

B. Dot rung lam nuong ray

C. Tham gia trong cdy va tuyén truyén bdo vé ring.
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D. San bat déng vit hoang da.
- GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK:
1. Néu vai tro cuia rimg d6i véi gia dinh va dia phuong.
2. Trinh bay vai trd cta rimg phong ho, rimg dic dung va rimg san xuat.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS sir dung thé Plickers dé tra 10i cac ciu hoi.
- HS 1am bai Luyén tap trong SGK va trao d6i véi ban cung ban.
- GV theo ddi, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop ning luc sb: HS sir dung thé Plickers dé tu danh gia mirc ¢ hiéu bai. NL2
(2.1TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thj théng ké trén man hinh.
- GV moi mot s6 HS giai thich 1i do lua chon dap an.
- bai di¢n HS trinh bay két qua bai Luyén tap; cac HS khéac nhan xét, bd sung.
- GV chuén hoa kién thtc va giai thich nhitng ndi dung HS con nham 14n, dic biét 1a
su khac nhau gifra ba loai rirng theo muc dich st dung.
Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién
- GV nhéan xét tinh than hoc tap cua HS; tuyén duong cac em ¢ cau tra 161 chinh xéc
va biét lién hé thuc té dia phuong.
Dap an Plickers:
Ciul:B Cau2:B Cdau3:C Cau4:B Cauls:C
- GV nhan manh: Rumng c6 vai tro dic biét quan trong ddi vdi moi trudng, doi song va
phat trién kinh té. Mdi loai rimg c6 chirc ning riéng nén can duoc quan ly, khai thac
va bao vé dung muc dich dé phat trién bén ving.
- GV chuyén sang Hoat déng 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thic dé dé xuat bién phap bao vé rimg va tuyén truyén
vé vai trd clia rimg.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu vin dung trong SGK va xay dung san pham s6
theo yéu cau cta gido vién.
c. San pham: Bai viét hodc san phim sé tuyén truyén vé bao vé rimg.
d. T6 chirc thue hién
Bwéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu theo SGK:
+ Viét mot doan van hodc ké mot cau chuyén c¢6 noi dung dé cap dén vai tro cua
rung.
+ Nhiém vu mo rong (san pham s6): Thiét ké 01 infographic, poster hodc video ngan
(35 phut) v6i cha dé "Chung tay bao v€ rung Viét Nam" bang Canva, PowerPoint
hodc CapCut. Noi dung san pham can thé hién: vai trd cla rung; cac loai rung & Viét
Nam; mot s0 hanh dong bao vé rung; thong di€p tuyén truyen
- GV huéng dan HS sir dung Gemini hodc NotebookLM dé tham khao y twong nhung
phai ddi chiéu v6i SGK va ghi ngudn hinh anh khi st dung.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS thuc hién bai viét va thiét ké san pham s tai nha theo phéan cong.
- HS ndp bai trén Google Classroom hoac eNetViet ding thoi han.
* Tich hop ning lyc s6
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+ HS khai thac hoc liéu s6 vé rimg. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
+ HS thiét ké infographic, poster hodc video. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
+ HS chia sé san pham trén nén tang hoc tap cta 16p; sir dung dit liéu dung ngudn.
NL2 (2.4TCla); NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV lya chon mot s6 san phém tiéu biéu dé HS trinh bay vao dau tiét hoc sau.
- Cac nhom nhén xét, gép y va rut kinh nghiém.
Budéc 4. Panh gia két qua thuwce hién
- GV danh gia san pham dua trén cac tiéu chi: dung ndi dung, sang tao, c6 minh
chtng va thong diép tuyén truyén rd rang.
- GV nhan manh: Bao vé ring 13 trach nhiém cua mdi cong dan. Nhiing hanh dong
nho nhu trong cdy, khong x4 rac, khong tiép tay cho khai thac rimg trai phép va tuyén
truyén nang cao y thirc cong dong déu gop phan giir gin tai nguyén ring cho hom nay
va céc thé hé mai sau.
* Hwéng dan HS hoc & nha:
- On tap ndi dung Bai 7
- Hoan thién san pham s6
- Chuén bi noi dung bai 8 - Tréng, cham soc va bao v¢ rung

Duyét ciia té chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic
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PHU LUC

PHIEU HQC TAPSO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu rirng va vai tro cia rirng
| 01+
Nhom:.........ccooooiiis
Yéu cau
Poc muc I trong SGK va hoan thanh bang sau.

Noéi dung Két qua

Khai niém rung

Thanh phan cta hé sinh thai rimg

Vai tro cua rimg ddi véi moi trudng

Vai tro cuia rimg doi véi kinh té va doi séng
Cau héi

Céu 1. Vi sao rimg duoc goi 1a "1a phdi xanh" cta Trai Dat?

......................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2

Hoat dong 2.2. Tim hiéu céc loai rirng pho bién & Viét Nam

Quan sat Hinh 7.2 va Hinh 7.3 trong SGK va hoan thanh bang.
Loai rung Chirc nang Vi du

Rung phong ho

Ring san xuat

Rurng dac dung

Cau héi

Theo em, vi sao mdi loai rirng can dugce quan 1y va sir dung theo dang muc dich?

RUBRIC PANH GIA SAN PHAM SO
San pham: Infographic, poster hoac video ""Chung tay bio vé rirng Viét Nam"

Tiéu chi Diém toi da

Noi dung dang, diy du 4
Trinh bay khoa hoc 2
Hinh 4nh minh hoa phu hgp |

Ung dung coéng cu sd hiéu qua 2
Thuyét trinh 1
Tong 10 diém
GOI Y SAN PHAM SO

Chii dé: Chung tay bdo vé rimg Viét Nam

- HS thyc hién bang Canva, PowerPoint hoic Google Slides, gdm cac noi dung:
+ Khai niém rung.

+ Vai tro cua rung.
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+ Ba loai rirng ¢ Viét Nam.
+ Mot s6 hanh dong bao vé rimg.
+ Hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup hodc sir dung tir ngudn chinh thdng va ghi

10 nguon)
PHIEU TU PANH GIA
Ho vatén: ...ccoooevvvviviiiieeiiiiiiiinn
Noi dung Hoan thanh tot | Hoan thanh Cin cb ging
Hiéu vai tro cta rimng O

Phan biét dang cac loai rung
Tham gia thdo ludn nhém
Hoan thanh san pham s
Piéu em hoc dwgc sau bai hoc

O |go|o

...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 8. TRONG, CHAM SOC VA BAO VE RUNG
Mon hoc: Cong ngh¢ 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thire

- Trinh bay duoc thoi vu va cac phu’O’ng phép trong rung phd bién.

- M6 ta dugc quy trinh trong rung bang cdy con co bau.

- Trinh bay duoc mot sé cong viéc chim soc rimg sau khi trong.

- Néu dugc cac bi¢n phap bdo vé rung va moi trudng sinh thai.

- Véan dung dugc kién thirc dé dé xuét viéc lam gop phén tréng, cham séc va bao vé
rung.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Nang luc tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac SGK va hoc li¢u s6 dé tim hiéu ky
thuat tréng, cham soc va bao vé rung.

- Ning luc giao tiép va hop tac: Thao luan nhom, trinh bay két qua va hop tac giai
quyét nhiém vu hoc tap.

- Ning lyc giai quyét van dé va sang tao: Van dung kién thirc dé lya chon bién phap
tréng, cham sdc va bdo v¢ riung phu hop véi diéu kién thyc té.

2.2. Nang lwc cong nghé

- Nhan thtre cong nghé: Trinh bay dugc quy trinh trong rimg bang ciy con c6 bau;
néu dugc cac cong viéc cham soc va bao vé rung.
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- Giao tiép cong nghé: M6 ta duoc quy trinh trong rimg va trao doi vé vai tro cla
cham soc, bao v¢ rung.
- Panh gia cong nghé: Nhan xét dugc hiéu qua ciia cac bién phap trong, cham soc va
bao v¢ rung.
- Str dung coéng nghé: Van dung kién thirc dé dé xuit bién phap bao vé rimg phu hop
v6i diéu kién dia phuong.
2.3. Ning lwc sé
- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh va mé phong vé quy trinh trong
rung, cham séc rung va bdo v¢ rung. NL1 (1.1TC1b;1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac sb: Chia sé két qua hoc tap va san pham trén Google Classroom
hodc eNetViet. NL2 (2.1TC1a;2.4TCla).
- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké infographic hodc so d6 tu duy vé quy trinh trong
rung va cac bién phap bao vé rung. NL3 (3.1TC1b;3.2TCla).
- An toan sb: Khai thac thong tin, hinh anh dung ngudn; sir dung dir lidu s6 co trach
nhiém. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét van dé béng cong nghé s6: Khai thac hoc liéu sd dé lya chon bién phap
trong va bao vé rimg phu hop. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): St dung Gemini hoic NotebookLM (thuc hién tai
nha) dé tim hiéu mo hinh tréng rimg, sau d6 ddi chiéu véi SGK trude khi sir dung.
NL6 (6.2TCla; 6.2TC1b; 6.2TClc).
3. Pham chit
- Yéu nude: Co y thirc bao vé tai nguyén rung Viét Nam.
- Cham chi: Tich cuc tham gia cac hoat dong hoc tap va trong cdy gy ring.
- Trach nhiém: Thuc hién cac hanh dong bao vé rimg, khong tiép tay cho cac hanh vi
pha rung.
- Trung thuc: Bao cdo dung két qua hoc tap va sir dung thong tin ding ngudn.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7.
- May tinh, may chiéu.
- Video trdng ring.
- Hinh 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 trong SGK.
- Phiéu hoc tap. Bo thé Plickers.
- Tranh anh vé chay rumg, trong rimg.
2. Chuén bi cia HS
- SGK Céng nghé 7, v& ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc trude Bai 8.
- Tim hiéu hoat dong trong ciy tai dia phuong.
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hing tha va xac dinh dugc ¥ nghia cta viéc trong ring.
b. Noi dung: Quan sat video, tra 161 cau hoi.
c. San pham: Cau tra 10i cta hoc sinh.
d. T6 chirc thuc hién
Buwéc 1. Chuyén giao nhiém vu
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- GV trinh chiéu video khoang 90 gidy vé cac hoat dong trong rimg sau khai théc,
trong ring dau ngudn va chién dich "Tét trong cay".
- GV dat tinh hudng: "Sau mdi muiia mua bio, nhiéu khu vuc xay ra sat 16 dat nghiém
trong. Theo em, viéc trong rimg c6 gitp han ché tinh trang nay khong? Vi sao?"
- GV yéu cau HS tra 10i:
Cau 1. Vi sao nudc ta can trong thém nhiéu rimg?
Céau 2. Em d3 ting tham gia trong cdy chua?
Cau 3. Theo em, sau khi trong cdy c6 can chim soc khong?
GV t6 chirc Plickers:
Cau hoi: Muc dich quan trong nhét cua viéc trong rimg 1a gi?
A. C6 thém nhiéu gb.
B. Bao vé méi trudng va phat trién rimg bén viing.
C. Lam dep canh quan.
D. Phuc vu du lich.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat video, trao ddi theo cap va tra 101 cau hoi.
- HS st dung thé Plickers tra 101.
* Tich hop nang luc s6:
- HS khai thac video do GV cung cép dé nhan biét ¥ nghia cua viéc trong rimg. NL1
(1.1TC1b;1.2TCla).
- HS trao dbi két qua trong nhom. NL2 (2.1TC1a;2.4TC1a).
Buéc 3. Bio cdo két qua va thao ludn
- Pai dién HS trinh bay.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an B).
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhén xét va nhan manh: Trong ring 1a giai phap quan trong nham bao vé moi
truong, giam thién tai, bao t6n da dang sinh hoc va phat trién kinh té bén viing.
- GV dan dit vao bai: Qua video va phan trao doi, ching ta thay rieng ¢é vai tro rdt
quan trong doi véi méi trwong, doi song va sy phdt trién kinh té — xa hdi. Tuy nhién,
dién tich rung co the bi suy giam do khai thac, chdy ring va thién tai. Vi vy, trong
rieng la viéc lam can thiét dé phuc héi va phat trién tai nguyen m’ng Vay trong rung
duoc thye hién vao thoi vu nao, bang nhiing phwong phap nao va can cham séc cdy
rieng sau khi trong ra sao? Chiing ta cung tim hiéu trong bai hoc hom nay.
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu trong rirng
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc thdi vu trong rimg va moé ta duoc cac phuong phap
trong ring pho bién.
b. NGi dung: HS tim hiéu thoi vu trong rimg, quy trinh trong rimg bang cay con ¢
bau va céy con ré tran thong qua SGK, hinh anh va video.
c. San pham: Phiéu hoc tap s 1 va ciu tra 10i ctia hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Bwéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Trong rirng

- GV yéu cau HS quan sat Hinh 8.1 va Hinh | 1. Théi vu trong rirng

8.2 trong SGK, két hop xem video ngin vé | - Trong rung dung thoi vu gitp
hoat dong trong rimg tai Viét Nam. ciy c6 diéu kién thuan loi dé bén
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_ GV chia lop thanh 46 nhom va phat Phiéu
hoc tap s6 1.

- GV giao nhiém vu cho cac nhém:

Nhiém vu 1. Poc muc 1. Thoi vu tré)ng rung
trong SGK va tra 101:

+ Vi sao can lya chon dung thoi vu khi trong
rung?

+ O mién Bic va mién Nam nuéc ta, thoi vu
trong ring c6 gidéng nhau khong? Vi sao?

- GV yéu cau HS lién hé voi dia phuong dé
xac dinh thoi diém thich hop nhét cho hoat
dong trong cay.

Nhiém vy 2. Quan sat Hinh 8.1, doc muc
Trong rimg bang ciy con co bau va hoan
thanh bang quy trinh trong Phiéu hoc tap.

- GV yéu cau HS quan sat ki timg hinh va sap
xép dung thir tu cac bude.

- GV dat cau héi goi mo:

+ Vi sao khi van chuyén cay gidng can giit
nguyén bau dat?

+ Vi sao phai xé bo thi bau trude khi 1ap dat?

- GV hudng din HS dbi chiéu véi bang Kham
pha trong SGK dé xac dinh dung trinh tu cac
budc.

Nhiém vu 3. Quan sat Hinh 8.2, doc muc
Trong rimg bang cdy con ré tran va tra 1oi cau
hoi:

+ Cay con ré tran 1a gi?

+ Khi nao nén ap dung phuong phap nay?

+ Phuong phap ndy c6 wu diém va han ché gi

r,l.h-.'.‘l. F oy cour rd irdn

ré, sinh truong va phat trlen

- Mién Bic thuong trong vao
mua xuan va mua thu.

- Mién Nam thudng trong vao
dau mua mua.

2. Cac phwong phap trong
rirng pho bién

a. Trong rung bang cay con co
bau

- La phuong phap str dung cay
gidng di dugc uom trong bau
dat.

- Tilé séng cao, han ché dut &,
cdy phuc hdi nhanh sau khi trong.
Quy trinh trong cdy con c6 bau:
Budc 1. Pao hé theo kich thude
quy dinh.

Budc 2. Rach bo vo bau can thén,
gilf nguyén bau dat.

Budc 3. Dit cdy vao giira hd, giir
cay thang dung.

Budc 4. Lap dat 1an tha nhét, nén
nhe quanh bau.

Budc 5. Lap dit 1an thr hai, nén
chat gbc cay.

Budc 6. Vun gbc dé gitr am va
chbng d6 cay.

b. Trong rirng biang ciy con ré
tran

- La cay gidng khong c6 bau dat,
ré dugc bao vé bang vat liéu giir
am trude khi trong.

- Thuong ap dung ddi v6i nhimg
loai cay c6 kha nang phuc hoi ré
tot va trong vao thoi vu thich
hop.

- Chi phi van chuyen thap nhung
ti 1¢ song thuong thap hon cay co
bgu néu k¥ thuat cham séc khong
tot.
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s0 v&i cdy con c6 bau?

- GV gioi thiGu thém hinh anh may dao hé
may trong ru’ng va co g101 hoa trong trong
rung hién nay dé HS thay dugc sy phat trién
cua cong nghé trong lam nghiép.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thao
luan nhom va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- HS phan cong thanh vién ghi két qua, trinh
bay va chuan bi bao cdo.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; hudng dan
HS nhén biét sy khac nhau giita hai phuong
phap trong rimg.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video m6 phong quy trinh
trdng rung va hinh anh Ve co gio1 hoa lam
nghiép do GV cung cip. NLI (1.ITClb;
1.2TCla).

- HS théo luan, théng nhat két qua trong nhom
va chia sé trén Google Classroom (néu co).
NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

- HS thiét ké so dd quy trinh trong cdy con ¢
bau bang PowerPoint hodc Canva sau gio hoc.
NL3 (3.1TC1b).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua Phiéu
hoc tap.

- C4c nhom khéc nhan xét, bo sung va trao doi
vé wu diém cua ting phuong phap trong rimg.
- GV yéu cau HS giai thich:

- Vi sao phai nén dat sau mdi lan lap dat?

- Néu khong vun gbe sau khi trong thi ciy co
thé gap nhimg kho khin gi?

- Trong diéu kién dia phwong, phuong phap
trong nao phu hop hon? Vi sao?

- GV mo rong: gidi thidu viéc st dung may
khoan hd, may trong rimg, may bay khong
nguoi lai gieo hat va theo doi sinh trudng cia
ring bang cong nghé sb trong 1am nghiép
hién dai.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét tinh than lam viéc cta cac
nhom, danh gid mirc do hoan thanh Phiéu hoc
tap va kha nang trinh bay cua HS.

- GV nhan manh: Muén tréng rung dat hi¢u
qua can luya chon ding thdi vu, ding phuong
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phap va thuc hién day du cac budc ky thuat.
Trong bang ciy con c¢b bau co ti 1¢ song cao
hon, trong khi cdy con ré tran phu hop ¢
nhiing diéu kién nhat dinh va giup giam chi
phi san xuét.

- M6 rong: GV khuyén khich HS tim hiéu
phong trao "Tét trong cdy doi doi nhd on Bac
H", chuong trinh trong mot ty cdy xanh va
cac hoat dong trong rung tai dia phuong dé
thay duoc vai tr6 cua moi cong dan trong bao
vé va phat trién rimg.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu
cham soc rung.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu chim séc rirng

a. Muc tiéu: Trinh bay duoc muc dich va cac cong viée chdm soc rimg sau khi trong.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 8.4 trong SGK, doc muc II. Chdm soc rung va hoan

thanh Phiéu hoc tap s6 2.

c. San pham: Phiéu hoc tip s6 2 va cau tra 101 cia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV yéu cau HS quan sat Hinh 8.4 trong SGK,
két hop xem video ngan (1-2 phiat) vé hoat
dong chiam soc ring sau khi trong.

Hinfr 8.2 Cac g wWkc chidm 53 SBf rimng

- GV chia 16p thanh cac nhom va phat Phiéu
hoc tap s6 2.

- GV giao nhiém vu cho cac nhom:

Nhiém vu 1. Boc ndi dung trong SGK va cho
biét: Vi sao sau khi trong rimg phai tién hanh
cham so6c¢?

Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 8.4 va xac dinh cac
cong viéc cham soc rirng dugc minh hoa.

GV yéu cau HS ghi tén ting cong viéc tuong
ung voi hinh danh trong SGK.

Nhiém vu 3. Thao luan va tra 101 cau hoi:

+ Piéu gi c6 thé xdy ra néu sau khi trong rimg
khong cham s6c cay?

II. Cham soc rung

1. Muc dich cham séc rurng

- Gilp cay sinh trudong va phat
trién tot.

- Nang cao ti 18 sdng cua cay
sau khi trong.

- Han ché siu bénh va co dai
canh tranh dinh dudng.

- Tao diéu kién dé rung nhanh
khép tan, phat trién 6n dinh.

2. Mt s6 cong viéc cham séc
rung

- Lam co, phat quang day leo
va cay bui.

- X6i dét, vun gdc.

- Bon phan cho cay.

- Trong dam nhiing cdy bi chét
hodc sinh truong kém.

- Phong trir sdu bénh hai.
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+ Vi sao can trong dim?

+ Vi sao can 1am c6 dinh ki?

- GV goi m¢ thém:

+ Theo em, cong viéc nao can thuc hién thuong
xuyén nhit trong nhimg niam dau sau khi trong
rung?

+ Néu cdy bi sdu bénh nhung khong phat hién
kip thoi thi hau qua s& nhu thé nao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thao
luan nhom va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
chuén bi bao céo.

- GV quan sat, huéng din HS nhan biét dung
cac cong viéc cham soc rung va giai thich y
nghia cua tirng cong viéc.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video va hinh anh vé& chim soc
rimg do GV cung cdp dé nhan biét quy trinh
cham s6c. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS trao d6i, chia sé két qua hoc tap trong
nhom va trén hé théng hoc tap truc tuyén cia
16p (néu ). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké so d6 tu duy hodc infographic tom
tit cic cong viéc chim séc riung bang
PowerPoint hoac Canva sau gio0 hoc. NL3
(3.1TClb; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap.

- C4c nhém khéac nhan xét, bd sung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, trong cac cong viéc cham soc rung,
cong viéc ndao c6 anh hudng 16n nhat dén ti 18
song cua cay? Vi sao?

+ Néu khu vuc trong rimg c6 nhiéu co dai thi
can xr li nhu thé nao?

+ Vi sao viéc trong dam can tién hanh sém sau
khi phat hién cay chét?

- GV lién hé thyuc té tai dia phuong vé cac hoat
dong cham séc rimg sau trong, dic biét ¢ ring
san xudt hodc rimg phong ho.

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét tinh than 1am viéc cta cac nhom;
danh gid két qua Phiéu hoc tip va kha ning
trinh bay cua HS.
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- GV nhan manh: Chiam séc rung 13 giai doan
quyét dinh dén ti 1¢ séng va téc do sinh trudng
ctia cdy rung. Néu cham soc khong ding hoic
khong kip thoi, cay c6 thé sinh truong kém, dé
bi sau bénh va 1am giam hiéu qua trong ring.

- Mé rong: GV gioi thiéu vige ung dung may
bay khong nguoi lai (drone) de giam sat dién
tich rimg, cam bién theo ddi do am dit va phan
mém quan li ring nhim nang cao hiéu qua
cham soc rung trong lam nghiép hién dai. Day
1a vi du vé tng dung chuyén doi sb trong quan li
tai nguyen rung.

GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu bao
vé€ rung va moi trudng sinh thai.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu bdo v€ rirng va méi trudng sinh thai
a. Muc tieu: Trinh bay dugc su can thiét cua viéc bao v€ riung va néu dugc mat sé
bién phéap bao vé rung, bdo v¢ moi truong sinh thai.

b. Néi dung: HS quan sat video Gv cung cdp, doc muc III. Bao vé rimg va moi

truong sinh thai, thao luan va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.
c. San pham: Phiéu hoc tap s6 3 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu video ngan (1-2 phut) vé céc
hoat dong bao vé rung, phong chay chita chay
rung va hau qua cua nan pha rung.

- GV chia 16p thanh cic nhém va phéat Phiéu
hoc tap $6 3.

- GV giao nhiém vu cho cac nhéom:

Nhiém vu 1. Boc nd1 dung SGK va tra 161: Vi
sao can bao vé ring?

Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 8.4 va xac dinh cac
hoat dong goép phan bao vé ring.

- GV yéu cau HS ghi tén timg hoat dong trong
hinh minh hoa.

Nhiém vu 3. Thao luan va tra 161 cac cau hoi:

+ Piéu gi s& xay ra néu rimg bi khai thac bua
bai?

+ Chay rimg gy ra nhimg hau qua gi ddi voi
moi trudng va doi sdng con ngudi?

+ Em c6 thé 1am gi dé gop phan bao vé ring?

- GV goi mé thém:

+ Vi sao viéc sin bét dong vat hoang da trong
rimg can duoc ngin chin?

+ Néu phat hién hanh vi chit pha rimg hoic dét
rimg trai phép, em sé& xi li nhu thé nao?

III. Biao vé rung va moi
truwong sinh thai

1. Sw cin thiét phai bao vé
rung

- Rung c¢6 vai tro quan trong
trong bao vé€ moi truong, diéu
hoa khi hau va bao ton da dang
sinh hoc.

- Bao vé dit, gil nguén nuoc,
han ché x6i mon, 1 quet va sat
16 dat.

- Cung cap 1am san, tao sinh
ké va gop phan phat trién kinh
té bén viing.

- Gop phan giam phat thai khi
nha kinh, Gmg phé véi bién doi
khi hau.

2. M{t sé bién phap bao vé
rirng va moi trueong sinh thai
- Khong chat pha rung, khai
thac rung trai phép.

- Thuc hién tét cong tac phong
chay, chita chdy rung.

- Trong cdy, trong riung va
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Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thao
luan nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap sé 3.

- Cac nhom phén cong nhiém vu, ghi két qua va
chuan bi bao céo.

- GV theo ddi, hd tro cac nhom; hudng dan HS
lién hé voi thuc té dia phuong va cac su kién vé
chay ring, trdong rimg trong nhitng nim gan
day.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh va ban d6 so vé
hién trang rimg Viét Nam do GV cung cép dé
tim hiéu cac bién phip bao vé riung. NLI
(1.ITClb; 1.2TCl1a).

- HS trao doi két qua, chia sé¢ y tudng bao vé
rimg trén Google Classroom hodc nén tang hoc
tap cua 16p. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké poster hodc infographic tuyén
truyén bao vé riung bang Canva hoic
PowerPoint sau gid hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

- HS sir dung hinh anh, dit liéu ding ngudn va
tuan tha quy dinh vé ban quyén khi xay dung
san pham sd. NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién ting nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap va gidi thi€u cac bién phap bao vé rung
ma nhom dé xuét.

- Céc nhom khac nhan xét, bd sung va trao doi
vé tinh kha thi cta ting bién phap.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, bién phép nao 1a quan trong nhat dé
han ché chay rimg? Vi sao?

+ Hoc sinh c6 thé tham gia bao vé ring bang
nhing viéc 1am cy thé nao?

+ DPia phuong em da c6 nhitng hoat dong nao
hudng ung Tét trong ciy hodc trong rimg?

- GV lién hé thuc té vé&i cac chuong trinh
"Trong mot ty cay xanh", Tét trong cay doi doi
nh& on Bac Ho, cong tac bao vé rimg dau ngudn
va phong chay chita chay rung tai dia phuong.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan x¢ét tinh than 1am viéc cta cic nhom:;
danh gia két qua Phiéu hoc tap va kha ning lién
hé thuc té cta HS.

- GV nhan manh: Bao vé rimg khong chi la

phuc hdi dién tich ring bi suy
giam.

- Bao vé dong vat hoang da va
da dang sinh hoc.

- Tuyén truyén, ning cao ¥
thic cong doéng vé bao vé
rung.

- Thyc hién nghiém céc quy
dinh cia phap luat vé bao vé
va phat trién ring.
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nhiém vy cua luc lugng kiém 1am ma 1a trach
nhiém ctia moi cong dan. Mdi hanh dong nhd
nhu trong cdy, khong xa rac trong rung, khong
sit dung lira bira bai, khong tiép tay cho khai
thac 1am san trai phép va tich cuc tuyén truyén
s& gop phan giir gin tai nguyén rimg va moi
truong sinh théi cho cac thé hé mai sau.

- M6 rong: GV gioi thiéu vige ung dung hé
théng dinh vi GPS, anh v¢ tinh, may bay khong
nguoi lai (drone), camera gidm sat va tri tu¢
nhan tao (AI) trong phat hién som chay rung,
giam sat dién bién rung va hd tro luc luong
kiém 1am quan li tai nguyén rung. Qua do giup
HS nhén thdy vai trd cua cong nghé sd trong
cong tac bao v¢ rung hién dai.

GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu

- Cung cb kién thirc vé thdi vu trong rimg, cac phuong phap trong rimg, chim soc
rung va bao v¢ rung.

- Rén luyén kha nang van dung kién thirc dé giai thich cac tinh hudng thyc tién.
b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham

- Két qua tra 10i Plickers.

- Pap an bai luyén tap trong SGK.

- Phiéu tra 16i caa hoc sinh.

d. T6 chirc thue hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chirc hoat dong Plickers nhim cting c6 toan b kién thirc cua bai hoc.

- HS su dung thé Plickers dé lya chon dap an dung cho tung cau hoi.

Cdu 1. Thoi vu trong ring ¢ nwdéc ta phu thude chii yéu vao yéu té nao?

A. Gia ban cdy giong.

B. Piéu kién khi hdu va lwong mua.

C. S6 lwong lao ddng.

D. Dién tich ddt trong.

Cdu 2. Trong rieng bang cdy con ¢ bau c6 wu diém néi bét la

A. Gid thanh ludn thap nhat.

B. Ti l¢ cay song cao, cdy nhanh bén ré va sinh truong tot.

C. Khong can cham soc sau khi trong.

D. Khéng can dao hé trong.

Cdu 3. Cong viéc nao sau day thudc cham soc rung?

A. Lam ¢é, vun goc va trong déam.

B. Khai thdc g6.

C. Ché bién lam sdn.

D. Xay dung duong giao thong.
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Cdu 4. Bién phdp nao gép phan bdo vé rimg hiéu qud nhat?
A. D6t thuc bi vao mia kho.
B. Chdt cdy dé mé rong dat san xudt.
C. Phong chay, chita chdy riemg va trong rirng mdi.
D. Khai thac g6 tw do.
Cdu 5. Hanh dong nao cua hoc sinh gop phan bdo vé rimg?
A. Tham gia trong cay va tuyén truyén bdao vé rirng.
B. San bdt déng vit rimg.
C. Chat cay lam cui.
D. Pot liva trong rieng khi di tham quan.
- GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK, tra 15i cac cau hoi va giai
thich 1i do Iva chon.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS sir dung thé Plickers dé tra 1i cac cau hoi.
- HS lam bai luyén tap trong SGK theo hinh thirc ca nhén, sau d6 trao d6i v6i ban
cung ban dé thong nhat két qua.
- GV quan sat, hd trg HS con gip kho khin va ghi nhan két qua tra 10i cta 10p.
* Tich hop nang luc sé: HS sir dung thé Plickers dé ty danh gia mic do hiéu bai;
quan sat két qua théng ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi biéu d6 thdng ké trén man hinh.
- GV moi mot so HS giai thich 1i do lua chon dap an; cac HS khac nhan xét, bo sung.
- Pai dién HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; GV chuan hoa kién thuc,
giai thich cac ndi dung con nham 1an.
Budc 4. Danh gia két qua thuc hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap, tuyén duong cic ca nhan va nhém c6 két qua tét.
Dap an Plickers:
Caul:B Cau2:B Cau3:A Cau4:C Caus:A
- GV nhén manh: Mudn rimg phat trién bén vitng can thuc hién dong bod cac bién
phap: trong rimg dung thoi vu, chim séc thudng xuyén va bao vé rimg nghiém ngit.
bay la trach nhiém cua toan xa hoi, trong do hoc sinh co6 thé tham gia bang nhirng
viéc lam thiét thyc nhu trong cdy, tuyén truyén bao vé ring va chdp hanh cac quy
dinh vé bao vé tai nguyén thién nhién.
GV chuyén sang Hoat dong 4. Véan dung.
4. HOAT PONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thtrc dd hoc dé dé xuat va thuc hién cac viéc lam gop
phan tréng, chim séc va bao vé rimg.
b. N¢i dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dung san pham s
tuyén truyen vé bao vé rimg.
c. San pham
- Bdo c4o két qua thuc hién nhiém vu.
- Poster, infographic hodc video tuyén truyén bao vé rimg.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gid hoc.
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+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Quan sat khu vyc noi em sinh song hodc tim hiéu théng
tin trén cac phuong tién truyén thong dé xac dinh mot s6 hoat dong trong rimg, cham
soc rung hodc bao vé rung dd va dang dugc thyc hién. Viét mot doan béo cao ngin
(khoang 150200 tir) néu nhan xét va dé xuat viéc lam ma hoc sinh c6 thé tham gia.
+ Nhiém vu 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic, poster dién tir hodc video ngan
(35 phat) voi chu dé "Chung tay trdng, chim séc va bao vé rumg" bang Canva,
PowerPoint hoac CapCut.
- San pham cén thé hién cac nodi dung sau:
+ Vai trd ctia viée trong va bao vé ring.
+ Mot s bién phap trong, cham soc va bao vé ring.
+ Hanh dong cu thé cia hoc sinh trong bao v¢ rung va moi truong sinh thai.
+ Thong di¢p tuyén truyen ngan gon, dé nho.
- GV huéng dan HS c6 thé sir dung Gemini hodc NotebookLM dé tham khao ¥ tuéng
xay dung dan ¥ hodc thiét ké san pham; dong thoi yéu cau HS ddi chiéu thong tin voi
SGK va ghi rd ngudn hinh anh khi str dung.
- GV quy dinh thoi han ndp san pham trén Google Classroom hoic eNetViet trude
tiét hoc sau.
Buéc 2. Thye hi€n nhiém vu hoc tap
- HS tim hiéu thyc té tai dia phuong hodc trén cac ngudn thong tin chinh théng; hoan
thanh bao cdo va thiét ké san pham s6 theo yéu cu.
- HS trao d6i trong nhém (néu thuc hién theo nhém), phan cong nhiém vu va hoan
thién san pham dang thoi gian quy dinh.
* Tich hop ning luc so:
- HS khai thac hoc liéu sd, video va thong tin tir cdc ngudn chinh thong vé bao vé
rung. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).
- HS thiét ké infographic, poster hodc video bang Canva, PowerPoint hoic CapCut.
NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén nén tang hoc tap cua 19p va trao d6i gop ¥ v6i ban. NL2
(2.4TCla).
- HS st dung hinh anh, video dung ngudn; tuan thi quy dinh vé ban quyén va an toan
thong tin. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- O dau tiét hoc tiép theo, GV t6 chitc cho mét s HS hodc nhom HS trinh bay san
pham (3—5 phit/nhom).
- Céc nhom nhan xét vé tinh chinh xac, tinh sang tao, tinh thuc tién va thong diép
tuyén truyén cua san pham.
- GV goi mé HS trao d6i vé kha nang trién khai cac hoat dong nhu trong cdy dau
xuan, tham gia Ngay Chu nhat xanh, tuyén truyén phong chdy, chita chiy riung,
khong sir dung ltra trong rimg, khong khai thac 1am san trai phép.
Budéc 4. Panh gia két ‘qua thyce hién
- GV danh gia san pham theo céc tiéu chi: ndi dung dung klen thirc; co6 lién hé thuc
tién; hinh thirc trinh bay khoa hoc, sang tao; str dung cong cu s6 phu hop; thong diép
10 rang va c6 gia tri tuyén truyén.
- GV nhin manh: Béo vé ring 13 trach nhiém cua toan xa hoi. Mdi hoc sinh c6 thé
g6p phan bang nhing viéc 1am thiét thuc nhu tham gia trong cdy, tuyén truyén bao vé
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rimg, chap hanh quy dinh vé phong chay, chita chay rimg va tich cyc lan téa 16i séng
than thi¢n véi moi truong.
* Hwéng dan HS hoc & nha:
- On tap noi dung Bai 8
- Hoan thién san pham s6
- Chuan bi noi dung bai 9 - Gidi thiéu vé chin nudi

Duyét ciia té chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic

PHU LUC

PHIEU HQC TAPSO 1

Hoat dong 2.1. Tim hiéu trong rirng
LOP:i.cieeeeeee e,
NhOm:.......ccoooiiiiiiiie,

Yéu ciu
Poc muc I. Trong rirng trong SGK va hoan thanh bang sau.

Noi dung Két qua
Thoi vu trong rimg & mién Béc
Thoi vy trdng rimg ¢ mién Nam
Uu diém cua trong bang cay con c6 bau
Uu diém cia trong bang cay con ré tran
Cau héi
Céu 1. Vi sao phai chon dung thoi vy trong rimng?

Cau 2. Theo em, trong hai phuong phéap trong rung, phuong phap nao cho ti 1€ cay
song cao hon? Giai thich.

PHIEU HQC TAP SO 2

Hoat dong 2.2. Tim hiéu cham séc rirng

Quan sat Hinh 8.3 trong SGK va hoan thanh bang.

Cong viéc cham soc Muc dich
Lam co

Vun gbc

Bon phan

Trong diam

Phong trur sau bénh
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Cau héi
Theo em, néu khong cham soc rung sau khi trong thi hau qué s€ nhu thé nao?

PHIEU HOC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Tim hi€éu bdo v¢€ rirng va moi truong sinh thai
Hoan thanh bang sau.

Bién phap Y nghia
Phong chdy, chira chay rung
Trong ring
Khong khai thac ring trai phép
Béo vé dong vat hoang da
Tuyén truyén bao vé rimg
Cau hoi
Hay néu 03 viéc 1am ma hoc sinh c¢6 thé thyc hién dé gop phan bao vé rimg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO
Tén san pham: Chung tay trong, chim séc va bdo vé rirng
Tiéu chi Diém
N1 dung chinh xac 4
Hinh anh phu hop 1
Trinh bay khoa hoc 2
Ung dung cong cu sd 2
Thuyét trinh 1
Tong 10 diém
PHIEU TU PANH GIA

®
>4
=)
(e}
>
<
OG-~
-
=

Noi dung Hoan thanh tot/Hoan thanh
Hiéu quy trinh trong rimg O
Hiéu cac cong viéc chiam soc ring
Hiéu bién phap bao vé rimg
Tham gia hoat dong nhom
Hoan thanh san pham s
Piéu em hoc dwogc

Oo|o|o oo
Oo|o|o (OO

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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Viéc em sé€ thuc hién dé gop phan bao vé rirng

...................................................................................................................................

PHIEU PANH GIA PONG DANG

Nhom danh gia:............................
Nhom dwoc danh gia:....................
Tiéu chi Tot Dat Can c6 ging

NoO1 dung chinh xéc O O O

Co lién hé thuc té O O O
Trinh bay rd rang O O O

San pham sang tao O m O

Hop tac nhém O O O

Nhan xét

.........................................................................................................................................

GOI Y SAN PHAM SO

Chu dé: Chung tay trong, cham séc va bdao vé rimg

- HS thuc hién bﬁng Canva, PowerPoint hoac Google Slides, gém:
+ Thoi vu trong rimg.

+ Hai phuong phap trong rimg.

+ Cac cong viéc cham sdc rung.

+ Cac bién phap bao v¢ rung.

+ Vai tro cua hoc sinh trong bao vé ring.

+ Thong diép tuyén truyén.

+ Hinh dnh minh hoa (uu ti€n anh ty chyp hoac su dung tur nguén chinh théng va ghi
r& nguon).

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 9. GIOI THIEU VE CHAN NUOI
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Trinh bay dugc vai trd va trién vong cta chan nudi d6i v6i doi sdng va phat trién
kinh té.

- Nhan biét dugc mét sd vat nudi phé bién & nudc ta va vat nudi dic trung cua tung
ving, mién.

- Trinh bay duoc cac phuong thire chan nudi pho bién ¢ Viét Nam.

- Néu duoc dic diém cua mot sd nganh nghé trong linh vyc chin nudi.

- Trinh bay duoc mot sb bién phap bao vé moi trudng trong chin nudi.

- Van dung kién thic dé dé xuét cac giai phap phat trién chian nudi theo hudng an
toan, hiéu qua va bao vé méi trudong.
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2. Nang luc
2.1. Nang lwc chung
- Nang luc tg chu va tg hoc: Chu dong khai thac thong tin tr SGK, hoc liéu s6 va
thuc tién dé tim hiéu vé nganh chin nudi.
- Niang luc giao tiép va hop tac: Thao luin nhom, chia sé y kién, trinh bay két qua va
phéi hop thuc hién nhiém vu hoc tap.
- Ning luc giai quyét van dé va sang tao: Phén tich tinh hudng thuc tién, dé xut bién
phap phat trién chin nudi gan vdi bao vé moi trudong.
2.2. Nang luc cong nghé
- Nhan thtc cong nghé: Trinh bay duogc vai tro, trién vong cua chan nu6i; nhan biét
dugc cac vat nudi, phuong thirc chin nudi va nganh nghé trong chan nudi.
- Giao tiép cong nghé: Mo ta dugc dac diém cua tung phuong thirc chan nuoi; trinh
bay duogc cac bién phap bao vé mdi trudng trong chan nuoi.
- Panh gia cong nghé: Nhan xét duoc wu diém, han ché cia ting phuong thie chin
nu6i; danh gia dugc y nghia cua cac bién phap xu li chat thai va bao vé moi truong.
- Su dung cong nghé: Van dyng klen thirc dé Iya chon phuong thirc chin nudi phu
hop véi diéu kién thyuc té va dé xuat giai phap bao vé mai truong.
2.3. Nding lwc sé
- Khai thac hoc liéu sd: Khai thac video, hinh anh, mo hinh trang trai, hoc liéu s6 va
dir liéu théng ké vé chan nudi do gido vién cung cap dé tim hiéu vai trd, phuong thirc
va bién phap bao vé mdi truong trong chan nuéi. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac s6: Trao d6i két qua hoc tip, chia sé san pham nhom trén
Google Classroom hodc nén tang hoc tip ctia nha truong. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké infographic, so d6 tu duy hodc bai trinh chiéu gidi
thiéu vé nganh chin nudi bang Canva, PowerPoint hoic Google Slides. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).
- An toan sé Khai thac va sir dung hinh anh, sé liéu dung ngudn; tuan tha quy dinh
vé ban quyen va an toan thong tin. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét van dé bang cong nghé s6: Khai thac thong tin s6 dé lwa chon phuong
thirc chan nudi pht hop va dé xuat giai phap giam 6 nhiém méi trudng trong chin
nudi. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): St dung Gemini hoic NotebookLM (thuc hién tai
nha theo hudng din cua gido vién) dé tim hiéu moé hinh chin nuéi hién dai, sau d6 ddi
chiéu v6i SGK va nguon chinh théng trude khi sir dung. NL6 (6.2TCla; 6.2TClb;
6.2TClc).
3. Pham chat
- Yéu nudc: Co y thic phat trién nganh chin nudi gan véi bao vé tai nguyén va moi
truong.
- Cham chi: Tich cuc tim hiéu kién thirc va tham gia cac hoat dong hoc tap.
- Trach nhiém: Co y thic bdo v€ moi truong trong chan nuoi, st dung tai nguyén hop
l1i va bao dam an toan sinh hoc.
- Trung thuc: Bao cdo ding két qua hoc tap; st dung thong tin va hinh anh dung
ngudn.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bj ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
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- May tinh, may chiéu hodc tivi.
- Hinh 9.1 — 9.7 trong SGK.
- Video vé chin nuéi truyén théng, chin nudi trang trai, chin nudi cong nghé cao.
- Video vé xir 1i chét thai bang ham biogas va mé hinh kinh té tuan hoan trong chin
nuoi.
- Phiéu hoc tap s6. Bo thé Plickers.
- Giay A0, but da.
2. Chuin bj cia HS
- SGK Céng nghé 7, vo ghi va d6 dung hoc tap.
- Boc trudc Bai 9.
- Tim hiéu mot md hinh chin nudi tai dia phuong (hd gia dinh hodc trang trai) va ghi
nhén nhitng dic diém nodi bat.
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hing thu hoc tdp va giup hoc sinh nhan biét vai trd ctia chian nudi
trong doi song.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao doi vé vai trd ctia nganh chin nudi.
¢. San phﬁm: Cau tra 101 ctia hoc sinh va nhan thirc ban diu vé vai trd cta chian nudi.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1-2 phut) vé cac mé hinh chin nudi & Viét Nam: chin nudi
ho gia dinh, trang trai tip trung, chin nudi cong nghé cao va san pham chin nudi
phuc vu tiéu dung, xuat khau.
- GV yéu cau HS quan sat Hinh mé ddu trong SGK va néu nhan xét vé quy mo, diéu
kién chuéng trai va vat nuoi trong hinh. L

(5]

- GV dit tinh huong "Trong bita an hing ngdy cta gia dinh em c6 nhirng thuc pham
nao co nguon gbc tir chin nudi? Néu khong co nganh chin nuéi thi cude sdng sé& thay
d6i nhu thé nao?"

GV yéu cau HS trao ddi theo cip va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Gia dinh em dang nu6i nhirng vat nudi nao?

Cau 2. Em hay ké tén cac san pham c6 nguén gdc tir chin nudi ma gia dinh thudng st
dung.

Cau 3. Theo em, ngoai cung cap thuc pham, nganh chin nudi con ¢ vai tro gi?

- GV 16 chirc kiém tra nhanh bang Plickers v6i cau hoi: "Vai trd quan trong nhat ctia
nganh chan nuoi l1a gi?"

A. Chi cung cip thyc pham.
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B. Cung cap thuc pham, nguyén liéu cho cong nghiép va goép phan phat trién kinh té.
C. Chi tao viéc lam.
D. Chi phyc vy xuat khau.
Buwée 2. Thue hién nhiém vu hgc tap
- HS quan sat video, suy nghi ca nhan, trao d6i theo cip va tra 1i cac cau hoi.
- HS st dung thé Plickers dé lua chon dap an.
- GV quan sat, hd trg cac nhém va ghi nhan céc ¥ kién tiéu biéu.
* Tich hop ning luc sb:
- HS khai thac video va hinh anh vé cic moé hinh chin nuéi do GV cung cip dé nhan
biét vai tro ctia nganh chian nuoéi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS trao d6i, chia s¢ y kién trong nhom; tham gia tra 10i bang Plickers. NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhém khac nhén xét, b6 sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an B) va yéu cau HS giai thich li do lya chon.
GV goi mé: "Theo em, vi sao hién nay nhiéu dia phuong dang phat trién chan nuodi
cong ngh¢ cao thay cho chan nudi nho 1&?"
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than hoc tdp cua HS, tuyén duong céac cau trd 161 ding va co6 lién
hé thuc té.
- GV nhan manh: Chén nudi gitr vai tro quan trong trong cung cap thuc pham,
nguyén liéu cho san xuét, tao viéc 1am va phat trién kinh té. Hién nay nganh chin
nudi dang chuyen manh theo hudng hién dai, an toan sinh hoc va than thién voi moi
truong.
- GV dan dit vao bai: ““Qua video, hinh anh va phan trao doi, chiing ta thdy chan
nuoi co vai tro rat quan trong déi véi doi Song va nén kinh té. Nganh chdin nudi
khong chi cung cap thue phdm ma con tao ra nhiéu san phdam, nguyén liéu cé gid tri,
dong thoi dang timg budc phat trién theo hwéng hién dai, an toan va bén vimg. Viy
chan nuoi co nhirng vai tro, trzen vong va phwong thirc phé bién nao? Chiing ta ciing
tim hiéu trong bdi hoc hém nay”’.
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu vai tro va trién vong ciia chin nudi
a. Muc tiéu: Trinh bay dugc vai tro va trién vong phat trién cua nganh chin nudi &
Viét Nam.
b. N§i dung: HS quan sat Hinh 9.1, doc muc 1. Vai tro, trién vong cua chan nudi
trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
¢. San phflm: Phiéu hoc tap s6 1 va cau tra 10i cua hoc sinh.
d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Vai tro, trién vong cia
- GV trinh chiéu Hinh 9.1 trong SGK két hgp | chan nuéi
video ngan (2 phut) gioi thi¢u cac sdn pham chan | 1. Vai tro cia chan nuéi

nudi va mo hinh chin nudi hién dai ¢ Viét Nam. |- Cung cap thuc phim co gia
- GV yéu cau HS quan sat Hinh 9.1 va trd 101 cau | tri dinh dudng cao nhu thit,
hoi trong muc Kham pha. trimg, stra va mat ong phuc vu

nhu cadu ti€u dung cla con
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AR

Quan st Hinh 8.1 Vi
T il S0 vl o cua
chin muty,

Hinh 8.1, Mif sd val rd cia chdn nudi

- GV phat Phiéu hoc tap s6 1 va giao nhiém vy
cho cac nhom.

Nhi€ém vu 1. Quan sat Hinh 9.1 va cho biét cac
hinh anh minh hoa thé hién nhirng vai tro nao cua
chan nuoi.

GV goi y HS lién hé ting hinh: thyc pham, phan
bén, xuat khau, vat nudi 1am canh.

Nhiém vu 2. Poc muc Trién vong cua chan nuoi
trong SGK va tra 161 cac cau hoi.

+ Vi sao nganh chin nudi nudce ta ¢ nhiéu co hoi
phat trién?

+ Xu hudng phét trién cua chin nudi hién nay 1a
gi?

+ Cong nghé cao duoc tng dung nhu thé nao
trong chan nuo6i?

- GV goi m¢é thém:

+ Theo em, vi sao san phém chan nuoi cua Viét
Nam ngay cang c6 co hdi xuat khau?

+Nguoi chin nudi can thay d6i nhu thé nao dé
dap Gmg yéu cau cia thi trudng hién nay?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thao
luan nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap sd 1.

- HS phan cong thanh vién ghi két qua va chuan
bi bao cao.

- GV theo dai, hd trg cac nhom:; hudéng dan HS
lién h¢ vé1 mo hinh chan nuoi ¢ dia phuong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh va sd liéu vé
nganh chin nudi do GV cung cip dé tim hiéu vai
trd va trién vong phat trien. NL1 (1.1TClb;
1.2TCla).

- HS trao d6i, chia sé két qua hoc tip trong nhém

nguoi.

- Cung cap nguyén liéu cho
cong nghiép ché bién, san xuat
duoc phém, da, long, len va
nhiéu san pham khéc.

- Cung cép phan chudng phuc
vu san xut noéng nghiép, gop
phan cai tao dit va phat trién
néng nghiép bén viing.

- Tao viéc lam, nang cao thu
nhép cho ngudi dan va gop
phan phat trlen kinh té.

- Tao nguon hang xuat khau,
nang cao gia tri san Xuat nong
nghiép.

- Cung cdp vat nudi 1am canh,
phuc vu nhu cau giai tri va doi
song tinh than.

2. Trién vong ciia chiin nudi

- Chan nu6i ngay cang phat
trién theo huong hié¢n dai, Uing
dung cong nghé cao va an toan
sinh hoc.

- Néng cao ning suit, chét
luong san pham va bao dam an
toan thuc pham.

- Tang cuong ty dong hoa, s6
hoéa va quan li dan vat nuoi
bang cong nghé.

- Giam 6 nhiém moéi trudng,
phat trién chan nudi bén viing
va thich Gng véi bién d6i khi
hau.
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va trén Google Classroom (néu c6). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so d6 tu duy hodc infographic vé
vai tro cua chin nudi bang PowerPoint hoic
Canva sau gio hoc. NL3 (3.1TClb; 3.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, vai trd ndo cua chan nudi la quan
trong nhat? Vi sao?

+ Néu nganh chin nudi khong phat trién thi san
xuat néng nghiép va doi sdng s& bi anh hudng
nhu thé nao?

+ Chan nudi cong ngh¢ cao khic véi chan nudi
truyén thong & nhitng diém nao?

- GV gi6i thiéu thém mot sé mé hinh chin nudi
hién dai nhu trang trai bo stra tu dong, chuong
nudi lon théng minh, hé théng cho an va udng
nudc tu dong, cam bién nhiét d6 va do am
chudng nudi.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét tinh than 1am viéc cta cac nhom,
danh gia két qua Phiéu hoc tap va kha nang lién
hé thuc tién cua HS.

- GV nhan manh: Chan nudi 1a nganh san xuét
quan trong cua néng nghiép, gop phan bao dam
an ninh luong thyuc, nang cao doi séng nhan dan
va thuc ddy phat trién kinh té. Trong xu thé hién
nay, chin nuéi dang chuyén manh sang hudng
cong ngh¢ cao, an toan sinh hoc, than thién vai
moi truong va dap Gmg yéu cau hdi nhap qubc té.
- M6 rong: GV gi6i thi¢u viéc tng dung Internet
van vat (IoT), tri tu¢ nhén tao (Al), cam bién moi
truong, camera giam sat va phan mém quan li
dan vat nuoi trong céac trang trai hi¢n dai nham
theo doi strc khoe vat nudi, tu dong hoa quy trinh
cham soc, tiét kiém chi phi va nang cao hiéu qua
san xuAt. Qua do giap HS thay dugc vai tro ctua
chuyén d6i s6 trong phat trién nganh chan nudi.
GV chuyen sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu vat
nuoi pho bién & nude ta va vat nudi dic trung
ting mién.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu vat nudi pho bién & nuéc ta va vat nudi dic trung tirng
mién
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a. Muc tiéu: Nhan biét duoc mot s6 vat nudi phd bién & nudc ta va vat nudi dac

trung cua ting vung, mién.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 9.2 va Hinh 9.3, doc muc II. Vat nudi trong SGK va

hoan thanh Phiéu hoc tap s6 2.

c. San pham: Phicu hoc tap so 2 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 9.2 va Hinh 9.3 trong SGK két
hop video ngan gidi thidu cac gidng vat nudi tiéu bicu
0 Viét Nam.

a

Hinh 5.2, Mg¢ 58 vt nudd pha bidn & nute ta

Giiing wit nuti Ngudn ghc Bc BEm

GA Sdng Tdo & gidng 08 oy,
ci A b 50 wd thd, el thean
ragoen. G rtng cd Keg o A6
L@ khi tnendmyg e o 6 niing
trén 4.5 kg, Ga i e 1ng mau
&8 s@l hay I& chodi khil, kb
ey TEnh ob thd ndig wen
30 ky.

¥a Fodn Lorg,
giri Humg ¥én

Lom cd oo da va long mau den.
Lom cd khés worg nhd jchi
khedng 10 - 15 &g), cham ldn,
©2 8. Tuy nheén Iom niy 4B
rual, IR an chac, thom ngon.

s Einh mign Trung

B3 Lo cd

B witrg o6 iGrg mau w@ng ahal,
L& i mhd, chdm lén nheng
& nuds. 93 cdi nrdng thanh
nang khaodng 160 - 170 kg, bo
L nang khodng 250 - 260 kp.
B cdl thrdmg ditng 88 lal wi
b s Sindhl, 98 ra b& lal, ion
rhanh hor B me.

C-3c finh mign Bde,
mign Trung

) B wiing
{bé cdic, b od, ba l1a}

Cifing chi Ph Oufic of M
mfim 41 At Wl cAc ¥nay King
o wrr, chan ot mang bed. Ghi
r Héreg wid 5iIF Hinh Khin, gan
ia Chd eh b méa Hing oo bAn
1é wiin, dan wh wang

1 ko Phin Qnfie,
tinh An Giiang

ché P Qb
Hinh @ 3 A e giing WA Al e ang thao wong migdn

- GV phat Phiéu hoc tap s6 2 va chia 16p thanh cac

nhoém.

- GV giao nhiém vu cho cac nhom:

I1. Vat nuoi

1. Mot s6 vat nudi phod
bién & nudrc ta

Gia suc: Trau, bo, lon, dé,
clru, ngua, tho...

Gia cam: Ga, vit, ngan,
ngdng, chim cit. ..

Vat nuéi khac:  Ong,
huou, nai... (tuy di€u kién
dia phuong).

2. Vat nuoi dac trung
tirng mién

Mién Bic: Ga Dong Tao,
lon Mong Cai...

Mién Trung: Ciu Phan
Rang, bo vang...

Mién Nam: Bo sita, c4 tra,
vit chay dong... (lién hé
thuc té dia phuong).
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Nhi¢m vu 1. Quan sat Hinh 9.2, goi tén céc vat nudi
va phan loai theo nhom gia stc, gia cam, vat nudi
khac.

- GV yéu cau HS tra 16i cau hoi trong myc Kham
pha:

+ MJbi loai vat nudi dugc nudi dé 1iy nhitng san pham
gi?

+ Vi sao cac vat nudi ndy dugc nudi phd bién & nudce
ta?

Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 9.3, doc thong tin trong
SGK va hoan thanh bang vé vt nudi dic trung ting
mién.

- GV yéu cau HS néu dic diém ndi bat cua tung
gidng vat nudi trong hinh.

- GV goi mo:

+ Vi sao mdi ving mién lai c6 nhitng gidng vat nudi
dac trung khac nhau?

+ Piéu kién ty nhién anh huéng nhu thé nao dén viéc
lIrra chon giéng vat nu6i?

+ Giéng vat nudl nao dugc nudi phé bién tai dia
phuong em?

Budc 2. Thye hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thdo luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 2.

- HS phén cong thanh vién ghi két qua, chuan bi bao
cao.

- GV quan sat, ho tro cac nhom; huéng dan HS phan
biét cdc nhém vat nudi va lien hé véi thuc t& dia
phuong.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va ban d6 phan b vat
nudi do GV cung cip dé tim hiéu cac gidng vat nudi
¢ Viét Nam. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua, chia sé thong tin trong nhém va
trén Google Classroom (néu c6). NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

- HS thlet ké so dd tu duy hodc infographic gidi thiéu
cac giébng vat nudi dic trung cua Viét Nam bang
PowerPoint hodc Canva sau gio hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién tirmg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap.
- Cac nhom khac nhéan xét, bd sung va hoan thién noi
dung.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Theo em, vi sao can bao ton va phat trién cic giéng
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vat nuoi ban dia?

+ Gidng vat nudi nao cua Viét Nam c6 gia tri kinh té
cao va c6 kha nang xuat khau?

+ Néu dua mot gidng vat nudi ¢ vung lanh dén nudi
tai ving c6 khi hau néng quanh nam thi c6 thé gip
nhitng kho khan gi?

- GV gi6i thiéu thém mot sb gidng vat nudi ndi tiéng
nhu ga HO, ga Ri, bo H'Mong, lon I, vit Co, bo sita
Holstein Friesian dang duoc nudi phd bién & nudc ta;
nhan manh vai trd cia cong tic chon giéng trong
nang cao ning suat va chat luong san pham chin
nuoi.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom; danh
gia mirc do hoan thanh Phiéu hoc tip va kha ning
lién h¢ thuc té cta HS.

- GV nhan manh: Viét Nam co ngudn gen vat nudi
phong phu voi nhiéu glong ban dia quy. Viéc lya
chon gidong vat nudi can phu hop voi diéu kién tu
nhién, muc dich chin nu6i va nhu ciu cta thi truong
nham nang cao hiéu qua san xuit va phat trién chin
nudi bén viing.

- M6 rong: GV gidi thiéu viéc img dung co s dir licu
glong vat nudi, ma QR truy Xuat nguon goc cong
ngh¢ Al trong chon giong va phan meém quan li dan
vat nudi dé ning cao chat luong gidng va hiéu qua
chin nuéi. Qua d6 giup HS nhdn thiy vai trd cua
cong nghé sb trong bao ton va phat trién ngudn gen
vat nudi Viét Nam.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu mot sd
phuong thirc chin nudi phd bién & Viét Nam.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu mét s6 phwong thirc chin nudi phé bién & Viét Nam

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc mot sé phuong thirc chan nudi pho bién ¢ Viét Nam;
phén biét dugc dic diém, vu diém va han ché cua ting phuong thic.

b. N6i dung: HS quan sat Hinh 9.4, doc muc III. M6t s6 phuong thirc chin nuéi phod
bién ¢ Viét Nam trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.

c. San pham: Phiéu hoc tap s 3 va ciu tra 10i ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu II1. Mt sb phuong thirc
- GV trinh chiéu Hinh 9.4 trong SGK két hop video | chin nudi phd bién &
ngan vé cac md hinh chin nudi néng ho, ban chin | Viét Nam

tha, chdn nuoi trang trai va chan nudi cong nghé cao. | Cac phwong thirc chan
nudi pho bién

1. Chéan nuoi chan tha

- Vat nuoi duoc tha tu do
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Chin nuéi ndng hd Chin nués trang trai

.1--4--1- S5 L L S

- T

Fih B4 Fhuoip e o Ay mdog hd e g i
- GV phét Phiéu hoc tap s6 3 va yéu cau cac nhom
thuc hién nhiém vu.
Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh trong SGK va cho
biét c6 nhiing phuong thirc chan nudi nao.
Nhiém vy 2. Hoan thanh bang so sanh dic diém cia
tung phuong thirc chan nuoi.
- GV yéu cau HS xéc dinh:
+ Piéu kién ap dung.
+ Uu diém.
+ Han ché.
Nhiém vu 3. Thao luan va tra 161 cau hoi:
+ Theo em, dia phuong minh dang 4p dung phuong
thire chan nudi nao 13 chi yéu?
+ Vi sao hién nay nhiéu trang trai chuyén sang chan
nudi cong nghi€p hoac chan nuodi cong ngh¢ cao?
- GV goi mo:
+ Phuong thirc nao phu hop véi ho gia dinh?
+ Phuong thitc nao pht hop véi san xuat hang hoa
quy mo 16n?
+ Lam thé nao dé giam 6 nhiém moi trudng trong
chan nudi tap trung?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thdo luan
nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap s 3.
- GV theo ddi, hd tro cac nhom; hudng dan HS so
sanh uu diém va han ché cta timg phuong thirc chan
nuoi.
* Tich hop nang luc sb:
- HS khai théc video, hinh anh va mé hinh 3D vé cac
phuong thirc chin nudi do GV cung cdp. NL1

trén déng cd, d6i nui hodc
bai chan.

- Chi phi dau tu thap, tan
dung duoc ngudn thirc an
tu nhién nhung ning suét
chua cao, kho kiém soat
dich bénh.

2. Chan nuoéi ban chan
tha

- Két hop giita chan tha
va nudi nhét.

- Cha dong bd sung thirc
an, quan li vat nudi tot
hon, niang suit cao hon
chan tha.

3. Chin nudi nudi nhot
(trang trai, cong nghiép)
- Vat nuéi duoc nudi
trong chudng trai theo
quy trinh k¥ thuat.

- D& quan li, ning sut
cao, thuan loi 4p dung co
gidi hoéa va cong nghé
nhung chi phi dau tu 16n.
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(1.1TClb; 1.2TCl1a).

- HS thao luan, chia sé¢ két qua trén Google
Classroom hodc nén tang hoc tap cua 16p. NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké bang so sanh hoic infographic vé cac
phuong thitc chin nudi bang PowerPoint hodc
Canva. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhom khac nhan xét, bd sung va hoan thién
bang so sanh.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Néu em xdy duyng mot trang trai chin nudi, em s&
lga chon phuong thirc nao? Vi sao?

+ Theo em, phuong thirc chin nudi nao giup kiém
sodt dich bénh t6t nhat?

+ Chén nuoi cong nghé cao mang lai nhitng loi ich gi
so voi chian nudi truyén thong?

- GV gidi thiéu mot sd mo6 hinh thue té nhu trang trai
bo stta ing dung robot vat stra, chudng nuéi lon tu
dong, hé théng cho an va ubng nudc tu dong, cam
bién nhiét d6 va d6 4m trong chudng nudi.

Budc 4. Danh gia két qua thuc hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cta cac nhéom; danh
gia muc do hoan thanh Phiéu hoc tip va kha ning
lién hé thyuc tién cua HS.

- GV nhin manh: Mdi phuong thirc chin nudi c6 wu
diém va han ché riéng. Viéc lya chon phuong thire
phu hop can can clr vao diéu kién tu nhién, ngudn
vOon, quy mo san Xuét va muc ti€éu chdn nuodi. Xu
huéng hién nay 13 phat trién chin nudi an toan sinh
hoc, ung dung cong nghé cao, tu dong hoa va chuyén
d6i s6 nham nang cao ning suit, chat luong san
pham va giam 6 nhiém méi trudong.

- M6 rong: GV gi6i thi€u cac ung dung IoT, Al, cam
bién moi trudng, camera giam sat, chip nhan dién vat
nudi va phan mém quan li dan trong chin nudi hién
dai. Cac cong ngh¢ nay giup theo doi strc khoe vat
nudi, tu dong diéu chinh nhiét do, d6 am, luong thuc
an va canh bao sém dich bénh, gop phan nang cao
hiéu qua san xuét va phat trién chin nudi bén virng.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu mot sb
nganh nghé phd bién trong chin nuoi.

Hoat dong 2.4: Tim hiéu mot s6 nganh nghé pho bién trong chin nudi
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a. Muc tiéu: Trinh bay dugc mot s6 nganh nghé pho bién trong linh vuc chin nudi va

nhan biét dugc yéu ciu co ban cua ting nganh nghé.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 9.5 va Hinh 9.6 trong SGK, doc muc IV. Mot sb

nganh nghé pho bién trong chan nudi va hoan thanh Phiéu hoc tap so 4.
c. San pham: Phi€u hoc tap so 4 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 9.5 va Hinh 9.6 trong SGK két
hop video ngan (1-2 phut) giéi thiéu cac nghé trong
linh vuc chan nudi nhu: k¥ thuat vién chan nuoi, bac
si thi y, nhan vién trang trai, k§ su chdn nudi va
quan ly trang trai.

N 1
¢t

| B
o 51 0
- GV phat Phiéu hoc tip s6 4 va yéu cau cic nhom
thuc hién nhiém vu.

Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 9.6 va ké tén cac nganh
nghé dugc gidi thiéu trong SGK.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang vé nhiém vu va yéu
cdu cua tirng nganh nghé.

- GV yéu cau HS xéc dinh:

+ Cong viéc chinh cia timg nghé.

+ Kién thirc, k¥ ning can co.

+ Vai tro ctia nghé ddi v6i sy phét trién nganh chin
nuoi.

Nhiém vu 3. Théao luan va tra 101 cau hoi:

+ Theo em, nghé nao cd vai trd quan trong trong
phong, chdng dich bénh cho vét nuoi?

+ Néu muén tro thanh k¥ su chan nudi hodc béc si
tha y, em can hoc tip va rén luyén nhiing gi?

- GV goi mé:

+ Vi sao hién nay nganh chin nudi can nhiéu lao
dong c6 trinh do chuyén mén?

+ Cong nghé sd d3 1am thay d6i cong viéc cta ngudi
chan nubi nhu thé nao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh, video; thdo luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap sb 4.

Hirh GBS BT s shan i)

Hih &5 K

IV. Mot s6 nganh nghé
pho bién trong chin
nuoi

Mot s6 nganh nghé pho
bién trong chin nudi

- Nguoi chan nudi.

- K¥ thuét vién chan nuoi.
- Bac sithay.

- K¥ su chan nudi.

- Nhan vién cham soc vat
nuoi tai trang trai.

- Can bd quan li, nghién
ctru va kinh doanh trong
linh vuc chan nuoi.
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- HS phén cong thanh vién ghi két qua, chuan bi bao
cao.

- GV theo ddi, hd tro cidc nhom; hudng dan HS lién
hé v&i cac co sé chan nuoi, tha y hodc trang trai tai
dia phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video, website hodc hoc liéu s vé cac
nghé trong linh vuc chin nudi do GV cung cap. NL1
(1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS trao d6i, chia sé thong tin trong nhém va trén
Google Classroom hodc nén tang hoc tip cua 16p.
NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so d6 nghé nghiép (Career Map) hoic
infographic giéi thiéu mot nghé trong linh vuc chan
nuoi bﬁng PowerPoint hoac Canva. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhém trinh bay két qua Phiéu hoc tap.
- Cac nhom khéc nhan xét, bo sung va trao ddi vé dac
diém cua tirng nganh nghé.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Theo em, nghé nao s& c6 nhu cau nhan luc cao
trong tuong lai? Vi sao?

+Néu em duoc lya chon, em mudn theo dudi nganh
nghé nao trong linh vyc chan nuoi? Hay giai thich.

+ Cong nghé hién dai hd tro ngudi chin nudi va bac
si tha y trong cong viéc nhu thé nao?

- GV lién hé véi thuc té dia phuong; gi6i thidu mot
s6 mo hinh trang trai tng dung cong nghé cao, doanh
nghiép san xuét thirc an chan nuoi, trung tam tha y
va co 80 nghién ctru glong vat nudi dé gitp HS hiéu
1& hon vé co hoi nghe nghiép.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhéom; danh
gia muc do hoan thanh Phiéu hoc tip va kha ning
lién hé thuc tién ciia HS.

- GV nhan manh: Nganh chan nu6i hién nay khong
chi can nguoi tryc tiép cham soc vat nudi ma con can
doi ngli k¥ su, bac si thu y, k¥ thuat vién, nha nghién
ctru va nha quan li c6 trinh do chuyén mon cao. Pay
1a linh vuc c6 nhiéu co hdi viéc lam, dic biét trong
bbi canh phét trién nong nghiép cong nghé cao va
chuyén doi sd.

- M6 rong: GV gidi thi¢u viéc ung dung Al, IoT, di
liéu lon (Big Data), cam bién thong minh va phan
mém quan li trang trai trong cac nghé thudc linh vuc
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chan nudi. Nguoi lam nghe ngay nay can co ky nang
st dung cong nghé sd dé theo ddi strc khoe vat nudi,
quan li dan, dg bao dich bénh va nang cao hi¢u qua
san xuét. Qua d6 dinh hudng cho HS vé xu thé nghé
nghiép trong tuong lai.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.5. Tim hiéu mdt sb
bién phép bdo v¢é moi truong trong chin nudi.

Hoat dong 2.5: Tim hiéu mét so bién phap bao vé méi truwong trong chiin nudi

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc mdt s6 bién phap bao vé mdi truong trong chan nuoi va

van dung duoc vao thuc tién.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 9.7, doc muc V. Mot sb bién phap bao vé méi trudong

trong chin nudi trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 5.
c. San pham: Phi€u hoc tap s0 5 va cau trd 101 ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

GV trinh chiéu Hinh 9.7 trong SGK két hop video
(1-2 phat) vé mé hinh chin nudi an toan sinh hoc,
ham biogas va xu Ii chat thai trong trang trai.

¥ie Ii chat thal
chan nuda

T P S e T

Cann 8 Binnas 1 1
al AN mahd hingas By L i

Hiah 8.7, M st i phep s L chAr T oo A

GV phat Phiéu hoc tip sé 5 va yéu ciu cac nhom
thuc hién nhiém vu.

Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 9.7 va néu cac nguyén
nhan gay 6 nhiém méi trudng trong chin nudi.
Nhiém vu 2. Poc SGK va hoan thanh bang vé céac
bién phap bao vé mai truong trong chan nuoi.

Nhiém vu 3. Théao luan va tra 101 cau hoi:

- Vi sao can xur 1i chat thai trudc khi thai ra moi
truong?

- Ham biogas mang lai nhing loi ich gi?

- Néu chit thai chian nudi xa truc tiép ra a0, hd hodc
song, sudi thi s& gay hau qua gi?

GV goi mo:

- Gia dinh hodc dia phuong em dang 4p dung bién
phap nao dé xur 1i chét thai chin nuoi?

- Theo em, hoc sinh ¢6 thé gép phan biao vé moi
truong trong chin nudi bang nhiing viéc 1am nao?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thdo luan

V. Mét s6 bién phap bao
vé moéi trwong trong
chan nuoi

1. Mot s6 nguyén nhin
giy 6 nhiém méi truong
- Chat thai rin va nudc
thai khong dugc xur li
dang quy dinh.

- Mui héi tir chudng nubi.
- X4c vat nudi chét xur li
khong ding cach.

- Lam dung thude tha Y,
hoa chét va khang sinh.

2. Mt so bién phap bao
vé€ moi truong

- Thu gom, xtr 1 chat thai
dang quy dinh.

- Xay dung va st dung
ham biogas hoic hé thong
xUr 1i chat thai.

- V& sinh chudng trai
thuong xuyén; ti€u doc,

khtr trung dinh ki.

- Thuc hién chan nu6i an
toan sinh hoc, phong
chéng dich bénh.

- Str dyng thtrc an hop 1i,
han ché 6 nhiém do chét
thai.

- Tréng cdy xanh quanh
khu vuc chin nudi dé
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nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap sb 5.

- GV theo ddi, hd tro cidc nhom; huéng dan HS lién
hé véi thuc té dia phuong va cac mé hinh chin nudi
an toan sinh hoc.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video, hinh 4nh va md hinh s6 vé h¢
théng xir 1i chat thai, ham biogas do GV cung cép.
NLI (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao d6i, chia sé¢ két qua hoc tap trén Google
Classroom hodc nén ting hoc tip cua 16p. NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké poster hoic infographic v6i chu dé
"Chin nudi xanh — Bdo vé méi trudng" bang
PowerPoint hoac Canva. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS sir dung hinh anh, dit liéu dung ngudn va tuan
tht quy dinh vé ban quyén khi xdy dung san pham
s6. NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién ting nhém trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhom khac nhan xét, bo sung va trao doi vé
tinh hi¢u qua cua ting bién phéap bao vé moi truong.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, bién phap nao mang lai hiéu qua cao nhat
trong giam 6 nhiém moi trudng chin nuoi? Vi sao?

+ Vi sao mo hinh kinh té tuan hoan trong chin nudi
ngay cang dugc khuyén khich phat trién?

+ Néu em 1a chi mot trang trai chdn nuoi, em s€ uu
tién dau tu nhimg hang muc nao dé bao vé moi
truong?

- GV lién hé thyc té v6i cac md hinh VAC (Vuon —
Ao — Chudng), trang trai st dung ham biogas, ché
phém sinh hoc va hé théng xu li nudc thai tai dia
phuong hoac trén ca nudc.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cta cac nhém; danh
gia muc do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha nang
van dung kién thirc vao thuc tién cua HS.

- GV nhan manh: Phat trién chan nudi phai gin voi
bao vé méi trudng. Viéc xtr 1i chat thai dung quy
dinh, ap dung chan nudi an toan sinh hoc, st dung
ham biogas va cong nghe xur li moi truong khong chi
giiip giam 6 nhiém ma con néng cao hiu qua san
xuit, bao vé strc khoe cong dong va huéng téi nén
ndéng nghiép bén ving.

- Mé& rong: GV gioi thiéu cac cong nghé hién dai nhu

giam bui, mui va cai thién
moi trudong.
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cam bién do chat luong khong khi, hé thong IoT
giam sat chudng nudi, Al du bao dich bénh, thiét bi
tu dong xtr 1i chat thai va phan mém quan li moi
truong trang trai. Nhiing cong ngh¢ nay giip giam
phat thai, tiét kiém chi phi, nang cao phuc loi vat
nudi va gép phan thuc hién chuyén déi sd trong nong
nghiép.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu

- Cuing ¢ kién thirc vé vai tro, trién vong ctia chian nudi; vat nudi phd bién; phuong
thirc chin nudi; nganh nghé trong chian nudi va cac bién phap bao vé méi truong.
- Rén luyén kha nang van dung kién thirc dé giai thich cac tinh huéng thuc tién.
b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham

- Két qua tra 10i Plickers.

- Bap an bai luyén tap trong SGK.

- Phiéu tra 16i cta hoc sinh.

d. To6 chirc thuc hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV tb chuc hoat dong Plickers nham cung cd toan bd kién thirc cua bai hoc.

- HS sir dung thé Plickers dé lya chon dap an dung.

Céu 1. Vai tro quan trong nhdt ciia nganh chan nudi la

A. Chi cung cap thire pham

B. Cung cdp thuwc phdam, nguyén liéu cho san xudt va gép phan phdt trién kinh té.
C. Chi tao viéc lam.

D. Chi phuc vu xudt khau.

Ciu 2. Phuong thire chin nudi phit hop nhdt véi san xudt hang héa quy mé 1ém la
A. Chan nuoi chan tha.

B. Chan nuoi ban chan tha.

C. Chan nudi nudi nhot (trang trai, cong nghiép).

D. Chan nuoi nho lé.

Cdu 3. Nghé co nhiém vu phong, chan dodan va diéu tri bénh cho vdt nuéi la

A. Nguwoi chan nudi.

B. Bdc sithu y.

C. Ky sw xdy dung.

D. Nhdn vién ban hang.

Cau 4. Bi¢n phap gop phan bdo vé méi triong trong chan nudi la

A. Xa truc tzep nuoc thai ra song, hé.

B. Thu gom va xir Ii chat thai bang ham biogas hodc hé thong xir If phix hop.

C. P6 xdc vat nuoi chét xuong ao.

D. Khéng vé sinh chuong trai.

Ciu 5. Hanh ddng nao ciia hoc sinh gép phan phdt trién chin nudi bén viing?
A. Tuyén truyén vé sinh chudng trai va bdo vé méi truong.

B. Virt rac vao khu viec chan nuoi.
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C. St dung thuéc thii y khéng theo huéng dan.
D. Dot chat thai chan nudi bira bi.
GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK:
1. Néu vai tro ctia chin nuéi di véi doi sOng va san Xuét.
2. So sanh cac phuong thirc chian nudi phd bién ¢ Viét Nam.
3. P& xuit mot sb bién phap bao vé mdi truong trong chin nudi tai dia phuong.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS sir dung thé Plickers dé tra 10i cac cau hoi.
- HS lam bai luyén tap trong SGK theo hinh thirc cd nhan, sau do trao ddi voi ban
cung ban dé théng nhat két qua.
- GV quan sat, hd trg HS va ghi nhan két qua tra 15i cta 16p.
* Tich hop ning luc s6: HS sir dung Plickers dé ty danh gia mirc do hiéu bai; theo ddi
két qua thong ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi biéu d6 thdng ké trén man hinh.
- GV moi mot sé HS giai thich i do lva chon dap an; cac HS khéac nhan xét, bod sung.
- Pai dién HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; GV chuan hoa kién thc,
giai thich cac nodi dung con nham 1an va lién hé v6i mé hinh chin nudi 6 dia phuong.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap, tuyén duwong cac ca nhan va nhom co két qua tét.
bép an Plickers:
Caul:B Cau2:C Cau3:B Cau4:B Caus:A
- GV nhan manh: Chin nubi hién dai khong chi hudng ti nang cao ning suat va chat
luong san pham ma con phai bao dam an toan sinh hoc, bao v€ moéi truong va ung
dung cong nghe s6 trong quan li san xuat MBJi hoc sinh ¢6 thé gop phan phat trién
chin nudi bén viing bang viéc tuyén truyén sir dung thyc pham an toan, gitt gin vé
sinh moi trudng va nang cao y thirc bao vé sirc khoe cong dong.
GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thic di hoc dé dé xuit cac bién phap phat trién chan
nuodi theo hudéng an toan, hi¢u qua va bao v¢ méi truong.
b. NGi dung: HS thyc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dung san pham s
tuyén truyen vé chin nubi bén ving.
c. San pham
- B4o céo két qua thyc hién nhiém vu.
- Poster, infographic hodc video tuyén truyén vé chin nudi an toan va bao vé mdi
truong.
d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gio hoc.
+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Tim hiéu mot mé hinh chin nuéi tai dia phuong (ho gia
dinh hodc trang trai), thu thap thong tin vé vat nuoi, phuong thirc chan nudi, bién
phap xtr 1i chit thai va bao vé méi trudng. Viét bao cdo ngan khoang 200 tir néu nhin
xét va dé xudt giai phap nang cao hiéu qua chin nudi.
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+ Nhiém vu 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic, poster dién tir hodc video ngan
(3-5 phat) voi chu dé "Chian nudi an toan — Phat trién bén viing" bang Canva,
PowerPoint hoac CapCut.
- San pham can thé hién cac noi dung:
+ Vai tro ctia chin nudi d6i véi doi sdng va kinh té.
+ Mot s6 vat nudi va phuong thirc chian nudi phd bién.
+ Cac bién phap bdo v¢€ moi truong trong chan nudi.
+ Thong diép tuyén truyén vé chian nudi an toan, bio vé mdi truong va sir dung thyc
pham sach.
- GV huéng din HS str dung Gemini hodc NotebookLM dé tham khéo ¥ tudng, xay
dung dan y hodc trinh bay san pham; dong thoi yéu cau HS ddi chiéu thong tin véi
SGK va ghi & ngudn hinh anh khi str dung.
- GV quy dinh thoi han ndp san pham trén Google Classroom hoic eNetViet trude
tiét hoc sau.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khao sat thuc té hodc khai thac thong tin tir cdc ngudn chinh théng; hoan thanh
bao cao va thiét ké san pham sb theo yéu cau.
- HS trao d6i trong nhom (néu thue hién theo nhom), phan cong nhiém vy va hoan
thién san pham dang thoi gian quy dinh.
- GV theo ddi tién do, hd trg HS khi can thiét.
* Tich hop nang lyuc sb:
- HS khai thac hoc liéu sb, video va thong tin tir cac ngudn chinh théng vé chin nuoi.
NLI1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic, poster hodc video bang Canva, PowerPoint hoic CapCut.
NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hoic eNetViet va nhan gop y tir ban
hoc. NL2 (2.4TCl1a).
- HS st dung hinh anh, video dung ngudn; tuan thi quy dinh vé ban quyén va an toan
thong tin. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
(3—5 phut/nhém).
- Cac nhom nhéan xét, gop y vé tinh chinh xéc, tinh sang tao, kha nang van dung va
gia tri tuyén truyén cta san pham.
- GV goi mo HS trao ddi vé cac mé hinh chin nudi an toan sinh hoc, trang trai ung
dung cong nghé cao, kinh té tuan hoan, him biogas va xir i chat thai tai dia phuong.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV danh gié san phém theo cac tiéu chi: ndi dung chinh xac; c6 lién hé thuc tién;
trinh bay khoa hoc, sang tao; sit dung cong cu sd phu hop; thong diép rd rang va cé
tinh tuyén truyén.
- GV nhin manh: Chin nudi bén vimng phai gin véi an toan thuc phim, an toan sinh
hoc, bao vé mdi truong va ung dung céng nghé s6. Mdi hoc sinh c6 thé gbp phan
bang nhitng viéc 1am thiét thuc nhu tuyén truyén st dung thuc pham an toan, giir gin
v€ sinh moi truong, khong xa thai bura bai va ung hd cac mo hinh chan nudi than
thién v&1 moi truong.
* Huéng dian HS hoc & nha:
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- On tap ndi dung Bai 9
- Hoan thién san pham sb
- Chuan bi ndi dung bai 10 - Nudi dudng va chim soc vat nudi
Duyét ciia to chuyén mén
Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic
PHU LUC
PHIEU HQC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu vai tro va trién vong cia chiin nudi

Yéu cau
Doc muc L. Vai tro, trién vong cia chan nuéi trong SGK va hoan thanh bang sau.

Noi dung Két qua

Vai tro cua chan nudi doi voi doi song

Vai tro doi véi san xuat nong nghié¢p

Vai tro doi1 voi nén kinh té

Trién vong phat trién cua chan nudi

Cau héi
Cau 1. Theo em, vi sao chdn nudi la nganh san xuat quan trong ciia nong nghié¢p?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Tim hiéu vt nudi pho bién ¢ nudc ta
Hoan thanh bang sau.

Nhom vat nuoi Vi du

Gia suc

Gia cam

Vat nuoi khac

Vat nuoi dic trung tirng mién

Khu vuc Vi du

Mién Bac

Mién Trung

Mién Nam

Cau héi
Theo em, vi sao can bdo ton cac giong vat nuoi ban dia?
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.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Mot s6 phwong thirc chiin nudi
Hoan thanh bang so sanh.
Phwong thirc Pic diém Uu diém Han ché
Chan tha
Ban chan tha
Nudi nhét
PHIEU HQC TAP SO 4
Hoat djng 2.4. Mot s6 nganh nghé trong chiin nudi

Nganh nghé Cong viéc chinh Kién thirc, k¥ niing can cé
Ngudi chan nudi
Bac sithuy
K¥ su chdn nudi
K¥ thuat vién
Cau hoi
Theo em, nghé nio s& c6 nhu cau nhan lyc cao trong tuong lai? Vi sao?

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 5

Hoat dong 2.5. Bdo v€ moi truwong trong chin nuoi

Bién phap Y nghia

Thu gom chat thai
Ham biogas
Khir tring chudng trai
Trong cdy xanh
Chan nudi an toan sinh hoc
Cau hoi ‘ N
Néu 03 viéc lam gop phan giam 6 nhiém moi trudng trong chan nudi.

.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO o
Tén san pham: Chan nuéi an toan — Phat trién bén vitng
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Tiéu chi
NG1 dung chinh xac
Trinh bay khoa hoc
Minh hoa phu hop
Ung dung cong cu sd
Thuyét trinh
Tong 10
PHIEU TU PANH GIA
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Noi dung Hoan thanh tét | Hoan thanh
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Hiéu vai tro cua chan nuoi O O

Phan biét cac phuong thirc chan nu6i

Néu dugce bién phap bao v¢é moi truong

m m
Hiéu cac nganh nghé chan nubi O O
m m
m m

Hoan thanh san pham s6

oo o |o|d

Piéu em hoc duogc sau bai hoc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................................................

...................................................................

.........................................................................................................................................

PHIEU PANH GIA PONG DANG
Nhom danh gia:.................ccooeeeeenne
Nhom dwoc danh gia:................................

@)
>4
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4=}

Tiéu chi Tot Pat

NO1 dung chinh xéc

Lién hé thyuc té

San pham sang tao

0 O
O O
Trinh bay r0 rang O O
O O
O O

o |o|o|o|o

Hop tac nhém

Nhan xét

GOI Y SAN PHAM SO

Chi dé: Chdn nuéi an toan — Phat trién bén viing

- HS thiét ké bé‘tng Canva, PowerPoint hoac Google Slides, gém:
+ Vai tro cua chan nuoi.

+ Mot s6 vat nudi phé bién.

+ Cac phuong thirc chan nuoi.

+ Mot s6 nghé trong chin nudi.

+ Cac bién phap bdo v¢é moi truong.

+ Thong diép tuyén truyén vé an toan sinh hoc va chan nudi xanh.
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+ Hinh 4nh minh hoa c6 ghi r6 nguodn.

Truwong THCS ...............
To6: Khoa hgc tu nhién

BAI 10. NUOI DUONG VA CHAM SOC VAT NUOI
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thire

- Trinh bay duoc vai tro ctua viéc nudi dudng va cham soc vat nuoi.

- Néu duoc dic diém va yéu ciu nudi dudng, cham soéc vat nudi non.

- Trinh bay duoc bién phap nudi dudng va cham soc vat nudi duc giéng.

- Trinh bay dugc bién phap nudi dudng va chdm soc vat nudi céi sinh san.

- Van dung kién thic dé dé xuét bién phap nudi dudng, chim séc vat nudi phu hop
trong thyc tién.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac thong tin tir SGK, hoc liéu s6 va thuc tién dé
tim hiéu cac bién phap nudi dudng, chim séc vat nudi.

- Giao tiép va hop tac: Thao luan nhom, trinh bay két qua, trao d6i y kién va phdi hop
thuc hién nhiém vu hoc tap.

- Giai quyét van dé va sang tao: Phén tich tinh hudng thuc tién, dé xuat giai phap nudi
dudng va cham soc vat nuoi phu hop.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhéan thtc cong nghé¢: Trinh bay duoc vai tro cua nudi dudng va cham soc vat nudi,
néu duoc yéu cau dbi voi timg nhom vat nudi.

- Giao tiép cong nghé: M6 ta duoc quy trinh nudi dudng va cham soc vat nudi non,
vat nuoi duc giéng va vat nuoi cai sinh san.

- Danh gi4d cong nghé: Nhan xét duoc hiéu qua cua cac bién phip nudi dudng va
cham séc¢ vat nuoi.

- St dung cong nghé: Van dung kién thirc dé lua chon bién phap cham soc vat nudi
phu hop véi diéu kién thuc té.

2.3. Nang lwc s6

- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé k¥ thuat nuoi
dudng, cham séc vat nudi do gido vién cung cip. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- Giao tiép va hop tac sb: Chia sé két qua hoc tap, thao luan nhom va ndp san pham
trén Google Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao nodi dung sd: Thiét ké infographic hoic so dd tu duy vé quy trinh nudi
dudng va cham soc vat nuoi béng Canva hodc PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- An toan sb: Str dung hinh anh, video diing ngudn; tuan thi quy dinh vé ban quyén
va an toan thong tin. NL4 (4.2TCl1a).

- Giai quyét van dé bang cong nghé sb: Khai thac thong tin sd dé Iya chon bién phap
chiam soc vat nudi phi hop voi timg giai doan phat trién. NL5 (5.3TC1a).
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- Ung dung tri tué nhan tao (AI): St dung Gemini hoic NotebookLM (thuc hién tai
nha theo huéng din cua gido vién) dé tim hiéu ky thuat nudi dudng, chim soc vat
nudi hién dai, sau d6 ddi chiéu voi SGK va ngudn chinh thdng trudc khi sir dung.
NL6 (6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Pham chat
- Cham chi: Tich cyc tim hiéu kién thirc va tham gia cac hoat dong hoc tap.
- Trach nhiém: C¢é y thirc cham séc, bdo v€ vat nudi va thuc hién dung quy trinh ky
thuat.
- Nhan ai: Yéu quy dong vat, co y thuc ddi xtr nhan dao véi vat nudi.
- Trung thuc: Bio cao ding két qua hoc tip; st dung thong tin va hinh anh dang
nguon.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bj cia GV
- SGK Cong nghé 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 10.1 — 10.5 trong SGK.
- Video vé cham soc bé, nghé, lon con, ga con va vat nudi sinh san.
- Video v& trang trai chin nudi ing dung cong nghé cao.
- Phiéu hoc tap s6. Bo thé Plickers.
2. Chuin bj caa HS
- SGK Cong ngh¢ 7.
- V& ghi, do dung hoc tap.
- Boc trudc Bai 10.
- Tim hiéu cach chim s6c mét vat nudi tai gia dinh hodc dia phuong.
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao himg tha hoc tdp va giup hoc sinh nhan biét vai tro cta viéc nudi
dudng va cham soc vat nuoi.
b. Néi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao d6i vé cac cong viéc nudi dudng,
cham séc¢ vat nuoi.
¢. San phﬁm: Cau tra 16 ctia hoc sinh va nhan thic ban dau vé vai trd cua viéc nudi
dudng, cham soc vat nuoi.
d. To6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1-2 phut) vé hoat dong cho vat nudi an, vé sinh chudng trai,
tiém phong, cham soc bé con, lon con va ga con tai cac trang trai chan nu6i hién dai.
- GV yéu cau HS quan sat Hinh mé dau trong SGK va tra 16i cdu hoi: Theo em,
nguoi chan nudi dang thuc hién nhiing cong viéc gi? Nhiing cong viéc d6 cd y nghia
nhu thé ndo doi véi vat nudi?

uigeli.xyz Trang 123



uigeli.xyz

- GV t6 chtic cho HS trao d6i theo cip va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Gia dinh hodc nguoi than ctia em c6 nudi vat nudi khong? Do 1a nhiing vat
nudi nao?

Cau 2. Hﬁng ngay can 1am nhitng cong viéc gi dé cham soc vat nudi?

Cau 3. Neu vat nu6i khong dugc cham soc dung cach thi s€ xay ra nhiing hau qua gi?
- GV t6 chirc kiém tra nhanh bang Plickers v6i cau hoi: "Yéu t6 nao quyét dinh vt
nudi sinh truéng va phat trién t6t?"

A. Chi can gidng tét.

B. Chi can thirc an nhiéu.

C. Nudi dudng va cham soc dung ky thuat.

D. Chi can chuéng trai dep.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat video, trao ddi theo cap va tra 101 cac cau hoi.

- HS sir dung thé Plickers dé lya chon dép an.

- GV theo ddi, hd tro va khuyén khich HS lién hé thuc té tai gia dinh hoic dia
phuong.

* Tich hop ning lwc sb

- HS khai thac video va hinh anh vé k§y thudt chdm soc vat nudi do GV cung cép dé
nhan biét cac cong viéc nudi dudng, cham séc vat nudi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).

- HS trao ddi, chia s¢ ¥ kién va tham gia tra 10i bang Plickers. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién mot s6 HS trinh bay cau tra 101; cdc nhém khac nhan xét, bd sung.

- GV cong bd két qua Plickers (d4p an C) va yéu cau HS giai thich 1i do lya chon.
-GV goi mo: "Vi sao cung mdt giéng vat nudi nhung c6 con 16n nhanh, khoe manh,
c¢6 con lai chdm 16n va dé mac bénh?"

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét tinh than hoc tdp cua HS, tuyén duong céac cau trd 161 ding va co6 lién
hé thuec té.

- GV nhan manh: Nudi dudng va chim soéc dung ky thuat la yéu t6 quyét dinh dén
stc khoe, kha nang sinh truong, sinh san va nang sudt cua vat nudi. Pay ciing 1a diéu
kién quan trong dé tao ra san pham chin nudi an toan, chat luong va mang lai hi¢u
qua kinh té cao.

- M6 rong: GV gidi thiéu mot ) trang trai hién dai st dung may cho an ty dong, h¢
théng cap nudc thong minh, cam bién nhiét do va camera giam sat vat nudi, giup
gidm suc lao dong, theo doi strc khoe dan vat nudi va nang cao hiéu qua chan nuoi.
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- GV dan dat vao bai: “Qua video, hinh anh va phan trao doi, ching ta thdy dé vit
nudi sinh trieong, phat trién tét va han ché dich bénh, ngwoi chan nudi can thie hién
day di cac cong viéc nuoi dudng, cham soc va quan li dan vat nudi dung ki thugt.
Trong thuc té, moi logi vat nuoi va ting giai doan phdat trién lai ¢é yéu cau cham soc
khdc nhau. Vay can nudi dwong va cham soc vdt nuéi nhu thé nao dé dat hiéu qua

cao? Chung ta cung tim hiéu trong bai hoc hom nay.”
2. HOAT DONG 2: HINH THANH KIEN THUC MOI
Hoat dong 2.1: Tim hi€u vai tro cia nuéi dwomg va cham séc vat nuoi

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc vai tro cua viéc nudi dudng va cham soc vat nuoi doi

vo1 su sinh trudng, phat trién va nang suat vat nuoi.

b. NOi dung: HS quan sat Hinh 10.1, doc muyc I. Vai tro cua nu6i dudng va cham soc

vét nudi trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap so 1.
¢. San pham: Phiéu hoc tap s6 1 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 10.1 trong SGK két hop
video (2 phiit) vé cac hoat dong nudi dudng va
cham soc vat nudi tai trang trai hién dai nhu cho
an, cho uéng nudc, vé€ sinh chué)ng trai, tim
chai, ti€m phong va theo ddi strc khde vat nudi.

||

Hind TOUF. MNudd adordrng v chdm soc wat i
- GV phat Phiéu hoc tap s6 1 va chia 16p thanh
cac nhom.
- GV giao nhi¢m vu cho cac nhém.
Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 10.1, xac dinh céc
cong viéc nudi dudng va cham so6c vat nuoi
dugc minh hoa trong tirng hinh.
Nhiém vu 2. BPoc SGK va tra 161 cac cau hoi:
+ Vi sao vat nudi can duoc nudi dudng diy da?
+ Vi sao can chiam soc vat nudi thuong xuyén?
+ Nudi dudng va cham séc c6 mdi quan hé nhu
thé nao?
Nhiém vu 3. Théo luan tinh hudng;
- GV néu tinh huéng: Hai ho gia dinh cing nuoi
mot gibng ga. Mot ho cho an ding khau phan,
vé sinh chudng trai sach s& va tiém phong day
da; ho con lai cham soc khong thuong xuyén.

I. Vai tro cua nuoi duwdong va
cham soc vat nuoi

1. Khai niém

- Nudi dudng vét nu6i la cung
cap day da thirc an, nudc udng
va chat dinh dudng phu hop
vGi ting giai doan phat trién
cua vat nuoi.

- Cham séc vat nudi la thuc
hién céc cong viéc nhu v¢
sinh, tim chai, van dong, theo
doi1 suc khoe, phong va tri
bénh dé vat nuédi sinh truong,
phat trién tot.

2. Vai tro cia nuoi dudong va
cham so6c vat nuoi

- Gitp vat nuoi sinh trudng va
phat trién khoe manh.

- Tang kha ning chong chiu
bénh tat, giam ti 1& chét.

- Néang cao ning sudt, chét
luong san pham chan nuoi.

- Phat huy kha nang sinh san
va gia tri gibng cua vat nudi.

- Mang lai hi¢u qua kinh té va
bao dam phuc loi dong vat.
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Theo em, két qua chan nuoi cua hai h s€ khac
nhau nhu thé nao? Gidi thich.

- GV goi mo:

+ Néu chi cho an dy dii nhung khong vé sinh
chudng trai thi vt nudi c6 phat trién tot khong?
+ Vi sao phong bénh luén dugc coi la quan
trong hon chita bénh trong chan nu6i?

+ Nhirng viéc lam nao thé hién sy d6i xtr nhan
dao ddi véi vat nuoi?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
chun bi bao céo.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; hudng dan -
HS lién hé véi viée cham s6c vat nudi tai gia
dinh hoac dia phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video, hinh dnh va hoc lidu s6 vé
k¥ thudt chdm soc vat nudi do GV cung cép dé
xac dinh vai tro cua nudi dudng va cham soc.
NLI1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao d6i két qua, chia sé ¥ kién trong nhom
va trén Google Classroom hoic eNetViet (néu
c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

- HS thiét ké so d6 tu duy hoidc infographic vé
vai tro cua nudi dudng va cham séc vat nuoi
bang PowerPoint hodc Canva sau gid hoc. NL3
(3.1TCl1b; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap.

- Cac nhém khac nhan xét, bd sung va trao doi
vé Vv nghia cua ting cong viéc nudi dudng,
cham soc vat nudi.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Theo em, trong cic cong viéc cham sbéc vat
nuoi, céng viéc nao quan trong nhat? Vi sao?

+ Néu vat nudi bi thiéu nudc udbng hoic thirc an
trong thoi gian dai thi s€ anh huong nhu thé nao
dén st khoe va nang sut?

+ Vi sao can xay dung khau phan an khac nhau
d6i voi timg loai vat nudi va timg giai doan phat
trién?

- GV gidi thi¢u thém mot s6 mo hinh chin nudi
tmg dung may cho in ty dong, mang udng tu
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dong, camera giam sat va cam bién moi trudng
chudng nudi dé giup HS thiy dugc su phat trién
cua chan nudi hién dai.

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cia cac nhom;
danh gia mtrc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va
kha niing lién hé thyc tién ctia HS.

- GV nhéan manh: Nudi dudng va chim soc 1a
hai hoat dong luon gén lién véi nhau. Thyue hién
dang k¥ thuat s€ giap vat nudéi khoe manh, 16n
nhanh, tang kha nang sinh san, nang cao nang
suat va chat luong san pham, dong thoi giam chi
phi phong tri bénh va nang cao hi¢u qua chan
nuoi.

- M6 rong: GV gidi thiéu viéc ing dung Al,
IoT, chip nhan dang vat nudi, camera thong
minh, cam bién theo ddi nhi¢t do, do am va
luong thirc an trong cac trang trai hi¢n dai. Cac
cong nghé nay gitp phat hién sém dau hiéu bat
thuong, theo doi suc khoe dan vat nudi theo thoi
gian thuc va t6i wu hoéa quy trinh nudi dudng,
cham soc, gop phan phat trién chin nudi thong
minh va bén viing.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu nudi
dudng va cham soc vat nudi non.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu nuéi dudng va chiam séc vat nudi non

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc dac diém va cac bi¢n phap nudi dudng, cham séc vat

nudi non.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 10.2, doc muc II. Nu6i dudng va cham séc vat nuoi

non trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

c. San pham: Phiéu hoc tip s6 2 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. To6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 10.2 trong SGK két hop
video (2 phut) vé chdm soc bé, nghé, lon con, dé
con va ga con trong giai doan dau sau khi sinh
hoac né.

a) Cho 1 con b iham sia B} S A eho 9@ con

Hink 18,2 Nudi dudng va chdm sdc wdt nudi non

I1. Nudi dudng va cham soc
vat nudi non

1. Pic diém cia vat nudi
non

- Kha ning diéu hoa than
nhiét con kém, dé bi anh
hudng boi thoi tiét.

- Hé tiéu hoa chua hoan
thién, kha nang tiéu hoa thic
an con han ché.

- Stc dé khang thap, dé mac
bénh.

- Téc do sinh trudng nhanh,
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- GV phat Phiéu hoc tap s6 2 va yéu cau céac
nhom thuc hién nhiém vu.

Nhiém vu 1. Poc SGK va néu nhiing dic diém
sinh 1i ciia vat nuo1 non.

Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 10.2 va cho biét cac
bién phap nudi dudng, cham séc vat nudi non.
Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng:

- GV dua ra tinh hudng: Mot ho chin nudi khong
cho bé con b sita dau ngay sau khi sinh ma doi
dén ngdy hom sau méi cho ba. Theo em viée lam
nay c6 anh huong gi dén stc khoe cua bé con?
Giai thich.

- GV goi mo thém:

+ Vi sao sira dau rat quan trong doi véi vat nudi
non?

+ Vi sao chuéng nudi vat nudi non phai luén sach
s€ va kho rao?

+ Néu vat nudi non bi lanh kéo dai thi c6 thé gap
nhiing nguy co gi?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
chuén bi bao céo.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; huong dan HS
lién h¢ vdi vige cham so6c vat nudi non tai gia
dinh hoac dia phuong.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
k¥ thuat chim soc vat nudi non do GV cung cap.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua, chia sé thong tin trong
nhom va trén Google Classroom hoac eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC]1a).

- HS thiét ké infographic hoic so d6 quy trinh
chim soc vat nudi non bang PowerPoint hoic
Canva sau gio hoc. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCl1a).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Céc nhom khac nhan xét, bd sung va trao doi vé
vai tro cua tirng bién phap cham soc vat nudi non.
- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, trong cac bién phap cham soéc vat
nudi non, bi¢n phdp nao can thyc hién dau tién
sau khi vat nuoi duoc sinh ra? Vi sao?

nhu cau dinh dudng cao.

2. Bién phap nuéi dwong va
cham soc vat nudi non

- Cho vat nudi non bu sita
dau cang sém cang tot sau
khi sinh.

- Giit 4m co thé, tranh gi6 lua
va mua lanh.

- Nudi trong chudng sach sg,
khé rao, thong thoang va du
anh sang.

- Cho an dung khau phan,
dung thoi diém khi vat nudi
bat dau tap an.

- Cung cap du nudc sach va
thirc an phu hop voi ting giai
doan phat trién.

- Tiém phong, tidy ky sinh
trung va theo doi suc khoée
dinh ki.
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+ Vi sao khau phan an ctia vat nudi non phai thay
d6i theo timg giai doan phat trién?

+ Néu khong tiém phong dung lich thi vat nuodi
non c6 thé gap nhiing rui ro gi?

- GV lién hé thyc té v6i md hinh chin nudi bo
stra, lon, gia cam tai dia phuong; gidi thi¢u quy
trinh chim s6c con non theo tiéu chuin
VietGAHP nham ning cao ti 18 sbng va han ché
dich bénh.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhém;
danh gia mirc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
nang van dung kién thirc cia HS.

- GV nhén manh: Giai doan vat nuoi non la giai
doan quyét dinh dén stre khoe, toc do sinh trudng
va kha ning phat trién sau nay. Can cho vat nudi
bu sita dau ding thoi diém, giit am, vé sinh
chudng trai sach s&, cung cip dinh dudng day du
va thuc hién phong bénh dung quy dinh dé ning
cao ti 18 song va hiéu qua chin nudi.

- Mo rong: GV gidi thi¢u cac cong nghé hién dai
nhu may pha va cép sita ty dong, chip theo doi
suc khoe, camera Al nhan dién hanh vi ba me,
cam bién nhiét d6 chudng nudi va phan mém
quan li vat nudi non. Nhiing cong nghé néy giap
phat hién som dau hiéu bat thuong, giam ti 1¢
chét, nang cao phuc loi dong vat va téi wu hoa
quy trinh cham séc trong cic trang trai chan nudi
hién dai.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu nudi
dudng va cham séc vat nudi duc gidng.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu nudi dwdng va chim séc vat nudi duc giong

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc cac bién phap nudi dudng va cham soéc vat nudi duc
gidng.

b. N¢i dung: HS quan sat Hinh 10.3, doc muc III. Nu6i dudng va cham séc vat nudi
duc giéng trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

¢. San phé‘im: Phiéu hoc tap s6 3 va cu tra 16i cua hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu ITI. Nu6i dwong va chim
- GV trinh chiéu Hinh 10.3 trong SGK két hop | séc vt nudi due gidng
video (2 phit) vé chim soc bo duc gidng, lon duc | 1. Vai tré ciia vat nudi due
gidng va dé duc giong tai cac co so chin nudi. giong

- Duy tri stc khoe va thé
trang tot.

- Nang cao chét lugng tinh
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- GV phat Phiéu hoc tip s6 3 va yéu cau cac
nhom thuc hién nhiém vu.
Nhiém vu 1. Poc SGK va cho biét muc dich cua
viéc nuodi dudng, cham soc vat nudi duc giong.
Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 10.3 néu céc y nghia
va bi¢n phéap nuoi dudng, cham soc vat nudi duc
gidng.
Nhiém vu 3. Théo luan tinh hudng:
- GV néu tinh hudng: Mot trang trai st dung bod
duc gibng dé phdi gidng lién tuc trong thoi gian
dai nhung khong tang cuong cham soéc va dinh
dudng. Theo em, diéu nay sé& anh huong nhu thé
nao dén kha ning sinh san va chat luong dan
con?
- GV goi m¢é thém:
+ Vi sao vat nuoi duc giéng can dugc van dong
hang ngay?
+ Néu khau phan an thiéu khoang va vitamin thi
chat luong tinh dich s& bi anh hudng nhu thé
nao?
+ Vi sao can kiém tra stc khoe dinh ki dbi vai
vat nudi duc giéng?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.
- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
chuén bi bao céo.
- GV theo ddi, hd trg cac nhoém; hudng dan HS
lién hé voi hoat dong cham séc vat nudi duc
gidng tai dia phuong.
* Tich hop nang luc sb:
- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
ky thuat cham soc vat nudi duc gidng do GV

cung cép. NLI1 (1.1TClb; 1.2TCla).
- HS trao d6i két qua hoc tap, chia sé thong tin
trong nhém va trén Google Classroom hodc
eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- HS thiét ké infographic hoic so d6 quy trinh

dich va kha niang phbi giéng.
- Gop phan tao ra dan con
khoe manh, mang dic tinh di
truyén tot.

2. Bién phap nuoi duwéng va
cham so6c vat nuoi duc
gidng

- Cung cép khau phan in day
du, can d6i dinh dudng, dic
biét la protein, vitamin va
khoang chat.

- Cung cdp du nudc sach
hang ngay.

- Chudng nudi sach s&, kho
rao, thong thoang va dam bao
v¢ sinh.

- Cho vat nuoéi van dong
thuong xuyén dé ting cudng
stc khoe.

- Tam chai,
dinh ki.

- Theo doi stc khoe, tiém
phong va phong tri bénh dung
quy dinh.

- Khai thac phdi giéng hop li,
khong sir dung qué stic lam
anh huong dén chat luong
gidng.

vé sinh co thé
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chim séc vat nuodi duc giéng bang Canva hoic
PowerPoint sau gi0 hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhoém khac nhan xét, bd sung va hoan thién
ndi dung.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Theo em, yéu t6 ndo anh hudng nhiéu nhat dén
kha nang sinh sdn cta vat nuoi duc giéng‘7

+ Vi sao khong nén khai thac phdi giéng qué
nhiéu trong thoi glan ngan‘7

+ Nguoi chan nudi can theo doi nhing dau hiéu
nao dé phat hién som vat nudi duc giong bi bénh?
- GV lién h¢ thuc te v6i cac trung tam gidng vat
nudi, co sé san xuét tinh dong lanh va mo hinh
thu tinh nhan tao trong chin nudi bo, lon dé giip
HS hiéu rd hon vai trd cta vat nudi duc giéng
trong nang cao chit lvgng dan vat nudi.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhém;
danh gia mirc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
ning lién hé thuc tién cua HS.

- GV nhan manh: Vat nudi duc gidng c6 vai tro
quyét dinh dén chat lugng di truyén ctia dan con.
Vi vy can nudi dudng day du, cham soc dung ky
thuat, quan li suc khoe t6t va khai thac phoi
gidng hop 1i dé duy tri kha ning sinh san, nang
cao chit lugng gidng va hiéu qua chin nudi.

- M6 rong: GV gidi thi¢u viée ting dung Al 10T,
thiét bi deo theo doi sttc khoe, cam bién véan
dong, phan mém quan 1 phdi giéng va cong nghé
thu tinh nhan tao trong cac trang trai hi¢n dai.
Céc cong nghé nay gitp theo doi thé trang, ddnh
gia chat luong tinh dich, quan li lich phdi giong
va nang cao hi¢u qua chon giong, gop phan phat
trién chin nudi hién dai va bén vimg.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu nudi
dudng va cham soc vat nuoi cai sinh san.

Hoat dong 2.4: Tim hiéu nudi dudng va chim séc vt nudi cai sinh san

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc cac bi¢n phap nudi dudng va cham séc vat nudi cai sinh
san.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 10.4 va Hinh 10.5, doc muc IV. Nudi dudng va cham
soc vat nudi cai sinh san trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap so 4.

c. San pham: Phiéu hoc tap s 4 va ciu tra 10i ctia hoc sinh.
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d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 10.4 va Hinh 10.5 trong
SGK két hop video (2 phut) vé chim soc bo sira,
lon nai va ga mai sinh san tai cac trang trai chan
nuoi hién dai.

cdi sinh san
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- GV phat Phiéu hoc tap s6 4 va chia 16p thanh
cac nhom.

- GV giao nhi¢m vu cho cac nhém.

Nhiém vu 1. Poc SGK va cho biét vi sao can
nudi dudng, cham soc vat nuoi cai sinh san theo
tung giai doan.

Nhiém vu 2. Quan sat Hinh 10.4 va Hinh 10.5,
néu cac bi€n phap nudi dudng va cham soéc vat
nudi cdi sinh san.

Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng.

- GV dua ra tinh hudng: Mot ho chan nudi khong
bd sung day du thic an cho lon nai trong thoi
gian mang thai va nudi con. Theo em, diéu niy s&
anh huéng nhu thé nao dén lon me va dan con?

- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao khau phan n ctia vat nudi cai mang thai
can thay doi theo timg giai doan?

+ Vi sao chuéng dé can duoc vé sinh va khu
trung trude khi vat nudi sinh con?

+ Sau khi sinh, vat nu6i me can dugc cham soc
nhu thé nao dé nhanh héi phyc?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 4.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,

IV. Nu6i dwong va cham
sOc vat nuoi cai sinh san

1. Vai tro cia nuéi duwong
va cham soc vat nuoi cai
sinh san

- Giap vat nuoéi me khoe
manh, sinh trudéng va sinh san
tot.

- Nang cao kha nang thu thai,
sinh con va nudi con.

- Tang chat luong dan con va
hiéu qua chan nuoi.

2. Bién phap nuoi dudng va
cham soc vat nuoi cai sinh
san

- Cung cép khau phan in day
di nang lugng, protein,
vitamin va khoang chét theo
tung giai doan mang thai,
nuoi con.

- Cung cdp du nudc sach
hang ngay.

- Chudng nudi sach s&, kho
rdo, thoang mat vé mua he,
am vé mua dong.

- Cho vat nudi van dong hop
li trong tho1 gian mang thai.

- Theo doi stc khoe, tiém
phong va phong tri bénh dinh
ki.

- Chuéan bi chuéng dé sach sé,
khtr trung trudce khi sinh.

- Cham séc vat nudéi me¢ sau
khi sinh; theo ddi qud trinh
tiét sira va tinh trang suc
khoe.
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chuén bi bao céo.

- GV quan sat, hd trg cac nhom; huéng dan HS
lién hé véi hoat dong cham soc vat nudi sinh san
tai gia dinh hodc dia phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
ky thudt cham s6c vat nuoi céi sinh san do GV
cung cip. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua, chia sé thong tin trong
nhom va trén Google Classroom hoac eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké infographic hodc so d6 quy trinh
cham soc vat nudi cai sinh san bang Canva hoic
PowerPoint sau gi0 hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhoém khac nhan xét, bd sung va hoan thién
ndi dung.

- GV dat cau hoéi mo:

+ Theo em, trong thoi gian mang thai, yéu t6 nao
anh huong nhiéu nhat dén stc khoe cia vat nudi
me va su phat trién cua thai?

+ Néu vat nudi me khong duoc cung cap du dinh
dudng thi dan con s& bj anh hudng nhu thé nao?
+ Vi sao can han ché giy tiéng on hodc lam vat
nudi me hoang s¢ trong thoi gian mang thai va
sau khi sinh?

- GV lién hé thuc té véi cac trang trai bo sira, lon
nai va dé sinh san tai dia phuong; gioi thiéu quy
trinh cham soc vat nudi me theo tiéu chuin
VietGAHP nham nang cao ning suat sinh san va
chat lugng dan con.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhém;
danh gia mirc do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
nang van dung kién thtrc ctia HS.

- GV nhin manh: VAt nudi cai sinh san can dugc
nuoi dudng va cham soc theo timg giai doan sinh
li. Viéc cung cap khau phan an hop li, dam bao
vé sinh chudng trai, cham soc tét trudc va sau khi
sinh s€ gitp vat nudéi me khdée manh, sinh san
hiéu qua, tiét du sira va nudi con tbt, tir d6 nang
cao nang suat va hiéu qua chin nubi.

- Mo rong: GV gidi thiéu viéc ing dung Al, 1oT,
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vong deo cam bién, camera giam sat, phan mém
quan 1i sinh san va hé thong canh bao thoi diém
sinh trong céic trang trai hién dai. Cac cong ngh¢
nay giap theo doi stc khoe vat nuoi me, phat hién
som diu hiéu bét thuong, quan li chu ky sinh san
va hd trg cham séc sau sinh, gop phan nang cao
hiéu qua chan nuoi va phuc lg1 dong vat.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu

- Ciing ¢b kién thtrc vé vai tro ctia nudi dudng va cham soc vat nudi; cic bién phap
nuoi dudng, cham soc vat nudi non, vt nudi duc gidong va vat nudi cai sinh san.

- Rén luyén kha nang véan dung kién thirc dé giai thich cac tinh huéng thuc tién trong
chdn nuoi.

b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham

- Két qua tra 10i Plickers.

- Bap an bai luyén tap trong SGK.

- Phiéu tra 101 cua hoc sinh.

d. To chirc thyc hién

Buwéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chtrc hoat dong Plickers nhiam ciing ¢ toan b kién thic ctia bai hoc.

- HS sir dung thé Plickers dé lya chon dap an diing cho ting cau hoi.

Cdu 1. Muc dich quan trong nhdt ciia viéc nudi duong va cham soc vat nuoi la

A. Lam dep chuéng trai.

B. Gitip vt nudi sinh truéng, phdt trién khée manh, dat ndng sudt cao.

C. Giam s6 luwong vdt nuoi.

D. Tiét kiém thirc dn.

Céu 2. Viéc can thuc hién sém nhat déi véi vit nudi non sau khi sinh la

A. Cho van dong nhiéu.

B. Cho bii sita dau va giit dm co thé.

C. Cho an thiec an tinh.

D. Tach khoi me ngay.

Cdu 3. Bién phap quan trong trong cham soc vat nuoi dic giong la

A. Khai thac phoz giong lién tuc.

B. Cung cap khau phdn an cdan doi, cho vin déng hop 1i va theo déi sikc khde.

C. Nuéi nhot hoan toan, khéng cho vin dong.

D. Giam khdu phén dn dé tranh béo.

Cdu 4. Trong thoi gian mang thai, vt nuoi cdi sinh san can diege

A. Giam long thirc an xuong mirc thap nhat.

B. Nuoi trong moi truong on ao dé quen véi diéu kién song.

C. Cung cdp ddy di dinh dudng, cham séc phit hop va theo doi sitc khée thuong
xuyeén.

D. Khéng can tiém phong.

Cdu 5. Hanh déng nao dwéi day gop phan ndng cao hiéu qua chan nudi?
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A. Vé sinh chuéng trai, tiém phong ddy i va cham séc ding ky thudt.
B. Khéng vé sinh chuéng nudi.
C. Cho vdt nuéi an khéng ding khau phan.
D. Khong theo doi tinh trang siec khoe vat nuoi.
- GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK:
1. Giai thich vi sao vat nudi non can dugc bu sita dau ngay sau khi sinh.
2. So sanh yéu cau chim soc vat nudi duc gidng va vt nudi cai sinh san.
3. Néu cac viéc 1am can thyc hién dé vat nudi phat trién khoe manh va dat nang suét
cao.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers dé tra 101 cac cau hoi.
- HS lam bai luyén tap trong SGK theo hinh thirc cd nhan, sau do trao ddi voi ban
cung ban dé théng nhat két qua.
- GV quan sat, hd trg HS va ghi nhan két qua tra 10i cta 16p.
* Tich hop nang luc sb: HS str dung Plickers dé ti danh gia mac d6 hiéu bai; quan st
két qua thdng ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi biéu d6 thdng ké trén man hinh.
- GV moi mot sé HS giai thich 1i do Iya chon dap an; cac HS khéac nhan xét, bo sung.
- Pai dién HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; GV chuan hoa kién thtc,
giai thich cac ndi dung con nham 13n va lién hé véi thue té chin nuéi tai dia phuong.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap; tuyén duong cac ca nhan va nhom c6 két qua tot.
Dap an Plickers:
Caul:B  Cau2:B Cau3:B Cau4:C Caus:A
- GV nhan manh: Mudn vat nudi sinh truéng khée manh, sinh san tét va cho ning
suat cao can két hop nudi dudng hop li véi cham séc dung k¥ thuat & ting giai doan
phat trién. Dic biét, can chu trong cham soc¢ vat nudi non, vat nuodi giéng va thuc hién
day du cac bién phap vé sinh, phong bénh dé ning cao hiéu qua chin nudi bén viing.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc dé dé xuét va thuc hién cac bién phap nudi
dudng, cham soc vat nuoi phu hop voi diéu kién thyc té.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dung san pham s6
tuyén truyén vé nudi dudng, chim soc vat nudi dung ki thuat.
c. San pham
- Béo céo két qua thuc hién nhiém vu.
- Poster, infographic, so @ tu duy hodc video tuyén truyén vé nudi dudng va chim
soc vat nuoi.
d. T6 chirc thue hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gio hoc.
+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Khao sat mgt hd chan nudi tai gia dinh hoac dia phuong
(nudi bo, lon, dé, ga, vit....). Thu thap thong tin vé ché d6 nudi dudng, chiam soc, vé
sinh chudng trai va phong bénh cho vit nudi. Viét bao cdo khoang 200-300 tir néu
nhén xét va dé xuat bién phap nang cao hiéu qua chim soc vat nuoi.
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+ Nhiém vy 2 (San phiam sb): Thiét ké 01 infographic, poster dién ttr, so dd tu duy
hodc video ngan (3—5 phut) v6i chit @& "Nudi dudng va chiam soc vat nudi ding ky
thuat" bang Canva, PowerPoint hodc CapCut.
- San pham can thé hién cac noi dung:
+ Vai tro cia nudi dudng va cham séc vat nudi.
+ Cac bién phap cham soc vat nudi non.
+ Céc bién phap cham soc vat nudi duc gidéng.
+ Cac bién phdp cham soc vat nuoi cai sinh san.
+ Thong diép tuyén truyén vé chin nudi an toan, nhan dao va hiéu qua.
- GV hudng dan HS c6 thé st dung Gemini hodc NotebookLM dé go1y bo cuc, xay
dung so do tu duy hodc tong hop y tuong; dong thoi yéu ciu HS d6i chiéu noi dung
v0i SGK va cac ngudn chinh thong, ghi 10 nguon hinh anh khi str dung.
- GV yéu cau HS nodp san pham trén Google Classroom hodc eNetViet trudc tiét hoc
tiép theo.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khao sat thyc té tai gia dinh hodc dia phuong; thu thip thong tin, hinh anh (néu
c6) va hoan thanh bao céo theo yéu cau.
- HS thiét ké san phém s6 theo c4 nhan hodc nhom; phan cong nhiém vu va hoan
thién san pham ding thoi han.
- GV theo ddi, hd trg HS trong qua trinh thyuc hién.
* Tich hop nang lyuc sb:
- HS khai thac hoc liéu sd, video va hinh anh tir cac ngudn chinh thong dé tim hiéu k¥
thuat cham soc vat nuoi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic, poster, so dd tu duy hodc video bing Canva, PowerPoint
hodc CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hodc eNetViet; trao doi, gop ¥ véi cac
nhém khac. NL2 (2.4TCla).
- HS str dung thong tin, hinh anh dung ngudn; tuan thu quy dinh vé ban quyén va an
toan thong tin. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
(3—5 phut/nhém).
- Cac nhom nhan xét, gop y vé tinh chinh xac, tinh sang tao, kha ning van dung va
gia tri thyc tién cla san pham
- GV goi mé HS trao do6i vé viéc ap dung dung quy trinh cham soc vat nuoi tai gia
dinh; vai tro cua v¢ sinh chudng trai, khau phan in hop li va phong bénh dinh ki trong
nang cao nang suit chin nudi.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV danh gia san pham theo cac tiéu chi: ndi dung chinh xac; c6 lién hé thuc tién;
hinh thuc trinh bay khoa hoc, sang tao; st dung cong cu s6 phu hop; thong diép rd
rang va co kha nang van dung.
- GV nh4n manh: Nudi dudng va chim séc dung k¥ thuat 1a diéu kién quan trong dé
vat nudi sinh trudng khoe manh, sinh san tt, han ché dich bénh va nang cao hiéu qua
kinh té. Mdi hoc sinh ¢6 thé van dung kién thirc d3 hoc vao viéc chim séc vat nudi
trong gia dinh, dong thoi tuyén truyén thuc hién chin nudi an toan, nhan dao va than
thién v&1 moi truong.
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* Huéong din HS hoc é nha:
- On tap toan bd ndi dung Bai 10.
- Hoan thién bao cao va san pham sb
- Chuén bi bai 11 - Phong va tri bénh cho vat nuoi
Duyét ciia to chuyén mén
Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic

) ) PHU LUC
PHIEU HQC TAPSO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu vai tro ctiia nudi duwdng va cham séc vat nuoi

Poc muc 1. Vai tro cia nuoi duwdng va cham soc vat nuoi trong SGK va hoan thanh
bang sau.

Noi dung Két qua
Khai niém nu6i dudng vat nudi
Khai niém cham séc vat nuoi
Vai tro cia nudi dudng

Vai tro cia cham séc

Cau hoi

Céu 1. Vi sao nudi dudng va cham soc ludén phai thuc hién dong thoi?

.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Cau 2. Néu vat nudi duoc cho an day du nhung chuong trai khong dugc vé sinh thi sé
anh huong nhu thé nao?

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Tim hiéu nudi dudng va chim séc vat nudi non
Hoan thanh bang sau.

Pic diém ciia vat nudi non Bién phap cham s6c phu hop
Kha ning diéu hoa than nhiét kém
H¢ tiéu hoa chua hoan thién
Stic dé khang yéu
Sinh truéng nhanh
Cau héi
Theo em, vi sao vat nudi non can dugc bu sita dau ngay sau khi sinh?

.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Tim hiéu nudi dwong va chim séc vat nudi due giong
Hoan thanh bang sau.
Cong viéc cham soc Muc dich
Cho an day du
Cho van dong
Vé sinh chudng trai
Theo doi strc khoe
Khai thac phdi gidng hop li
Cau héi
Theo em, vi sao khong nén khai thac vat nudi duc gidng qua nhiéu?

PHIEU HQC TAP SO 4
Hoat dong 2.4. Tim hiéu nudi dudng va chim séc vat nudi cai sinh sin
Hoan thanh bang sau.

Giai doan Cong viéc can thue hién
Mang thai
Chuan bi sinh
Sau khi sinh
Nudi con
Cau héi
Theo em, vi sao vat nudi cai sinh san can dugc cham soc theo tung giai doan?
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.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

RUBRIC DPANH GIA SAN PHAM SO
Tén san pham: Nuoi duong va cham soc vat nuoi dung ky thuqdt

>

Tiéu chi Diém

N1 dung chinh xac 4
Trinh bay khoa hoc 2
Minh hoa phu hop |
Ung dung cong cu sd 2
Thuyét trinh 1
Tong 10 diém
PHIEU TU PANH GIA
|3 CORTZ: R €S o SN

s Hoan | Hoan |, x =z ¢
Noi dung thanh t6t| thanh Can 6 gang
Hiéu vai tro ctia nudi dudng va chim soc vat nudi O O O
Hiéu cach cham soc vat nudi non O O O
Hiéu cach chim soc vat nudi duc gidng O O O
Hiéu cach cham soc vat nudi cai sinh san O O O
Hoan thanh san pham s O O O
Piéu em hoc dwoc
Viéc em sé ap dung trong thue té
PHIEU PANH GIA PONG PANG
Nhom danh gia:............................
Nhom dwgc danh gia:.....................
Tiéu chi Tét Pat | Cén cb ging
NOG1 dung chinh xac O O O
Trinh bay 10 rang O O O
Co lién hé thyc té | O O
San pham sang tao m m O
Hop tac nhém O O O
Nhan xét
GOI Y SAN PHAM SO

Chu d&: Nuéi duéng va chim séc vit nudi ding ky thudt
- HS thyc hién bang Canva, PowerPoint hoac Google Slides, gdbm cac ndi dung:
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+ Vai tro cia nudi dudng va cham séc vat nudi.
+ Cham séc¢ vat nudi non.
+ Cham soc vat nudi duc giéng.
+ Cham soc vat nudi cai sinh san.
+ Mot s6 luu ¥ trong phong bénh va vé sinh chudng trai.
+ Thong diép tuyén truyén vé chin nudi an toan va nhan dao.
+ Hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup hoic sir dung tir ngudn chinh théng va ghi
r& ngudn).

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 11. PHONG VA TRI BENH CHO VAT NUOI
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Trinh bay dugc vai tro cua vi¢c phong va tri bénh cho vat nudi.

- Néu dugce mot s nguyén nhan chi yéu gy bénh cho vét nudi.

- Trinh bay duoc mot sb bién phap phong bénh cho vat nuoi.

- Trinh bay duoc nguyén tic va bién phap tri bénh cho vat nudi.

- Van dung kién thirc dé dé xuat cac bién phap phong, tri bénh phu hop voi diéu kién
thuc té.

2. Nang luc

2.1. Nang lwc chung

- Ty chu va ty hoc: Chii dong khai thac thong tin tir SGK, hoc liu s6 va thyc tién dé
tim hiéu nguyén nhan gay bénh va cac bién phap phong, tri bénh cho vat nuoi.

- Giao tlep va hop tac: Thao luan nhém, chia sé y kién, trinh bay két qua va phdi hop
giai quyét nhiém vy hoc tap.

- Giai quyét van dé va sang tao: Phan tich tinh hudng thyc tién; lya chon bién phap
phong, tri bénh phi hop nham bao vé stic khoe vt nudi.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhan thuc cong nghé¢: Trinh bay dugc vai tro cua phong, tri bénh; néu dugc nguyén
nhan giy bénh va céac bién phap phong, tri bénh cho vat nudi.

- Giao tiép cong nghé: Mo ta dugc quy trinh phong bénh va xtr 1i khi vat nudi mac
bénh.

- Panh gid cong ngh¢: Nhan xét dugc hi¢u qua cua cac bién phap phong, tri bénh
trong chan nuoi.

- Str dung cong ngh¢: Van dung kién thirc dé lua chon bién phap phong, tri bénh phu
hop véi tirng loai vat nudi.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé cic bénh thudng
gap O vat nudi va bién phap phong, tri bénh. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- Giao tiép va hop tac sb: Thao ludn, chia sé két qua hoc tap va ndp san pham trén
Google Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
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- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké infographic hodc so d6 tu duy vé quy trinh phong, tri
bénh cho vat nudi bﬁng Canva hoac PowerPoint. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCl1a).
- An toan sb: St dung thong tin, hinh anh ding ngudn; tuin thii quy dinh vé ban
quyén va an toan thong tin. NL4 (4.2TC]1a).
- Giai quyét vin dé bang cong nghé sb: Khai thac hoc liéu s dé dé xuat giai phap
phong, tri bénh phu hop vdi timg tinh hudng thuc tién. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tué nhan tao (AI): St dung Gemini hodc NotebookLM (thuc hién tai
nha theo hudng dan cua gido vién) dé tim hiéu vé cac bénh thudng gip & vat nudi va
bién phap phong, tri bénh hién dai, sau do ddi chiéu v4i SGK va nguén chinh théng
trudce khi st dung. NL6 (6.2TCla; 6.2TC1b; 6.2TClc).
3. Pham chat
- Cham chi: Tich cuc tim hiéu kién thtrc va tham gia day du cac hoat dong hoc tap.
- Trach nhiém: Co y thac thuc hién cac bién phap phong bénh, bdo vé vat nuoi va
moi truong chan nudi.
- Nhéan ai: Yéu quy vat nuoi, cé y thirc cham séc va ddi xir nhan dao véi dong vat.
- Trung thue: Bao cdo dung két qua hoc tap; sir dung tai liéu, hinh anh ding ngudn.
II. THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 11.1 — 11.4 trong SGK.
- Video Ve mot s6 bénh thuong gap ¢ gia sic, gia cam va bién phap phong bénh.
- Video vé tiém phong vac xin, v¢ sinh ti€u doc khir trung chudng trai.
- Phiéu hoc tap s6. Bo thé Plickers.
2. Chuin bi cia HS
- SGK Cong nghé 7.
- V& ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc trudc Bai 11.
- Tim hiéu mot s6 bénh thudng gip ¢ vat nudi tai gia dinh hodc dia phuong.
I11. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao htng thi hoc tip; giup hoc sinh nhan biét ¥ nghia cua viéc phong
va tr1 bénh cho vat nuoi.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao ddi vé tinh trang vat nuoi bi bénh
va cac bi¢n phap xu Ii.
c. San pham: Cau tra 10i ciia hoc sinh; nhan thirc ban dau vé vai tro cia phong va tri
bénh cho vat nuoi.
d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1-2 phit) vé mdt s vt nudi mac bénh (ga bi cim, lon bi
dich ta, bo bi 16 mém long moéng...) va cac bién phap phong bénh tai trang trai.
- GV yéu cau HS quan sat hinh mé dau trong SGK va tra 10i cau hoi: Theo em, vi sao
vat nudi bi mic bénh? Néu khong phong va tri bénh kip thoi s& gay ra nhitng hau qua
gi?
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- GV t6 chirc cho HS trao ddi theo cap va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Em da tung théy vt nudi nao bi bénh chwa? Dau hiéu ctia vt nudi bi bénh la
gi?

Cau 2. Gia dinh hoic dia phuong em thuong 1am gi dé phong bénh cho vat nu6i?

Cau 3. Theo em, phong bénh hay chita bénh quan trong hon? Vi sao?

- GV 16 chirc kiém tra nhanh bang Plickers voi cau hoi: "Bién phap nao giup han ché
dich bénh hi¢u qua nhét trong chan nu6i?"

A. Chi chira bénh khi vat nudéi bi bénh.

B. Tiém phong, vé sinh chudng trai va chim soc dung k¥ thuat.

C. Khong vé sinh chudng nudi.

D. Chi cho 4n nhiéu thirc an.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat video, thdo luan theo cap va tra 161 cau hoi.

- HS st dung thé Plickers dé lya chon dap an.

- GV theo ddi, hd tro HS va khuyén khich lién hé véi thuc té dia phuong.

* Tich hop nang lyuc sb:

- HS khai thac video va hinh anh vé cac bénh ¢ vat nudi do GV cung cap dé nhan biét
d4u hiéu bénh va bién phap phong bénh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao ddi y kién, tham gia tra 1oi bang Plickers va theo ddi két qua hién thi trén
man hinh. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhém khac nhan x¢t, b6 sung.

- GV cong bd két ‘qua Plickers (dap an B) va yéu cau HS giai thich li do lva chon.

- GV goi mé: "Néu mot con vat trong dan mic bénh truyén nhiém nhung khong duoc
cach li, diéu gi c6 thé xay ra?"

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan x¢ét sy tham gia cua HS, tuyén duong nhimg y kién dtng va c6 lién hé thuc
te.

- GV nhan manh: Phong bénh luén 13 giai phap quan trong va hiéu qua hon chira
bénh. Thyc hién tdt cac bién phap vé sinh, cham soc, tiém phong va quan li vat nuoi
s& gitip han ché dich bénh, giam thiét hai kinh té va bao vé sirc khoe cong dong.

- Mo rong: GV gidi thiéu viéc tng dung Al camera giam sat, cam bién mdi truong
chudng nudi, phan mém quan 1i dich bénh va hé théng canh bao sém trong céc trang
trai hién dai. Cac cong ngh¢ nay gitp phat hién som dau hiéu bat thuong, theo ddi
sttc khoe dan vat nudi va hd tro phong, chng dich bénh hiéu qua.
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- GV dan dit vao bai: “Qua video, hinh dnh va phdn trao déi, ching ta thdy bénh &
vat nudi khéng chi lam vat nuéi chdm 1om, gidm ndng sudt ma con cé thé ldy lan
thanh dich, gdy thiét hai Iom cho nguwoi chan nudi va dnh hwong dén sirc khoe cong
dong. Vi vdy, viéc nhdn biét nguyén nhdn gdy bénh, phat hién som cac ddu hiéu bdt
thwong va thye hién dung cdc bién phdp phong, tri bénh la rdt can thiét. Vay vit nudi
thwong mdc bénh do nhwng nguyén nhdn nao va can phong tri bénh ra sao dé dat
hiéu qua? Chiing ta ciing tim hiéu trong bai hoc hém nay.
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu vai tro ciia phong va tri bénh cho vit nudi
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc vai tro ctia vi¢c phong va tri bénh ddi véi vat nuodi; nhan
thirc duoc y nghia cua viéc phong bénh hon chita bénh trong chan nudi.
b. N6i dung: HS quan sat Hinh 11.1, doc muc 1. Vai tro6 cia phong, tri bénh cho vat
nudi trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham: Phiéu hoc tap s6 1 va ciu tra 1oi cua hoc sinh.
d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Vai tro cua phong va

- GV trinh chiéu Hinh 11.1 trong SGK két hop video | tri bénh cho vat nudi

(2 phut) vé mot sb vat nudi khoe manh va vat nuéi | 1. Anh huéng cia bénh

mic bénh nhu: cho mic bénh ngoai da, bo bi lo mom | do6i véi vat nudi

long méng, ga mac bénh dau hoic cum gla cam. - Vat nuéi cham 16n,
n.E' ‘H"""" m : ; giam kha nang sinh

truong va phat trién.

- Giam nang suét va chat

luong san pham (thit,

trung, sira...).

- Giam kha nang sinh san

) 'H}\nﬂ 11.1 r.mr.ac‘: b J:-.-i-.'? il -emjum ] n:?nn ) . ) va stc dé khéng.

- C{V phat Phi€u hoc tép s6 1 va chia 16p thanh cac | . -4 ha iy chét vat

nhom. nuéi, lam thiét hai kinh

- GV giao nhiém vu cho cac nhom. ? té.

I\{hlér{l Vi 1. QBan. sé:[ Hinh 1}.1: nhan ﬂxét blﬁéu hAlén - M6t sé bénh c6 thé lay

cua cac vat nudi bi bénh va néu anh huéng cia bénh lan nhanh thanh dich.

do1 véi vat nuoi.

Nhiém vu 2. Poc SGK va tra 101 cau héi:

+ Vi sao can phong bénh cho vat nudi?

- Tr‘i bénh ’c.(') v n‘ghia gi khi vat Illlf)i q& méc bénh? manh, phat tridén tét.

+ Vi sao ndi "Phong bénh hon ghua bénh"? - Han ché thiét hai vé

Nhiém vu 3. Théq luan tinh huodng: | kinh £8.

- GV néu tinh huéng: Mot trang trai phat hién mot s

con ga ¢6 biéu hién bo an, xu 10ng va chay nudc miii

nhung chu trang trai van tiép tuc nudi chung véi ca

dan. Theo em, viéc lam nay co thé dan dén hau qua

gi? Néu 1a chu trang trai, em sé& xtr li nhu thé nao?

- GV goi mo:

+ Vi sao vt nudi mic bénh can duogc phat hién som

2. Vai tro cua phong va
tri bénh cho vat nuéi
- Giup vat nuoi khoe

- Ngan ngua dich bénh
lay lan.

- Giam chi phi diéu tri va
cong cham soc.

- Bao dam an toan thuc
pham va bao vé sitrc khoe
cong dong.
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va cach li kip thoi?

+ Viéc phong bénh c6 loi ich gi so véi chi diéu tri khi
vat nudi da mac bénh?

+ Dich bénh & vat nuéi co thé anh huong nhu thé nao
dén stc khoe con ngudi?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thdo luan
nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua va
chuén bi bao céo.

- GV quan sat, hd tro cac nhém; huéng dan HS lién
hé véi cac dot phong chdng dich bénh gia suc, gia
cam tai dja phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai théc video, hinh anh va hoc liéu sb vé cac
bénh thudng gip ¢ vat nudi do GV cung cip dé xac
dinh vai tro ctia phong va tri bénh. NL1 (1.1TC1b;
1.2TCla).

- HS trao d6i két qua hoc tap, chia sé¢ y kién trong
nhém va trén Google Classroom hodc eNetViet (néu
c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TCl1a).

- HS thiét ké so db tu duy hodc infographic véi chu dé
"Vai trd cua phong va tri bénh cho vat nudi" bang
PowerPoint hoac Canva sau gio hoc. NL3 (3.1TCl1b;
3.2TCla).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Dai dién ting nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap.
- Cac nhém khac nhan xét, bd sung va trao doi vé y
nghia cua tirng bién phap phong va tri bénh.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, trong chan nudi hién dai, vi sao phong
bénh luon dugc wu tién hon chira bénh?

+ Néu dich bénh xdy ra trén dién rong thi s€ anh
huéng nhu thé nao dén ngudi chin nudi, thi truong
thuc phidm va méi truong?

+ Ngoai viéc tiém phong, ngudi chin nudi con can
thuc hién nhitng bién phap nao dé bao vé dan vat
nuoi?

- GV lién hé thuc té vé6i cac dot tiém phong dich ta
lon chau Phi, cim gia cam, 16 mom long méng, viém
da ndi cuc trén trdu bo... va nhidn manh vai trd cua
cong tac thu y trong phong chdng dich bénh.

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom; danh
gia mtrc d6 hoan thanh Phiéu hoc tip va kha nang lién
hé thuc tién cua HS.
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- GV nhan manh: Phong va tri bénh 1a nhi¢ém vu quan
trong trong chan nudi. Thyc hién tdt cac bién phap
phong bénh sé& gitp vat nudi khoe manh, han ché dich
bénh, giam thiét hai kinh té va gép phan bao dam an
toan thuc phém, bao v¢ stc khoe cong déng. Khi vat
nudi miac bénh can phat hién sém, céach i, diéu tri
dung hudng dan cta can bd thu y dé han ché lay lan.

- Mo rong: GV gioi thi€u viéc ung dung Al, IoT,
camera giam sat, cam bién méi trudng, chip theo ddi
stc khoe vat nudi va phan mém quan li dich bénh
trong cac trang trai hién dai. Cac cong nghé nay giup
phat hién sém dau hiéu bat thuong, canh béo nguy co
bung phat dich, hd tro quan li tiém phong va nang cao
hiéu qua phong, tri bénh, gbp phan phat trién chin
nudi an toan va bén ving.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu mot sb
nguyén nhan gy bénh cho vat nuéi

Hoat dong 2.2: Tim hiéu mét sd nguyén nhén giy bénh cho vat nudi

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc mot s6 nguyén nhan chi yéu gay bénh cho vat nudi;
phén biét duoc nguyén nhan do tac nhan sinh hoc va nguyén nhan do diéu kién chim

soc, moi truong.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 11.2, doc muyc II. Mot s6 nguyén nhan gay bénh cho

vat nudi trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

¢. San pham: Phiéu hoc tap s6 2 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

GV trinh chiéu Hinh 11.2 trong SGK két hop video (2
phut) vé mot s6 nguyén nhan giy bénh & gia stc, gia
cam nhu vi khuén, vi rat, ki sinh trung, thirc an 6i thiu,
chuéng trai mat vé sinh va thoi tiét khéc nghiét.

Do wi sinh vai gay bénh
[vikhugn, vinug,...}  ~

Do dang vat ki sinh
{ve, rén, giun, s&n,...}

Mguyén nhdn
géy bénh
cho vat nudi
Do thira hodc y_ .
thidu dink duding; e b R
fhikc @n khong an toan

Do midi trremg sbng
khiing thudn lga
{qua nong, qua lanh,...)

Hirr 11,2 MGt &8 aguedn mhdn gay benh eho val nudd
- GV phat Phiéu hoc tap sb 2 va chla 10’p thanh cac
nhoém.

- GV giao nhi¢m vu cho cac nhém.

- Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 11.2, doc thong tin trong
SGK va xac dinh cac nguyén nhan giy bénh cho vat
nuoi.

II. Mt s6 nguyén nhén
gay bénh cho vat nuoi
1. Cac nguyén nhan
gay bénh cho vat nuoi
a. Nguyén nhan do tac
nhan sinh hoc

- Virut.

- Vi khuan.

- Nam.

- Ki sinh trung (giun,
san, ve, ran...).

b. Nguyén nhan do
diéu Kkién chim séc va
moi trweomg

- Thirc an, nudc udng
khong bao dam vé sinh
hogc thi€u chat dinh
dudng.

- Chudng trai am thap, 6
nhiém, khong duoc vé
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- Nhiém vu 2. Hoan thanh bang phan loai nguyén nhan
gay bénh theo nhom.

GV yéu cau HS 1ay vi du vé mot bénh tuwong tng voi
trng nguyén nhan.

- Nhiém vu 3. Théo luan tinh huéng.

- GV néu tinh huong Mot ho chan nuoi st dung thirc
an da bi mdc va ngudn nudc ao ti dé cho dan lon an,
uong. Sau mot thoi gian, nhiéu con bo dn va mic bénh
duong ti€éu héa. Theo em, nguyén nhan chinh 1a gi?
Can khic phuc nhu thé nao?

- GV goi m¢é thém:

+ Vi sao chudng nudi am thap dé phat sinh dich bénh?
+ Tai sao thay doi thoi tiét dot ngdt lam vat nudi dé
méc bénh?

+ Nguoi chian nudi can 1am gi dé han ché cic nguyén
nhéan giy bénh?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh 4nh va video; thao luan
nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

- Cac nhém phan cong thanh vién ghi két qua va
chuan bi béo cdo.

- GV theo ddi, ho tro cac nhom; hudng dan HS lién hé
v6i1 cac bénh thuong gap ¢ vat nuoi tai dia phuong.

* Tich hop nang lyuc sb:

- HS khai thac video, hinh dnh va hoc liu s6 vé cac
tac nhan gy bénh cho vat nudi do GV cung cp. NL1
(1.ITClb; 1.2TCl1a).

- HS trao doi két qua hoc tap, chia sé thong tin trong
nhém va trén Google Classroom hodc eNetViet (néu
cO). NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so do tu duy hodc infographic phan loai
cac nguyén nhan gdy bénh cho vat nuédi bang Canva
hodc PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap.
- Cac nhom khac nhan xét, bd sung va hoan thién bang
phan loai nguyén nhan gay bénh.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, nguyén nhan nao dé phong tranh nhat? Vi
sao?

+ Nhitng nguyén nhan nao cé thé 1am bung phat dich
bénh trén dién rong?

+ Néu phat hién vat nudi co d4u hiéu mic bénh truyén
nhiém, ngudi chin nudi can thuc hién ngay nhiing
viée gi?

- GV lién hé thuc té vé6i cac bénh nhu dich ta lon chau

sinh thuong xuyén.

- Thoi tiét thay d6i dot
ngdt, nhi¢t do qua cao
hodic qua thap.

- Mat do nudi qua day,
van chuyén hoic chim
soc khong dang k¥
thuat.
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Phi, cam gia cam, 16 mém long méng, viém da ndi cuc
trén trau bo, phan tich nguyén nhan phat sinh va nhan
manh tim quan trong cua v¢ sinh, an toan sinh hoc
trong chan nudi.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhom; danh
gia muc d6 hoan thanh Phiéu hoc tip va kha ning lién
hé thuc tién cua HS.

- GV nhin manh: Bénh & vat nuodi c6 thé do nhiéu
nguyén nhan khac nhau, trong d6 pho bién 14 tac nhan
sinh hoc (vi rat, vi khuén, ndm, ki sinh trung) va diéu
kién cham soéc, moi truong khong phu hop. Viée xéc
dinh dung nguyén nhan 1a co so quan trong dé lya
chon bién phdp phong va tri bénh hi¢u qua.

- M6 rong: GV gidi thi€u viéc ung dung Al, [oT, cam
bién nhiét do, 36 Am, camera giam sat dan vat nudi va
phan mém phan tich dit liéu dich bénh trong cac trang
trai hién dai. Cac cong ngh¢ nay gitp theo doi moi
truong chin nudi, phat hién sém cac yéu té nguy co va
canh bao dich bénh, tir d6 hd tro nguoi chin nuodi dua
ra bién phap xtr li kip thoi, gop phan phat trién chin
nudi an toan va bén viing.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu mot s6
bién phap phong bénh cho vat nudi.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu mdt s6 bién phap phong bénh cho vat nubi

a. Muc tiéu

- Trinh bay duoc mot sb bién phap phong bénh cho vat nuoi.

- Giai thich dugc y nghia cua tirng bi¢n phap trong vi¢c han ché dich bénh va bao vé

suc khde dan vat nuoi.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 11.3, doc muc III. Mot s6 bién phap phs‘)ng, tri bén}}
cho vat nudi — 1. Phong bénh cho vat nudi trong SGK va hoan thanh Phi€u hoc tap so

W

c. San pham: Phiéu hoc tap s6 3 va cau tra 101 ctia hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 11.3 trong SGK két hop video
(2-3 phut) vé cac hoat dong phong bénh nhu: v sinh
chudng trai, tiéu doc khir tring, tiém phong véc xin,
cham soc vat nudi va kiém soat ngudn thirc dn, nude
ubng.

III. Mot so bién phap
phong bénh cho vat
nuoi

1. Mot sé bién phap
phong bénh cho vat
nuoi

- Nudi dudng vat nudi
day du dinh dudng; thuc
in va nudc udng bao
dam vé sinh.

- Cham soc vat nudi

uigeli.xyz

Trang 147




uigeli.xyz

Mot s6 bign phap
phdéng bénh

Hinkh 1.3. Mar 58 bign phap phong bénh cho war nuai

- GV phat Phiéu hoc tap sé 3 va giao nhiém vu cho
cac nhom.
Nhi€ém vu 1. Quan sat Hinh 11.3, doc SGK va liét ké
cac bién phap phong bénh cho vat nudi.
Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

Bién phap Muc dich
Ti€ém phong
V¢ sinh
Khitr trung
Thurc an sach
Céch li
Nhiém vu 3. Thao luan tinh hudng.
GV néu tinh hudng: Mot ho chan nudi thuong xuyén
cho ga an thirc an thira, khong vé¢ sinh chuéng trai va
khong tiém phong dinh ki. Sau mét thoi gian, nhiéu
con ga bi méc bénh va chét. Theo em, nguyén nhan 13
gi? Chi ho can thuc hién nhitng bién phap nao dé
phong bénh cho dan ga?
- GV goi m¢é thém:
+ Vi sao ti€ém phong dugc xem la bién phdp phong
bénh hi¢u qua?
+ Néu chudng nudi khéng dugc vé sinh thuong xuyén
thi diéu gi s& xay ra?
+ Vi sao can cach 1i vat nudi méi mua hodc vat nudi bi
bénh?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS doc SGK, quan sat hinh 4nh va video; thao luan
nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.
- Cac nhom phén cong thanh vién ghi két qua, chuan
bi bao cao.
- GV theo ddi, ho tro cac nhém; hudng dan HS lién hé
vo1 cong tac tiém phong va vé sinh chuéng trai tai dia

diung ky thuat theo tung
giai doan phat trién.

- V& sinh chudng trai
sach s€, kho rao, thong
thoang; thuong xuyén
tiéu doc, khu trung dung
cu va khu wvuc chan
nuoi.

- Quan i t6t moi truong
chin nudi; xi 1i chat thai
dang quy dinh.

- Cach li vat nu6i moi
nhap dan hodc vat nuoi
c6 dau hiéu méc bénh.

- Tiém phong vic xin
day du theo huéng dan
cua co quan thu y.
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phuong.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liu s6 vé cac
bién phap phong bénh cho vat nudi do GV cung cap.
NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao ddi két qua, chia sé thong tin trong nhom va
trén Google Classroom hodc eNetViet (néu c6). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké infographic hodc so d6 quy trinh phong
bénh cho vat nuoi béng Canva hoac PowerPoint sau
gio hoc. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timng nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap.
- Céc nhom khac nhan xét, bo sung va hoan thién noi
dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, trong cac bi¢n phap trén, bién phap nao
can thyc hién thudng xuyén nhat? Vi sao?

+ Vi sao tiém phong khong thé thay thé viéc vé sinh
chué)ng tral va cham séc vat nuoi?

+ Nguoi chin nudi can phdi hop nhitng bién phap nao
dé dat hiéu qua phong bénh cao nhat?

- GV lién hé thuc te voi cac chuong trinh ti€ém phong
cim gia cam, 16 mém long mong, viém da ndi cuc,
dich ta lgn chau Phi, nhdn manh viéc thuc hién an toan
sinh hoc trong chan nu6i hién nay.

Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhom; danh
gia muc d§ hoan thanh Phiéu hoc tap va kha nang van
dung kién thirc caa HS.

- GV nhén manh: Phong bénh 13 bién phap chu dong,
c6 hiéu qua va it ton kém hon diéu tri. Ngudi chin
nudi can thuc hién dé)ng bd cac bién phdp nhu nuoi
dudng hop li, v¢ sinh chuéng trai, tiéu doc khur trung,
tiém phong day du, quan li moi trudng va cach i vat
nudi mac bénh dé han ché nguy co phat sinh va lay lan
dich bénh.

- Mo rong: GV gidi thi€u viéc ung dung Al, 10T,
camera giam sat, cam bién nhiét d6, d6 am, khi doc,
robot phun khir tring, phdn mém quan li lich tiém
phong va hé théng canh bao dich bénh trong cac trang
trai hién dai. Nhitng cong nghé nay giap theo ddi diéu
kién chdn nuoi theo thoi gian thuc, phat hién séom
nguy co phét sinh dich bénh, nhéc lich tiém phong va
hd tro nguoi chin nudi quan 1i dan vat nuoi hiéu qua,
g6p phan phat trién chin nudi an toan va bén viing.
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- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu bién phap
tri bénh cho vat nuoi.

Hoat dong 2.4. Tim hiéu bién phap tri bénh cho vt nudi

a. Muc tiéu

- Trinh bay dugc nguyén tdc va mot s bién phap tri bénh cho vat nudi.
- Biét cach xur li ban dau khi phat hi¢n vat nuéi c6 dau hi¢u mac bénh.

b. No¢i dung: HS quan sat Hinh 11.4, doc muc III. Mot s6 bién phép phong, tri ‘pénh
cho vat nudi — 2. Tri bénh cho vat nu6i trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap so 4.

c. San pham: Phicu hoc tap s0 4 va cau tra 161 cia hoc sinh.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 11.4 trong SGK két hop video
ngén vé viéce kiém tra strc khoe, cach 1i vat nudi mic
bénh va diéu trj theo hudéng dan cua can bo thu y.

it 71,4 Phdo Fecil ohee ko

- GV phat Phiéu hoc tap s6 4 va giao nhiém vu cho
cac nhom.
Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 11.4, doc SGK va néu
cac viée can lam khi phat hién vat nudi co d4u hiéu
méc bénh.
Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

Viéc can lam Y nghia
Phat hién bénh som
Cach li vat nuo1
Bao can bo thu y
Piéu trj dung thude
V¢ sinh khir trung
Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng.
- GV néu tinh huéng: Mot con lon trong dan co biéu
hién bo dn, sdt, ndm 1i va trén da xuét hién cac vét
d6. Chi ho ty mua thudc vé tiém ma khong bao can
bo thu y. Theo em, cach xir li nay c6 dung khong? Vi
sa0? Néu la em, em s& khuyén chti ho lam gi?
- GV goi m¢ thém:
+ Vi sao khong duoc ty ¥ dung thudc cho vat nudi

khi chua xac dinh diang bénh?

2. Tri bénh cho vat nuéi
- Phéat hién bénh sém.

- Céch li vat nudi mac
bénh dé tranh 1y lan.

- B4o cho nguoi co
chuyén mon hoac can bg
thu y.

- biéu tri ding bénh,
dung thubc, dang liéu
luong va dung huong
dan.

- Cham s6c, nuoi dudng
vat nuoi trong thoi gian
diéu tri.

- V€ sinh, tiéu doc, khir
trang khu vuc chudng
nuoi.
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+ Tai sao can cach li vat nudi méac bénh?

+ Vi sao sau khi diéu tri can vé sinh, tiéu doc, khu
trung chudng nudi?

+ Khi vat nudi méc bénh truyén nhiém nguy hiém,
ngudi chan nudi can bao cho ai?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh/video; thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 4.

- Cac nhom phéan coéng nhiém vy, ghi két qua va
chuan bi bao céo.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; dinh huéng HS
khong tu ¥ sir dung thude thi y, khang sinh hoic hoa
chat khi chua c¢6 huéng dan chuyén mén.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai théc video, hinh anh va hoc lidu s6 vé xr 1i
vat nudi mac bénh do GV cung cép. NL1 (1.1TC1b;
1.2TCla).

- HS trao d6i két qua, chia sé ¥ kién trong nhom va
trén Google Classroom/eNetViet néu co. NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so d6 quy trinh xtr li khi vat nudi mac
bénh bﬁng Canva hoac PowerPoint sau gio hoc. NL3
(3.1TClb; 3.2TCla).

- HS sir dung thong tin, hinh anh ding ngudén, khong
chia s¢ hinh anh gy hoang mang hodc thong tin sai
1éch vé dich bénh vat nudi. NL4 (4.2TCla).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- bBai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap
sO 4.

- Cac nhoém khac nhan xét, bo sung va hoan thién noi
dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, budc ndo quan trong nhat khi phat hién
vat nudi mic bénh? Vi sao?

+ Tu y dung thudc tha y ¢ thé gy ra nhitng hau qua
gi?

+ Viéc str dung thudc khong ding cach c6 anh huong
gi dén chat luong san pham chan nud6i?

- GV lién hé thuc té vé tinh trang lam dung khang
sinh trong chan nuéi, ton du thudc th y trong thyuc
pham va nguy co khang khang sinh; nhan manh yéu
cau str dung thudc theo diing hudéng dan cia can bo
thu y.

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua hoat dong nhém, danh gia
muc d6 hoan thanh Phiéu hoc tdp va kha nang van
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dung kién thirc vao tinh hudng thyc té.

- GV nhan manh: Khi vat nudéi méic bénh can phat
hién s6m, cach li kip thoi, bdo nguoi c6 chuyén mon
va diéu tri dung huong dan. Khong ty v su dung
thudc, khong giau dich, khong ban chay vat nudi mac
bénh vi c6 thé lam lay lan dich bénh, gay thiét hai
kinh t& va anh hudng dén sirc khoe cong dong.

- Mé rong: GV gioi thiéu viéc ung dung Al, camera
gidm sat, cam bién theo ddi than nhiét, phﬁn mém
quan li stc khée dan vat nudi, ma QR truy xuét lich
tiém phong va diéu tri trong cac trang trai hién dai.
Nhitng cong nghé nay gitp phat hién sém biéu hién
bat thuong, quan 1i hd so bénh, theo ddi qua trinh
diéu tri va nang cao hiéu qua phong, tri bénh trong
chan nuoi.

GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung cd kién thic vé vai tro cua phong, tri bénh; nguyén nhan giy
bénh; bi¢n phap phong bénh va tri bénh cho vat nudi.

b. N§i dung: HS tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai luyén tip trong
SGK.

c. San pham: Két qua tra 10i Plickers va cau tra 10i ciia hoc sinh.

d. To chirc thyc hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chirc hoat dong Plickers nham cung c¢d toan bo kién thirc ciia bai hoc.

- HS sir dung thé Plickers dé lua chon déap 4n ding.

Cdu 1. Bién phdp quan trong nhat dé han ché dich bénh trong chdan nudi la:

A. Chi chita bénh khi vt nudi mdc bénh.

B. Phong bénh thuong xuyén, dung ky thudt.

C. Cho vdt nuéi an thdt nhiéu.

D. Nuoi vat nuoi voi mat do that cao.

Cdu 2. Nguyén nhdn nao sau ddy thugc tac nhan sinh hoc gay bénh cho vat nuéi?
A. Vi khudn, vi rit, ki sinh trung.

B. Thitc én thiéu dinh dwéng.

C. Chuéng trai dm thap.

D. Thoi tiét thay doi.

Cdu 3. Viéc tiém phong vdc xin cho vt nudi nham muc dich:

A. Lam vat nuoi lon nhanh ngay lap ticc.

B. Giup vdt nuoi phong mot so6 bénh truyén nhiém.

C. Thay thé hoan toan viéc vé sinh chuong trai.

D. Lam gidm nhu cau thire dn.

Cdu 4. Khi phat hién vdt nuoi co ddu hiéu mdc bénh, viéc can lam la:

A. Nuoi chung voi ca dan.

B. Bdn ngay vt nudi mdc bénh.

C. Cdch li va bao nguoi co chuyén mon.

D. Tw y ding thuéc khéng cdn hiwéng dan.
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Cau 5. Viéc tu y dung thuoc thu y khong dung huong dan cé thé gay hdu qua:
A. Lam bénh néng hon, ton dw thudc va ting nguy co khang thubc.
B. Giup vat nuoi khoi bénh nhanh hon.
C. Khong gdy anh huong gi.
D. Lam vt nudi khéng can tiém phong.
- GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK: néu nguyén nhan gy bénh,
bién phap phong bénh va cach xt li khi vat nudi mic bénh.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers dé tra 10i cac cau hoi.
- HS lam bai luyén tap ca nhan, sau do trao d6i nhanh véi ban bén canh dé théng nhat
cau tra 1o1.
- GV quan sat, hd trg HS con nham 13n giita phong bénh va tri bénh.
* Tich hop ning luc sé: HS str dung Plickers dé ty kiém tra mtc d6 hiéu bai; theo ddi
két qua thong ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- GV quét két qua Plickers, hién thi thong ké trén man hinh.
- GV moi mot s HS giai thich 1i do chon dap én.
- HS trinh bay két qua phan luyén tap trong SGK; cac HS khac nhan xét, bo sung.
- GV chuan hoéa kién thirc, nhdn manh sy khac nhau giita: nguyén nhan gay bénh —
bién phap phong bénh — bi¢n phap tri bénh.
Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién
- GV nhén xeét tinh than tham gia ctia HS, tuyén duong HS tra 1oi ding va giai thich
tot.
Dap an Plickers:
Caul:B Cau2:A Cau3:B Cau4:C Caus:A
- GV nhan manh: Phong bénh la bién phap chu dong, it tén kém va hiéu qua hon
chita bénh. Khi vat nuéi mac bénh can phat hién som, cach li, bao can b thu y va
diéu tri dung hudng dan; tuyét dbi khong gidu dich, khong ban chay vt nudi mac
bénh, khong tu ¥ dung thude.
GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu
- Van dung kién thirc d3 hoc dé dé xudt va thuc hién cac bién phap phong, tri bénh
cho vat nuoi trong thyec tién.
- Hinh thanh y thic chi dong phong bénh, bao vé stic khde vat nudi, bdo dam an toan
thuc pham va bao vé méi trudng.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dyng san pham s6
tuyén truyén vé phong, tri bénh cho vat nuoi.
c. San pham
- Bdo c4o két qua thuc hién nhiém vu.
- Poster, infographic, so dd tu duy hodc video tuyén truyén vé phong, tri bénh cho vat
nuoi.
d. T6 chirc thue hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gid hoc.
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+ Nhiém vu 1 (theo SGK): Khdo sat mdt hd chan nudi tai gia dinh hodc dia phuong
dé tim hiéu cac bién phap phong bénh va xtr 1i khi vat nudi mic bénh. Viét bao céo
khoang 200-300 tlr, néu nhan xét va dé xuét giai phap nang cao hiéu qua phong,
chéng dich bénh.
+ Nhiém vu 2 (San pham sd): Thiét ké 01 infographic, poster dién tir hodc video ngan
(3-5 phat) véi chu dé "Phong bénh tét — Chin nudi bén vimg" biang Canva,
PowerPoint hoac CapCut.
- San pham can thé hién cac nodi dung:
+ Vai tro cua phong va tri bénh cho vat nudi.
+ Mot s6 nguyén nhan gay bénh thudng gip.
+ Cac bi¢n phap phong bénh hi¢u qua.
+ Céach xur 1i dung khi phat hién vat nudi mac bénh.
+ Thong diép tuyén truyén vé chin nudi an toan sinh hoc, str dung thudc thu y ding
quy dinh va bao vé stric khoe cong déng.
- GV huéng dan HS sir dung Gemini hoidc NotebookLM dé goi ¥ bd cuc, xay dung so
d6 tu duy hodc tong hop ¥ tudng; ddng thoi yéu cau HS dbi chiéu véi SGK va tai licu
ctia co quan tha y, ghi rd ngudn hinh anh khi st dung.
- GV quy dinh HS ndp san pham trén Google Classroom hoidc eNetViet trudc tiét hoc
sau.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khao sat thuce té, thu thap thong tin va hoan thanh bio céo theo yéu cau.
- HS thiét ké san phém s6 theo c4 nhan hodc nhom; phan cong nhiém vu va hoan
thién dung thoi gian quy dinh.
- GV theo ddi, hd trg HS trong qua trinh thyc hién.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac video, hinh anh va tai liéu s tir cac ngudn chinh théng vé phong,
chéng dich bénh vat nudi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
- HS thiét ké infographic, poster hodc video bang Canva, PowerPoint hoic CapCut.
NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hodc eNetViet; nhan xét, gop ¥ cho san
pham cta cac nhom khac. NL2 (2.4TCla).
- HS str dung thong tin, hinh anh dung ngudn; tudn thi quy dinh vé ban quyén va an
toan thong tin khi xay dung san pham sd. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bio cdo két qua va thao ludn
- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
(3—5 phat/nhém).
- Cac nhom nhan xét, gop y vé tinh chinh xéc, tinh sang tao, kha ning van dung va
gia tri tuyén truyen cua san pham
- GV goi md HS trao ddi vé cac bién phap phong bénh dang dugc ap dung tai dia
phuong; vai tro cua tiém phong, vé sinh ti€u doc khur trung, an toan sinh hoc va khai
bao dich bénh khi c6 d4u hiéu bat thuong.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV déanh gid san phém theo cac tiéu chi: ndi dung chinh xac; c6 lién hé thuc tién;
trinh bay khoa hoc, sang tao; sit dung cong cu sd phu hop; thong diép rd rang va cé
kha ning tuyén truyén.
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- GV nhan manh: Phong bénh luén 13 giai phap hiéu qua va tiét kiém hon chita bénh.
Nguoi chin nuéi can thuc hién déng bd cac bién phap nhu vé sinh chudng trai, tiém
phong day du, chim soc vat nudi ding ky thudt, phat hién sém va cach li vat nu6i
mac bénh. Dong thoi, can st dung thudc tha y theo ding huong dan cua can bo
chuyén mon dé bao dam hiéu qua diéu tri, han ché tdn du thudc trong thuc pham va
g6p phan bao vé strc khoe cong dong.
Huéng din HS hoc & nha:
- On tap toan bo ndi dung Bai 11.
- Hoan thanh béo cdo va san pham sd.
- Chuén bj bai 12. Chan nubi ga thit trong ndng hg,

Duyét ciia t6 chuyén mon

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic

) ’ PHU LUC
PHIEU HQC TAP S()vl
Hoat dong 2.1. Tim hiéu vai tro cia phong va tri bénh cho vat nuoi

/4

L .
L R R R R R EY
/4
om:
R R R R RN

Yéu cau
Doc muc 1. Vai tro cia phong va tri bénh cho vat nuoi trong SGK va hoan thanh
bang sau.

Noi dung Két qua
Anh hudng ctia bénh d6i voi vat nudi
Anh huong ddi voi nguoi chan nudi
Vai tro cia phong bénh
Vai tro cua tri bénh
Cau héi
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Cau 1. Vi sao n61 "Phong bénh hon chita bénh"?

PHIEU HQC TAP SO 2 ,
Hoat dong 2.2. Tim hiéu mt s6 nguyén nhan gay bénh cho vat nuéi
Hoan thanh bang sau

Nguyén nhan Vi du

Do vi rut

Do vi khuan

Do nam

Do ki sinh trung

Do thure an, nudc uong

Do moi trudong

Cau héi
Theo em, nguyén nhan nao dé phong tranh nhat? Vi sao?

PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Tim hiéu m{t so bién phap phong bénh cho vat nuoi
Hoan thanh biang

Bién phap Muc dich

Tiém phong

Vé sinh chudng trai

Tiéu doc khir trung

Cung cép thirc 4n sach

Cach 1i vat nudi bénh

Cau héi
Theo em, vi sao chi tiém phong thdi van chua da dé phong bénh hiéu qua?

PHIEU HQC TAP SO 4

Hoat dong 2.4. Tim hiéu bién phap trj bénh cho vt nudi
Hoan thanh bang

Viéc cin lam Y nghia

Phat hién bénh som

Cach 1i vat nuoi
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Viéc can lam Y nghia
Bao can bo thu y
Diéu tri ding thudc
V¢ sinh khir trung
Cau hoéi
Theo em, vi sao khong duoc tu ¥ str dung thude tha y khi chua xac dinh dung bénh?

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO

Tén san pham: Phong bénh tot — Chan nudi bén viing
Tiéu chi

No6i1 dung chinh xéc

Trinh bay khoa hoc

Minh hoa phu hop

Ung dung cong cu sd

Thuyét trinh

Tong 10
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PHIEU TU PANH GIA
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NOi dung Hoan thanh t6t/Hoan thanh
Hiéu vai tro phong va tri bénh O )
Nhén biét nguyén nhan giy bénh
Néu duoc bién phap phong bénh
Neéu dugc bién phap tri bénh
Hoan thanh san pham s

Piéu em hoc duoc
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PHIEU PANH GIA PONG PANG
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Tiéu chi
NO1 dung chinh xac
Trinh bay khoa hoc
Lién h¢ thuc té
San pham sang tao
Hop tac nhém
Nhan xét
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GOI Y SAN PHAM SO

Chu dé: Phong bénh tot — Chén nudi bén viing

- HS thiét ké béng Canva, PowerPoint hoac Google Slides, gém:
+ Vai tro cua phong va tri bénh.

+ Cac nguyén nhan gay bénh.

+ Cac bién phap phong bénh.

+ Cac bién phap tri bénh.

+ Thong dié€p "Phong bénh hon chira bénh".

+ Hinh anh minh hoa c6 ghi r& nguon.

Trwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 12. CHAN NUOI GA THIT TRONG NONG HO
Mon hoc: Cong nghe 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Trinh bay duoc yéu cau cua chudng nudi ga thit trong néng ho.

- Néu dugc cac loai thic an va cach cho ga an phu hop theo timg giai doan phat trién.
- Trinh bay duoc cac bién phap cham soc ga thit.

- Néu duge mot sé bién phap phong va tri bénh thuong gap ¢ ga.

- Van dung kién thic dé dé xuét cac giai phap chin nudi ga an toan, hiéu qua va bao
v€é moi trudng.

2. Nang luc

2.1. Nang lwc chung

- Tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac SGK, hoc li¢u s6 va thong tin thuc tién dé tim
hiéu k¥ thuat chan nuoi ga thit.

- Giao tiép va hop tac: Thao luan nhém, trinh bay két qua, phdi hop giai quyét nhiém
vu hoc tap.

- Giai quyét van dé va sang tao: Phan tich tinh hudng trong chin nudi ga va dé xuat
bién phap xtr 1i phu hop.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhan thirc cong nghé: Trinh bay duoc yéu cau vé chudng nudi, thirc in, chdm soc
va phong bénh cho ga.

- Giao tiép cong nghé: Mo ta duoc quy trinh nudi ga thit trong nong ho.

- Panh gia cong ngh¢: Nhan xét dugce hiéu qua cua cac bién phap cham séc va phong
bénh.

- Sir dung cong nghé: Van dung kién thirc dé lua chon bién phap nudi ga phi hop véi
diéu kién gia dinh.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu sd: Khai thac video, hinh anh va hoc liéu s vé ky thuat chan
nudi ga thit. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).
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- Giao tiép va hop tac sd: Thao luan, chia sé két qua va ndp san pham trén Google
Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao ndi dung s6: Thiét ké infographic hodc so d6 quy trinh chin nudi ga bang
Canva hoac PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- An toan sd: Khai thac va str dung hinh anh, théng tin diing ngudn; tuan thu quy dinh
vé ban quyén. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét vin dé bang cong nghé sb: Str dung hoc liéu sb dé dé xuit giai phap
chiam soc va phong bénh cho ga phu hop véi diéu kién thue té. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tu¢ nhan tao (Al): St dung Gemini hodc NotebookLM (thuc hién tai
nha theo hudng dan cua gido vién) dé tim hiéu vé cac ki thuat chian nudi ga thit hién
dai, sau d6 d6i chiéu véi SGK va ngudn chinh théng trudc khi s dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Phaim chat
- Cham chi: Tich cyc tham gia cac hoat dong hoc tap.
- Trach nhi€ém: Co y thirc cham séc vat nuoi dung ky thuat va bao vé mai truong.
- Nhan ai: Yéu quy vat nuoi, thuc hién chan nudi nhan dao.
- Trung thue: Bao cdo dung két qua hoc tap va sir dung théng tin ding ngudn.
II. THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong ngh¢ 7; ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hodc tivi.
- Hinh 12.1 — 12.7 trong SGK.
- Video vé md hinh nuéi ga thit trong nong ho.
- Video vé chudng nudi, thirc dn, cham soc va phong bénh cho ga.
- Phiéu hoc tap s6. Bo thé Plickers.
2. Chuin bi cia HS
- SGK Cong nghé 7.
- V& ghi, d6 dung hoc tap.
- Poc trudc Bai 12.
- Tim hiéu mé hinh nudi ga tai gia dinh hoic dia phuong.
II1. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung thi hoc tip; gitip hoc sinh nhan biét cac yéu td anh huong dén
hiéu qua chan nuoi ga thit.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video va trao ddi vé hoat dong chan nuoi ga tai
gia dinh hoac dia phuong.
¢. San phﬁm: Cau tra 101 cta hoc sinh; nhan thirc ban dau vé cac diéu kién can thiét
dé nudi ga dat hiéu qua.
d. Td chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1—2 phut) vé md hinh nuéi ga thit trong néng ho theo hudng
an toan sinh hoc va yéu cau HS quan sat.
- GV yéu cau HS quan sat hinh mé dau trong SGK va tra 161 cau hoi: Theo em, mudn
nudi ga khoe manh, 16n nhanh va it mac bénh thi ngudi chin nudi can quan tam dén
nhirng yéu t6 nao?
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- GV t6 chirc cho HS trao ddi theo cap va tra 10i cac cau hoi:

Cau 1. Gia dinh hoac dia phuong em c6 nudi ga khong?

Cau 2. Ga thuong dugc nuodi theo hinh thirc nao?

Cau 3. Theo em, diéu gi quyét dinh hiéu qua chin nudi ga?

- GV t6 chirc kiém tra nhanh bing Plickers voi cau hoi: "Yéu td nao dudi ddy anh
huong dén hiéu qua chin nudi ga thit?"

A. Chudng nudi, thtrc n, chim séc va phong bénh.

B. Chi cﬁn nhiéu thirc an.

C. Chi can chuong 10ng.

D. Chi can gidng tdt.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat video, trao ddi theo cap va tra 101 cac cau hoi.

- HS st dung thé Plickers dé lua chon dap an.

- GV quan sat, hd tro va khuyén khich HS lién h¢ v&1 mo hinh chdn nu6i ga tai dia
phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video va hinh anh vé mé hinh chin nuéi ga do GV cung cip dé nhan
biét cac yéu td quyét dinh hiéu qua chian nuéi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS tham gia tra 10i bang Plickers va trao d6i y kién voi ban hoc. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhém khac nhén xét, b6 sung.

- GV cong bd két qua Plickers (dap an A) va yéu cau HS giai thich 1i do lya chon.

- GV goi mé: "Néu chi cho ga an day dt nhung chudng nudi ban va khong tiém
phong thi dan ga c6 phat trién tot khong? Vi sao?"

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét tinh than hoc tap cua HS; tuyén duong céac cau trd 101 ding va c6 lién
hé thyc té.

- GV nhin manh: Dé nudi ga thit dat hiéu qua can két hop dong bo cac yéu tb:

chudng nudi hop li, thirc an day du, chim soc dung ky thuat va phong bénh thuong
xuyén. Thiéu bt ky yéu té ndo cling co6 thé 1am giam niang suat va tang nguy co dich
bénh.

Mo rong: GV gidi thiéu mo hinh chudng ga théng minh sir dung cam bién nhiét do,
d6 am, hé thong cho an - udng tu dong, camera Al theo ddi dan ga va phan mém quan
li chan nudi. Cac cong nghé nay gitp giam cong lao dong, phat hién som bt thuong
va nang cao hiéu qua chan nu6i theo hudng hién dai.

GV dan dit vao bai: “Qua video, hinh dnh va phan trao doi, ching ta thay hiéu qua
chan nudi ga thit khong phu thugc vao mot yeu t6 rzeng lé ma can su phoz hop dong
bé giita con giong, chuong nuoi, thirc an, cham soc va phong bénh. bPé dan ga khoe
manh, 16n nhanh, it mdc bénh va mang lai hiéu qua kinh té, nguoi chan nuoi can xdy
dung ké hoach nuéi dwéng, cham séc phit hop véi tirmg giai doan phdt trién cia ga.
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Vay quy trinh nuoi ga thit dwoc thwc hién nhw thé nao va can chuan bi nhitng diéu

kién gi? Chung ta cung tim hiéu trong bai hoc hom nay.”
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THUC MOI

Hoat dong 2.1: Tim hiéu chudng nudi ga
a. Muc tiéu

- Trinh bay duoc yéu ciu cta chuong nuoi ga thit trong néng ho.

- Giai thich dugc vai tro ctia chudng nudi déi voi sy sinh trudng, phat trién va phong

bénh cho ga.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 12.1, 12.2 va 12.3, doc muc I. Chudng nudi trong

SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.

c. San pham: Phi€u hoc tap s0 1 va cau trd 161 ctia hoc sinh.

d. Td chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 12.1, 12.2 va 12.3 trong
SGK két hop video (2 phiit) vé mot s6 mé hinh
chudng nudi ga thit trong nong ho va trang trai
chan nuoi hién dai.

Fiiah 12.3 Cimading e ga Mt
- GV phat Phi€u hoc tdp s6 1 va chia 16p thanh
cac nhom.

- GV giao nhi¢m vu cho cac nhém.

Nhiém vu 1. Quan sat cac hinh trong SGK va
nhén xét dic diém cua timg kiéu chudng nuoi ga.
Nhiém vu 2. Poc SGK va tra 101 cac cau hoi:

+ Vi sao chudng nudi phai cao rdo va thoat nudc
tot?

+ Vi sao can gitt chudng luén sach s& va thong
thoang?

+ Vi sao can bd tri mang an, mang udng hop 1i?
Nhiém vu 3. Thao luan tinh hudng.

- GV néu tinh huéng: Hai ho gia dinh ciing nudi
ga thit. Mot hg xay chuf’mg cao rao, sach sg,
thuong xuyén thay chat don chuong, ho con lai
nudi ga trén nén dat Am, chudng chat va it vé

I. Chudng nudi ga

1. Yéu ciu ciia chudng nudi
ga

- Xay dung & noi cao rdo,
thoat nudc tt, khong bi ngap
ung.

- Xa khu din cu, nguén 6
nhiém va thuin tién chim
sOc.

- Hudng chudng phu hop
(thuong la hudng Dong hodc
Pong Nam) dé don nang budi
sang, tranh gi6 mua lanh.

- Chudng thong thoang vé
mua he, kin gi6é vé mua dong.
- Nén chuéng cao, kho rao,
dé vé sinh va tiéu doc khu
trung.

- C6 d méang an, mang udng,
hé thong chiéu sang va khu
vuc nudi phu hop véi sd
luong ga.

2. Vai tré ciia chudng nudi

- Gitip ga sinh truong, phat
trién tot.

- Han ché vi sinh vat gay
bénh va giam ti 16 mac bénh.

- Tao diéu kién chim sbc
thuan loi, gidm hao hut thirc
in va nude udng.
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sinh. Theo em, dan ga cua hai hg s€ c6 su khac
nhau nhu thé nao? Gidi thich.

- GV goi m¢ thém:

+ Néu chudng nudi luon am uét s& anh hudng
nhu thé ndo dén strc khoe dan ga?

+ Vi sao can thay chat d6n chudng dinh ki?

+ Theo em, chudng nudi anh huéng nhu thé nao
dén hiéu qua chin nudi va chi phi phong bénh?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhom, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
chuén bi bao céo.

- GV quan sat, hd trg cac nhom; huéng dan HS
lién hé véi mo hinh chudng nudi ga tai gia dinh
hoac dia phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
cac kiéu chudng nudi ga do GV cung cip. NLI
(1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS trao doi két qua hoc tap, chia sé y kién trong
nhom va trén Google Classroom hoac eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké infographic hoic so d6 cac yéu cau
ctia chudng nudi ga bang Canva hodc PowerPoint
sau gio hoc. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCl1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Céc nhém khac nhan xét, bd sung va hoan thién
ndi dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, yéu t6 ndo cua chudng nudi anh
huong 16n nhat dén stc khoe dan ga? Vi sao?

+ Néu nudi ga voi mat d6 qua day sé giy ra
nhiing hau qua gi?

+ Nguoi chan nudi can lam gi dé chudng nudi
luén sach s&, han ché mam bénh?

- GV lién hé thuc té voi mo hinh chudng kin,
chuéng ban chan tha, chuéng dém 16t sinh hoc
dang dugc ap dung tai dia phuong; phan tich uwu
diém cta timg mo hinh trong viéc nang cao hiéu
qua chin nudi va gidm 6 nhiém moi trudng.
Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom;
danh gia mirc do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
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ning lién hé thyc tién cta HS.

- GV nhan manh: Chudng nuéi 1a yeu t6 quan
trong quyét dinh sirc khoe va nang suat dan ga.
Chudng nudi can bao dam cao rao, thong thoang,
sach s€, du anh sang, dé v¢ sinh va phu hop voi
s6 luong ga. Thuc hién tét cac yéu ciu nay sé
gitip giam nguy co dich bénh, nang cao toc do
sinh truong va hiéu qua chan nuoi.

- M6 rong: GV gi6i thiéu cdc mo hinh chudng ga
thong minh st dung cam bién nhiét do, do am,
khi doc (NH,;), camera Al theo doi dan ga, hé
théng thong gi6 va lam mat ty dong, mang én,
mang ubng tu dong va phan mém quan li chin
nu6i. Nhimg cong ngh¢ nay gitp duy tri moi
truong nudi t6i wu, giam cong lao dong, phat hién
som cac bat thuong va gop phan phat trién chan
nuodi ga theo hudng hi¢n dai, an toan sinh hoc va
bén vitng.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu thirc
an va cho ga an.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu thirc in va cho ga in
a. Muc tiéu

- Trinh bay dugc cac loai thirc an sir dung trong chan nudi ga thit.
- Néu dugce cach cho ga an phu hop theo tung giai doan phat trién.
- Giai thich dugc vai tro cta dinh dudng d6i voi sy sinh trudng va phat trién cua ga.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 12.4 va Hinh 12.5, doc muyc II. Thirc an va cho ga an

trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

c. San pham: Phiéu hoc tip s6 2 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

GV trinh chiéu Hinh 12.4 va Hinh 12.5 trong
SGK két hop video (2-3 phiit) vé cac loai thitc an
su dung trong chan nudi ga thit va quy trinh cho
ga an, udng trong nong ho.

I1. Thirc an va cho ga an

1. Thirc an cho ga

- Nhoém thire an giau dam: bot
ca, giun qué, tép, tom, dau
tuong,...

- Nhom thirc an giau tinh bot:
ngo, thoc, gao, cam, san,...

- Nhom thure an giau vitamin
va chat khoang: rau xanh, béo
tAm, rau muong, bdt SO,
premix khoang — vitamin,...

- Nuéc udng sach: lubén cung
cap day du, thay nude thudng
xuyen.

2. Cach cho ga an

- Cho in nhiéu bita trong
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iy {204, MAF sd ioan s dn e rivdn i g
!)
a) )
Hivih 12,5 Mdng cho g vl vdng
- GV phat Phiéu hoc tap 6 2 va giao nhi¢ém vu
cho cac nhom.
Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 12.4, doc SGK va
xac dinh cac nhém thirc an thuong dung cho ga.
Nhiém vu 2. Boc SGK va hoan thanh bang sau:
Nhom thirc an Vi du
Giau nang luong
Giau dam
Giau vitamin va khoang
Nudc udng
Nhiém vu 3. Thao luan tinh hudng.
- GV néu tinh hudng: Mot ho chan nudi chi cho
gd an ngd trong sudt qua trinh nudi, hau nhu
khong bd sung rau xanh, thic an gidu dam hodc
khoang chit. Sau mot thoi gian, dan ga cham 1on,
strc dé khang kém. Theo em, nguyén nhén 1a gi?
Hay dé xuét bién phap khic phuc.
- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao khau phan an cua ga can da dang?
+ DPiéu gi xdy ra néu ga thiéu nudc udbng trong

-

ngay, thic dn dé tiéu hoa,
giau dinh dudng; ludn co
nudc sach.

- Cho n theo khau phan phu
hop voi1 tung giai doan phat
trién; diéu chinh lugng thirc
an theo nhu cau cua dan ga.

- Mang an, méang ubng phai
sach s€, dat & vi tri thuan tién.

uigeli.xyz

Trang 164




uigeli.xyz

nhiing ngay nang néng?

+ Vi sao phai vé sinh mang in, mang udng hang
ngay?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thao
luan nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap s 2.

- Cac nhom phén cong thanh vién ghi két qua va
chun bi bao céo.

- GV theo ddi, hd tro cac nhom; huéng dan HS
lién hé véi cach cho ga an tai gia dinh hodc dia
phuong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
cac loai thirc an, khau phan in va k¥ thuat cho ga
an do GV cung cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao ddi két qua, chia sé y kién trong nhom
va trén Google Classroom hoic eNetViet (néu
cO). NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké infographic hoic so d6 khau phan
in cua ga theo timg giai doan bang Canva hoic
PowerPoint sau gio hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin

- Pai dién tirg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Cac nhoém khac nhan xét, bo sung va hoan thién
ndi dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, vi sao can thay d6i khau phan an khi
ga lomn 1én?

+ Viéc cho ga dn qua nhiéu hodc qua it co anh
huong nhu thé nao dén hiéu qua chin nuoi?

+ Trong diéu kién gia dinh, c6 thé tan dung
nhirg nguodn thic dn nao dé giam chi phi nhung
van bao dam dinh dudng cho ga?

- GV lién hé thuc té véi viéc sit dung thuc an
cong nghiép két hop thirc an ty phdi tron, tin
dung phu pham noéng nghiép (ngd, théc, rau
xanh...) va luu y khong su dung thirc an 0i thiu,
nam moc vi dé& gdy ngd doc va phat sinh dich
bénh.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom;
danh gid mic do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
nang van dung kién thirc ctia HS.

- GV nhan manh: Ga mudn sinh trudng nhanh,
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khoe manh va dat ning suat cao can dugc cung
cap khau phan an can d6i, day du cac nhom chat
dinh dudng, nudc udng sach va cho an ding ky
thuat theo timg giai doan phat trién. Pong thoi
phai v€ sinh mang an, mang udng thuong xuyén
dé han ché mam bénh va giam hao hut thirc in.

- M6 rong: GV gidi thi€u viée ing dung Al, cam
bién theo doi lugng thirc an va nudc udng, mang
an, mang udng tu ddng, camera Al theo ddi hanh
vi 4n ubng cta dan ga va phan mém quan li khau
phan trong céc trang trai hién dai. Cac cong nghé
nay gitp diéu chinh luong thirc an phu hop, phat
hién sém ga bo an hodc c6 biéu hién bat thuomg,
tr d6 néng cao hiéu qua sir dung thirc an, giam
chi phi chin nudi va goép phan phat trién chin
nuodi ga theo hudng hi¢n dai, an toan sinh hoc va
bén virng.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu cham
sOcC ga.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu chiim séc ga

a. Muc tiéu

- Trinh bay duoc cac bién phap chim soéc ga theo ting giai doan phat trién.

- Giai thich dugc y nghia cua viéc cham soc dung ky thuét dbi vé6i su sinh truong,
phat trién va nang suét cua ga thit.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 12.6 va Hinh 12.7, doc muc IIl. Cham séc¢ cho ga
trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

c. San pham: Phiéu hoc tap s 3 va ciu tra 10i cta hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu III. Cham soc cho ga

- GV trinh chiéu Hinh 12.6 va Hinh 12.7 trong SGK | 1. Chiam séc ga con (tir
két hop video (2-3 phut) vé quy trinh chdm séc ga tir | khi né dén 1 thang tudi)
giai doan ga con dén ga thit tai mot trang trai chian | - Um ga dung ky thuat,
nudi an toan sinh hoc. giit nhiét d6 chudng phu
' hop.

- Cung cap day du thic
an, nude udng sach.

- Theo doi1 stc khoe, loai
b6 ga yéu, ga bénh.

- V& sinh chudng nuodi,
mang an, mang udng hing
ngay.

- Tiém phong theo hudng
dan cta can bo thu y.

2. Cham séc ga tir trén 1
thang tudi dén khi xuat

=] Hinh 12.8. Quay dm cha ga con
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Hinh 12.7. Chdn fha ga thif ngoai vudn
- GV phat Phiéu hoc tap s6 3 va giao nhiém vu cho
cac nhom.

Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va néu céc
cong viéc can thuc hién khi cham séc ga o ting giai
doan.
Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

Cong viéc cham soc
Um ga con
Gilr nhiét do phu hop
Vé sinh chudng nudi
Theo doi strc khoe
Diéu chinh mat do nudi
Nhiém vu 3. Thao luan tinh hudng.
- GV néu tinh hudng: Mot ho chian nudi nudi qua
nhiéu ga trong chudng nho, it thay chat don chudng
va khong theo doi suc khoe dan ga. Sau mot thoi
gian, ga cham 16n, nhiéu con méc bénh hd hép. Theo
em, nguyén nhan 1a gi? Hiy dé xuat bién phap khic
phuc.
- GV go1 m¢é thém:
+ Vi sao ga con can duoc im dung nhiét do trong
nhimng tuan dau?
+ Piéu gi xay ra néu mat do nudi qua cao?
+ Vi sao can theo ddi strc khoe dan ga mdi ngay?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS doc SGK, quan sat hinh anh va video; thdo luan
nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap $6 3.
- Cac nhom phéan cong thanh vién ghi két qua va
chuin bi bao céo.
- GV quan sat, hd tro cidc nhom; huéng dan HS lién
hé véi mo hinh cham s6c ga tai gia dinh hodc dia
phuong.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb vé quy
trinh cham soc ga theo tung giai doan do GV cung
cap. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

Y nghia

ban

- Piéu chinh mat do nudi
pht hop vé6i su phat trién
cua ga.

- Cho ga van dong hoac
chan tha hop li (néu diéu
kién cho phép).

- Cung cip khau phan in
phu hop theo tung giai
doan.

- Thuong xuyén vé€ sinh
chuéng nudi, thay chat
don chudng khi can.

- Theo doi strc khoe, phat
hién va xt 1i kip thoi khi
c6 dau hiéu bat thuong.
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- HS trao d6i két qua, chia sé thong tin trong nhom
va trén Google Classroom hodc eNetViet (néu co).
NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké infographic hodc so dd quy trinh cham
soc ga bang Canva hodc PowerPoint sau gid hoc.
NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- C4c nhom khac nhan xét, bd sung va hoan thi¢n noi
dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, giai doan nao can dugc cham sdc can
than nhat? Vi sao?

+ Néu khéng giit du nhiét d6 khi um ga con thi s&
anh huong nhu thé nao dén ti 16 séng cua dan ga?

+ Ngoai thtrc dn va nude udng, con nhitng yéu td nao
anh huong dén strc khoe dan ga?

- GV lién hé thuc té véi cac mo hinh nudi ga bang
dém 16t sinh hoc, md hinh chin tha két hop, phan
tich hiéu qua trong viéc gidm 6 nhiém méi truong,
han ché dich bénh va nang cao chét luong san phém.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cuia cadc nhom; danh
gia mic do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha nang
lién hé thuc tién cia HS.

- GV nhan manh: Cham soc ga dung ky thuat ¢ tung
giai doan phat trién 1a yéu t& quyét dinh dén ti 18
song, téc do ting truong va hiéu qua chan nuoi.
Nguoi chin nudi can giit 4m cho ga con, bao dam
dinh dudng, v€ sinh chué)ng trai, theo doi surc khoe
hang ngay va diéu chinh mat do nudi phu hop dé dan
ga phat trién khoe manh.

- M6 rong: GV gidi thiéu cac mo hinh chudng nudi
thong minh tng dung Al, camera nhan di¢n hanh vi,
cam bién nhiét do, d6 am, khi doc, hé thong um va
thong gié tu dong, mang an, mang ubng tu dong va
phan mém quan li dan ga. Nhimg cong nghé nay
gitp giam sat sttcc khoe dan ga theo thoi gian thuc,
phat hién sém dau hiéu bat thuong, tdi wu diéu kién
nudi va nang cao hi€u qua chan nuodi theo hudng
hién dai, an toan sinh hoc va bén viing.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu phong,
tr1 bénh cho ga.

Hoat dong 2.4: Tim hiéu phong, tri bénh cho ga
a. Muc tiéu
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- Trinh bay duoc mot sb bién phap phong, tri bénh cho ga thit trong nong ho.

- Giai thich dugc ¥ nghia cta viéc phong bénh chu dong va xur li dling cach khi phat

hién ga mac bénh.

b. N6i dung: HS quan sat video, doc muc IV. Phong, tri bénh cho ga trong SGK va

hoan thanh Phiéu hoc tap s6 4.

c. San pham: Phiéu hoc tip s6 4 va cau tra 101 ciia hoc sinh.

d. T4 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV cho HS doc trong SGK két hop video (2-3
phut) vé cong tac vé sinh chudng trai, tiém phong
véc xin va xtr li ga mac bénh tai cac mo hinh chin
nuoi ga an toan sinh hoc.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 4 va giao nhiém vu cho
cac nhom.

Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va néu
cac bién phap phong bénh cho ga.

Nhiém vu 2. Poc SGK va hoan thanh bang sau:
Bién phap Muc dich

Ti€m phong

Vé sinh chudng trai

Ti€u dgc khur trung

Céch 11 ga bénh

Piéu trj theo hudéng dan tha y
Nhiém vu 3. Thao luan tinh hudng.

- GV néu tinh huéng: Mot ho chan nudi phat hién
mot s6 con ga bo dn, xu 10ng, chay nudc miii nhung
van tiép tuc nudi chung voi ca dan va ty y mua
thudc vé diéu tri. Sau vai ngay, bénh 1ay lan nhanh
lam nhiéu con ga chét. Theo em, nguyén nhan 13
gi? Hay dé xuét cach xu li phu hop.

- GV go1 m¢é thém:

+ Vi sao can cach li gd mac bénh ngay khi phat
hién?

+ Vi sao khong nén ty y sir dung thude thu y?

+ Nguoi chan nudi can lam gi khi nghi ngd c¢é dich
bénh truyén nhidm?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat video; thdo luan nhom,
hoan thanh Phiéu hoc tap sb 4.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua va
chun bi bao céo.

- GV theo dbi, hd trg cadc nhom; hudng dan HS lién
hé véi cong tac phong, chong dich cam gia cam tai
dia phuong.

IV. Phong, tri bénh cho
ga

1. Bién phap phong bénh
cho ga

- Chon giéng khoe manh,
c6 nguodn gdc rd rang.

- Vé sinh chudng nudi,
mang an, mang udng sach
s¢; dinh ki tiéu doc, khu
tring chudng trai.

- Cung cap thire an day du
dinh dudng, nuéc udng
sach.

- Tiém phong day du theo
lich cua co quan thu y.

- Nuoi ga voi mat do phu
hop, han ché stress cho dan
ga.

- Thuc hién an toan sinh
hoc, han ché nguoi la va
dong vat khac vao khu vuc
chan nuoi.

2. Bién phap tri bénh cho
ga

- Bling thudc

- bung thoi diém

- Pling liéu lugng
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* Tich hop ning luc sb

- HS khai théc video, hinh anh va hoc liéu sb vé céc
bénh thuong gdp & ga va bién phap phong, tr1 bénh
do GV cung cip. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao d6i két qua, chia sé thong tin trong nhom
va trén Google Classroom hoic eNetViet (néu co).
NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké infographic hodc so do quy trinh
phong, tri bénh cho gi bang Canva hoic
PowerPoint sau gio hoc. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- HS sir dung thong tin va hinh anh dung ngudn;
khong chia sé thong tin sai 1éch vé dich bénh gia
cam. NL4 (4.2TC1a).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu hoc
tap.

- Céc nhom khac nhan xét, bd sung va hoan thién
ndi dung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, vi sao phong bénh luon hiéu qua hon
chira bénh trong chan nuoi ga?

+ Viéc khong tiém phong dinh ki co thé gy ra
nhing hau qua gi d6i voi dan ga?

+ Néu phat hién nghi ngd cim gia cam, nguoi chan
nudi can thyc hién nhitng bién phap nao dé han ché
dich lay lan?

- GV lién hé thuc té v6i cong tac phong chéng cim
gia cAm (H5N1), bénh Newcastle, Gumboro... tai
dia phuong; nhan manh viéc thuc hién ding lich
tiém phong, v€ sinh ti€éu doc khur trung va khai bao
dich bénh theo hudng dan cia co quan tha y.

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam viéc ctia cac nhom; danh
gia mirc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va kha ning
van dung kién thirc vao thuc tién.

- GV nhan manh: Dé chin nudi ga dat hiéu qua cao,
nguoi chin nudi can thuc hién tot cac bién phap
phong bénh, dac biét la v€ sinh chudng trai, tiém
phong day du, cung cap thirc 3 an va nudc uong hop
vé sinh. Khi phat hién gi mac bénh can cach li
ngay, bao can bo tha y, diéu tri ding hudng dan va
tiéu doc khu trung khu vuc chan nudi dé han ché
lay lan dich bénh va gidm thiét hai kinh té.

- M6 rong: GV gidi thi¢u cac mo hinh chan nudi ga
tmg dung Al camera gidm sat dan g, cam bién
nhiét do, 46 am va khi doc, hé thong canh bao bat
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thuong, phan mém quan li lich tiém phong va ma
QR theo doi suc khdée dan ga. Nhitng cong nghé
nay gitp phat hién sém dau hiéu bénh, quan 1i hd
so tiém phong, hod tro xir li dich bénh kip thoi va
nang cao hi¢u qua chan nudi theo hudéng hién dai,

an toan sinh hoc va bén viing.

GV chuyén sang Hoat dong 2.5. Tim hiéu mét sb

bénh phd bién & ga

Hoat dong 2.5: Tim hiéu mdt s6 bénh pho bién & ga

a. Muc tiéu
- Nhan biét dugc mot s6 bénh phd bién ¢ ga.

- Néu duoc biéu hién ctia mot sd bénh thuong gap va bién phap phong, tri phu hop.

- Hinh thanh y thirc cht dong phong bénh, phat hién sém va xtr 1i dang quy trinh khi

dan ga c6 dau hi¢u mac bénh.

b. Noi dung: HS quan sat video, doc muc V. Mot s6 bénh phé) bién & ga trong SGK

va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 5.
c. San pham
- Phi€u hoc tap so 5.

- Bang téng hop mot s6 bénh phd bién & ga va bién phap phong, tri.

d. T6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV video (2-3 phut) gioi thi¢u mot s6 bénh
thuong gap o ga va dau hiéu nhan biét.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 5, chia 16p thanh
cac nhom va giao nhiém vu.

Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va
xac dinh tén cic bénh phd bién ¢ ga.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

Bénh Biéu hi¢n [Bi¢n phap phong, tri

Dich ta

Tiéu chay

Cum gia cam

Nhiém vu 3. Thao luan tinh hué)ng.

- GV néu tinh huéng: Mot dan ga c6 nhiéu con
b6 an, xu 10ng, chay nudc miii, chét nhanh
trong vai ngay. Chu ho nghi ngo dan ga mac
bénh truyen nhiém. Theo em can xi i nhu thé
nao dé han ché dich bénh lay lan?

- GV goi mé:

+ Vi sao can phat hién bénh som?

+ Khi nghi ngd cum gia cAm c6 duoc tu y ban
hodc van chuyén ga khong?

+ Nguoi chin nudi can théng bao cho co quan
nao?

V. Mot s6 bénh phd bién & ga
1. Bénh tiéu chay

- Biéu hién: #n it, G rii, phan
long mau xanh hodc trang.

- Nguyén nhan: nhiém khuan tir
thirc an, nudc udng hay moi
truong.

- Phong, tri bénh:

+ An thirc 4n sach

+ Thudng xuyén vé sinh chudng
nudi, mang an, mang udng.

+ Piéu tri kip thoi khi co biéu
hién bénh.

2. Bénh dich ta

- Biéu hién: bo an, budn rau, si
canh, ngheo cd, diéu nhio, uéng
nhiéu nude, chay nudc dai,
phan trang, gay nhanh.

- Nguyén nhan: do vi rt gay ra
va lay lan manbh.

- Phong, tri bénh: sir dung vac
Xin

3. Bénh ctim gia cAm

- Biéu hién: sdt cao, udng nhiéu
nudc, mao tham tim, viém sung
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Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat video; thdo ludn
nhém, hoan thanh Phiéu hoc tap s6 5.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua
va chuan bi béo céo.

- GV quan sat, hd trg HS; huong dan phan biét
dau hiéu cua ting bénh.

* Tich hop ning luc sb:

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb
vé cac bénh thuong gip & ga do GV cung cép.
NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua, chia sé thong tin trong
nhom va trén Google Classroom hodc
eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké bang infographic "Mot sb bénh
phd bién & ga va cach phong tranh" bang
Canva hoac PowerPoint. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

- HS str dung hinh anh, thong tin tir cac ngudn
chinh thdng va tuan thu quy dinh vé ban
quyén. NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap s 5.

- Cac nhom khac nhan xét, bo sung va hoan
thién ndi dung.

GV dat cau hoi:

- Theo em, bénh nao nguy hiém nhat dbi véi
dan ga? Vi sao?

- Lam thé ndo dé han ché nguy co bung phat
dich bénh trong chan nudi ga?

- Vi sao khong nén tu ¥ st dung thudc hoic
ban chay ga mac bénh?

- GV lién hé thuc té véi cac dot phong chbng
cim gia cam H5N1, Newcastle, Gumboro tai
dia phuong; nhan manh trach nhiém cia ngudi
chdn nudi trong khai bdo dich bénh va thuc
hién c4c quy dinh cta co quan thu y.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhom;
danh gia kha ning nhan biét bénh va dé& xut
bién phap xtr li ctia HS.

- GV nhin manh: Viéc nhan biét sém cac bénh
phd bién & ga c6 ¥ nghia quan trong trong
phong chong dich bénh. Nguoi chin nudi can
thuong xuyén theo ddi dan ga, tiém phong day

pht ddu mat; kho tha, ha mo dé
tho; ti€u chay phén xanh, phan
vang doi khi lAn mau; xuat
huyét da chan.

- Nguyén nhan: do vi rut gia
cam giy ra.

- Phong, tri bénh:

+ Str dung véc Xin.

+ Khong an, giét mo gia cam
6m, chét, khong rd nguon gbe

+ Khi phat hién bénh can bao
ngay cho can bo thu y.
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du, giit vé sinh chudng trai va khi phat hién
dau hiéu bat thuong phai cach li ga bénh, bao
can by thu y va thuc hién ding hudng dan
chuyén mon, tuyét ddi khong giéu dich hoac tu
v xur 1i sai quy dinh.

- M6 rong: GV gidi thi¢u viéc ung dung Al,
camera nhan dién hanh vi, cam bién theo ddi
nhiét do dan ga, phﬁn mém quan li dich bénh
va hé thong canh bio sém trong cic trang trai
hién dai. Cac cong ngh¢ nay gitp phat hién
som ga c6 biéu hién bat thudong, quan li lich
tiém phong va hd tro kiém soat dich bénh hiéu
qua, gbp phan phat trién chin nudi an toan sinh
hoc va bén virng.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tip

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu

- Cling ¢d kién thtc vé chué)ng nudi, thirc an, cham séc, phong va tri bénh; nhan biét
mot s6 bénh phd bién ¢ ga.

- Rén luyén kha niang van dung kién thirc dé giai quyét cac tinh hudng thuc tién trong
chdn nuoi ga thit.

b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham

- Két qua tra 10i Plickers.

- Pap an bai luyén tap trong SGK.

- Phiéu tra 16i caa hoc sinh.

d. T6 chirc thue hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chirc hoat dong Plickers nham ctng c6 toan b kién thirc cua bai hoc.
- HS su dung thé Plickers dé lya chon dap an ding cho tung cau hoi.

Cau 1. Chuong nuéi ga dat yéu cau can bao dam yéu t6 nao sau ddy?

A. Cao rao, thong thoang, sach sé va dé vé sinh.

B. Xdy ¢ noi triing thdp dé giit nudc.

C. Nuéi véi mdt dg cang day cang tét.

D. Khéng can énh sang va théng gio.

Cdu 2. Pé ga sinh trudng va phdt trién tot, thirc dn can

A. Chi gébm ngé va théc.

B. Chi gom rau xanh.

C. Pdy dii cic nhém chat dinh dudng va c6 nude uong sach.

D. Chi su dung thirc an cong nghiép.

Cdu 3. Viéc lam ndo sau ddy givip han ché dich bénh trong chin nudi ga?

A. Khéng vé sinh chuong nudi.

B. Tiém phong ddy d, vé sinh chuéng trai va cdch li ga bénbh.

C. Nuoi ga voi mat do qua cao.

D. Sir dung thike dén 6i thiu dé giam chi phi.
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Cdu 4. Khi phat hién ga co biéu hién mdc bénh truyén nhiém, viéc can lam trude tién
la
A. Tiép tuc nudi chung véi ca dan.
B. Ban ngay dan ga.
C. Cach li ga bénh va bdo can bo thu y.
D. Ty diing nhiéu logi thuoc khdng sinh.
Cdu 5. Mot trong nhitng bénh truyén nhiém nguy hiém thuong gdp ¢ ga la
A. Newcastle (ga ru).
B. Thiéu nuéc uéng.
C. Thiéu anh sang.
D. Thiéu thire dn.
GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK:
1. Néu cac yéu cau ctia chudng nudi ga thit.
2. Trinh bay céc bién phap cham s6c va phong bénh cho ga.
3. Bé xuit cach xur 1 khi phat hién ga c6 du hiéu méc bénh truyén nhiém.
Buwde 2. Thuce hién nhiém vu hgc tap
- HS sir dung thé Plickers dé tra 1i cac ciu hoi.
- HS lam bai luyén tap trong SGK theo hinh thtrc ca nhan, sau do trao d6i v6i ban
cung ban dé thong nhat két qua.
- GV quan sat, hd tro HS; huéng dan HS phan biét giira bién phap chiam soc, bién
phap phong bénh va bién phap tri bénh.
* Tich hop nang luc sO: HS sir dung Plickers dé ty danh gia mirc d6 hiéu bai; quan sat
két qua thong ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin
- GV quét két qua Plickers va hién thi biéu db théng ké trén man hinh.
- GV mdi mét sé HS giai thich 1i do lya chon dap an; cac HS khac nhén xét, bd sung.
- Pai dién HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; GV chuén hoa kién thirc
va lién hé v6i thuc té chan nudi ga tai dia phuong.
Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap; tuyén duong cac ca nhan va nhom co6 két qua tot.
Dap an Plickers:
Caul:A Cau2:C Cau3:B Cau4:C Caus: A
- GV nhin manh: Mubn chan nudi ga thit dat hiéu qua cao can thuc hién dé)ng bd cac
bién phap tir xay dung chudng nudi hop li, cung cip khau phan in can d6i, cham soc
dang ky thuat, v€ sinh tiéu doc khur trung, tiém phong day du va phat hién, xu 1i kip
thoi khi ga mac bénh. Pay 1a nhiing yéu t6 quan trong gilip nang cao nang suat, giam
thiét hai kinh té va bao dam an toan thuc pham.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu
- Van dung kién thirc d3 hoc dé dé xuét va thuc hién céc bién phap chan nudi ga thit
trong nong ho dung k¥ thuat, an toan va hi¢u qua.
- Hinh thanh y thirc bdo vé vat nudi, bao vé moi truong va thuc hién chan nudi theo
hudng an toan sinh hoc.
b. Noi dung
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- HS thuc hién nhiém vy van dung trong SGK va xay dung san pham sb tuyén truyén
vé k¥ thuat chan nudi ga thit trong nong ho.
c. San pham
- Bdo c4o két qua thuc hién nhiém vu.
- Poster, infographic, so dd tu duy hodc video tuyén truyén vé quy trinh chin nudi ga
thit.
d. T6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gid hoc.
Nhiém vy 1 (theo SGK): Khao sat mét ho chdn nudi ga tai gia dinh hoac dia phuong
dé tim hiéu vé chudng nudi, thic an, _cach cham soc, phong va tri bénh. Vlet bao céo
khoang 200-300 tlr, néu nhan xét vé nhitng wu diém, han ché va dé xuat giai phap
nang cao hi¢u qua chan nuoi.
Nhiém vu 2 (San pham s6): Thiét ké 01 infographic, poster dién tir, so d6 tu duy hoic
video ngan (3—5 phut) v6i chii & "Chan nudi ga thit an toan, hiéu qua va bén ving"
bang Canva, PowerPoint hoac CapCut.
- San pham can thé hién cac noi dung:
+ Yéu cau ciia chudng nudi ga.
+ Cac loai thirc an va cach cho ga an theo tirng giai doan.
+ Bién phap cham soc ga thit.
+ Cac bién phap phong va tri bénh cho ga.
+ Mot s6 bénh pho bién ¢ ga va cach phong tranh.
+ Thong diép tuyén truyén vé an toan sinh hoc, sir dung thube thu y dung quy dinh va
bao vé moi truong chan nuodi.
- GV huéng dan HS st dung Gemini hoac NotebookLM dé goi ¥y b6 cuc, xay dung so
d6 tu duy hodc tong hop y tudng; dong thoi yéu cau HS ddi chiéu noi dung véi SGK
va tai liéu ctia co quan thu y, ghi rd ngudn hinh anh khi sir dung.
- GV yéu ciu HS ndp san pham trén Google Classroom hoic eNetViet trudc tiét hoc
tiép theo.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khao sat thuc té tai gia dinh hodc dia phuong; thu thap thong tin, hinh anh (néu
c6) va hoan thanh bao céo theo yéu cau.
- HS thiét ké san phém s6 theo c4 nhan hodc nhom; phan cong nhiém vu va hoan
thién ding thoi gian quy dinh.
- GV theo ddi, hd trg HS trong qua trinh thyc hién.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac video, hinh anh va tai liéu sd tir cdc ngudn chinh thdng vé ky thuat
chin nuoi ga va phong chéng dich bénh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- HS thiét ké infographic, poster, so dd tu duy hodc video bang Canva, PowerPoint
hodc CapCut. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hodc eNetViet; nhan xét, gop ¥ san
pham cta cac nhom khac. NL2 (2.4TCla).
- HS str dung thong tin, hinh anh dung ngudn; tuan thu quy dinh vé ban quyén va an
toan thong tin khi xay dung san pham sb. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
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- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
(3-5 phut/nhém).
- Céc nhém nhan xét, gop y vé tinh chinh xéc, tinh sang tao, kha ning van dung va
gia trj tuyén truyén cta san pham.
- GV goi md HS trao dbi vé cac mo hinh chin nudi ga tai dia phuong; vai trd cia
chudng nudi hop 1i, khau phan in can d6i, cham séc dung k¥ thuat, tiém phong day
du va an toan sinh hoc trong viéc nang cao hi€éu qua chan nuoi.
Budéc 4. Panh gia két qua thwce hién
- GV déanh gia san phém theo céc tiéu chi: ndi dung chinh xac; c6 lién hé thuc tién;
trinh bay khoa hoc, sang tao; str dung cong cu sé phu hop; thong diép rd rang va co
kha ning tuyén truyén.
- GV nhan manh: Chan nudi ga thit hiéu qua khong chi phu thudc vao gidng tot ma
con doi hoi ngudi chin nudi phai thuc hién dong bd cac bién phap xay dung chudng
nudi dat yéu cau, cung cip thirc an day du, cham soc dung ky thuét, phong bénh chu
dong va xu li kip thoi khi phat hién ga mac bénh. Thyc hién t6t cac bién phap nay s&
g6p phan ning cao nang sut, giam chi phi, bao dam an toan thuc phdm va phat trién
chan nudi theo huéng bén virng.
* Hwéng din HS hoc & nha:
- On tap toan bo ndi dung Bai 12.
- Hoan thanh béo cdo va san pham sd.
- Chuan bi bai 13. Thyc hanh: Lap ké hoach nuoi vat nuoi trong gia dinh

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic

] ) PHU LUC
PHIEU HOC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu chudong nuéi ga

/4

Lop:..ccoooiiee,
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Nhom:.......ooceeviiiiiiine

Yéu cau

Poc muc I. Chudng nudi ga trong SGK va hoan thanh bang sau.
Noi dung Két qua

Vi tri xdy dung chudng
Huéng chudng

Yéu cau vé nén chudng
Yéu cau vé thong thoéng
Trang thiét bi trong chudng
Cau héi

Ciu 1. Vi sao chudng nudi phai cao rao va thoat nudc t6t?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Tim hiéu thirc &n va cho ga in
Hoan thanh biang sau
Nhom thirc an Vi du
Giau nang luong
Giau dam
Giau vitamin va khoang
Nudc udng
Cau hoi
Theo em, vi sao can thay doi khau phan an theo ting giai doan phat trién ctia ga?

PHIEU HQC TAP SO 3

Hoat dong 2.3. Tim hiéu chiim séc ga
Hoan thanh bang

Cong viéc cham s6c Y nghia

Um ga con

Gitlr nhi¢t do phu hop
Vé sinh chudng nudi
Theo doi stc khoe
Diéu chinh mat do nuoi
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Cau héi
Theo em, giai doan nao cua ga can dugc cham séc can than nhat? Vi sao?

PHIEU HQC TAP SO 4

Hoat dong 2.4. Tim hiéu phong, tri bénh cho ga
Hoan thanh biang

Bién phap Muc dich

Tiém phong

Vé sinh chudng trai

Tiéu doc khir trung

Céch li ga bénh

Diéu tri theo hudng dan thu y
Cau héi

Vi sao khong nén tu ¥ str dung thudce thi y khi chwa xac dinh ding bénh?

PHIEU HQC TAP SO 5
Hoat dong 2.5. Tim hiéu mgt so6 bénh pho bién ¢ ga
Hoan thanh bang

Bénh Biéu hién Bién phap phong, tri

Dich ta

Tiéu chay

Cum gia cam

Cau hoéi
Neéu phat hién dan ga c6 dau hiéu mac bénh truyén nhiém, em s€ xu li nhu thé nao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO
Tén san pham: Chan nudi ga thit an toan, hiéu qua trong néng ho

Tiéu chi biém
NOG1 dung chinh xac 4
Trinh bay khoa hoc 2
Minh hoa phu hop 1
Ung dung cong cu sd 2
Thuyét trinh 1
Tong 10 diém
PHIEU TU PANH GIA
Ho vatén:.......cccoovvvvveeerceeennnn.
Noi dung Hoan thanh t6t/Hoan thanh|Cén c6 ging
Hiéu yéu cau chudng nudi 0 0 O
Hiéu thirc dn va cach cho an O O O
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NoOi dung Hoan thanh t6t|Hoan thanh|Cén c6 ging
Hiéu cach chim soc ga O O O
Hiéu phong, tri bénh O O O
Nhén biét bénh phd bién ¢ ga O O O
Hoan thanh san pham s O O O

Diéu em hoc dwgre

PHIEU PANH GIA PONG DANG
Nhom danh gia:............................

Nhom dwgc danh gia:.....................

Tiéu chi T6t Dat Can c6 ging
NG1 dung chinh xac
Trinh bay khoa hoc

O O O
O o o
Lién hé thyuc té O O O
O o o
O o o

San pham sang tao
Hop tdc nhom
Nhan xét

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOI Y SAN PHAM SO

Chi d&: Chdn nuéi ga thit an toan, hiéu qud trong néng hé

- HS thiét ké bang Canva, PowerPoint hodc Google Slides, gom cac ndi dung:

+ Yéu cau ctia chudng nudi ga.

+ Cac nhom thirc an va khau phan an theo timg giai doan.

+ Quy trinh cham séc ga.

+ Cac bién phap phong, tri bénh.

+ Mot s6 bénh phd bién & ga.

+ Thong diép "Chén nudi an toan sinh hoc — Ga khoe manh — Thyc pham an toan".
+ Hinh anh minh hoa (uu tién anh tu chup hodc sir dung tir ngudn chinh théng va ghi
1o ngudn).

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 13. THU'C HANH: LAP KE HOACH NUOI
VAT NUOI TRONG GIA PINH
Mon hoc: Cong nghé 7
Thoi gian thuc hién: tiet
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I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Xac dinh dugc loai vat nudi phu hgp véi diéu kién gia dinh.

- Lap dugc ké hoach nu6i dudng va cham s6c mdt loai vat nudi trong gia dinh.

- Tinh toan duogc chi phi du kién khi nudi mot sé vat nudi nhu chéd canh, méo canh,
chim canh.

- Trinh bay dugc bao cao ké hoach nu6i vat nuédi rd rang, hop 1.

- Panh gia dugc tinh kha thi cia ké hoach nuéi vat nudi trong gia dinh.

2. Nang luc

2.1. Nang luc chung

- Ty chu va tuy hoc: Cha dong tim hiéu thong tin vé dic diém, nhu cau chim séc va
chi phi nu6i vat nudi trong gia dinh.

- Giao tiép va hop tac: Trao ddi, thao luan nhom, phan cong nhiém vu va trinh bay ké
hoach nudi vat nuoi.

- Giai quyét van dé va sang tao: Lya chon vat nuoi phu hop voi diéu kién gia dinh; dé
xuat phuong an cham séc, phong bénh va du tru chi phi hop 1i.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhan thtrc cong nghé: Nhan biét duoc cac yéu cu co ban khi nu6i vat nudi trong
gia dinh.

- Giao tiép cong nghé: Trinh bay dugc ké hoach nubi vat nudi bang bang, so dd hoic
bai trinh chiéu.

- Panh gia cong nghé: Panh gia dugc tinh hop 1i, kha thi va hiéu qua ciia ké hoach
nuoi vat nuoi.

- Str dung cong nghé: Van dung kién thirc chian nuoi dé lap ké hoach chim soc, nudi
dudng va phong bénh cho vat nudi.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu sb: Khai thac hinh anh, video, bang gia va hoc liéu s6 vé vét nudi
trong gia dinh. NL1 (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- Giao tiép va hop tac sd: Trao doi, chia sé ké hoach va ndp san phadm qua Google
Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké bang ké hoach, bang chi phi, infographic hoic slide
bao cao béng Canva, PowerPoint, Word hodc Google Slides. NL3 (3.1TCl1b;
3.2TCla). -

- An toan s6: Str dung thong tin, hinh anh ding ngudn; khong chia sé dir liéu ca nhan
khi khao sat hoac dang san pham. NL4 (4.2TCla).

- Giai quyét van dé bang cong nghé sb: Str dung bang tinh hodc cong cu sb dé tinh
toan chi phi nudi vat nudi. NL5 (5.3TCla).

- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Sir dung Gemini hoic NotebookL.M (thuc hién tai
nha theo hudng dan cua g140 vién) dé tim hiéu vé 1ap ké hoach nudi vat nuéi trong
gia dinh, sau d6 dbi chiéu v6i SGK va ngudn chinh théng trudc khi st dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).

3. Phaim chat

- Cham chi: Tich cuc tim hiéu théng tin, hoan thanh ké hoach dung yéu cau.

- Trach nhi€ém: C¢6 y thirc cham so6c, bao vé vat nuoi va dam bao v¢ sinh moi truong.

- Nhan ai: Yéu quy vat nuoi, biét ddi xr nhan dao vai dong vat.
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- Trung thuc: Tinh toan chi phi, bao cdo thong tin rd rang, ding thuc té.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bj cia GV
- SGK Cong nghé 7. Ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hoic tivi.
- Hinh 13.1, 13.2, 13.3 trong SGK.
- Bang chi phi nu6i cho canh, meo canh, chim canh.
- Phiéu hoc tap. Phiéu lap ké hoach.
- Phiéu d4nh gi4 san pham thyuc hanh.
- Rubric danh gia bao céo.
- MAu béng tinh chi phi.
- B§ thé Plicker
2. Chuan bi ciia HS
- SGK Cong ngh¢ 7.
- V& ghi, but, thude.
- Poc trudce Bai 13.
- Tim hiéu trudc mot vat nudi trong gia dinh ma em yéu thich.
- May tinh tai nha dé hoan thién bang ké hoach hoic san phém s6 néu co diéu kién.
II1. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung thu hoc tap va giup hoc sinh x4c dinh dugc y nghia cuia viéc
1ap ké hoach trudc khi nudi vat nudi trong gia dinh.
b. NOi dung: HS quan sat hinh anh vat nuoi trong gia dinh va tra 161 cau héi tinh
hubng.
¢. San phém: Cau tra 16i cua hoc sinh vé cac diéu kién can chuan bi khi nuoi vat
nuoi.
d. Té chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu hinh anh mot sd vat nudi trong gia dinh: ché canh, méo canh, chim
canh, ca canh, thé canh.

- GV néu tinh hubng: “Ban Nam rat thich nu6i mot chu ché canh nhung gia dinh
chua chuan bi chudng, thiic an, chi phi tiém phong va thoi gian chiam soc. Theo em,
ban Nam c6 nén nu6i ngay khong? Vi sao?”

- GV yéu cau HS trao doi theo cip va tra 10i:

Cau 1. Khi mudn nudi mot vat nudi trong gia dinh can chudn bi nhitng gi?

Cau 2. Vi sao can tinh toan chi phi truéc khi nudi vt nudi?

Cau 3. Néu khong 1ap ké hoach trude, ngudi nudi co thé gip nhirng kho khin nao?
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- GV tb chuc kiém tra nhanh bﬁng Plickers: “Viéc dau tién can lam trudc khi nudi vat
nuoi trong gia dinh 1a gi?”
A. Mua ngay vat nu6i minh thich.
B. Lap ké hoach nuéi dudng, chdm soc va tinh toan chi phi.
C. Chi mua thirc an.
D. Chi chuan bj chudng nudi.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sét hinh anh, suy nghi ca nhan, trao doi theo cp va tra 10 cau hoi.
- HS st dung thé Plickers dé lya chon dap an.
- GV quan sat, hd tro HS con ling ting.
* Tich hop nang lyuc sb:
- HS khai thac hinh anh, video vé vat nudi trong gia dinh do GV cung cap. NLI
(1.ITClb; 1.2TCl1a).
- HS tham gia tra 10i bang Plickers va chia s¢ ¥ kién v&i ban hoc. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- M6t s6 HS trinh bay y kién. Cac HS khéac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd dap an Plickers: B.
- GV goi md: “Nuodi vat nudi khong chi 1a s& thich ma con 1a trach nhiém. Nguoi
nudi can bao dam diéu kién cham soc, chi phi, thoi gian va méi trudng sdng phi hop
cho vat nuoi.”
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than tham gia caa HS.
-GV nhan manh: Trude khi nudi vt nudi trong gia dinh can lap ké hoach cu thé vé
gidng, chudng nudi, thirc an, cham soc, phong bénh va chi phi. Viéc lap ké hoach
giiip nguoi nudi chu dong, tiét kiém va cham soc vat nudi tot hon.
GV dan dét vao bai: “Qua tinh huéng va phan trao doi, ching ta thdy nudi vt nudi
trong gia dinh khéng chi xudt phdt tir sé thich ma con doi héi nguoi nudi phdi cé
trach nhiém, thoi gian va diéu kién phi hop. Viéc lap ké hoach trieée khi nudi givip
xdc dinh 16 logi vt nudi, cdc diéu kién can chuan bi, cong viéc cham soc va khoan
chi phi dw kién, tir d6 han ché nhitng kho khan co thé phat sinh. Vdy mét ban ké
hoach nudi vdt nuoi trong gia dinh gom nhitng noi dung nao va dwoc xdy dung nhw
thé nao? Chiing ta ciing tim hiéu trong bai hoc hom nay.
2. HOAT PONG 2: THUC HANH KE HOACH
Hoat dong 2.1: Tim hiéu nhiém vu va quy trinh 1ap ké hoach nudi vat nuéi trong
gia dinh
a. Muc tiéu
- Trinh bay dugc nhi¢m vu cua bai thuc hanh.
- M6 ta duoc quy trinh 1ap ké hoach nudi mot vat nudi trong gia dinh.
- Hiéu duoc v nghia cua viéc lap ké hoach trudc khi nuoi vat nuoi.
b. N§i dung: HS doc muc I. Nhiém vu va II. Tién trinh thyc hién trong SGK; quan
sat bang mau 1ap ké hoach va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham
- Phiéu hoc tap $6 1.
- So dd quy trinh lap ké hoach nudi vat nudi.
- Cau tra 101 cua hoc sinh.
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d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu noi dung SGK va gidi thiéu
muc ti€u cua bai thuc hanh.

- GV phat Phiéu hoc tap sd 1 va chia 16p
thanh cac nhom (4—6 HS/nhom).

- GV giao nhiém vu cho cac nhém.

Nhiém vu 1. Poc muc Nhiém vu va Tién
trinh thuc hién trong SGK; x4c dinh muc tiéu
cua bai thuc hanh.

Nhiém vu 2. Quan sat bang mau trong SGK
va xac dinh cac budc 1ap ké hoach nudi vat
nuoi.

Nhiém vu 3. Hoan thanh bang sau:

Cong vige

Lua chon vat nudi

Khao sat diéu kién gia dinh

Tinh toan chi phi

Lap bang ké hoach

Bio cao két qua

Nhiém vu 4. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh huéng: Gia dinh ban Minh
mudn nudéi mot cha chd canh nhung chua
chuan bi chuéng nudi, chua tim hiéu chi phi
thirc an va tiém phong. Theo em, gia dinh ban
Minh can thyc hién nhimg bude nao trude khi
quyét dinh nuoi? Vi sao phai lap ké hoach
trudc?

- GV goi mé thém:

+ Vi sao can lya chon vat nudi phu hop voi
diéu kién gia dinh?

+ Néu khong tinh toan trudc chi phi s& gip
nhiing kho khan gi?

+ Theo em, khoan chi phi nao can duoc du
tri ngay tir dau?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS doc SGK, quan sat bang mau, thao luan
nhém va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua,
xay dung so do quy trinh 1ap ké hoach.

- GV theo dbi, hd trg cadc nhom; hudng dan
HS lién hé voi diéu kién thuc té cua gia dinh
minh.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac SGK dién tir, video va hoc liéu

I. Nhiém vu

Lap ké hoach, tinh toan chi phi
dé nudi mot loai vat nudi trong
gia dinh.

IL. Quy trinh ldp ké hoach nudi
vat nuoi

Buwéc 1. Xac dinh loai vat nuodi
pht hop véi diéu kién gia dinh
(muc dich nuo6i, dién tich, thoi
gian chim soc, diéu kién kinh
té...).

Buwéc 2. Tim hiéu cac khoan chi
phi can thiét: giéng, chudng nudi,
dung cu, thuc an, thude tha Y,
cham séc, phong bénh va cac chi
phi khac.

Buwde 3. Lap bang du todn chi phi
theo mau.

Buéc 4. Tinh tong chi phi va
danh gia tinh kha thi cta ké
hoach.

Bude 5. Hoan thién ké hoach va
chuan bj bao cdo két qua.
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sO vé ky thuat nu6i vat nudi trong gia dinh do
GV cung cap NLI (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao ddi, téng hop ¥ kién va chia sé két
qua trén Google Classroom hodc eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké so dd quy trinh 1ap ké hoach
nuodi vat nuoi bﬁng Canva, PowerPoint hoac
SmartArt trong Word sau gio hoc. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay so db quy
trinh va két qua Phiéu hoc tap.

- Cac nhoém khac nhén xét, bo sung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, budc nao quan trong nhat trong
quy trinh 1ap ké hoach? Vi sao?

+ Néu diéu kién kinh té gia dinh con han ché
thi nén luva chon vat nudi nhu thé nao?

+ Lam thé nao dé giam chi phi nudi nhung
van bao dam vat nuoi dugc chim soc tot?

- GV lién hé thuc té: nhiéu gia dinh nuoi cho,
meo theo cam tinh nén phat sinh nhiéu chi
phi ngoai dy kién hoic khong c6 du thoi gian
cham soc. Viéc lap ké hoach truéc s& giup lua
chon vat nuoi phu hop, can dbi tai chinh va
bao dam phtc lgi cho vat nudi.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhoém; danh gia mirc d§ hoan thanh Phiéu hoc
tap va kha nang phan tich quy trinh cua HS.

- GV nhén manh: Lap ké hoach 1a bude dau
tién va rat quan trong khi nudi vt nudi trong
gia dinh. Mdt ké hoach déy du can xac dinh
rd loai vat nudi, dicu kién nudi, cac khoan chi
phi, phuong an cham soc va phong bénh dé
bdo dam tinh kha thi va hiéu qua.

- Mé rong: GV gidi thi¢u viéc su dung
Microsoft Excel hoic Google Sheets dé lap
bang du toan chi phi, Canva hodc PowerPoint
dé thiét ké ké hoach truc quan, va Gemini
hoic NotebookLM dé hd trg téng hop thong
tin, xdy dung dan y bao cdo. Cac cong cu sb
nay giup hoc sinh 1ap ké hoach khoa hoc, tinh
toan chinh x4c va trinh by san phim chuyén
nghiép hon.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu
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cach tinh toan chi phi va 1ap bang ké hoach
nudi vat nudi trong gia dinh.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu cach tinh toan chi phi va lap bang ké hoach nudi vat

nudi trong gia dinh
a. Muc tiéu

- Xéc dinh dugc cac khoan chi phi can thiét khi nudi mot vat nudi trong gia dinh.
- Lap duogc bang du todn chi phi theo mau trong SGK.

- Banh gi4 duoc tinh kha thi cia ké hoach nudi vat nuoi dya trén diéu kién thyc té cua

gia dinh.

b. Noi dung: HS nghién ctru Bang 13.1, 13.2, 13.3 trong SGK; phan tich ciac khoan

chi phi va thuc hanh 1ap bang du todn cho mdt loai vat nudi.

c. San pham

- Phiéu hoc tap s6 2.

- Bang du toan chi phi nuoi vat nudi.

- K& hoach nudi vat nudi hoan chinh ciia nhom.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Bang 13.1, 13.2 va 13.3 trong
SGK; gi6i thiéu cac vi du vé chi phi nudi ché
canh, méo canh va chim canh.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 2, chia 16p thanh cac
nhom (4—6 HS/nhom).

- GV yéu cAu mdi nhom lua chon mot loai vat
nuodi (chd, meo, chim, c4 canh, thd...) phu hop
véi diéu kién thuc té.

Nhiém vu 1. Xéc dinh cac khoan chi phi can c¢6
khi nudi1 vat nuoi.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang du toan chi phi
theo mau.

Nhiém vu 3. Panh gié tinh kha thi cta ké hoach.
- GV yéu cau HS tra 10i cac cu hoi:

+ Gia dinh c6 du diéu kién kinh té dé nudi vat
nuoi nay khong?

+ Cé du dién tich 1am noi & cho vat nuoi khong?
+ C6 du thoi gian cham soc hiang ngay khong?

+ Nhimng khoan chi ndo chiém nhiéu kinh phi
nhat?

+ Co the giam chi phi bang nhimg bién phap
ndo ma van bao dam vat nudi phat trién t6t?
Nhiém vu 4. Thao luan tinh huong.

- GV néu tinh hudng: Gia dinh ban Lan c6 2
triéu déng dé chuan bi nudi mot cha méo canh.
Sau khi tinh toan, tong chi phi nim dau tién 1én
dén gin 5 triéu ddéng. Theo em, ban Lan nén
diéu chinh ké hoach nhu thé ndao dé phu hop voi

Lap bang du toan chi phi
nudi vat nuoi

Cac khoan chi phi can duw
tinh

- Chi phi mua giéng.

- Chudng nudi hoic 16ng nudi.
- Dung cyu nudi (mang an,
mang udng, khay vé sinh, day
xich, 6 nim,...).

- Thurc an.

- Phong, tr1 bénh (Véc Xin,
thude tha y).

- Céc khoan chi phi khac (tam,
vé sinh, d6 choi, phu kién,...).
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diéu kién gia dinh nhung van bao dam chiam soc
t6t cho méo?

- GV goi mo:

+ C6 thé lya chon gidng vét nudi khac phu hop
hon khong?

+ Khoan chi nao c6 thé tan dung hodc tiét kiém?
+ Khoan chi nao tuyét ddi khéng nén cit giam?
Vi sao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS nghién ctru cac bang chi phi trong SGK;
thao luan nhom va luya chon vat nuoi.

- HS sir dung may tinh cAm tay hoic bang tinh
dé tinh toan tong chi phi.

- Cac nhom hoan thanh bang dy todn va danh
gia tinh kha thi ciia ké hoach.

- GV theo dbi, hd tro HS; huéng dan cach tinh
tong chi phi va cach can ddi cac khoan chi.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac bang gia, hinh anh va hoc liéu 5O
Ve vat nudi tir ngudn chinh thdng do GV cung
cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS str dung Microsoft Excel hoac Google
Sheets dé 1ap bang du toan va tu dong tinh tong
chi phi. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla; 5.3TCla).

- HS chia sé¢ bang ké hoach trén Google
Classroom hodc eNetViet dé nhan gop y tir GV
va cac nhom khac. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS str dung dit liéu va hinh anh ding ngudn,
ghi rd ngudn tham khao khi xay dung ké hoach.
NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn

- Pai dién ting nhom trinh bay bang du toan chi
phi va giai thich 1i do lya chon vat nuoi.

- Cac nhom khac nhan xét vé tinh hop li, day du
va kha thi cta ké hoach.

- GV dat cau hoi:

+ Theo em, khoan chi nao quan trong nhat? Vi
sao?

+ Néu gia thire an ting thi ké hoach c6 can diéu
chinh khong?

+ Lam thé nao dé tiét kiém chi phi nhung van
bao dam phuc lgi cho vat nu6i?

- GV hudng dan HS biét can ddi giira diéu kién
kinh té, thoi gian chdm s6c va nhu cAu cua vat
nudi, tranh lga chon theo s& thich ma bo qua
khé nang thuc hién.
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Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhom,;
danh gia bang du toan theo céc tiéu chi: day du
ndi dung, tinh toan chinh xac, phu hop thuc té,
trinh bay khoa hoc va c6 tinh kha thi.

- GV nhan manh: Khi 1ap ké hoach nudi vat
nudi trong gia dinh can tinh toan diy du cac
khoan chi phi, lga chon vat nu6i phu hop véi
diéu kién kinh té, dién tich va thoi gian chim
soc. Mot ké hoach kha thi khong phai 1a ké
hoach c6 chi phi thap nhat ma 1a ké hoach dap
g day du nhu cau cta vat nudi va phu hop véi
kha ndng cua gia dinh.

- M6 rong: GV gioi thi¢u viéc st dung Al
(Gemini, ChatGPT) d¢ xdy dung dan y ké
hoach; Microsoft Excel hodac Google Sheets dé
1ap bang tinh va phan tich chi phi; Canva hoac
PowerPoint dé thiét ké bao cdo truc quan.
Nhitng cong cu nay gitp hoc sinh tinh toan
nhanh, trinh bay khoa hoc va rén luyén k¥ nang
1ap ké hoach, quan li tai chinh c4 nhan trong
thuc tién.

- GV chuyén sang Hoat déng 2.3. Thuc hanh 1ap
ké hoach nuéi vat nudi va hoan thién béo cdo

két qua.
Miu bing
STT [N¢i dung Pon vi|S6 lwgng Pon gia (d@ong) [Thanh tién (dong)
1 Gidng
2 (Chudng/1ong
3 Dung cu
4 Thirc an
5 Phong, tri bénh
6  |Chi phi khac
Téng chi phi

Hoat dong 2.3: Thwe hanh 1iap ké hoach nudi vit nudi va hoan thién bao cdo két
qua

a. Muc tiéu

- ’Lé_\lp duoc ké hoach nudi mot loai vat nudi trong gia dinh phu hop voi diéu kién thuc
te.

- Hoan thién bang duy toan chi phi va bao céo két qua thuc hanh.

- Rén luyén k¥ nang 1am viéc nhom, trinh bay, danh gia va ty danh gia san pham.

b. Néi dung: HS thuc hanh 1ap ké hoach nuéi vat nudi theo nhom; hoan thién bang
du toan chi phi, bdo cao két qua va trinh bay san pham.

c. San pham

- K& hoach nudi vat nudi hoan chinh.
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- Bang du toén chi phi.
- Bao cdo két qua.

- San pham s6 (néu co): Slide, infographic hodc bang ké hoach dién tir.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV yéu cau cac nhém st dung két qua da thuc
hién ¢ Hoat dong 2.1 va 2.2 dé hoan thién ké
hoach nuéi vat nuoi theo mau trong SGK.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 3 (Phiéu lap ké hoach
nudi vat nudi).

Nhiém vu 1. Hoan thién ké hoach nuéi vat nuoi
gdm cac ndi dung;

Nhiém vu 2. Chuan bi bao céo trude 16p.

- GV yéu cau mdi nhom chuan bi bai trinh bay
khoang 5-7 phut.

Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh huéng: Sau khi lap ké hoach nudi
ch6 canh, nhém ctia em nhan thdy tong chi phi
vuot qua kha ning cua gia dinh. Em s& diéu
chinh ké hoach nhu thé nao dé van bao dam vt
nudi duge chim soc tHt?

- GV goi mo:

+ C6 thé thay do6i giéng vat nu6i khong?

+ Co thé tan dung dung cu sn co cua gia dinh
khong?

+ Khoan chi nao c6 thé tiét kiém?

+ Khoan chi nao bat budc phai bao dam?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS lam viéc theo nhém; phan cong thanh vién
hoan thién bang ké hoach, bang du toan chi phi
va ndi dung bao cao.

- Cac nhom ra soat lai sb liéu, chinh sira hinh
thire trinh bay va chuan bi thuyét trinh.

- GV quan sat, hd tro cac nhém; huéng dan HS
trinh bay bao co khoa hoc, ngan gon va c¢6 minh
chung.

* Tich hop nang luc s6

- HS st dung Microsoft Word, Excel hoac
Google Sheets dé 1ap bang ké hoach va bang du
todn chi phi. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla; 5.3TCl1a).
- HS thiét ké slide PowerPoint hodc infographic
Canva dé trinh bay ké hoach nudi vat nudi. NL3
(3.1TCI1b).

- HS chia sé san pham trén Google Classroom
hodc eNetViet, nhan xét va gop v cho cdc nhom

I11. B4o cdo két qua

1. NOi dung bao cao

- Lua chon loai vat nuoi va
néu li do lya chon.

- biéu kién cta gia dinh dé
nudi vat nudi (dién tich, thoi
gian cham soc, kinh phi...).

- Chuén bi chudng nudi, dung
cu nuoi.

- Ké hoach nudi dudng, chim
soc va phong bénh.

- Bang du toan chi phi.

- Panh gia tinh kha thi cua ké
hoach.

2. Trinh bay két qua

- Béo cdo 1o rang, day du noi
dung.

- Bang chi phi tinh toan chinh
xac.

- Giai thich duogc 1i do lua
chon vat nudi va cac khoan
chi phi.

- Tra 1061 cau hoi cua giao
vién va cac nhom khéc.
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khac. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS sir dung thong tin va hinh anh tir cac ngudn
dang tin cdy; ghi rd ngudn tai liéu tham khao.
NL4 (4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién tung nhém trinh bay ké hoach nudi vat
nudi va bang du todn chi phi trudce 16p.

- Cac nhom khac dat cau hoi, nhan xét va gép y
vé tinh hop li, tinh kha thi cta ké hoach.

- GV dat cau héi dinh hudng:

+ K& hoach ctia nhom da phu hop véi diéu kién
thuce té cua gia dinh chua?

+ Nhitng khoan chi ndo cin wu tién?

+ Néu diéu kién kinh té thay doi thi ké hoach can
diéu chinh nhu thé nao?

+ Theo em, ngoai chi phi, ngudi nudi con phai
chuén bi nhitng diéu kién gi dé bao dam vat nudi
phat trién khoe manh?

- GV huéng dan HS rat kinh nghiém vé cach 1ap
ké hoach, tinh toan chi phi va trinh bay béo cdo.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV t0 chtic cho HS ty danh gia, danh gia dong
dang va danh gia theo rubric.

- GV nhan xét ting nhom vé: ndi dung, tinh
chinh x4c, tinh kha thi, hinh thtrc trinh bay, kha
nang thuyét trinh va tra 10i cau hoi.

- GV nhan manh: Lap ké hoach nudi vat nudi 1a
mét ky nang quan trong giip nguoi nudi chu
dong chuan bi diéu kién nudi, quan li chi phi,
chim séc vat nudi dung ky thudt va han ché
nhitng rai ro phét sinh. Mot ké hoach tot phai phu
hop vé6i didu kién thuc té cua gia dinh, bao dam
phtc loi dong vat, an toan v€ sinh va st dung
kinh phi hop .

- M¢& rong: GV gi6i thi¢u viée st dung Microsoft
Excel hoic Google Sheets dé quan 1i chi phi theo
ting thang; Canva hodc PowerPoint dé thiét ké
bao cao truc quan; Gemini hoac NotebookLM dé
hd trg xdy dung dan y, tong hop thong tin va
hoan thién bai trinh bay. Khuyén khich HS cip
nhat ké hoach dinh ki khi gia ca hoic diéu kién
nudi thay d6i dé rén luyén ky nang quan li tai
chinh va lap ké hoach trong cudc song

3. HOAT PONG 3: PANH GIA SAN PHAM THUC HANH VA TONG KET
BAI HQC
a. Muc tiéu
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- Banh giad dugc murc do hoan thanh san phém thuc hanh cia ca nhan va nhom.
- Nhén xét dugc tinh day du, tinh chinh xac va tinh kha thi ctia ké hoach nudi vat
nuoi.
- Rt ra bai hoc kinh nghiém va dinh huéng van dung kién thirc vao thuc tién.
b. N¢i dung
- HS bao c4o san pham thyc hanh.
- Ty danh gia, danh gia dong dang va danh gia theo tiéu chi cua gido vién.
- Tong két ndi dung bai hoc.
c. San pham
- Phiéu danh gia san pham.
- Phiéu ty danh gia.
- Phiéu danh gia dong dang.
- K& hoach nudi vat nudi d3 chinh stra hoan thién.
d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV yéu cau cac nhom trung by san pham thyc hanh (ban gidy hodc ban trinh
chiéu).
- GV phat Phiéu danh gia san pham va phd bién tiéu chi danh gia.
- GV yéu ciu cac nhom tu danh gia, sau d6 danh gia chéo gitta cac nhom.
Tiéu chi danh gia san pham
1. Lya chon vat nuo6i phu hop voi diéu kién gia dinh.
2. Ké hoach day du céc ndi dung theo yéu cau.
3. Bang dy toan chi phi chinh xac, hop 1i.
4. Bién phap cham s6c va phong bénh phu hop.
5. Hinh thirc trinh bay khoa hoc, o rang, dep mat.
6. Kha ning thuyét trinh va tra 10i cau hoi.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- Cac nhom hoan thién san phém va cu dai dién béao céo trude 16p.
- HS theo ddi phén trinh bay cta cic nhom khac; ghi nhan xét vao Phiéu danh gia
dong dang.
- HS ty danh gid muc d hoan thanh nhiém vu cua ban than va nhom.
- GV quan sat, huéng dan HS nhan xét khach quan, dung tiéu chi.
* Tich hop ning luc sb
- HS trinh chiéu san pham bang PowerPoint, Canva hodic Google Slides. NL3
(3.1TClb; 3.2TCla).
- HS chia sé san phém trén Google Classroom hodc eNetViet; nhan xét truc tuyén
theo huéng dan ctia GV. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- HS st dung bang tinh dién tr & d6i chiéu va kiém tra lai cac khoan chi phi trong ké
hoach. NL5 (5.3TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- Pai dién timg nhom trinh bay ké hoach nuéi vat nuéi (5—7 phit/nhom).
- Cac nhoém khac dat cau hoi, gbp ¥ vé: lua chon vat nuéi, tinh hop li ctia chi phi, bién
phap cham séc va phong bénh.
- GV nhan xét timg san pham; chi ra nhitng wu diém va nhitng ndi dung can diéu
chinh dé ké hoach phu hop hon véi diéu kién thuc té cua gia dinh.
- GV goi mé théo luan:
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+ Néu thue sy nudi vat nudi nay, ké hoach ctia nhom c6 thé trién khai ngay khong?
+ Trong qué trinh nudi, nhitng khoan chi phi ndo c6 thé phat sinh ngoai dy kién?
+ Lam thé nao dé vira cham soc tot vat nudi vira st dung kinh phi hop 1i?
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV tong hop két qua danh gia cua gido vién, tu danh gid va danh gia dong dang;
cong b két qua ciia cac nhom.
- GV tuyén duong nhitng nhom c6 ké hoach kha thi, tinh toan chinh xac, trinh bay
sang tao va thuyét trinh hiéu qua.
- GV nhan manh: Viéc lap ké hoach trude khi nudi vat nudi gitp ngudi nudi chu
dong chuan bi diéu kién vé kinh phi, chudng nudi, thirc in, dung cu, thoi gian cham
soc va phong bénh. Day la mot ky nang quan trong trong hoc tap va cudc song, gop
phan hinh thanh tu duy 1ap ké hoach, quan li tai chinh va phat trién chan nudi theo
huéng an toan, hiéu qua, nhan van va bén viing.
- M6 rong: GV khuyén khich HS tiép tuc hoan thién ké hoach bﬁng cach cap nhat gia
vat nuodi, thirc an va vat tu chan nuoi tai dia phuong; st dung Microsoft Excel hoac
Google Sheets dé theo ddi chi phi thuc té, Canva hoic PowerPoint dé cai tién san
pham d6ng thoi khai thac Gemini hodc NotebookLM nhim téng hop thong tin va dé
Xuat cac giai phap cham soc vat nu6i phu hop voi diéu kién gia dinh.
* Huwéng din HS hoc & nha:
- Hoan thién ké hoach nuéi vét nudi theo gop y cua gido vién va cac nhom
- Luu san pham trong hd so hoc tap (portfolio).
- Chuan bi noi dung bai 14. Gigi thiéu vé thuy san

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic

PHU LUC
PHU LUC 1. PHIEU HQC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu nhiém vu va quy trinh lip ké hoach nuéi vat nudi
No6i dung:
Xac dinh muc tiéu bai thuc hanh.
Ligt k& cac budc lap ké hoach.
Hoan thanh so d6 quy trinh 1ap ké hoach.
PHU LUC 2. PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Tinh toan chi phi

HS hoan thanh bang:
Khoén chi |S6 lwong Pon gii Thanh tién
Con gidng
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Khoan chi [S6 lwong [Pon gia [Thanh tién

Chudng nudi
Dung cu
Thirc an
Thudc thi y
Chi phi khac
Téng

PHU LUC 3. PHIEU THUC HANH
LAP KE HOACH NUOI VAT NUOI
Tén nhom

2. Piéu kién gia dinh
Dién tich

Thot gian

Nguoi cham séc
Kinh phi

3. Chudng nudi

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

PHU LUC 4
PHIEU BAO CAO KET QUA
Tén nhom

Thanh vién

Loai vat nuoi

Ly do luya chon

Piéu kién gia dinh
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Béang du toan
Thuén loi
Kho khan
Giai phap
PHU LUC 5 o .
RUBRIC DANH GIA SAN PHAM
Tiéu chi Diém

Chon vat nuoi phu hgp
Ké hoach day du
Chi phi hop li
Bién phap cham s6c dung
Trinh bay dep
Thuyét trinh

Tong 10
PHU LUC 6
PHIEU TU PANH GIA
NoOi dung T6t|Pat|Cin cb ging
Tham gia thao luan O
Hoan thanh nhiém vu
Lap bang chi phi
Thuyét trinh

>

o
o

— = NN (NN

o |o|o
o |o|o|o
o |o|o|o

PHU LUC7 L )
PHIEU DPANH GIA PONG DANG
Danh gia nhom:

Tiéu chi  [T6tPat|Can cb ging
NOi dung o| O O

Tinh khathi| o | o m

Chi phi o| O O
Trinh bay o| O O
PHU LUC 8 ) )

GOI Y SAN PHAM SO

- HS thiét ké béng Canva, PowerPoint hoac Google Slides:
+ K& hoach nudi vat nudi.

+ Infographic chi phi nuoi.

+ Video 35 phut gidi thiéu ké hoach.

+ Poster tuyén truyén "Nuoi1 vat nudi co trach nhiém".

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 14. GIOI THIEU VE THUY SAN
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Mon hoc: Cong nghé 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thire

- Trinh bay duoc vai tro cta thiy san doi v6i doi séng con ngudi, phat trién kinh té va
bao vé chu quyén bién, déo.

- Nhén biét dugc mot sb loai thity san c6 gia tri kinh té cao & Viét Nam.

- Trinh bay duoc cac bién phap khai thac hop li va bao vé ngudn loi thuy san.

- Néu duogc cac bién phap bdo vé méi trudong nuoi thuy san.

- Van dung kién thirc dé dé xuat giai phap khai thac, nudi trong thily san theo hudng
bén viing.

2. Nang luc

2.1. Nang lwc chung

- Ty chi va tw hoc: Cha dong khai thac SGK, hoc liéu s6 va thong tin thuc tién dé tim
hiéu vai tro, gia tri va viéc bao vé ngudn loi thiry san.

- Giao tiép va hop tac: Thao luan nhom, trinh bay ¥ kién va hop tac giai quyét cac
nhiém vu hoc tap.

- Giai quyét vin dé va sang tao: Phan tich cac tinh hudng thuc tién vé khai thac, nudi
trdng va bao vé ngudn loi thity san; dé xudt giai phap phu hop.

2.2. Nang luc cong nghé

- Nhan thtrc cong nghé: Trinh bay duogc vai tro cua thuy san; nhan biét duoc cac loai
thuy san co gia tri kinh té; néu dugc cac bién phap khai théc, bao vé ngué)n loi va bao
v€é moi truong nudi thuy san.

- Giao tiép cong nghé: Mo ta duoc quy trinh khai thic va nudi tréng thuy san theo
huéng bén viing.

- Panh gia cong nghé: Panh gia duoc hiéu qua cia cac bién phap bao vé ngudn loi va
moi trudng nuodi thuy san.

- Str dung cong nghé: Van dung kién thirc dé dé xuat giai phap khai thac, nudi trong
va bao vé nguon loi thuy san ph hop véi diéu kién dia phuong.

2.3. Ning lwc sé

- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac video, hinh anh, ban 6, hoc liéu s6 vé nguon loi
thuy san, nudi trong va khai thac thuy san bén vitng. NL1 (1.1TC1b; 1. 2TCla).

- Giao tiép va hop tac s6: Trao doi két qua hoc tap, chia sé tai liéu va san pham trén
Google Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- Sang tao ndi dung sd: Thiét ké infographic, so d6 tu duy hoic poster tuyén truyén
vé bao vé ngudn loi thiy san bang Canva hoic PowerPoint. NL3 (3.1TC1b;
3.2TCla).

- An toan sd: Khai thac thong tin tir cic ngudn chinh thong; sir dung hinh 4nh ding
ban quyén va bao dam an toan thong tin s6. NL4 (4. 2TCla).

- Giai quyét van dé bang cong ngh¢ sO: Khai thac hoc liéu sb dé dé xuat cac giai phap
khai thac va nudi trong thity san bén ving. NL5 (5.3TCla).

- Ung dung tri tué nhan tao (AI): Budc dau st dung Gemini hodc NotebookLM (thuc
hién tai nha dudi sy huong dan cua gido vién) dé tong hop thong tin vé ngudn loi
thiy san, nudi tréng va khai thac thay san bén viing; biét kiém chung thong tin véi
SGK trude khi str dung. NL6 (6.2TCla; 6.2TC1b; 6.2TClc).
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3. Pham chat
- Cham chi: Chu dong tim hiéu vé ngudn loi thily san va cac bién phap bao vé moi
truong.
- Trach nhiém: Cé ¥ thirc khai thac hop li, bao vé ngudn loi thity san va mdi trudng
sinh thai.
- Nhén ai: Yéu thién nhién, trin trong cac ngudn tai nguyén thiy san.
- Trung thue: Str dung thong tin diing ngudn, bao cdo két qua hoc tip chinh xéc.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong nghé 7. Ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hodc tivi.
- Hinh 14.1 va 14.2 trong SGK.
- Video vé khai thac thuy san, nudi trong thily san cong nghé cao va bao vé ngudn loi
thuy san.
- Video vé md hinh nudi c4 16ng, nudi tdom céng nghé cao, nudi ca tuan hoan (RAS).
- Phiéu hoc tap s6 1, 2, 3, 4.
- BO thé Plicker
- Rubric d4nh gia san pham so.
2. Chuin bj caa HS
- SGK Coéng ngh¢ 7.
- V& ghi, d6 dung hoc tap.
- PBoc trudc Bai 14.
- Tim hiéu mot s6 loai thily san & dia phuong va vai tro ctia ching d6i voi doi song.
II1. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hing tha hoc tap; giup hoc sinh nhan biét vai tro cta thuy san d6i
v6i doi song va phat trién kinh té.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video vé hoat dong khai thac va nu6i trong thuy
san; trao doi vé vai tro ctia thiy san trong cudc song.
¢. San pham Cau tra 101 ctia hoc sinh; nhan thirc ban du vé vai tro cia thuy san.
d. T6 chirc thue hién
Budrc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1-2 phut) gio1 thiéu canh danh bét hai san, nudi ca 1dng trén
song, nudi tom cong nghé cao va ché bién thily san xuat khau cua Viét Nam.
- GV yéu cau HS quan sat hinh mo dau trong SGK va tra 10i cau hoi: "Theo em, thay
san c6 vai trd nhu thé nao dbi véi doi song con nguoi va nén kinh té nude ta?"

- GV t6 chirc cho HS trao ddi theo cap va tra 10i cac cau hoi:
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Cau 1. Gia dinh hodc dia phuong em c6 nudi hoac khai thac thuy san khong?
Cau 2. Em biét nhiing loai thily san nao c6 gia tri kinh té cao?
Cau 3. Theo em, néu ngudn loi thily san bi suy giam s& anh huéng nhu thé nao dén
doi séng con ngudi?
- GV 6 chirc kiém tra nhanh bang Plickers véi cau hoi: "Vai trd quan trong nhét cua
thuy san 1a gi?"
A. Chi 1am thyc pham.
B. Chi phuc vu xuét khau.
C. Cung cip thuc pham, nguyén liéu, tao viéc lam va gop phan phat trién kinh té.
D. Chi phuc vu du lich.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat video, trao doi theo cip va tra 10i cac cau hoi.
- HS str dung thé Plickers dé lya chon dap an.
- GV theo di, hd tro HS; khuyén khich lién hé véi thyuc té dia phuong.
* Tich hop nang luc sb:
- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sé vé thuy san do GV cung cip. NL1
(1.ITClb; 1.2TCl1a).
- HS tham gia tra 15i bang Plickers va trao d6i ¥ kién trong nhom. NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- Pai dién mot sé HS trinh bay y kién; cac nhom khéc nhan xét, bd sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an C) va yéu cau HS giai thich li do Iya chon.
- GV goi md: "Néu khai thac thuy san qua muc hodc lam 6 nhiém ngudn nude thi
diéu gi s& xay ra dbi voi ngudn loi thity san va cudc song clia con ngudi?"
Budc 4. Danh gia két qua thuc hién
- GV nhan xét tinh than tham gia cia HS; tuyén duong cac ca nhéan co y kién diing va
lién h¢ thuc t€ tét.
- GV nhén manh: Thuy san co vai tro rdt quan trong trong viéc cung cap thue pham,
nguyén li¢u cho ché bién, tao viéc lam, phat trién kinh t& va gop phan bao vé chu
quyén bién, dao. Tuy nhién, ngudn loi thity san khong phai 1a vo han nén can khai
thac hop li va bao vé bén ving.
- M6 rong: GV gidi thiéu cac mo hinh nudi trong thuy san cong nghé cao sir dung Al
IoT, cam bién chét luong nudc, may cho an tu dong, camera giam sat va h¢ thé)ng
nudi tudn hoan (RAS). Nhiing cong ngh¢ nay giip néng cao nang suit, giam 6 nhiém
moi truong va phat trién nganh thily san theo hudng hién dai, bén viing.
- GV dan dit vao bai: “Qua video, hinh anh va phan trao doi, ching ta thay thuy san
co vai tro quan trong doi véi doi song, san xudt va phat trién kinh té. Tuy nhién,
nguon loi thity san cé thé bi suy gidm néu khai thdc qud mirc, sir dung cdc phwong
thirc khai thac mang tinh hiy diét hodc lam 6 nhiém méi truong nwée. Vi vdy, bén
canh viéc khai thac va nuoi tréng hiéu qua, con nguoi can bao vé nguén loi va moi
trwong song cua cdc lodi thiy san. Vdy nganh thuy san co nhirng vai tro va trién
vong gl Viet Nam co nhitng nguon loi thity san nao va can thiee hién nhitng bién
phadp gi d@é khai théc, bao vé nguon loi thiyy san bén viing? Ching ta cung tim hiéu
trong bai hoc hom nay.” )
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THUC MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu vai tro ciia thiy san
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a. Muc tiéu
- Trinh bay dugc vai tro ctia thuy san doi v6i doi song con nguoi, phat trién kinh té va
bao vé chu quyén bién, déo.
- Nhén thtrc duge y nghia cua viée khai thac va st dung hop 1i ngudn loi thity san.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 14.1, doc muc 1. Vai tro cia thuy san trong SGK va
hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham
- Phiéu hoc tap $6 1.
- Cau tra 101 cua hoc sinh vé vai tro cua thily san.
d. To6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Vai tro cua thuy san

- GV trinh chiéu Hinh 14.1 trong SGK két | - Cung cap thyc pham giau dinh

hop video (2-3 phut) gidi thi¢u hoat dong | dudng cho con nguoi.

khai thac, nudi trong, ché bién va xuat khau | - Cung cép nguyén li¢u cho cong

thuy san cua Viét Nam. nghiép ché bién thuce phim va
' EEPCEESy | nhicu nganh san xuat khac.

- Tao viéc lam va tang thu nhép

cho nguoi lao dong.

- Bong gop vao tang truong kinh

thuy =an

¢ = té va xuit khau.
| _ .g'_' - Gop phan bao Ve chu quyen bién,
= %7 |ddo cua TO quoc thong qua hoat
o 141, s s SOPg khai thac, nudi tréng va bam
ién.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 1, chia 16p thanh
cac nhom (4-6 HS/nhom) va giao nhiém vu.
Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 14.1, doc SGK
va xéac dinh cac vai tro cua thiy san doi voi
doi séng va nén kinh té.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

- GV néu tinh hudéng: Pia phuong em cé
mot hd chira hodc con song duge ngudi dan
nudi ca 16ng. Hoat dong nay giup nguoi dan
tang thu nhap nhung néu xa rac va thirc an
du thua xudng nudc s€ gay 0 nhiém moi
truong. Theo em, ngudi din can lam gi dé
vira phat trién nuéi thiy san vira bao vé moi
truong?

- GV goi mé thém:

+ Vi sao thily san dugc xem 1 ngudn thuc
pham quan trong?

+ Vai tro ctia nganh thuy san ddi véi nén
kinh té nuéc ta thé hién nhu thé nao?

+ Hoat dong khai thac hai san gop phan bao
vé chu quyén bién, dao ra sao?

uigeli.xyz Trang 197



uigeli.xyz

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc
SGK va thdo luan nhém dé hoan thanh
Phiéu hoc tap s6 1.

- Cac nhém phan cong thanh vién ghi két
qua, chun bi trinh bay.

- GV quan sat, hd tr¢ HS; huéng dan HS
lién hé véi hoat dong nuodi cd, nudi tdm hoac
khai thac thuy san tai dia phuong.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb
vé nganh thiy san Viét Nam do GV cung
cap. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao dbi, tong hop y kién va chia sé két
qua trén Google Classroom hodc eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké so d6 tu duy hodc infographic
vé vai tro cta thuy san bang Canva hoic
PowerPoint sau gio hoc. NL3 (3.1TClb;
3.2TCla).

Buéc 3. Bio cdo két qua va thao ludn

- Pai dién ting nhom trinh bay két qua
Phiéu hoc tap

- Cac nhom khac nhédn xét, bo sung.

- GV dat cau hoéi mo:

- Theo em, vai tro nao cda thuy san co y
nghia quan trong nhat? Vi sao?

- Néu ngudn loi thuy san bi suy giam thi s¢
anh huong nhu thé nao dén doi sdng va nén
kinh t&?

- Ngudi dan va hoc sinh co thé 1am gi dé
g6p phan bao vé ngudn loi thity san?

- GV lién hé thuc té véi nganh thuy san Viét
Nam 132 mot trong nhitng nganh kinh té miii
nhon, c6 nhiéu mat hang xuét khau nhu tom,
cé tra, ca ngir... Pong thoi nhan manh vai trd
ctia ngu dan trong viéc khai thac hai san gan
v6i bao vé cha quyén bién, dao cua TH qudc.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhom; dénh gid mac d6 hoan thanh Phiéu
hoc tip va kha nang lién hé thuc tién cua
HS.

- GV nhan manh: Thuy san cé vai tro rat
quan trong trong viéc cung cip thuc pham,
nguyén li€u cho san Xuét, tao viéc lam, phat
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trién kinh té va gop phan bao vé chu quyén
bién, dao. Vi vy, mdi nguoi can c6 y thic
khai thac hop i, str dung tiét kiém va bao vé
ngudn loi thay san dé phat trién bén ving.

- Mé& rong: GV gidi thi¢u cac mo hinh nudi
thuy san cong nghé cao st dung Al, IoT,
cam bién theo ddi chat luong nude, may cho
an tu dong va camera giam sat. Nhitng cong
nghé nay gitp ning cao ning suit, giam chi
phi, han ché 6 nhim mdi trudng va gop
phan phét trién nganh thily san theo hudng
hién dai, bén ving.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu
mot s6 loai thity san c6 gia tri kinh té cao.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu mdt so loai thiiy san c6 gia tri kinh té cao

a. Muc tiéu

- Nhan biét dugc mét sd loai thuy san c6 gia tri kinh té cao & Viét Nam.
- Trinh bay duogc dac diém va gia tri kinh t€ cua mot so6 loai thiy san phd bién.
- Co y thure bao vé va khai thac hop li cac loai thiy san c6 gia tri kinh té.

b. Ndi dung: HS quan sat Hinh 14.2, doc muc II. M6t so loai thuy san c6 gia tri kinh

té cao trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 2.

c. San pham ’
- Phiéu hoc tap so 2.

- Bang tong hop mot so loai thity san cé gia tri kinh té cao.

- Cau tra 101 cua hoc sinh.
d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu Hinh 14.2 trong SGK két
hop video (2-3 phat) gidi thiéu mot s6 loai
thay san c6 gia tri kinh té cao cua Viét Nam
nhu tom thé chan tréng, ca tra, ca song,
nghéu, cua bién, tdom hum...

Mo 14,2 MO0 s oy gt s o i Rl 2 ceo sha W e

- GV phat Phiéu h(_)c tap sb 2, chia 16p thanh
cac nhom va giao nhiém vu.

Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 14.2, doc SGK
va xac dinh tén cac loai thuy san c6 gia tri
kinh té cao.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

I1. Mt s6 loai thity san cé gia tri
kinh té cao

- Tom thé chan trang.

- Céa tra.

- Ca song (ca mu).

- Nghéu.

- Cua bién.

- Tom hum.
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Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh huéng: Pia phuong em co
diéu kién phét trién nudi ca 1ong trén hod
hodc nudi tom nudce lo ven bién. Néu duoc
tu vin cho nguoi dan lga chon ddi tuong
nudi dé phat trién kinh té, em s& lya chon
loai thuy san nao? Giai thich li do Iya chon
dwa trén diéu kién ty nhién va gia trj kinh té
cua loai do.

- GV go1 m¢é thém:

+ Vi sao céc loai thuy sdn nay c6 gia tri kinh
té cao?

+ Loai nao dugc nudi hodc khai thac nhiéu
¢ dia phuong em?

+ Mudn phét trién bén ving can luu y
nhimng diéu gi trong khai thac va nudi trong
cac loai thuy san nay?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc
SGK va thao luan nhém dé hoan thanh
Phiéu hoc tap s6 2.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két
qua va chuan bi trinh bay.

- GV theo ddi, hd trg cac nhom; huéng dan
HS lién hé vdi cac mo hinh nudi thiy san &
dia phuong hodc cac ving nudi ndi tiéng
cua Viét Nam.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc li¢u
s6 vé céac loai thuy san c6 gia tri kinh té cao
do GV cung cip. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).
- HS trao doi két qua, chia sé thong tin trong
nhom va trén Google Classroom hodc
eNetViet (néu c¢6). NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

- HS thiét ké infographic hodc so do tu duy
gidi thidu mot loai thuy san c6 gi tri kinh té
cao bang Canva hoic PowerPoint sau gio
hoc. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCl1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua
Phiéu hoc tip; cdc nhém khac nhan xét, bd
sung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, loai thuy san nao hién nay mang
lai gi4 tri xuat khau 16n cho Viét Nam?
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+ Vi sao can lya chon ddi tuong nudi phu
hop véi diéu kién tu nhién cta ting dia
phuong?

+ Néu khai thiac qua mirc cac loai thuy san
c6 gia tri kinh té cao thi s& gy ra nhirng hau
qua gi?

- GV lién hé thyc té: Viét Nam 1a mét trong
nhirng qudc gia xuit khau thity san hang dau
thé giéi voi nhiéu san pham nhu tom thé
chan tréng, c4 tra, tdbm hum, cua bién... Cac
loai thay san ndy mang lai ngudn thu 16n
nhung can duoc khai thac, nudi trong theo
huéng bén viing dé bao vé ngudn loi lau
dai.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhom; danh gia kha nang nhan biét loai thuy
san va phan tich gia trj kinh té cta hoc sinh.
- GV nhin manh: Viét Nam c6 ngudn loi
thuy san phong phu voi nhiéu loai co gia trj
kinh té cao. Viéc lra chon d6i tugng nudi
phu hop, ap dung tién b khoa hoc ki thuét
va khai thac hop li s& gop phan nang cao
hiéu qua san xuat, ting thu nhap cho ngudi
dan va phat trién nganh thity san bén viing.

- M6 rong: GV gidi thi¢u cac mod hinh nuoi
tom si€u tham canh, nudi ca tra cong nghe
cao, nudi ca bién bang 16ng HDPE ngoai
khoi, ung dung AI, IoT, cam bién moi
truong nudc, may cho an ty dong va hé
théng giam sat tir xa. Nhitng cong nghé nay
gitip kiém soat chat lugng nuéc, giam dich
bénh, tiét kiém chi phi va nang cao ning
suét, chat lugng thuy san phuc vu tiéu dung
va xuét khau.

GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu
khai thac va bao vé ngudn loi thiy san.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu khai thac va bio vé ngudn lgi thity sin

a. Muc tiéu

- Trinh bay duoc mot s bién phap khai thac hop li va bao vé ngudn loi thiy san.

- Giai thich dugc ¥ nghia cta viéc khai thac bén vimng va bao vé ngudn loi thuy san
d6i v6i phat trién kinh t& va bao vé méi trudng.

- Hinh thanh ¥ thirc chip hanh cac quy dinh vé khai thac va bao vé ngudn loi thuy
san.

b. Noi dung: HS quan sat video, doc muc III. Khai thac va bao vé nguén loi thuy san
trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s 3.
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c. San pham
- Phicu hoc tap so 3.

- Bang tong hop céc bién phap khai thac va bao vé ngudn loi thity san.

- Cau tra 101 cua hoc sinh.
d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buorc 1. Chuyén giao nhi€ém vu

- GV trinh chiéu video (2-3 phut) Ve hoat dong
khai thac thay san trén bién, nudi tréng thuy san
va cac hinh anh minh hoa viéc bao v¢ nguon loi
thiy san.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 3, chia 16p thanh cac
nhom va giao nhiém vu.

Nhiém vu 1. Quan sat video, doc SGK va xac
dinh cac bién phap khai thac thuy san hop li.
Nhiém vu 2. Boc SGK va hoan thanh bang sau:
Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng

- GV néu tinh huong Mot s6 nguoi su dung
xung dién dé danh bat c4 trén song vi cho rang
thu dugc nhiéu ca trong thoi gian ngan. Theo
em, viéc lam nay cé nhiing tdc hai gi? Em sé&
khuyén ho nhu thé nao?

- GV goi m¢é thém:

+ Vi sao khong dugc khai thac thay san bang
chét nd, xung dién hoac hoa chit doc hai?

+ Tai sao can bao vé cac bai dé, bai gidng va
mua sinh san cua thiy san?

+ Hoc sinh c6 thé 1am gi dé gop phan bao vé
ngudn loi thuy san tai dia phuong?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc SGK va
thao luan nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap sb
3.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua va
chuan bi trinh bay.

- GV quan sat, hd trg cdc nhom; huéng dan HS
lién h€ voi hoat dong khai thac thuy san tai dia
phuong va cac quy dinh ctia phap luat vé bao vé
ngudn loi thiy san.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb vé
khai thac, bao vé ngudn loi thuy san do GV
cung cip. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).

- HS trao doi, tong hop y kién va chia sé két qua
trén Google Classroom hodc eNetViet (néu c6).
NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

III. Khai thac va bao v¢
nguon loi thity sin

1. Khai thac thuy san hep li

- Khai thac ding mua vy, dung
ngu truong va dang ddi tuong.
- St dyng ngu cu dang quy
dinh, khong khai thac tan diét.
- Khong str dung chat nd, xung
dién, chat doc dé khai théc
thuy san.

- Tuan thu cac quy dinh cua
phap luat vé khai thac thay
san.

2. Bién phap bdo vé ngudn
lgi thuy san

Y nghia

Duy tri noi sinh séng va phat
trién ctia cac loai thiy san.
Gitp tai tao ngudn loi thiy
san.

Khéi phuc va phat trién quan
thé thiy san.

Bao dam khai thac bén viing
va lau dai.
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- HS thiét ké poster hodc infographic tuyén
truyén "Khai thac thily san cé trach nhiém"
bang Canva hodc PowerPoint sau gio hoc. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS sir dung hinh anh, thong tin tir cic ngudn
chinh théng; khong chia sé thong tin sai léch vé
hoat dong khai thac thuy san. NL4 (4.2TCl1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhom trinh bay két qua Phiéu
hoc tap

- Cac nhom khac nhén xét, bo sung.

- GV dat cau hoi mo:

+ Theo em, hau qua lau dai ctua viéc khai thac
tan diét ngudn loi thuy san 1a gi?

+ Vi sao can két hop khai thic véi bao vé va tai
tao nguén lg1 thuy san?

+ Em c6 thé tham gia nhirng hoat dong nao dé
gop phan bao vé ngudn loi thuy san ¢ dia
phuong?

- GV lién hé thuc té v&i viec Viét Nam dang
thuc hién cac giai phap chéng khai thac hai san
bat hop phap (IUU), khuyén khich ngu dan khai
thac dung quy dinh, bao v¢ h¢ sinh thai bién va
phat trién nghé ca bén viing. Pong thoi gido duc
hoc sinh y thitc chap hanh phép luat va bao vé
tai nguyén thién nhién.

Budéc 4. Panh gia két qua thuce hién

- GV nhan xét két qua lam vi¢c cua cac nhom;
danh gia mtrc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va
kha ning lién hé thyc tién cia HS.

- GV nhan manh: Ngudn loi thuy san 1 tai
nguyén quy gia nhung khong phai vo tan. Mdi
c4 nhan can khai thac hop i, khong st dung cac
phuong phap khai thac tan diét, tich cuc bao vé
moi truong song cua thily san va chap hanh cac
quy dinh cua phéap luat dé gép phan phét trién
nganh thiy san theo hudng bén viing.

- M¢é rong: GV gidi thi€u vi¢e ung dung Al,
GPS, thiét bi giam sat hanh trinh tau c4, vé tinh
quan sat ngu truong, drone giam sat vung nudi,
cam bién moi truong nude va hé thong quan li
nghé ca thong minh. Nhitng céng nghé nay giup
quan li hoat dong khai thac hi€u qua, ngan chan
khai thac bt hop phap, bao vé ngudn loi thuy
san va nang cao hiéu qua san xuit theo hudng
hién dai, bén viing.
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GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Tim hiéu bao

v€é mdi trudng nudi thuy san.

Hoat dong 2.4: Tim hiéu bao vé méi trudng nudi thiy sin

a. Muc tiéu

- Trinh bay duoc mot sb bién phap bao vé moi trudng nudi thuy san.
- Giai thich dugc y nghia cua viéc bao vé moéi truong nudce d6i v6i su sinh trudng, -

phat trién cta thity san va hiéu qua nudi trong.

- Hinh thanh ¥ thirc bao vé méi truong trong hoat dong nudi tréng thity san.

b. NOi dung: HS quan sat video, doc muc IV. Bdo v¢ moi truong nudi thiy san trong

SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 4.
c. San pham
- Phicu hoc tap so 4.

- Bang tong hop céc bién phap bao vé méi truong nudi thuy san.

- Cau tra 101 cua hoc sinh.
d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhiém va IV. Biao v€é moi truwong nuoi
- GV trinh chiu video (2-3 phut) vé cac moé | thiy sdn

hinh nudi thuy sdn an toan sinh hoc va nhirng
hinh anh minh hoa tinh trang 6 nhiém ao, hd
nudi thuy san.

- GV phat Phiéu hoc tap s6 4, chia 16p thanh
cac nhom va giao nhi¢m vu.

Nhiém vu 1. Quan sat video, doc SGK va xac
dinh cac bién phap bdo v¢ moi truong nudi
thuy san.

Nhiém vu 2. Hoan thanh bang sau:

Nhiém vu 3. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh hubng: Mot ho nudi ca thuong
xuyén cho c4 an quéd nhiéu, khéng vé sinh ao
nudi va xa tryc tiép nudc thai tir ao nudi ra
kénh muong. Sau mot thoi gian, nude ao cod
mui hdi, c4 noi dau va chét nhiéu. Theo em,
nguyén nhan 1a gi? Hay dé xuat cac bién phap
khic phuc.

- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao khong nén cho thuy san an qua
nhiéu?

+ Tai sao phai xur li nudc thai trude khi xa ra
moi truong?

+ Nguoi nudi can theo dbi nhitng yéu t nao
cua moi trudng nudc?

Budc 2. Thye hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc SGK
va thao luan nhém dé hoan thanh Phiéu hoc
tap sb 4.

- Chon nguén nudc sach, khong
bi 6 nhiém.

- Xt 1i ngudn nude trude khi dua
vao ao nuoi.

- Quan li lvgng thuc an hop i,
tranh du thira gy 6 nhiém nudc.
- Thu gom va xir Ii chat thai, xac
dong vat thuy san chét dung quy
dinh.

- Thuong xuyén v¢ sinh ao nudi,
dung cu va theo doi chat luong
nuoc.

- Khong x4 nudc thai chua xur li
truc tiép ra moi trudng.
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- Cac nhém phan cong thanh vién ghi két qua
va chuan bi trinh bay.

- GV quan sit, hd trg cac nhom; hudng dan
HS lién h¢ véi hoat dong nuodi ca, nuodi tdm
hodac cac md hinh nu6i thuy san & dia
phuong.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sb
vé bao vé moi truong nudi thuy san do GV
cung cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao ddi, tong hop ¥ kién va chia sé két
qua trén Google Classroom hodc eNetViet
(néu c6). NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).

- HS thiét ké poster hodc infographic véi chu
dé "Bao vé mdi truong nudi thuy san" bang
Canva hoac PowerPoint sau gio hoc. NL3
(3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS st dung hinh anh, théng tin tir cac
nguon chinh thong; tuan tha quy dinh vé ban
quyén va an toan thong tin s6. NL4
(4.2TCl1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién timg nhém trinh bay két qua Phiéu
hoc tap

- Cac nhom khac nhén xét, bd sung.

GV dat cau hoi mo:

- Theo em, chét lwong méi trudng nude anh
hudng nhu thé nao dén sy sinh trudong cia
thuy san?

- Néu mdi trudng ao nudi bi 6 nhiém kéo dai
s& gy ra nhitng hau qua gi dbi véi ngudi
nudi va moi trudong xung quanh?

- Em c6 thé lam gi dé gop phan bao vé moi
truong nudc tai dia phuong?

- GV lién h¢ thyc t€ v6i cac md hinh nuéi
thiy san theo tiéu chuan VietGAP, nudi tom
hai giai doan, nudi ca tudn hoan (RAS) va
viéc str dung ché pham sinh hoc dé cai thién
chat luong nudc, giam 6 nhiém moi trudng
va han ché dich bénh.

Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac
nhom; danh gia mac do hoan thanh Phiéu hoc
tap va kha ning van dung kién thtrc ctia HS.

- GV nhan manh: Bao vé méi truong nudi
thiy san 1a diéu kién quan trong dé thily san
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sinh truéng, phét trién khoe manh va han che
dich bénh. Ngudi nudi can quan li tbt ngudn
nudc, st dung thic an hop 1i, vé sinh ao nudi
thuong xuyén, xtr li chat thai ding quy dinh
va khong xa nudc thai chua qua xu li ra moi
truong nham bao dam hiéu qua san xuit va
phat trién thuy san bén virng.
- M6 rong: GV gidi thi¢u cac moé hinh nudi
thuy sadn thong minh tng dung Al, IoT, cdm
bién do pH, nhiét dg, oxy hoa tan, may cho
an ty dong, camera giam sat va hé thong canh
bao chit luong nudc theo thoi gian thuc.
Nhiing cong nghé nay giip ngudi nudi phat
hién sém sy thay doi cia mdi trudng nudc,
diéu chinh kip thoi cac diéu kién nudi, giam o
nh1ern tiét kiém chi phi va nang cao nang
suit theo hudng hién dai, an toan va bén
viing.
GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT PONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu

- Cung ¢6 kién thic vé vai tro cua thay san, mot s loai thily san co gia tri kinh té
cao, khai thac va bao vé nguon loi thuy san, bao vé moi truong nudi thuy san.

- Ren luyén kha nang véan dung kién thirc dé _giai quyét cac tinh hudng thuc tién lién
quan dén khai thac, nudi trong va bao vé nguon loi thuy séan.

b. Noi dung: HS tham gia tra 10i cAu hoi bang Plickers va hoan thanh bai Luyén tap
trong SGK.

c. San pham

- Két qua tra 10i Plickers.

- Bap an bai luyén tap trong SGK.

- Phiéu tra 16i cta hoc sinh.

d. To6 chirc thuc hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chtic hoat dong Plickers nhiam ciing ¢ toan bd ndi dung bai hoc.

- HS sir dung thé Plickers dé lwa chon dép an dung cho timg cdu hoi.

Cau 1. Vai tro quan trong cua thuy san la

A. Chi cung cap thuc pham cho con nguoi.

B. Chi phuc vy xudt khau.

C. Cung cap thuyc phdm, nguyén liéu, tao viéc lam, phdt trién kinh té va gép phdn bdo
vé chii quyén bién, dao.

D. Chi phuc vu du lich.

Cdu 2. Lodi thiy san nao sau ddy cé gid tri kinh té cao ¢ Viét Nam?

A. Ca tra.

B. Tém thé chan trang.

C. Tom hum.

D. Ca 4, Bva C.
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Cdu 3. Bién phdp nao sau ddy gép phan bdo vé nguén loi thiy san?
A. Str dung xung dién dé danh bat ca.
B. Khai thac thuy san trong mua sinh san.
C. Tha giong tdi tao nguén loi va khai thac ding quy dinh.
D. Sir dung chat né dé danh bdt thiy san.
Cdu 4. Pé bdo vé méi truong nudi thiyy san can
A. Cho dn vira du, xit li chat thdi va theo doi chdt lwong nuéc thirong xuyén.
B. Xa truec tiép nude thai ra méi truong.
C. Cho an cang nhiéu cang tot.
D. Khéng can vé sinh ao nuéi.
Cdu 5. Hanh dong nao duwoi ddy thé hién trdach nhiém ciia hoc sinh trong viéc bao vé
nguon loi thity san?
A. Khéng xd rdc xudng séng, hé; tuyén truyén bao vé nguén lgi thiy sdn.
B. Ddnh bdt cd bang xung dién.
C. Khai thdc ca non.
D. Mua ban dong vt thuy san quy hiém trdi phép.
- GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK:
1. Trinh bay vai tr6 cua thuy san d6i voi doi song va nén kinh té.
2. Ké tén mot sd loai thuy san c6 gia tri kinh té cao & Viét Nam.
3. Néu cac bién phéap khai thac, bao vé ngudn loi thay san va bao vé moi trudng nudi
thuy san.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers dé tra 101 cac cau hoi.
- HS lam bai luyén tép trong SGK theo hinh thic ca nhan, sau do trao d6i voi ban
clng ban dé thong nhat két qua.
- GV quan sat, hd trg HS; huéng dan HS lién hé véi thuc té nuoi tré)ng va khai thac
thuy san tai dia phuong.
* Tich hop ning luc s6
- HS sir dung Plickers dé tu danh gia muc do hiéu bai; quan sat két qua théng ké trén
man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TC1a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thi biéu d6 thdng ké trén man hinh.
- GV moi mot sé HS giai thich 1i do Iva chon dap an; cac HS khéac nhan xét, bo sung.
- Pai dién HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; GV chuan héa kién thirc
va lién hé vé6i thuc té phat trién thiy san bén viing, bao vé mdi truong nudc va ngudn
loi thuy san & dia phuong.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than hoc tap; tuyén duong cic c4 nhan va nhom cé két qua tét.
Dap an Plickers:
Caul:C Cau2:D Cau3:C Cau4:A Caus:A
-GV nhan manh: Thuy san la ngudn tai nguyén quy gia, c0 vai tro quan trong d6i voi
doi sdng va nén kinh té. Viéc khai thac hop li, bio vé ngudn loi thily san, gitt gin moi
truong nudi thity san va chip hanh cac quy dinh cua phap luat 1a trach nhiém cua moi
ca nhan nham gop phan phat trién nganh thuy san theo huéng hién dai, hiéu qua va
bén vitng.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
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4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu
- Van dung kién thtrc d3 hoc dé dé xuit cac bién phap khai thac hop li, bao vé nguén
lgi thuy san va bao vé moi truong nuoi thuy san.
- Phét trién nang luc giai quyét van dé, van dung kién thuc véo thuc tién dia phuong.
- Hinh thanh y thirc bao vé tai nguyén thién nhién va phat trién thily san bén viing.
b. N¢i dung
- HS thyc hién nhiém vu van dung trong SGK va xay dung san phém $6 tuyén truyén
vé bao vé ngudn loi thay san.
c. San pham
- Béo c4o khao sat thuc té.
- Poster, infographic, so d6 tu duy hodc video tuyén truyén.
- Phiéu dé xuat giai phap bao vé ngudn loi thuy san.
d. To chirc thyc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu van dung cho HS thuc hién sau gio hoc.
Nhiém vu 1 (theo SGK): Khao sat thuc té tai dia phuong hoac tim hiéu qua sach, bao,
internet vé hoat dong khai thac hoic nuéi trong thuy san. Viét bao cao khoang 200
300 tr néu thyc trang, nhirng thuan lgi, khé khan va dé xuét gidi phap bao vé nguén
loi thuy san, bao vé moi truong nudi thuy san.
Nhiém vu 2 (San pham s6): Thiét ké 01 infographic, poster dién tu, so dd tu duy hoic
video ngan (3—5 phut) voi chi dé "Chung tay bao vé ngudn loi thuy san" bang Canva,
PowerPoint hoac CapCut.
San pham can thé hién cac ndi dung:
- Vai trd cta thay san d6i voi doi song va kinh té.
- M6t s6 loai thily san c6 gia tri kinh té cao & Viét Nam.
- Cac bién phép khai thac hop 1i va bao vé ngudn loi thity san.
- Cac bién phap bao vé€ moi truong nudi thuy san.
- Théng diép tuyén truyén vé khai thac thily san co trach nhiém va bao vé méi truong
nudc.
- GV huédng dan HS c6 thé sir dung Gemini hoic NotebookLM dé xay dung dan y,
tong hop thong tin va thiét ké san pham; dong thoi yéu cau HS kiém chimg thong tin
bang SGK va cac ngudn chinh théng (B6 Nong nghi¢p va Mo1 truong, co quan
chuyén nganh thuy san), ghi rd nguon hinh anh khi sir dung.
- GV yéu cau HS ndp san pham trén Google Classroom hoidc eNetViet trude tiét hoc
tiép theo.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khao sat thuc té hodc tim kiém thong tin tur cac ngué)n tin cay; thu thap dir li¢u,
hinh anh va hoan thanh bao céo theo yéu cau.
HS thiét ké san phém s6 theo c4 nhan hodc nhom; phan cong nhiém vy, hoan thién va
nop duang thot han.
- GV theo d&i, ho trg HS trong qua trinh thuc hién; gidi dap nhitng khé khin khi xr li
thong tin hodc thiét ké san pham.
* Tich hop nang luc s6
- HS khai thac hoc liéu sb, video va hinh anh tir cac ngudn chinh thdng vé thuy san va
moi trudong nude. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).
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- HS thiét ké infographic, poster, so dd tu duy hodc video bing Canva, PowerPoint
hodc CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hoic eNetViet; nhan xét, gop ¥ cho san
pham cta cac nhém khac. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- HS st dung thong tin va hinh anh dang ngudn; tuan thi quy dinh vé ban quyén va
an toan thong tin s6. NL4 (4.2TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
(3-5 phut/nhém).
- Cac nhém nhén xét, gép y vé tinh chinh xac cua ndi dung, tinh sang tao, kha nang
tmg dung vao thuc tién va hi¢u qua tuyén truyén clia san pham.
- GV goi mo HS trao doi vé cac hoat dong bao vé nguon loi thuy san tai dia phuong;
thao luén nhimg viéc hoc sinh c6 thé thuc hién nhu khong x4 rac xudng séng, ho;
tuyén truyén khong sir dung xung dién, chat nd6 dé danh bat thuy san; tham gia céc
hoat dong lam sach moi truong nudc.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV danh gia san pham theo céc tiéu chi: ndi dung chinh xac; lién hé thyuc tién; hinh
thirc trinh bay khoa hoc, sang tao; sir dung cong cu s6 phu hop; thong diép tuyén
truyén rd rang va co tinh thuyet phuc.
- GV nhan manh: Phat trién nganh thay san bén viing doi hoi sy két hop giita khai
thac hop li, nudi tréng khoa hoc, bao vé ngudn lgi thiy san va giit gin mdi truong
nude. Mdi hoc sinh can ¢6 ¥ thirc st dung hop li tai nguyén thién nhién, tich cuc
tuyén truyén va tham gia cac hoat dong bao vé moéi truong, gop phan xdy dyng nén
ndéng nghiép xanh va phat trién bén ving.
* Huéong din HS hoc é nha:
- On tap toan bd ndi dung Bai 14
- Hoan thién bao cao va san pham sd.
- Chuan bi ndi dung bai 15 — Nubi ¢4 ao.

Duyét ciia té chuyén mén

Ngay...thang...ndm 2026

Nguyén Tién Bic
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) , PHU LUC
PHIEU HQC TAP S()vl
Hoat dong 2.1. Tim hiéu vai tro cua thuy sin

Hovatén:.........cccooooviiiiniiceie,

Nhom......................

Yéu céu

Doc muc 1. Vai tro caa thiy san trong SGK va hoan thanh bang sau.
Vai tro cua thuy san Vi du minh hoa

Cung cip thuc pham

Cung cip nguyén liéu cho ché bién
Tao viéc lam

Phat trién kinh té

Gop phan bao vé chil quyén bién, dao
Cau hoi

1. Theo em, vi sao thuy san duwgc xem la nguﬁn thuc phﬁm quan trong cua con
nguoi?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

PHIEU HQC TAP SO 2 , ,
Hoat dong 2.2. Tim hiéu m{t so loai thiy sidn cé gia tri kinh té cao
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Hoan thanh biang sau
Loai thuy san Gia tri kinh té Pia phwong nudi hoic khai thic pho bién
Tom thé chan trang
Ca tra
Cé song (c&d mu)
Nghéu
Cua bién
TOm hum
Cau héi
Theo em, vi sao cac loai thiiy sin trén mang lai gia tri kinh té cao?

PHIEU HQC TAP SO 3

Hoat dong 2.3. Tim hiéu khai thac va bao vé ngudn loi thiiy san
Hoan thanh bang

Bién phap Y nghia

Khai thac ding mua vu

Khong str dung chat nd, xung dién
Bio vé bai dé, bai giéng

Tha giéng tai tao ngudn loi

Chap hanh quy dinh phép luat
Cau héi

Néu moi ngudi déu khai thac thily sian bang phwong phap tan diét thi didu gi sé
xay ra?

PHIEU HQC TAP SO 4
Hoat dong 2.4. Tim hiéu bio vé méi trwong nudi thiiy san
Hoan thanh bang
Bi¢n phap Y nghia
Quan li ngudn nudc
Cho an hop li
V¢ sinh ao nuo1
Xir 1i chat thai
Theo ddi chat lugng nude
Cau héi
Theo em, vi sao can xir li nwéc thai trude khi xa ra méi truong?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUBRIC DANH GIA SAN PHAM SO
Tén san pham: Chung tay bao vé nguon loi thuy san
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Tiéu chi Diém

NG1 dung chinh xac 4

Lién h¢ thyc té 2

Hinh thtrc trinh bay 1

Ung dung cong cu sd 2

Thuyét trinh 1

Tong 10 diém

PHIEU TU PANH GIA

Hovatén:..............ccoooeeennnnnnnn..

Noi dung Hoz‘lnithz‘lnh H?iln C?lcn cd
: tot thanh gang

Hiéu vai trd cua thily san O O O

Nhén biét loai thity san c6 gia tri kinh té cao 0 O 0

Hiéu bién phap bao vé ngudn loi thity san O O O

Hiéu bién phap bao vé méi trudng nudi thuy _ _ _

san

Hoan thanh san pham s O O O

X
D.A h d O’

. .
.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

PHIEU PANH GIA PONG DANG

Nhom danh gia:...........................

Nhom dwoc danh gia:.....................

Tiéu chi T6t/Pat|Can ¢ ging
NoOi dung chinh x4c| o | O O

Tinh thuc tién oo O
Trinh bay khoahoc | o0 | O O

San phdm sang tao | 0 | o O

Hop tac nhém o| o O
Nhan xét

GOI Y SAN PHAM SO

Chu dé: Chung tay bdo vé nguon loi thity sdn

- HS thiét ké bé‘tng Canva, PowerPoint hoac Google Slides, gém cac nd1 dung:
+ Vai tro cua thuy san.

+ Mot s6 loai thily san c6 gia tri kinh té cao.

+ Bién phap khai thac hop li.

+ Bién phap bao vé ngudn loi thity san.

+ Bién phap bao vé mai trudng nudi thiy san.
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+ Thong di€p: "Khai thac c6 trach nhiém — Bao v€ ngudn lgi thuy san — Git gin moi
truong nudc xanh, sach, bén ving."

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 15. NUOI CA AO

Mon hoc: Cong nghé 7

Thoi gian thuc hién: tiét
I. MUC TIEU
1. Kién thire
- Trinh bay duoc quy trinh chuan bi ao nudi va lya chon ¢4 gibng phu hop.
- Mo ta duge cac bién phap chim séc, cho ca an, quan li chat luong nudce va phong,
tri bénh cho ca.
- Trinh bay dugc cac phuong phap thu hoach ca nuoi trong ao.
- Thyc hién dugce viéc do nhiét do va do trong ciia nude ao nudi theo diing quy trinh.
- Van dung kién thuc dé dé xuit cac bién phap nuoi ca ao an toan, hi¢u qua va bao vé
moi truong.
2. Nang luc
2.1. Nang luc chung
- Tu chu va tu hoc: Chu dong khai thac SGK, hoc li¢u s6 va thong tin thuc tién dé tim
hiéu quy trinh nudi c4 ao va cac bién phap chim séc, phong bénh cho ca.
- Giao tiép va hop tac: Thao luan nhom, trao d6i y kién, phan cong nhiém vu va hop
tac thuc hién cac hoat dong hoc tap, hoat dong thuc hanh.
Giai quyét van dé va sang tao: Phén tich cac tinh hudng thyc tién trong nudi ca ao; dé
Xuat giai phap chdm soc, phong bénh va quan 1i méi trudng nudc phu hop véi didu
kién thuc té.
2.2. Nang luc cong nghé
- Nhan thirc cong nghé: Trinh bay duoc quy trinh chuan bj ao nudi, chon céa giéng,
cham séc, phong tri bénh, thu hoach va cac chi ti€u co ban cia modi truong nudc ao
nuoi.
- Giao tiép cong nghé: Mo ta dugc quy trinh ki thuat nudi ¢4 ao; trao doi va trinh bay
dugc cac bién phap cham soc, quan 1i ao nuoi.
- Panh gia cong nghé: Panh gia duoc su phi hop ciia ao nudi, chat luong ca giéng va
cac bién phap cham soc, phong bénh dbi véi hidu qua nuodi ca.
- Sir dung cong nghé: Van dung kién thirc dé dé xuét quy trinh nuéi ca ao phu hop
v6i diéu kién cua gia dinh hoic dia phuong.
2.3. Ning lwc sé
- Khai théc hoc liéu s6: Khai thac video, hinh dnh, mé hinh va hoc li¢u s6 vé chuan bj
ao nuodi, chdm so6c, thu hoach c4 va quan li mé1 truong nude. NL1 (1.1TClb;
1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac sb: Trao ddi két qua hoc tap, chia sé tai liéu va san pham trén
Google Classroom hoac eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao ndi dung sb: Thiét ké so d6 tu duy, infographic hodc video huéng dan quy
trinh nudi c4 ao bang Canva hodc PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
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- An toan sd: Sir dung thong tin, hinh anh dung ngudn; tuan thu ban quyén va cic quy
dinh vé an toan thong tin s6. NL4 (4.2TCla).
- Giai quyét van dé bang cong nghé sb: Khai thac hoc liéu s6 dé dé xuét giai phap
quan li ao nudi, cham so¢ va bao vé moi truong nudc; str dung bang tinh dién tur dé
theo ddi lwong thirc dn, toc d6 sinh truong va cac chi s6 moi truong nude. (5.3TCla).

Ung dung tri tu€ nhan tao (Al): Budc dau sir dung Gemini hodc NotebookLM (thuc
hién tai nha dudi sy hudng dan cia gido vién) dé tong hop thong tin chuan bi ao nudi,
cham séc, thu hoach ca va quan 1i méi trudng nudc; biét kiém ching thong tin véi
SGK trudce khi str dung. NL6 (6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Pham chat
- Cham chi: Tich cyc tim hiéu quy trinh nudi ca ao va cac tién bo ki thuat trong nudi
trong thiy san.
- Trach nhiém: C6 y thirc bdo v€ mdi trudong nudc, cham soc vat nudi dung ki thuat
va str dung hop li ngudn tai nguyén thay san.
- Nhén ai: Yéu thién nhién, c6 ¥ thic bao vé cac loai thay san va méi trudng song cua
ching.
- Trung thyc: Thu thap, ghi cheép va bao cao két qua hoc tap, két qua thyc hanh chinh
xac; sir dung thong tin dung nguén.
IL. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Chuén bi ciia GV
- SGK Cong nghé 7. Ké hoach bai day.
- May tinh, may chiéu hodc tivi. Hinh 15.1 dén Hinh 15.9 trong SGK.
- Video vé quy trinh nudi ca ao, md hinh nudi ca tham canh, ban tham canh va nudi
ca cong ngh¢ cao.
- Video huéng dan do nhiét d6 va do trong cuia nudc ao nudi.
- Nhiét ké nudc, dia Secchi (hodc mé hinh), cbc 1dy mau nude (néu to chic thyc hanh
tryc tiép).
- Phiéu hoc tap s6 1, 2, 3, 4.
- B§ thé Plickers.
- Rubric danh gia hoat dong thuc hanh.
2. Chuin bj caa HS
- SGK Coéng ngh¢ 7.
- V& ghi, d6 dung hoc tap.
- PBoc trudc Bai 15.
- Tim hiéu hoat dong nudi c4 ao tai gia dinh hodc dia phuong (néu co).
- Chuan bi mdy tinh c4 nhan tai nha (néu dugc yéu ciu) dé hoan thién san pham sb
sau gio hoc.
I1L. TIEN TRINH DAY HQC
1. HOAT PONG 1: KHOI PONG
a. Muc tiéu: Tao hung tha hoc tap; gitp hoc sinh nhan biét vai tro cta viéc chudn bi
ao nudi, cham séc va quan 1i moi truong nude d6i voi hiéu qua nudi ca.
b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video vé mé hinh nuéi ca ao; trao d6i vé cac diéu
kién can thiét dé nudi ca dat ning suit cao.
c. San pham
Cau tra 101 cua hoc sinh.
Nhén thirc ban dau vé cac yéu to anh hudng dén hiéu qua nuéi ca ao.
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d. To chirc thyc hién
Hoat dong ctia GV va HS
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV trinh chiéu video (1-2 phut) vé md hinh nudi ¢4 ao ¢ dia phuong hodc md hinh
nuoi ca uimg dung cong nghé cao; yéu cau HS quan sat va tra 1oi cau hoi: "Theo em,
dé nudi ca ao dat nang suét cao can chuan bi nhiing diéu kién gi?"
- GV yéu cau HS quan sat hinh m& dau trong SGK va trao d6i theo cip vdi cic ciu
hoi:

(1) Ao nudi can dugc chudn bi nhu thé nao trude khi tha ca?

(2) Ngudi nudi can quan tim dén nhitng yéu t6 nao trong qua trinh cham soc ca?

(3) Vi sao phai thuong xuyén theo doi nhi¢t do va do trong ctiia nudc ao?

- GV to chirc kiém tra nhanh bang Plickers voi cau hoi: "Yéu t6 nao dudi ddy anh
huong tryc tiép dén su sinh trudng va phat trién cia ca nudi?"

A. Chét luong nudc.

B. Thtc an.

C. Ca gidng.

D. Tét ca cac yéu t6 trén.

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat video, trao ddi theo cap va tra 101 cac cau héi; st dung thé Plickers dé
lwa chon dap an. GV theo ddi, hd trg va goi mo khi can thiét.

* Tich hop ning luc sb

- HS khai thac video, hinh 4anh va hoc liéu s6 do GV cung cap vé quy trinh nuéi ca
ao. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).

- HS tham gia tra 15i bang Plickers va trao d6i trong nhom. NL2 (2.1TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhom khac nhan xét, bd sung.

- GV cong bd két qua Plickers (dap an D) va yéu cau HS giai thich 1i do lya chon.
Budéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhén xét tinh than tham gia ctia HS; tuyén duong cac y kién dung va lién hé
thuc té.

- GV nhin manh: Mudn nuéi ca dat nang suét va hiéu qua cao can chuén bj tdt ao
nuoi, lua chon ca giéng khée manh, cham s6c dang ki thuat, quan 1i chét luong nudce
va phong bénh kip thoi.

- M6 rong: Gidi thiéu cdc mo hinh nudi ca thong minh st dung cam bién do nhiét do,
pH, oxy hoa tan, may cho an tu dong va hé théng giam sat tir xa bang IoT giup quan
1i a0 nuoi hi€u qua hon.

- GV dan dit vao bai hoc: “Qua hoat dong khoi dong, cac em nhan thay hiéu qua
nudi cd ao phu thugc vao nhiéu yéu té nhw chdt lwong ao nudi, cd giong, thirc dn,
cach cham séc va méi trieong nuwée. Néu ao nudi khéng dwoe chudn bi ding ki thudt,
cd khéng dwoc chiam séc hop Ii hodc chdt lwong nuwde khéng bdo dam thi cd dé sinh
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trwong chdm, mdc bénh va lam giam nang sudt. Vi vdy, nguwoi nudi can thiee hién
dung quy trinh tir chudn bi ao, tha cd giong, cham séc, phong tri bénh dén theo doi
cdc yéu to ciia méi trwong nwée. Vay quy trinh nudi cd ao dwoc tién hanh nhu thé
nao va can thyc hién nhitng bién phdp ki thudt gi dé cd sinh trudng, phat trién tot?
Chiing ta ciing tim hiéu trong bai hoc hém nay.”
2. HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THU'C MOI
Hoat dong 2.1: Tim hiéu chuin bi ao nudi va ca giong.
a. Muc tiéu: Trinh bay duoc cach chuan bi ao nudi va lya chon cé giéng.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 15.1, Hinh 15.2; doc muc I. Chuén bi ao nudi va ca
gidng trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham
- Phiéu hoc tap s6 1.
- Cau tra 101 cua hoc sinh.
d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Budéc 1. Chuyén giao nhiém vu I. Chuin bi ao nudi va
GV trinh chiéu Hinh 15.1 va Hinh 15.2 trong SGK két | c4 giong

hop video vé quy trinh cai tao ao nudi va lya chon c4 | 1. Chuén bi ao nudi
giéng. - Tat can hoac thao can
nudc trong ao.

- Bét sach ca tap va sinh
vat gay hai.

- Vét bun day ao, vé sinh
=) Ao bt Bl Ao xSy bo ao.

- Tu stra bo, cong cp va
thoat nudc.

- Bon voi khir trung day
ao theo huéng dan k¥
thuat.

- Phoi day ao tu 3-5
ngay (néu diéu kién cho

Hink 151, Mdt =8 loaf ao madd od phd bidn
] O - =, phep)'

s o - Cap nudce sach vao ao

LA qua ludi lgc.

a) Cd chip b) Cd tréim co ) il md trdfgy 2. Chuin bi ca gi("ing
‘ : - Ca khoe maph, boi
o - nhanh, phan xa tot.
- e S _ Co thé can dbi, mau
d) G4 b phi o) Cé tr g) €4 diéu héing sic tu nhién.

Hinh hE:E.n'I.Mf&‘JMr:&me gt add phd B frong ao _ Khél’lg bl Xéy Xélt, dl
- GV phat Phiéu hoc tap s6 1, chia 16p thanh cac nhom | hinh hoic méic bénh.
(4—6 HS/nhom) va giao nhiém vuy. | -Kich o dong &éu’ phu
Nhiém vy 1. Quan sat Hinh 15.1, doc SGK va sdp xep hop voi dbi tugng nudi.
cac budc chuan bi ao nuoi theo dling trinh ty. - Pugc van chuyén dung
Nhiém vy 2. Quan sat Hinh 15.2 va Bang 15.1, xac ky thuat trudc khi tha
dinh tiéu chuan chon ca gidng. nuoi.

¢l Ao far bat o) Ao e, ke b
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Nhi¢m vu 3. Hoan thanh bang sau:

Cong viéc

Tat can ao

Vét bun day ao

Boén voi

Phot day ao

Cép nudc qua ludi loc

Chon cé gidng khoe manh

Nhiém vu 4. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh hudng: Mot ho gia dinh mua ca gidng
v6i gia ré nhung ca ¢ kich thude khong doéng déu,
boi chdm va c6 nhiéu con bi xay xat. Theo em, viéc
lwa chon dan ca giéng nhu vay c6 anh hudng gi dén
qua trinh nudi? Néu 13 ngudi nudi, em sé& lya chon ca
gidng nhu thé nao?

- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao phai tat can va v¢€ sinh ao trude khi tha ca?

+ Tai sao can bon voi va phoi ddy ao?

+ Vi sao khong nén chon ca giéng c6 kich thudc qua
chénh léch?

+ Khi van chuyén c4 gidng can luu y diéu gi dé han
ché hao hut?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc SGK va thao
luan nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap $6 1.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua va
chuan bj trinh bay.

- GV quan sat, ho tro cic nhom; huéng dan HS lién hé
vo1 hoat dong nuoi ca tai dia phuong.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sé vé quy
trinh cai tao ao nudi va lya chon ca giéng do GV cung
cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao d6i két qua trong nhom va chia sé trén
Google Classroom hodc eNetViet (néu c6). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so d6 quy trinh chuan bi ao nudi va chon
c4 giébng bang Canva hoic PowerPoint sau gid hoc.
NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).

- HS khai thac thong tin tir cac ngudn chinh thong va
ghi rd ngudn hinh anh khi xay dung san pham sb. NL4
(4.2TCla).

Buéc 3. Bao cdo két qua va théio ludn

- Pai di¢n tirng nhom trinh bay két qua Phiéu hoc tap;
cic nhoém khac nhan xét, bd sung.

- GV dit cau hoi: Néu bo qua budc cai tao ao hodc lya
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chon cé giong khong dat yéu cau thi hau qua gi co thé
xay ra? Theo em, budc ndo trong quy trinh chuan bi
ao nudi c¢6 ¥ nghia quyét dinh nhat? Vi sao?

- GV lién hé thuc té voi cac mo hinh nuoi ca ¢ dia
phuong, nhan manh rang khau chuan bi ao va chon
gidng quyét dinh 16n den ty 16 sdng, tbc do sinh
truong va hiéu qua kinh té caa vy nubi.

Buéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhém; danh
gia mirc d6 hoan thanh Phiéu hoc tap va kha ning lién
hé thuc tién cta HS.

- GV nhan manh: Chuén bi ao nudi ding k¥ thuat va
lua chon ca giéng khée manh la nhiing budce dau tién,
c6 y nghia quyét dinh dén ning suat, chit luong va
hiéu qua cua qua trinh nuéi ca. Ao nudi can dugc cai
tao sach s€, nguon nudc bao dam chat luong; ca giong
phai khoe manh, ddng déu va khong mang mam bénh.

- M6 rong: GV gidi thi€u cdc mo hinh nudi ca ung
dung IoT voi cam bién theo ddi chat lugng nudc,
camera giam sat, may cho an tu dong va phan mém
quan 1i a0 nudi. Nguoi nudi ¢ thé st dung Microsoft
Excel hoic Google Sheets dé theo ddi so luong ca
gidng, chi phi va ty 1é séng; dong thoi khai thac Al dé
phan tich dir liéu va dua ra khuyén nghi chim soc phu
hop, gép phan nang cao hiéu qua nudi ca theo hudng
hién dai va bén ving.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Tim hiéu chim soc
va phong, tri bénh cho ca.

Hoat dong 2.2: Tim hiéu chim séc va phong, tri bénh cho ca

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc cach cham séc va phong, tri bénh cho ca.

b. Noi dung: HS quan sat Hinh 15.3, Hinh 15.4, Hinh 15.5, doc muc II. Cham soc va
phong, tri bénh cho ca trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap $6 2.

c. San pham

- Phiéu hoc tap s6 2.

- Cau tra 101 cua hoc sinh.

d. To chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu II. Cham soc va phong, tri
- GV trinh chiéu Hinh 15.3, Hinh 15.4, Hinh 15.5, | bénh cho ca

Hinh 15.6 trong SGK két hop video vé chiam soc, | 1. Chim séc ca

cho ¢4 an va phong bénh trong nuoi ca ao. - Cho cé an dung loai thtrc
an, dtng khau phan va ding
thoi diém.

- Theo ddi kha ning bat moi
va tinh trang suc khoe cua
ca.
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Hinh 15 3, T 8 widn ndi
gl e

- GV phat Phiéu hoc tap sb 2, chia 16p thanh cac
nhoém (4-6 HS/nhom) va giao nhiém vu.

Nhi€ém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va néu
cac cong viéc cham soc ca hang ngay.

Nhiém vu 2. Tim hiéu cac bién phap phong, tri
bénh cho ca.

Nhiém vu 3. Hoan thanh bang sau:

Nhiém vu 4. Thao luan tinh huéng.

- GV néu tinh huéng: Sau mot tran mua 16n, ca
trong ao ndi dau, boi chdm va bod an. Theo em,
nguyén nhan cé thé 1a gi? Nguoi nudi can xu li
nhu thé nao dé han ché ca bi chét?

- GV goi mo:

+ Vi sao phai cho ca an dung lugng va dung thoi
gian?

+ Piéu gi s& xay ra néu thic dn du thira nhiéu
trong ao?

+ Vi sao can phat hién bénh som & ca?

+ Khi ca bi bénh, ngudi nudi cé nén tu y sir dung
thudc khong?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, xem video, doc SGK va
thao luan nhém dé hoan thanh Phiéu hoc tap sb 2.

- Cac nhom phan cong thanh vién ghi két qua va
chuan bj trinh bay.

- GV quan sat, hd tro cac nhom; huéng dan HS
lién h¢ vé1 hoat dong nudi ca tai dia phuong.

* Tich hop ning luc s6

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu sé vé k¥
thuat cham soc, phong bénh cho ca do GV cung
cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua trong nhom va chia sé trén
Google Classroom hodc eNetViet (néu co). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké infographic "Quy trinh chim soc va
phong bénh cho ca" bang Canva hodc PowerPoint
sau gi0 hoc. NL3 (3.1TClb; 3.2TCla).

- HS sur dung thong tin tir cac nguon chinh thong
va tuan thu quy dinh vé ban quyén khi xay dung
san pham sb. NL4 (4.2TC1a).

Hinh 15.4. Mdy phem mwea cho 50

- Thudng xuyén kiém tra
muc nudc, mau nudc va
chat lugng nudc ao.

- V& sinh khu vuc nuo6i, thu
gom thurc an du thura va xac
cé chét.

2. Phong, tri bénh cho ca

- Chon ca giéng khée manh,
khéng mang mam bénh.

- Chuén bi va cai tao ao nudi
dang k¥ thuat.

- Cho ca an day du, ding
khau phan.

- Theo ddi stc khoe ca dé
phat hién bénh som.

- St dung thudc, héa chét
theo hudng dan cta can bd
chuyén mén khi can thiét.
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Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién ting nhom trinh bay két qué; cac nhom
khac nhan xét, bd sung.

- GV dit cau hoi: Néu cho ca an qua nhiéu hodc
khong thudng xuyén kiém tra chat luong nude thi
s& anh huong nhu thé ndo dén su sinh trudng va
suc khoe cua ca? Theo em, phong bénh hay tri
bénh quan trong hon? Vi sao?

- GV lién hé thuc té v4i cac md hinh nudi ca & dia
phuong; nhin manh viéc quan li thirc dn va moi
truong nudc 1a bién phap phong bénh hi¢u qua,
gitip giam chi phi va nang cao ning suit nudi.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cuia cac nhom;
danh gia mtc do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
nang van dung kién thirc cua HS.

- GV nhin manh: Chim séc ding k¥ thuat, quan 1i
t6t moi truong nudc va phong bénh chit dong 1a
nhimg yéu t& quyét dinh dén ty 1& sbng, toc do
sinh truong va hiéu qua nudi c4. Ngudi nudi can
thuong xuyén theo doi stc khoe cua cd, phat hién
som dau hiéu bat thuong va xir li kip thoi theo
huéng dan chuyén mén.

- M6 rong: GV gioi thiéu cac md hinh nudi ¢4 tng
dung Al, IoT, cam bién do nhiét do, pH, oxy hoa
tan, may cho an ty dong va h¢ théng canh bao chét
luong nude. Cac cong ngh¢ nay gilp nguoi nudi
theo doi ao nuoi theo thoi gian thuc, giam dich
bénh, tiét kiém chi phi va nang cao hi€u qua san
Xudt.

GV chuyén sang Hoat dong 2.3. Tim hiéu thu
hoach c4 nuoi trong ao.

Hoat dong 2.3: Tim hiéu thu hoach c4 nuédi trong ao

a. Muc tiéu: Trinh bay dugc céch thu hoach ca nudi trong ao.

b. N§i dung: HS quan sat video, doc muc III. Thu hoach ca nuéi trong ao trong SGK
va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.

c. San pham

- Phiéu hoc tap s 3.

- Cau tra 101 cuaa hoc sinh.

d. T6 chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu III. Thu hoach ca nuoi
- GV trinh chiéu video vé hoat dong thu hoach cé | trong ao
tai cac ao nudi. 1. Thoi diém thu hoach
- GV phat Phiéu hoc tap sd 3, chia 16p thanh cac | - Thu hoach khi c4 dat kich
nhom (4—6 HS/nhém) va giao nhiém vuy. cd thwong phiam hodc theo
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Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va néu
thoi diém thich hop dé thu hoach ca.

Nhiém vu 2. Tim hiéu cic phwong phéap thu
hoach c4 nuoi trong ao.

Nhiém vu 3. Hoan thanh bang sau:

Cong vige

Chon thoi diém thu hoach

Thu hoach dung k¥ thuat

Phan loai ca sau thu hoach

Bao quan va van chuyén

Nhiém vu 4. Thao luan tinh huéng.

GV néu tinh huéng: Mot ho nudi ca thu hoach
vao giira budi trua nang gat kéo ludi nhidu lan
lam ca bi x4y xat va chét nhiéu trong qua trinh
van chuyén. Theo em, nguyén nhéan 1a gi? Can
thuc hién nhu thé nao dé han ché hao hut khi thu
hoach?

- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao nén thu hoach ca vao sang sém hoac
chiéu mat?

+ Vi sao can thao tac nhe nhang khi kéo ludi va
véan chuyén ca?

+ Khi thu hoach tia can luu ¥ diéu gi dé khong
anh huong dén nhitng con ca con lai trong ao?
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sét hinh anh, xem video, doc SGK va
thao luan nhom dé hoan thanh Phiéu hoc tap s6 3.
- Cac nhom phén cong thanh vién ghi két qua va
chuén bj trinh bay.

- GV theo ddi, hd tro cac nhom; hudng dan HS
lién hé vo1 hoat dong thu hoach ca tai dia
phuong.

* Tich hop niing lwc sb

- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé
ky thuat thu hoach ca do GV cung cdp. NLI
(1.ITClb; 1.2TCla).

- HS trao doi két qua trong nhém va chia sé trén
Google Classroom hoic eNetViet (néu c6). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS thiét ké so dd quy trinh thu hoach ca nudi
trong ao bang Canva hoic PowerPoint sau gid
hoc. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCl1a).

- HS sir dung thong tin tir cac ngudn chinh théng,
ghi rd ngudn hinh anh va tai liéu tham khao khi
xay dyung san pham s6. NL4 (4.2TC1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio luin

yéu cau cua thi trudng.

- Lya chon thoi diém thoi tiét
mat, tranh ning ndng hodc
mua lén.

2. Phuwong phap thu hoach

- Thu hoach toan bd khi két
thic vu nuoi.

- Thu hoach tia nhiing con dat
kich co, tiép tuc nudi cac con
con lai.

- St dung Iudi hodc thao
nudc ao dé thu hoach, han
ché 1am c4 bi xay xat.
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- Pai dién ting nhom trinh bay két qua; céc
nhom khéc nhan xét, bo sung.

- GV dit cau hoi: Theo em, vi sao can lya chon
dung thoi diém va phuong phap thu hoach? Néu
thu hoach khong dung ky thuat s€ anh huong nhu
thé nao dén cht lugng ca va hiéu qua kinh t&?

- GV lién hé thyc té v&i cac md hinh nudi ca
thuong pham tai dja phuwong; nhan manh viéc thu
hoach dung ky thudt gitip giam hao hut, gitr chét
luong san pham va nang cao gia tri kinh té.

Budc 4. Danh gia két qua thuc hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cac nhém;
danh gia mirc do hoan thanh Phiéu hoc tap va kha
nang van dung kién thtrc ctia HS.

- GV nhan manh: Thu hoach ding thot diém,
ding phuong phap va bao quan ding ky thuat
gitip giam ti 1& hao hut, giir chat luong san phdm
va ning cao hiéu qua kinh té. Ngudi nudi can
thao tac nhe nhang, han ché lam ca bi xay xat,
ddng thoi van chuyén va tiéu thu kip thoi sau khi
thu hoach.

- M6 rong: GV gidi thi€u cdc m6 hinh nudi ca
hién dai st dung Al, camera giam sat, may thu
hoach ban tu dong, hé théng phan loai cé va thiét
bi theo doi nhiét do trong qua trinh bao quan, van
chuyén. Cac cong nghé nay gilp giam sic lao
dong, nang cao chat lugng san pham va tang hiéu
qua kinh té trong san xut thity san.

- GV chuyén sang Hoat dong 2.4. Thyuc hanh do
nhiét d va do trong cua nudc ao nuoi.

Hoat dong 2.4: Thwe hanh do nhiét d¢ va d¢ trong ciia nwéc ao nuoi

a. Muc tiéu: Thuc hién duogc thao tdc do nhiét do va do trong cia nudc ao nudi.

b. N¢i dung: HS quan sat Hinh 15.7, Hinh 15.8, Hinh 15.9, doc muc IV. Thuc hanh
do nhiét do va dd trong ctia nudc ao nudi trong SGK va thuc hién cac budc do theo
huéng dan.

c. San pham

- Phiéu thuc hanh.

- Két qua do ctia hoc sinh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu IV. Thuc hanh do nhiét do va
GV gidi thi€u muc tiéu cua bai thuc hanh; | d§ trong ctia nwdc ao nudi

pho bién ndi quy an toan khi sir dung nhiét ké | 1. Po nhiét dd nuwéc ao

va dung cu do. - Chuan bi nhiét ké.

GV chia 16p thanh cdc nhom (4-6 HS/nhoém); | - Nhiing nhiét ké vao nude & do
phat Phiéu thyc hanh, nhiét ké do nudc, dia | sdu thich hop.
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do do trong (dia Secchi hoic md hinh) va coc
ldy mau nude (néu cb).

Nhiém vu 1. Quan sat Hinh 15.7, Hinh 15.8,
Hinh 15.9 va doc SGK dé xac dinh quy trinh
do nhiét d6 nudc ao.

Nhiém vu 2. Tim hiéu quy trinh do d6 trong
cua nudc ao.

Nhiém vu 3. Thuc hanh theo nhém va hoan

thanh bang két qua.

NoOi dung Két qua
Nhiét d0 nudc ao |............ °C
D¢ trong cua nudc |............ cm

Nhan xét

Nhiém vu 4. Thao luan tinh huéng.

GV néu tinh hudng: Trong qua trinh nudi ca,
nguoi nuoi do dugc nhiét do nudc ao vao
budi trua 1a 35°C va do trong clia nudc rat
thap. Theo em, cac chi s6 nay c6 thé anh
hudéng nhu thé nao dén ca nuéi? Ngudi nudi
can c6 bién phap xur 1i gi?

- GV goi m¢ thém:

+ Vi sao can do nhiét d6 nudc ao thuong
xuyén?

+ Do trong cua nudc phan anh diéu gi?

+ Khi nhiét d0 hoac do trong khong phu hop,
ngudi nudi nén didu chinh nhu thé nao?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat GV 1am mau (néu c6), sau d6
thuc hanh theo nhom; phan cong ting thanh
vién thuc hién thao tac do, doc két qua va ghi
vao Phiéu thyc hanh.

- GV quan sat, huéng dan HS st dung dung
cu dang cach; nhic nhd biao dam an toan
trong qua trinh thuc hanh va hd tro cac nhom
khi can thiét.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac video huéng dan do nhiét do
va do trong cua nudc ao do GV cung cip.
NLI (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS ghi két qua vao bang tinh Microsoft
Excel hodac Google Sheets, tinh gia tri trung
binh (néu do nhiéu lan) va chia sé két qua véi
cac nhom. NL3 (3.1TC1b; 5.3TCla).

- HS trao ddi két qua trén Google Classroom

- Cho nhiét ké 6n dinh.

- Poc va ghi két qua do.

2. Po do trong cuia nuwédc ao

- Tha dia do d6 trong tir tir xudng
nudc.

- X4c dinh vi tri vira khong con
nhin thay dia.

- Kéo dia 1én dén vj tri vira nhin
thay.

- Xac dinh va ghi két qua do
trong theo huéng dan.
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hoic eNetViet (néu co). NL2 (2.1TCla;
2.4TCla).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhom bao cao két qua do; so
sanh s6 liéu gitra cac nhom va giai thich sy
khac biét (néu co).

- GV dat cau héi: Theo em, nhiét d6 va do
trong ctia nude ¢6 anh huéng nhu thé nao dén
su sinh trudng, phat trién ctia ca? Néu céc chi
s6 khong dat yéu cau thi ngudi nudi can xir I
ra sao?

- GV huéng dan HS phan tich két qua, lién hé
v6i diéu kién thuc té cua cac ao nudi ¢ dia
phuong va nhan manh vai tro cta viéc theo
dd1 mo1 truong nude thuong xuyén.

Budéc 4. Panh gia két qua thwe hién

- GV nhan xét thao tac thuc hanh, két qua do
va tinh than hop tac cta ting nhém; danh gia
theo Phiéu thuc hanh va Rubric.

- GV nhan manh: Theo ddi thudng xuyén
nhiét d§ va dd trong ctia nudc ao gitp nguodi
nudi danh gia chat luong méi truong nudc,
phat hién sém nhiing thay d6i bat thuong dé
c6 bién phap xu li kip thoi, gop phan han ché
dich bénh va nang cao hi¢u qua nuoi ca.

- M6 rong: GV gidi thidu cac hé théng cam
bién ToT do nhiét do, pH, oxy hoa tan, do duc
cua nudc theo thoi gian thyuc; dir lieu duoc
guri vé dién thoai hoic may tinh dé nguoi
nudi theo doi va diéu chinh kip thoi. Pong
thoi khuyén khich HS st dung Excel hoac
Google Sheets dé xay dung nhat ky theo di
moi trudng ao nudi, gop phan hinh thanh k¥
nang quan li dit liéu trong san xudt nong
nghiép hi¢n dai.

- GV chuyén sang Hoat dong 3. Luyén tap.

3. HOAT DONG 3: LUYEN TAP

a. Muc tiéu: Cung cb kién thirc vé nudi ca ao.

b. Noi dung:HS tra 10i cau hoi bang Plickers va hoan thanh bai luyén tap trong SGK.
c. San pham: Cau tra 10i cta hoc sinh.

d. T6 chirc thue hién

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV t6 chirc cho HS tham gia trd choi Plickers nhdm cing ¢6 noi dung bai hoc.

- Mbi hoc sinh st dung thé Plickers dé lya chon dép an ding cho timg ciu hoi.

Cau 1. Cong viéc dau tién can thiee hién trude khi tha cd giong vao ao la

A. Cho ca an.
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B. Thu hoach ca.
C. Cai tgo, vé sinh ao nuoi.
D. Bon thuc an xuong ao.
Cdu 2. Tiéu chudn cia cd giong tot la
A. Boi nhanh, khée manh, kich c& dong déu.
B. C6 nhiéu vét xdy xat.
C. Boi chdm, phan xa kém.
D. Mau sdc nhot nhat.
Cdu 3. Bién phdp phong bénh cho cd hiéu qud nhat la
A. Chi diing thubc khi cd bi bénh.
B. Cham séc diing ky thudt, qudn Ii tot méi truong nude.
C. Cho cd an thdt nhiéu.
D. Khéng can theo déi sirc khée cd.
Céu 4. Khi thu hoach cd can
A. Thu hoach vao giita tria nang.
B. Kéo luéi nhiéu lan dé bat hét ca.
C. Thu hogch dung thoi diém, thao tdc nhe nhang dé han ché ca bi xdy xat.
D. Khéng can phan logi cd sau thu hoach.
Cdu 5. Muc dich cua viéc do nhiét do va do trong cua nudc ao la
A. Theo doi chdt lwong méi truong mede dé cham séc cd hiéu qua.
B. Chi d@é ghi chép s6 liéu.
C. Chi dé phuc vu nghién cuu khoa hoc.
D. Khong co y nghia trong nuoi ca.
GV yéu cau HS hoan thanh phan Luyén tap trong SGK véi cac ndi dung:
1. Trinh bay cac budc chuin bi ao nudi va lya chon ca giéng.
2. Néu cac bi¢n phap cham soc va phong, tri bénh cho ca.
3. Trinh bay cach thu hoach c4 nu6i trong ao.
4. Néu y nghia cua viéc do nhiét do va do trong ciia nudc ao nudi.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS str dung thé Plickers dé tra 11 cac cau hoi; sau d6 1am bai luyén tap trong SGK
theo hinh thtrc ¢4 nhan va trao doi v6i ban cung ban dé thong nhat két qua.
- GV quan sat, ho tro HS; huong dan HS lién hé véi thyuc té nudi ca ¢ dia phuong.
* Tich hop ning luc sb: HS str dung Plickers dé ti danh gia mac d6 hiéu bai; quan sat
két qua thong ké trén man hinh dé diéu chinh viéc hoc. NL2 (2.1TCla).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- GV quét két qua Plickers va hién thj biéu d6 théng ké trén man hinh.
- Pai dién mot sé HS giai thich 1i do lwa chon dap an; cac HS khac nhan xét, bd sung.
- GV moi HS trinh bay két qua phan Luyén tap trong SGK; nhan xét, chuan héa kién
thire va lién hé v6i thuc té nudi ca tai dia phuong.
Budéc 4. Panh gia két qua thuc hién
- GV nhan xét két qua hoc tip cua HS; tuyén duong cac cd nhan va nhom cé két qua
tot.
- Bé4p an Plickers:
Caul: C; Cau2: A; Cau 3: B; Cau 4: C; Cau 5: A.
- GV nhin manh: Dé nudi ca dat hiéu qua cao can thyuc hién dﬁy du cac khau tir chuan
bi ao nuoi, lya chon ca giéng, cham soc, phong bénh, thu hoach ding ky thuat dén
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thuong xuyén theo doi cac chi ti€u méi truong nude. Viée tuan thu ding quy trinh ky
thuat khong chi gitip nang cao ning suit ma con gop phan bao vé moi trudng va phat
trién nudi trong thity san bén vimg.
- GV chuyén sang Hoat dong 4. Van dung.
4. HOAT DONG 4: VAN DUNG
a. Muc tiéu: Van dung kién thic vé nudi ¢ ao vao thuc tién.
b. Noi dung: HS thuc hién nhiém vu vin dung trong SGK va xay dung san pham s6
vé quy trinh nudi ¢4 ao.
¢. San pham: Béo cdo hodc san phim sd cua hoc sinh.
d. To6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV giao nhiém vu cho HS thuc hién sau gio hoc.
Nhiém vu 1 (theo SGK): Khao sat mdt mo hinh nudi ca ao tai gia dinh hodc dia
phuong (hodc tim hiéu qua sach, bao, internet). Viét bao cao khoang 200-300 tir vé
quy trinh nuoi cd, cach cham soc, phong bénh va bado v¢ moi truong nudc; néu nhitng
thuan loi, kho khin va dé xuét giai phap ning cao hiéu qua nuéi ca.
Nhiém vu 2 (San pham s6): Thiét ké 01 infographic, so dd tu duy, poster dién tir hoic
video ngén (35 phut) v6i chit && "Quy trinh nudi ca ao an toan, hiéu qua va bén
viing" bang Canva, PowerPoint hodc CapCut.
- Sén pham can thé hién cac noi dung:
+ Chuén bj ao nudi va lya chon ca giong.
+ Cham soc, cho cé an va phong, tri bénh.
+ Thu hoach ca dung k¥ thuat.
+ Theo déi nhiét do, do trong ctia nudc va bdo v¢é moi truong ao nudi.
+ Thong diép tuyén truyén vé nudi trong thiy san an toan, bén viing.
- GV huéng dan HS khai thac thong tin tir SGK va cic ngudn chinh thong; khuyén
khich str dung Gemini hodc NotebookLM dé xay dung dan ¥y, tong hop thong tin va
hoan thién san pham, dong thoi kiém ching nodi dung trude khi st dung va ghi 1d
ngudn tai liéu, hinh anh tham khao.
- GV yéu cau HS ndp san pham trén Google Classroom hoidc eNetViet trude tiét hoc
tiép theo.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS khdo sat thuc té hodc tim kiém thong tin; thu thap hinh anh, dir 1iéu va hoan
thanh béo céo hodc san pham sb theo yéu cau.
- HS Iam viéc cad nhan hoac theo nhom; phan cong nhiém vu, hoan thién va ndp san
pham dung thoi gian quy dinh.
- GV theo ddi, hd trg HS; gidi dap nhitng kho khiin trong qua trinh thuc hién nhiém
VUL
* Tich hop ning lue so:
- HS khai thac hoc liéu s, video va hinh anh tir cc ngudn chinh thong vé k¥ thuat
nudi ca ao. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCl1a).
- HS thiét ké infographic, poster, so d tu duy hodc video bang Canva, PowerPoint
hoac CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham trén Google Classroom hodc eNetViet; nhan xét, gop y cho san
pham ctia ban. NL2 (2.1TCla; 2.4TC1a).
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- HS st dung thong tin va hinh anh dang ngudn; tuan thi quy dinh vé ban quyén va
an toan thong tin s6. NL4 (4.2TCla).
Budéc 3. Bio cao két qua va thio luin
- O dau tiét hoc tiép theo, GV lua chon mot s san phém tiéu biéu dé HS trinh bay
trude 16p (3—5 phat/nhom).
- Cac nhom nhan xét, gop ¥ vé ndi dung, tinh thuc tién, tinh sang tao va kha ning ap
dung ctia cac san pham.
- GV goi mo HS trao ddi vé viéc ap dung quy trinh nudi ca dung k¥ thuat tai dia
phuong; thao luin cac giai phap bao vé ngudn nude, han ché 6 nhiém va phat trién
nudi ca theo hudng bén virng.
Buéc 4. Panh gia két qua thye hi¢n
- GV danh gia san pham theo céc tiéu chi: ndi dung chinh xac; van dung diang klen
thie; lién hé thyc tién; hinh thtc trinh bay khoa hoc, sang tao; st dung cong cu sd
phu hop.
- GV nh4n manh: Mudn nuéi ca dat ning suét va hiéu quéa cao can thuc hién dung
quy trinh ky thudt tur chuan bi ao nudi, chon glong, cham soc, phong bénh, thu hoach
dén quan 1i méi trudong nude. Mdi hoc sinh can co y thirc bao v€ ngudn nudc, su dung
tai nguyén hop li va tich cuc tuyén truyén cac bién phap nudi tréng thily san an toan,
gop phan phat trién nong nghiép xanh va bén viing.
* Huwéng din HS hoc & nha:
- On tap ndi dung Bai 15
- Hoan thién bao cdo va san phém s0;
- Chuan bi bai 16. Thuc hanh — Lap ké hoach nuéi ca canh

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic
PHU LUC
PHU LUC 1. PHIEU HQC TAP SO 1
Ho vateén: ........coooeeeiiiiiiie e

/4

Lop: .o

Yéu cau

Poc muc I. Chuin bi a0 nudi va ca giong trong SGK va hoan thanh bang sau.
Cong viéc Muc dich

Tat can ao

Vét bun day ao

Boén voi

Phoi day ao

Cép nudc vao ao

Chon cé gidng

Cau hoi

1. Vi sao can cai tao ao trude khi tha ca giéng?
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PHU LUC 2. PHIEU HQC TAP SO 2
Hoat dong 2.2. Tim hiéu chim séc va phong, tri bénh cho ca
Hoan thanh bang

Cong viéc Y nghia
Cho an dung gio
Kiém tra moi trudng nudce
Thu gom thirc dn du
Theo doi strc khoe ca
Phong bénh dinh ki
Cau hoi
Theo em, vi sao phong bénh ludén quan trong hon tri b¢nh?

PHU LUC 3. PHIEU HQC TAP SO 3
Hoat dong 2.3. Tim hiéu thu hoach ca nuéi trong ao
Hoan thanh bang

Noi dung Tra loi
Thoi diém thu hoach
Phuong phép thu hoach
Luu y khi thu hoach
Bdao quan sau thu hoach
Cau hoi
Thu hoach khong ding ky thuat s€ gay hau qua gi?

PHU LUC 4. PHIEU THUC HANH
Hoat dong 2.4. Do nhiét do va do trong ciia nwéc ao

Nhom:..........ccccoeveennnn...
NoOi dung Két qua

Nhiét d0 nuoc|............. °C
b6 trong ... cm

Nhan xét

DPanh gia moi trueong nwdce
o Phu hop
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0 Can di€u chinh
Dé xuat bién phap

PHU LUC 7. RUBRIC PANH GIA THU'C HANH
Tiéu chi Diém
Thuc hién dung quy trinh
Thao tac chinh xac

Ghi két qua day du

Hop tac nhém

Gitlr v€ sinh, an toan
Téng

o>

— N[N | W

p—
(—]

PHU LUC 8. PHIEU TU PANH GIA

NoOi dung T6t Pat|Can ¢ gang
Hiéu quy trinh nudi ca O| O O
Thuc hién thao tac do o | O O
Hoan thanh phiéu hoc tap | o | O O
Tham gia thao luan O | O O

Piéu em hoc dwge

......................................................................................................................................

PHU LUC 9. PHIEU PANH GIA PONG PANG

Tiéu chi |T6t/Pat|Cin cb ging
Noidung | O | O O

Thuc hanh| o | O O

Hop tac o| O O

Bao cao o| o O
Nhan xét

PHU LUC 10. GOI Y SAN PHAM SO

Chii dé: Nuéi cd ao an toan, hiéu qud va bén viing

- Hoc sinh lya chon mot trong cac san phém sau:

+ Thiét ké infographic gi6i thiéu quy trinh nudi ca ao bang Canva.

+ Thiét ké so d6 tu duy bang PowerPoint hoic XMind vé cac budc nudi cé ao.

+ Thuc hién video 3—5 phut gidi thiéu quy trinh chuan bi ao nudi, chim séc, thu
hoach va bao vé méi truong nude bang CapCut.

+ Lap bang theo doi lugng thirc dn, nhiét d¢ va do trong cua nudc ao béng Microsoft
Excel hodc Google Sheets trong 7 ngdy va nhan xét su thay ddi cia cac chi sé.
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+ Thlet ké poster tuyén truyén voi thong dlep "Nuodi ca dang ky thuat — Bao v¢
ngudn nudc — Phat trién thiy san bén viing."

Truwong THCS ...............
To: Khoa hgc tu nhién

BAI 16. THU'C HANH: LAP KE HOACH NUOI CA CANH
Mon hoc: Cong ngh¢ 7
Thoi gian thuc hién: tiét

I. MUC TIEU

1. Kién thirc

- Lap duoc ké hoach va tinh toan chi phi nu6i mot loai ca canh phu hop véi diéu kién
cua gia dinh.

- Trinh bay dugc cac khoan chi phi co ban khi nudi ca canh.

- Van dung kién thirc di hoc dé lya chon loai ca canh, bé nuéi va dy trit kinh phi phu
hop.
2. Nang luc
2.1. Nang luc chung

- Tu chu va tu hoc: Chu dong tim hiéu thong tin vé céc loai ¢4 canh, chi phi nudi va
hoan thanh nhiém vu thuc hanh.

- Giao tiép va hop tac: Phdi hop véi cac thanh vién trong nhém dé thu thap thong tin,
1ap ké hoach va trinh bay két qua thuc hanh.

- Giai quyét van dé va sang tao: Lua chon phuong 4n nudi ca canh phu hop véi diéu
kién thyc té; tinh toan, dy tr kinh phi va dé xuét giai phap nham nang cao hiéu qua
nuoi.
2.2. Nang luc cong nghé

- Nhan thirc cong nghé: Nhan biét duoc cac khoan chi phi co ban trong nudi ca canh
va quy trinh 1ap ké hoach nudi.

- Giao tiép cong nghé: Trinh bay dugc ké hoach nudi ca canh bang bang biéu va
thuyét minh 6 rang.

- Danh gia cong ngh¢: Danh gia dugc tinh phu hop cua ké hoach nudi ca canh dua
trén diéu kién thuc té va kha nang tai chinh.

- Str dung cong nghé: Lap dugc ké hoach nudi ca canh va tinh toan chi phi theo yéu
cau clia bai thuc hanh.
2.3. Nang lwc s6
- Khai thac hoc liéu s6: Khai thac hinh anh, bang gia va hoc liéu s vé cac loai ca
canh, thiét bi nuéi ca canh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TCla).
- Giao tiép va hop tac sd: Trao dbi, chia sé két qua lap ké hoach trén Google
Classroom hodc eNetViet. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
- Sang tao ndi dung sé: Str dung Microsoft Excel hodc Google Sheets dé 1ap bang
tinh chi phi; thiét ké ké hoach hoic infographic bang Canva hodc PowerPoint. NL3
(3.1TCl1b; 3.2TCla).
- An toan s6: St dung thong tin, hinh anh va bang gia tir cac ngudn chinh théng; tuan
thu quy dinh vé ban quyén va an toan thong tin s6. NL4 (4.2TC1a).
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- Giai quyét van dé bang cong nghé sd: Sir dung bang tinh dé tinh toan tong chi phi,
so sanh cac phuong 4n nuoi ca canh va lya chon phuong an phu hgp. NL5 (5.3TCla).
- Ung dung tri tu¢ nhan tao (Al): Buodc dau st dung Gemini hoac NotebookLM (thuc
hién tai nha dudi sy hudng dan cua gido vién) dé tong hop thong tin vé ca canh, thirc
an, thiét bi nudi cé; biét kiém ching thong tin véi SGK trude khi sir dung. NL6
(6.2TCla; 6.2TCl1b; 6.2TClc).
3. Phaim chat

- Cham chi: Tich cuc tim hiéu va hoan thanh dﬁy du nhiém vu thuc hanh.

- Trach nhiém: Co y thurc 1ap ké hoach chi tiéu hop 1i, str dung tiét kiém va hiéu qua
cac nguodn luc khi nudi ca canh.

- Trung thuc: Thu thap thong tin, tinh toan chi phi va bao céo két qua chinh xAc.

- Nhan 4i: Yéu quy vat nudi, c6 ¥ thirc chim soc ca canh va bao vé moi truong séng
cua chung.
II. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU

1. Chuén bj cia GV

- SGK Cong nghé 7 — Bo sach Két ndi tri thire véi cude song.

- K& hoach bai day.

- May tinh, may chiéu hoic tivi.

- Hinh 16.1, Hinh 16.2 va Bang 16.1 trong SGK.

- Video gi6i thiéu mot s6 mo hinh nudi ca canh phd bién.

- Hinh anh hodc video vé cac loai c4 canh, bé nudi, hé thé)ng loc nudc, may suc khi
va phu ki€n nuoi ca canh.

- Phiéu hoc tap $6 1.

- Phiéu thyc hanh 1ap ké hoach nudi c4 canh.

- B§ thé Plickers.

- Rubric danh gia san pham thyc hanh.

2. Chuin bi cia HS

- SGK Cong ngh¢ 7.

- V& ghi, but, may tinh cam tay.

- Poc trudce Bai 16.

- Tim hiéu trudc mot sd loai ¢4 canh, bé nuodi va gia ban trén thi truong.

- Chuan bi thong tin vé cac vat dung can thiét khi nudi ca canh (néu co).

- Chuén bi may tinh (& nha) dé hoan thién bang tinh chi phi hodc san pham sb theo
yéu cau cia giao vién.

II1I. TIEN TRINH DAY HQC

1. HOAT PONG 1: KHOI PONG

a. Muc tiéu: Tao hing tha va dinh huéng vao bai hoc.

b. Noi dung: HS quan sat hinh anh, video vé mot sé mé hinh nudi ca canh va trao doi
vé cac diéu kién can thiét dé nudi ca canh.

c. San pham: Ciu tra 10i cta hoc sinh.

d. T6 chirc thuc hién

Budc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV trinh chiéu video (1 —2 phut) vé mot s6 bé nudi ca canh trong gia dinh, quan ca
phé hodc van phong; yéu cau HS quan sat va tra loi cau hoi: "Theo em, dé nudi mot
bé ca canh dep va khoe manh can chuan bi nhirng gi?"
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- GV yéu cau HS quan sat hinh m& dau trong SGK va trao d6i theo cip vdi cic ciu
hoi: (1) Em biét nhiing loai c4 canh nao? (2) Khi nuéi ca canh can chuan bi nhiing
thiét bi gi? (3) Theo em, chi phi nu6i ca canh g6m nhitng khoan nao?
- GV 16 chirc kiém tra nhanh bang Plickers v6i cau hoi: "Khoan chi phi nao duéi day
thuong phat sinh dau tién khi bat dau nudi ca canh?"
A. Thuec an.
B. C4 gidng.
C. Bé nudi va thiét bi.
D.CaBvaC.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS quan sat video, trao doi theo cap va tra 101 cau hoi; sir dung thé Plickers dé lua
chon dap 4n. GV theo ddi, hd trg va goi mé khi can thiét.
* Tich hop ning luc sb
- HS khai thac video, hinh anh va hoc liéu s6 vé mé hinh nuéi ca canh do GV cung
cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).
- HS tham gia tra 15i bang Plickers va trao d6i trong nhém. NL2 (2.1TC]a).
Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn
- Pai dién mot s6 HS trinh bay y kién; cac nhom khac nhan xét, bo sung.
- GV cong bd két qua Plickers (dap an D) va yéu cau HS giai thich 1i do lwa chon.
Budéc 4. Panh gia két qua thwce hién
- GV nhan xét tinh than tham gia cua HS; tuyén duong cac y kién phu hop.
- GV nhan manh: Mudn nubi ca canh thanh cong can lua chon loai ¢ phu hop, chuin
bi day du bé nudi, thiét bi va dy tru chi phi hop li truéc khi bat dau.
- M6 réng: GV gi6i thiéu cac tmg dung Al hd tro thiét ké bé ca, tra ctru thong tin
chiam soc timg loai ca canh va lap bang du toan chi phi bang Microsoft Excel hoic
Google Sheets.
- GV dan dit vao bai hoc: “Qua hoat dong vira réi, cic em thdy rang dé cé mot bé ca
canh dep, cd sinh truéng khoe manh, ngwoi nudi khéng chi can liwa chon lodi cd phit
hop ma con phdi chuan bi bé nudi, cdc thiét bi can thiét, thirc an va nhiéu diéu kién
cham séc khdc. Méi néi dung chudn bi déu lién quan dén mot khodn chi phi nhat
dinh. Vi vdy, truée khi nudi cd canh, ching ta can xdac dinh ddy i cdc khoan chi,
tinh todn va ldp ké hoach phit hop dé tranh ling phi, dong thoi bdo dam hiéu qua
nudi. Vay chi phi nuéi cd canh gém nhitng khodn ndo va cdch ldp ké hoach, tinh todn
chi phi ra sao? Chiing ta cung tim hiéu trong bai hoc hém nay.”
2. HOAT PONG 2: THUC HANH NUOI CA CANH
Hoat dong 2.1: Tim hiéu chi phi co ban dé nudi c4 canh
a. Muc tiéu: Trinh bay dugc cac khoan chi phi co ban khi nudi céa canh.
b. Noi dung: HS quan sat Hinh 16.1, Hinh 16.2 va Bang 16.1, doc muc . Chi phi co
ban dé nudi ca canh trong SGK va hoan thanh Phiéu hoc tap s6 1.
c. San pham
Phiéu hoc tap s6 1.
Cau tra 101 caa hoc sinh.
d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS SAN PHAM DU KIEN
Buéc 1. Chuyén giao nhi€ém vu I. Chi phi co ban dé nuoi
- GV trinh chiéu Hinh 16.1, Hinh 16.2 va Bang | ca canh
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16.1 trong SGK két hop hinh anh thuc té vé mot s6
loai ¢4 canh va cac loai bé nudi phé bién.

) G wiig

@l G g

bl B o e Nividy

8 B od cdni piah kKhdi chiFangi
Hinh 82 i o lowd b ity cd cdmb

1. Mt 6 loai ca canh

- Ca bay mau.

- Ca vang.

- Ca choi.

- C4 hé Nemo.

- Ca koi.

- Ca rong.

2. Mot s6 loai bé nudi ca
canh

- Bé kinh chit nhat.

- B¢ kinh hinh cau.

3. Cac khoan chi phi co
ban

- Chi phi mua ca giéng.

- Chi phi mua bé nudi.

- Chi phi may bom, may suc
khi, hé thong loc.

- Chi phi thuc an.

- Chi phi phong, tri bénh.

- Cac chi phi khac (dién,
nudc, vat li¢u trang tri,...).
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5) B& cd cdnh hinh khdl chiz nhat b} Bé cd canh hinh cdu
Hirdi 16.2 Bt 56 foal b nudi ¢d cdnh

Bamg T8 1 O o o him 2 ol mdd 59 al o8 odnh frng mam o En

|
5TT NI dung e Bon gid wée tinh
C by ma: 10 000— 20 000 (Béng)
_ G vang: 10 000 — 30 000 {déng)
z — & chgi 20 000 — &0 000D :'.TI‘I )
1 |Ca geing Cion R 4 e

~ G hé Mamee 30 GO0 — 50 050 (edng)
— G ko 200 000 — 1 000 000 (85ng)
— & rdng 530 000 - & 030 000 (83ng)
— Loa 5— 10t 50 000— 100 000 (3ng;
2 |Bénusi ca cdnh Chide | — Loa 50— 100 lit 500 0030 - 1 000 DOD (Ebng)
— Lai 200 — 503 ik 3 000 003 — 5 000 000 (g}

Wiy bem, we k| a5 200 000 - 500 000 (34ng)

bl
& |Thize dn 00 (05 — 0 000 (Bhngihdng)
g |FMang, ¥ b che 100 000 — 200 000 { Mngéndm]

ca cénn

G Chi phi khdc {nwdn

sych, TA,...) 50 00 — 100 200 [dhngindm)

- GV phat Phiéu hoc tap sb 1, chia 16p thanh céc
nhom (4-6 HS/nhom) va giao nhiém vuy.

Nhiém vu 1. Quan sat hinh anh, doc SGK va ké
tén mot sb loai ca canh, bé nudi duogc gidi thiéu
trong bai.

Nhi¢m vu 2. Dya vao Bang 16.1, xac dinh céc
khoan chi phi co ban khi nudi cé canh.
Nhiém vu 3. Hoan thanh bang

Khoan chi phi Vai tro
C4 gidng

Bé nudi

May loc, may suc khi
Thuc an

Thudc, ché pham

Dién, nudc va chi phi khac
Nhiém vu 4. Thao luan tinh hudng.

GV néu tinh hudng: Gia dinh Minh c¢6 khoang
1.500.000 dong dé nudi ca canh. Minh mudn nudi
c4 rong vi rat dep nhung chi phi mua ca va bé nuodi
kha cao. Theo em, Minh ¢6 nén lua chon ca réng
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khong? Néu khong, em hiy goi y mot loai ca canh
khéc phu hop hon va giai thich i do.

GV go1t mo thém:

Khoan chi phi nao 1a bat budc khi bat dau nudi ca
canh?

Khoan chi phi nao phét sinh trong qua trinh nu6i1?
Lam thé nao dé lya chon loai ¢4 canh phu hop véi
diéu kién kinh té cua gia dinh?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS quan sat hinh anh, doc SGK, thao luan nhém
va hoan thanh Phiéu hoc tap sd 1. Cac nhém phan
cong thanh vién ghi két qua va chuan bj trinh bay.
- GV theo dbi, ho trg; huéng dan HS doc thong tin
trong bang giad va lién hé vdi gia ca canh tai dia
phuong.

* Tich hop nang luc sb:

- HS khai thac hinh anh, bang gia va hoc liéu sd vé
cac loai ca canh, thiét bi nudi ca canh do GV cung
cap. NL1 (1.1TClb; 1.2TCla).

- HS trao dbi két qua trong nhom va chia sé trén
Google Classroom hodc eNetViet (néu c6). NL2
(2.1TCla; 2.4TCla).

- HS str dung Microsoft Excel hoac Google Sheets
dé 1ap bang tong hop cac khoan chi phi co ban khi
nudi cd canh. NL3 (3.1TC1b; 5.3TCla).

Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua; cac nhom
khac nhan xét, bd sung.

- GV dit cau hoi: Theo em, néu chi chu y dén gia
mua c4 ma khong tinh dén cac khoan chi phi khac
thi ké hoach nudi cé c6 kha thi khong? Vi sao?

- GV huéng dan HS phan tich su khac nhau giita
chi phi dau tu ban dau va chi phi phat sinh trong
qua trinh nudi, tir d6 thiy duoc tAm quan trong cta
viée lap ké hoach tai chinh truéc khi nudi ca canh.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién

- GV nhan xét két qua lam viéc cua cidc nhém;
danh gid kha ndng xac dinh cac khoan chi phi va
giai thich vai tro cua tirng khoan chi.

- GV nhin manh: Dé nudi ca canh hiéu qua, ngudi
nudi can xac dinh day du cac khoan chi phi ngay
tir dau va lya chon dbi tuong nudi phu hop voi
diéu kién kinh té cua gia dinh. Viéc 1ap ké hoach
tai chinh hop li s& giup han ché phat sinh chi phi
khéng can thiét va nang cao hiéu qua nudi.

Mo rong: GV gioi thi€u viée sir dung Excel hodc
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Google Sheets dé lap bang dy toan chi phi, theo
ddi cac khoan thu — chi; dong thoi co thé sir dung
Al dé tham khao gia thiét bi, thic an va xay dung
phuong an nudi phu hgp védi ngan sach.
- GV chuyén sang Hoat dong 2.2. Thuc hanh lap
ké hoach, tinh toan chi phi nudi ca canh.

Hoat dng 2.2: Thuc hanh 1ap ké hoach, tinh toan chi phi nudi c4 canh
a. Muc tiéu: Lap duoc ké hoach va tinh toan chi phi nu6i ca canh.

b. Noi dung: HS doc Bang 16.1, lya chon ddi tuong nudi va thuc hanh lap ké hoach,

tinh toan chi phi theo mau trong SGK.
c. San pham

- Phiéu thyc hanh.

- Bang ké hoach nudi c4 canh.

d. Té chirc thuc hién

HOAT PONG CUA GV VA HS

SAN PHAM DU KIEN

Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu

- GV gidi thi¢u muc ti€u cua bai thuc hanh; phé
bién yéu cdu, tiéu chi danh gia va thoi gian hoan
thanh san pham.

- GV chia 16p thanh cac nhom (4-6 HS/nhom);
phat Phiéu thyc hanh va yéu cau mdi nhom lua
chon mdt loai c4 canh dé xay dung ké hoach nuéi
phu hop véi diéu kién cua gia dinh.

Nhiém vu 1. Lua chon d6i tuong nudi ca canh.

HS thao luan va lya chon mdt trong cac loai ca
canh duogc gio1 thi¢u trong SGK hodac mot loai ca
canh phd bién tai dia phuong.

Nhiém vu 2. Xac dinh cac khoan chi phi can thiét.
HS cin cir vao Bang 16.1 va thong tin thuc té dé
xac dinh céac khoan chi phi:

Nhiém vu 3. Hoan thanh bang ké hoach nuéi ca
canh.

Noi dung Dy kién
Loai ca canh

S6 lugng ca

Loai bé nudi

Thiét bi can chuan bj
Chi phi ca gidng

Chi phi bé nuoi

Chi phi thiét bi

Chi phi thirc an

Chi phi khac

Tong chi phi du kién
Nhiém vu 4. Thao luan va hoan thién ké hoach.

II. Thwe hanh lip ké
hoach, tinh toan chi phi
nudi ca cianh

Cac khoan chi phi

- Mua ca giéng.

- Mua bé nudi.

- Thiét bi (may loc, may suc
khi, den...).

- Thure an.

- Thube, ché pham xu 1i
nuéc (néu can).

- Chi phi di¢n, nudc va cac
khoan phat sinh khac.
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GV néu tinh huéng: M6t nhom dy kién nudi ca koi
nhung tong chi phi vuot qua ngan sach 2.000.000
d6éng. Theo em, nhém can diéu chinh ké hoach
nhu thé nao dé van bao dam hiéu qua va phi hop
véi diéu kién thuc €2

- GV goi mé:

+ C6 thé thay ddi loai ca hodc sb lugng ca khong?
+ Nhitng khoan chi phi nao c6 thé diéu chinh?

+ Lam thé nao dé tiét kiém chi phi nhung van bao
dam diéu kién song ciia c4?

Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap

- HS lam viéc theo nhém; phan cong thanh vién
tim thong tin, tinh todn chi phi, ghi chép va hoan
thién bang ké hoach.

- GV theo ddi, huéng dan cach tinh tong chi phi,
kiém tra tinh hop 1i cua tung ké hoach va hd tro
cac nhom gap kho khan.

* Tich hop nang luc s6

- HS khai thac bang gia, hinh anh va hoc liéu sb vé
cé canh, thiét bi nudi c4 tir cac ngudn chinh thong.
NLI (1.1TCl1b; 1.2TCla).

- HS str dung Microsoft Excel hoac Google Sheets
dé 1ap bang tinh chi phi, tinh tong kinh phi va so
sénh cac phuong an nudi. NL3 (3.1TClb;
5.3TCla).

- HS trao ddi, chinh sira ké hoach va chia sé két
qua trén Google Classroom hodc eNetViet (néu
cd). NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).

- HS str dung thong tin, bang gia va hinh anh diung
ngudn; tuan thu quy dinh vé ban quyén va an toan
thong tin s6. NL4 (4.2TC1a).

Buéc 3. Bao cdo két qua va thio ludn

- Pai dién ting nhom trinh bay ké hoach nudi ca
canh va bang dy toan chi phi; giai thich co s¢ lua
chon loai c4, thiét bi va cac khoan chi phi.

- Cac nhom khac nhan xét, gop ¥ vé tinh hop li,
tinh kha thi va hiéu qua kinh té cua ké hoach.

- GV dat cau hoi: Néu gia ca giéng hodc gia thiét
bi ting so v&i du kién thi nhom s& diéu chinh ké
hoach nhu thé nao? Theo em, yéu t6 ndo quyét
dinh tinh kha thi ctia mot ké hoach nuéi ca canh?
GV hudng dan HS phan tich wu diém, han ché cua
tung phuong an; khuyén khich lya chon giai phap
vura phu hop voi dleu kién kinh té vira bao dam
moi trudng song t6t cho ca.

Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
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- GV danh gid san pham cua ting nhém theo
Rubric; nhan xét cach tinh toan chi phi, tinh hop li
ctia ké hoach va tinh than hop tac trong qué trinh
thuc hanh.

- GV nhén manh: Lap ké hoach va du toan chi phi
1a budc quan trong trude khi nudi ca canh. Mot ké
hoach kha thi can xac dinh ddy du cac khoan chi
phi, pht hop véi diéu kién thuc té va bao dam cac
yéu cau k¥ thudt dé ca sinh truong, phat trién tbt.

- M6 rong: GV gioi thi€u viée st dung Al dé tham
khéao gia thi truong, Microsoft Excel hodc Google
Sheets dé quan 1i chi phi va lap biéu do theo ddi
thu — chi. Khuyén khich HS tng dung cong nghé
s6 trong quan 1i ké hoach nudi ca canh nham hinh
thanh tu duy quéan li tai chinh va st dung cong
nghé trong san xuat nong nghiép hién dai.

GV chuyén sang Hoat dong 3. Béo cdo két qua
thuc hanh.

3. HOAT PONG 3: BAO CAO KET QUA THU'C HANH

a. Muc tiéu: Trinh bay va danh gia duoc ké hoach nuéi ca canh.

b. Néi dung: HS trinh bay ké hoach nuéi ca canh, bao céo két qua tinh toan chi phi
va tham gia nhan xét, gdp y.

c. San pham

- Bao cao thuc hanh.

- Bang ké hoach nudi ¢4 canh hoan chinh.

d. T6 chirc thue hién

Budc 1. Chuyen giao nhiém vu

- GV yéu cau mdi nhom cir dai dién trinh bay ké hoach nudi ca canh va bang du toan
chi phi da hoan thanh trude 16p (3—5 phat/nhom).

- GV yéu cau ndi dung bao cio can thé hién:

+ Loai ca canh duoc lua chon.

+ Céc thiét bi, dung cu can chuén bi.

+ Céc khoan chi phi du kién.

+ Tong kinh phi thuc hién.

+ Giai thich 1i do Ivra chon phuong an nuoi.

- GV phat Phiéu danh gia dong dang, yéu cau cac nhom theo ddi, nhan xét va gop y
cho nhom trinh bay.

Buwde 2. Thue hién nhiém vu hgc tap

- Pai dién cic nhém lan luot trinh bay san phém; cac thanh vién con lai hd trg giai
thich khi GV hodc cac nhom khac dat cau hoi.

- Cac nhom ling nghe, ghi nhan ¥ k1en hoan thanh Phiéu danh gia dong dang va trao
d6i dé bd sung, hoan thién ké hoach néu can.

* Tich hop ning luc sb

- HS sir dung PowerPoint hodc Canva dé trinh bay ké hoach (néu c6 diéu kién). NL3
(3.1TClb; 3.2TCla).
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- HS chia sé san pham va nhan xét trén Google Classroom hoidc eNetViet sau gio hoc.
NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Budéc 3. Bao cao két qua va thio luin
- Pai dién timg nhém bao céo két qua; cac nhom khac nhan xét vé tinh diy du cua
cac khoan chi phi, tinh hop i ctia ké hoach va kha ning ap dung trong thuc té.
- GV dat cau hoi goi mo:
+ Ké hoach ctia nhom d phu hop véi diéu kién kinh té cia gia dinh chua?
+ Khoan chi phi ndo chiém ti 1& 16n nhét? Vi sao?
+ Néu ngén sach giam 20%, nhom s& diéu chinh ké hoach nhu thé nao?
+ Theo em, yéu td ndo quyét dinh su thanh cong cua ké hoach nuéi ca canh?
- GV huéng dan HS phan tich vu diém, han ché cta timg phuong an va khuyén khich
cac nhom hoc héi 13n nhau dé hoan thién san pham.
Buéc 4. Panh gia két qua thue hién
- GV nhan xét tinh than lam viéc cia cac nhoém; danh gia san phém dua trén Rubric
vé: tinh chinh xac, tinh hop li ciia ké hoach, kha ning tinh toan chi phi, hinh thuc
trinh bay va k¥ ning thuyét trinh.
- GV nhan manh: Mot ké hoach nudi ca canh hiéu qua can duoc xay dung trén co s&
xé4c dinh ding nhu cau, dy toan day du cac khoan chi phi, phu hop véi diéu kién thuc
té va c6 kha ning thuc hién. Viéc 1ap ké hoach trudc khi nuéi giup st dung kinh phi
hop 1i, han ché rui ro va nang cao hiéu qua chim soc ca canh.
- M6 rong: GV gidi thiéu viée st dung Al dé hd trg xdy dung phuong an nudi,
Microsoft Excel hodc Google Sheets dé quan li chi phi va cap nhat ké hoach khi gia
thi truong thay doi. Pay 1a nhiing cong cu hitu ich gitip ngudi nudi quan li tai chinh
va ra quyét dinh hiéu qua trong thuc té.
GV chuyén sang Hoat dong 4. Panh gia san pham thyc hanh va tong két bai hoc.
4. HOAT PONG 4: PANH GIA SAN PHAM THUC HANH VA TONG KET
BAI HQC
a. Muc tiéu: Panh gia duoc két qua thyc hanh va rat ra kinh nghiém.
b. Noi dung: HS tu danh gia, danh gia 1an nhau va hoan thién ké hoach nudi ca canh.
c. San pham
- Phiéu ty danh gia.
- Phiéu danh gia dong dang.
- K& hoach nudi cé canh di hoan thién.
d. To6 chirc thuc hién
Buéc 1. Chuyén giao nhiém vu
- GV phat Phiéu tu danh gia, Phiéu danh gia dong dang va cong bd Rubric danh gia
san pham thue hanh.
- GV yéu cau HS tu danh gia két qua 1am viéc ctia c4 nhan va nhom; dong thdi nhan
xét san pham cuia nhdm ban theo cac tiéu chi da théng nhat.
- GV huéng dan HS ra soat, chinh stra va hoan thién ké hoach nudi ca canh sau khi
tiép thu cac y kién gop y.
Budc 2. Thue hién nhiém vu hoc tap
- HS hoan thanh Phiéu ty danh gid; cac nhom trao ddi, nhan xét chéo va bd sung
nhing ndi dung con thiéu trong ké hoach nuéi ¢4 canh.

uigeli.xyz Trang 239



uigeli.xyz

- GV quan sat, hd tro va giai dap nhiing thic mac ctia HS; hudng dan cac nhom diéu
chinh nhitng ndi dung chua phu hop vé lwa chon ddi twong nudi, du toan kinh phi
hoc cach trinh bay ké hoach.
* Tich hop nang luc s6
- HS hoan thién bang ké hoach bang Microsoft Excel hodc Google Sheets, chinh sira
infographic hodc slide trinh bay biang Canva/PowerPoint theo gop y cua GV va céc
nhom. NL3 (3.1TCl1b; 3.2TCla).
- HS chia sé san pham hoan chinh trén Google Classroom hodc eNetViet dé luu trix
va nhan phan hoi. NL2 (2.1TCla; 2.4TCla).
Buéc 3. Bdo cdo két qua va thao ludn
- GV moi mot s6 nhom gidi thiéu nhitng diém da diéu chinh sau khi nhan gop ¥; cac
nhom khéc trao d6i vé nhitng kinh nghiém rut ra trong qua trinh 1ap ké hoach va tinh
toan chi phi.
- GV dit cau hoi tong két:
+ Khi 1ap ké hoach nubi ca canh can quan tim dén nhitng noi dung nao?
+ Vi sao phai du toan day du cac khoan chi phi trudce khi bat dau nu6i?
+ Em rat ra dugc bai hoc gi vé viéc 1ap ké hoach va quan li tai chinh tir bai thyc hanh
nay?
- GV tong hop y kién, chuan hoéa kién thirc va lién hé voi thuc té viéc 1ap ké hoach
trong san Xudt nong nghlep va trong cudc song hang ngay.
Budc 4. Danh gia két qua thuce hién
- GV danh gia két qua thuc hanh cua timg nhom theo Rubric; tuyén dwong cac nhom
¢ ké hoach kha thi, tinh toan chinh x4c, trinh bay khoa hoc va c6 y tudng sang tao.
- GV nhan manh: Lap ké hoach va du toan chi phi 12 mot k§ ning quan trong trong
san xudt cling nhu trong cudc song. Mot ké hoach tét phai phu hop véi diéu kién thuc
té, xac dinh day du cac khoan chi phi, c6 tinh kha thi va bao dam hiéu qua kinh té.
Viéc thudng xuyén danh gia va diéu chinh ké hoach s& gitip sir dung ngudn luc hop
11, han ché rui ro va nang cao hiéu qua cong viéc.
- M6 rong: GV gi6i thiéu mot s6 Gmg dung quan 1i chi tiéu va bang tinh dién tir nhu
Microsoft Excel, Google Sheets két hop véi Al dé hd tro 1ap ké hoach, du béo chi phi
va quan li tai chinh c4 nhan hodc san xuat. Khuyén khich HS van dung nhiing cong
cu ndy trong hoc tap va trong cac du an STEM, qua d6 hinh thanh tu duy lap ké
hoach, quan 1i dit liéu va giai quyét vin dé bang cong nghé sd.
* Huéng din HS hoc & nha:
- Hoan thién ké hoach nuéi c4 canh theo gop ¥ ctia GV
- Luu trit san pham trén Google Classroom hodc eNetViet

Duyét ciia t6 chuyén mén

Ngay...thang...nam 2026

Nguyén Tién Bic
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PHU LUC
PHU LUC 1. PHIEU HQC TAP SO 1
Hoat dong 2.1. Tim hiéu chi phi co ban dé nudi ca canh
Hovatén: .........ccoooeviiiiiiieicee,

4

Lop: ...

Yéu cau

DPoc muc 1. Chi phi co ban dé nudi ca canh trong SGK va hoan thanh bang sau.
Khoan chi phi Vai tro

Cé gidng

Bé nudi

May loc, may suc khi

Thirc an

Thudc, ché pham

Di¢n, nudce va chi phi khac

Cau hoi

1. Theo em, khoan chi phi nao 1a bat budc khi bat diu nudi ca canh? Vi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................................

PHU LUC 2. PHIEU THUC HANH
Lap ké hoach nudi ca canh
Nhom: .........cccoooieennen.
Bang ké hoach
NOi dung D kién
Loai ca canh

S6 luong

Loai bé nuodi

Thiét bi cAn chuén bi

Chi phi ca giéng

Chi phi bé nudi

Chi phi thiét b

Chi phi thirc an
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Noi dung Dy kién
Chi phi khéc
Tong chi phi
Nhan xét vé tinh kha thi ctia ké hoach

PHU LUC 3. RUBRIC PANH GIA SAN PHAM THUC HANH
Tiéu chi Piém tdi da
Lua chon doi tuong nudi phu hop 2

Xéc dinh ddy di cac khoan chi phi
Tinh todn chinh xac

Ké hoach ¢6 tinh kh4 thi

Trinh bay khoa hoc, r0 rang
Thuyét trinh, tra 101 ciu hoi 1
Tong 10 diém
PHU LUC 4. PHIEU TU PANH GIA
Hovatén: ...............cccoeeeeennnnn..,

Noi dung Hoan thanh tot [Hoan thanh [Can c6 ging
Xac dinh ding cac khoéan chi phi O O
Lap duoc ké hoach nudi cé canh
Tinh toan chi phi chinh xac
Tham gia day du hoat dong nhém
Trinh bay két qua rd rang

Piéu em hoc duoc

— NN N

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

PHU LUC 6. PHIEU PANH GIA PONG PANG
Nhom danh gia: .....................
Nhom dwoc danh gia: ........................

Tiéu chi T6t[Pat |Can cb ging
Noi dung day du o | O
Tinh toan hop 1i o| O
K& hoach kha thi ol o
oo
o| o

Trinh bay khoa hoc
Hop tac nhém
Nhan xét

......................................................................................................................................

uigeli.xyz Trang 242



	BÀI 3. GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH
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	d. Tổ chức thực hiện
	- GV dẫn dắt vào bài học: "Qua hoạt động khởi động, các em thấy rằng cây trồng không thể tự sinh trưởng và phát triển tốt nếu chỉ được gieo hạt hoặc trồng cây con rồi để mặc tự nhiên. Muốn cây khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng cao, người trồng cần thực hiện đúng kĩ thuật gieo trồng, đồng thời thường xuyên tưới nước, bón phân, làm cỏ, vun xới và phòng trừ sâu, bệnh kịp thời. Mỗi công việc đều có vai trò quan trọng và cần được thực hiện đúng thời điểm, đúng phương pháp. Vậy có những phương pháp gieo trồng nào, cần chăm sóc cây ra sao và áp dụng biện pháp nào để phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả, an toàn? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. "
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	- Bổ sung chất dinh dưỡng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
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	SẢN PHẨM DỰ KIẾN
	- GV chuyển sang Hoạt động 3. Luyện tập.
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	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm: Kết quả trả lời Plickers và bài làm của học sinh.
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	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để liên hệ với hoạt động gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh ở địa phương.
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	Hoạt động 2.1. Kĩ thuật gieo trồng
	Yêu cầu
	Câu hỏi thảo luận


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Chăm sóc cây trồng
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Hoạt động 2.3. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	Câu hỏi
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	Phiếu số 2
	Phiếu số 3
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	RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SỐ
	GỢI Ý SẢN PHẨM SỐ
	BÀI 4. THU HOẠCH SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT
	Môn học: Công nghệ 7
	Thời gian thực hiện: tiết
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và huy động hiểu biết của học sinh về thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trả lời câu hỏi gợi mở về hoạt động thu hoạch nông sản.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về mục đích và thời điểm thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	d. Tổ chức thực hiện
	- GV dẫn dắt vào bài mới: "Để biết khi nào cần thu hoạch và lựa chọn phương pháp thu hoạch phù hợp với từng loại cây trồng, chúng ta cùng tìm hiểu Bài 4."

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	a. Mục tiêu: Trình bày được mục đích và yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 4.1, đọc mục I trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	a. Mục tiêu: Mô tả được một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 4.1, đọc mục II trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mục đích, yêu cầu và các phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm: Kết quả trả lời Plickers và bài làm của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp thu hoạch phù hợp với cây trồng ở gia đình hoặc địa phương.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và thiết kế sản phẩm số theo yêu cầu của giáo viên.
	c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả tìm hiểu và sản phẩm số của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Yêu cầu
	Câu hỏi thảo luận


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Câu hỏi


	RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SỐ
	GỢI Ý SẢN PHẨM SỐ
	Trường THCS ...............
	Tổ: Khoa học tự nhiên
	Bài 5. NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY TRỒNG
	Môn học: Công nghệ 7
	Thời gian thực hiện: tiết
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và huy động hiểu biết của học sinh về nhân giống vô tính cây trồng.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trả lời câu hỏi gợi mở về các phương pháp nhân giống cây trồng.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về các phương pháp nhân giống cây trồng.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu hình ảnh một cây hoa hồng được giâm cành, cây cam được chiết cành và cây xoài được ghép cành; kết hợp video ngắn (1–2 phút) về các phương pháp nhân giống vô tính trong sản xuất nông nghiệp.
	
	- GV nêu tình huống: "Gia đình bạn An có một cây hoa giấy nở rất đẹp và muốn tạo thêm nhiều cây mới có đặc điểm giống hệt cây ban đầu. Theo em, nên gieo hạt hay sử dụng phương pháp khác? Vì sao?"
	- GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời các câu hỏi:
	Câu 1. Em đã từng thấy người thân giâm cành, chiết cành hoặc ghép cây chưa?
	Câu 2. Theo em, vì sao người trồng cây thường không gieo hạt đối với một số loại cây ăn quả hoặc cây cảnh?
	Câu 3. Em biết những cây nào có thể nhân giống bằng giâm cành hoặc chiết cành?
	GV cho HS trao đổi theo cặp trong khoảng 02 phút.
	- GV tổ chức kiểm tra nhanh bằng Plickers với câu hỏi: "Phương pháp nào giúp tạo ra cây con có đặc điểm giống cây mẹ?"
	A. Gieo hạt. B. Nhân giống vô tính.
	C. Thụ phấn. D. Thu hoạch.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS quan sát hình ảnh, video; suy nghĩ cá nhân và trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi.
	- HS sử dụng thẻ Plickers lựa chọn đáp án.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS khai thác video và hình ảnh do GV cung cấp để nhận biết các phương pháp nhân giống vô tính. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS trao đổi và chia sẻ kết quả trong nhóm. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện một số HS trình bày câu trả lời; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV công bố kết quả Plickers (đáp án B) và yêu cầu HS giải thích vì sao nhân giống vô tính giúp giữ được đặc điểm của cây mẹ.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực tham gia hoạt động.
	- GV nhấn mạnh: Trong sản xuất nông nghiệp và trồng cây cảnh, nhân giống vô tính được sử dụng rất phổ biến vì giúp tạo ra cây con đồng đều, giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ và rút ngắn thời gian cho thu hoạch.
	- GV dẫn dắt vào Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm và các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng.

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm và các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng
	a. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm nhân giống vô tính và phân biệt được một số phương pháp nhân giống vô tính cây trồng.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 5.1, Hình 5.2, Hình 5.3, đọc mục I trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Thực hành giâm cành
	a. Mục tiêu: Thực hiện được các bước giâm cành đúng quy trình và bảo đảm an toàn.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 5.4trong SGK và thực hành giâm cành theo nhóm.
	c. Sản phẩm: Cành giâm đúng quy trình và Phiếu đánh giá thực hành.
	d. Tổ chức thực hiện
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH GIÂM CÀNH
	Nhận xét của giáo viên


	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nhân giống vô tính cây trồng và quy trình giâm cành.
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm: Kết quả trả lời Plickers và bài làm của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp nhân giống vô tính phù hợp và thực hiện nhiệm vụ thực tiễn.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và thiết kế sản phẩm số theo yêu cầu của giáo viên.
	c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả tìm hiểu và sản phẩm số của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập nội dung Bài 5
	- Hoàn thiện sản phẩm số
	- Chuẩn bị nội dung bài 6 – Dự án trồng rau an toàn.
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	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm và các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng
	Yêu cầu
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Thực hành giâm cành
	Câu hỏi
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	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và xác định được ý nghĩa của việc trồng rau an toàn trong đời sống.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về nhu cầu sử dụng rau an toàn; xác định nhiệm vụ của dự án.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và ý tưởng ban đầu về dự án trồng rau an toàn.
	d. Tổ chức thực hiện

	* GV giới thiệu mục tiêu của dự án: HS lựa chọn loại rau phù hợp, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật liệu và dụng cụ, thực hiện gieo trồng, chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng của cây, thu hoạch và đánh giá sản phẩm rau an toàn.
	- GV dẫn dắt vào bài học: “Qua hoạt động khởi động, các em nhận thấy việc trồng rau an toàn có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe con người, góp phần bảo vệ môi trường và có thể thực hiện ngay tại gia đình hoặc trường học, kể cả khi diện tích trồng hạn chế. Tuy nhiên, để tạo ra sản phẩm rau sạch, an toàn và đạt chất lượng, chúng ta cần lựa chọn loại rau phù hợp, chuẩn bị đầy đủ điều kiện trồng, xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện đúng quy trình kĩ thuật. Trong bài học hôm nay, các em sẽ cùng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để xây dựng và thực hiện Dự án trồng rau an toàn, qua đó rèn luyện năng lực làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức trồng trọt vào thực tiễn.”
	2. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HIỆN DỰ ÁN
	Hoạt động 2.1: Lập kế hoạch và tính toán chi phí
	a. Mục tiêu: Lập được kế hoạch thực hiện dự án và dự trù được chi phí trồng rau an toàn.
	b. Nội dung: HS khai thác thông tin trong SGK, lựa chọn loại rau, xác định vật tư, dụng cụ và tính toán chi phí theo mẫu.
	c. Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện dự án và bảng dự trù kinh phí của nhóm.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ
	a. Mục tiêu: Lựa chọn và chuẩn bị được đầy đủ nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để thực hiện dự án trồng rau an toàn.
	b. Nội dung: HS đọc mục 2. Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ trong SGK; lựa chọn vật tư phù hợp và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Danh mục nguyên vật liệu, dụng cụ và phương án chuẩn bị của nhóm.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Trồng, chăm sóc và thu hoạch rau
	a. Mục tiêu: Thực hiện được các bước trồng, chăm sóc và thu hoạch rau theo đúng quy trình kỹ thuật.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 6.1 trong SGK, đọc mục 3. Trồng, chăm sóc và thu hoạch rau và thực hiện dự án theo nhóm.
	c. Sản phẩm: Chậu hoặc khay rau của nhóm; nhật ký chăm sóc và kết quả thu hoạch.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Báo cáo kết quả dự án
	a. Mục tiêu: Trình bày, đánh giá và rút ra bài học từ quá trình thực hiện dự án trồng rau an toàn.
	b. Nội dung: HS hoàn thiện báo cáo dự án, trình bày sản phẩm và đánh giá kết quả theo tiêu chí trong SGK.
	c. Sản phẩm: Báo cáo dự án, sản phẩm rau thu hoạch và sản phẩm số của nhóm.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN
	a. Mục tiêu: Đánh giá được chất lượng sản phẩm và hiệu quả thực hiện dự án theo các tiêu chí đã xây dựng.
	b. Nội dung: HS sử dụng bảng tiêu chí để tự đánh giá, đánh giá chéo và tiếp nhận nhận xét của giáo viên.
	c. Sản phẩm: Phiếu đánh giá dự án của từng nhóm.
	d. Tổ chức thực hiện
	GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện hoặc mở rộng mô hình trồng rau an toàn trong thực tiễn.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số báo cáo quá trình thực hiện dự án.
	c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả vận dụng và sản phẩm số của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	* Hướng dẫn HS học ở nhà
	- Hoàn thiện sản phẩm số.
	- Duy trì chăm sóc mô hình nếu còn thời gian
	- Chuẩn bị nội dung bài 7 – Giới thiệu về rừng

	PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Lập kế hoạch dự án

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Dự trù kinh phí

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nhật ký chăm sóc cây


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
	RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SỐ
	PHỤ LỤC 1. NHẬT KÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	PHỤ LỤC 2. PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
	Em hãy tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân
	Điều em làm tốt nhất
	Điều em cần cố gắng hơn


	PHỤ LỤC 3. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG
	Góp ý

	PHỤ LỤC 4. RUBRIC ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ DỰ ÁN
	GỢI Ý SẢN PHẨM STEM
	Trường THCS ...............
	Tổ: Khoa học tự nhiên
	BÀI 7. GIỚI THIỆU VỀ RỪNG
	Môn học: Công nghệ 7
	Thời gian thực hiện: tiết
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và huy động hiểu biết của học sinh về rừng và vai trò của rừng.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về vai trò của rừng đối với con người và môi trường.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về khái niệm rừng và vai trò của rừng.
	d. Tổ chức thực hiện
	GV dẫn dắt vào bài mới: "Để hiểu rõ rừng là gì, rừng có vai trò như thế nào và nước ta có những loại rừng nào, chúng ta cùng tìm hiểu Bài 7."

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu rừng và vai trò của rừng
	a. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm rừng và phân tích được vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 7.1, đọc mục I trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các loại rừng phổ biến ở Việt Nam
	a. Mục tiêu: Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở Việt Nam theo mục đích sử dụng và nêu được đặc điểm, vai trò của từng loại rừng.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 7.2, Hình 7.3, đọc mục II trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về vai trò của rừng và các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c Sản phẩm: Kết quả trả lời Plickers và bài làm của học sinh.

	d. Tổ chức thực hiện
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.
	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để đề xuất biện pháp bảo vệ rừng và tuyên truyền về vai trò của rừng.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số theo yêu cầu của giáo viên.
	c. Sản phẩm: Bài viết hoặc sản phẩm số tuyên truyền về bảo vệ rừng.

	d. Tổ chức thực hiện
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:

	- Ôn tập nội dung Bài 7
	- Hoàn thiện sản phẩm số
	- Chuẩn bị nội dung bài 8 - Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu rừng và vai trò của rừng
	Yêu cầu
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các loại rừng phổ biến ở Việt Nam
	Câu hỏi


	RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SỐ
	GỢI Ý SẢN PHẨM SỐ
	PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
	Điều em học được sau bài học
	Việc em sẽ thực hiện để góp phần bảo vệ rừng

	Trường THCS ...............
	Tổ: Khoa học tự nhiên
	BÀI 8. TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG
	Môn học: Công nghệ 7
	Thời gian thực hiện: tiết
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS
	- SGK Công nghệ 7, vở ghi, đồ dùng học tập.

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú và xác định được ý nghĩa của việc trồng rừng.
	b. Nội dung: Quan sát video, trả lời câu hỏi.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	- GV dẫn dắt vào bài: Qua video và phần trao đổi, chúng ta thấy rừng có vai trò rất quan trọng đối với môi trường, đời sống và sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, diện tích rừng có thể bị suy giảm do khai thác, cháy rừng và thiên tai. Vì vậy, trồng rừng là việc làm cần thiết để phục hồi và phát triển tài nguyên rừng. Vậy trồng rừng được thực hiện vào thời vụ nào, bằng những phương pháp nào và cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu trồng rừng
	a. Mục tiêu: Trình bày được thời vụ trồng rừng và mô tả được các phương pháp trồng rừng phổ biến.
	b. Nội dung: HS tìm hiểu thời vụ trồng rừng, quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu và cây con rễ trần thông qua SGK, hình ảnh và video.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu chăm sóc rừng
	a. Mục tiêu: Trình bày được mục đích và các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 8.4 trong SGK, đọc mục II. Chăm sóc rừng và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu bảo vệ rừng và môi trường sinh thái
	a. Mục tiêu: Trình bày được sự cần thiết của việc bảo vệ rừng và nêu được một số biện pháp bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
	b. Nội dung: HS quan sát video Gv cung cấp, đọc mục III. Bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, thảo luận và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đề xuất và thực hiện các việc làm góp phần trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số tuyên truyền về bảo vệ rừng.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:

	- Ôn tập nội dung Bài 8
	- Hoàn thiện sản phẩm số
	- Chuẩn bị nội dung bài 9 - Giới thiệu về chăn nuôi
	PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu trồng rừng
	Yêu cầu
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu chăm sóc rừng
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Hoạt động 2.3. Tìm hiểu bảo vệ rừng và môi trường sinh thái
	Câu hỏi


	RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SỐ
	PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
	Điều em học được
	Việc em sẽ thực hiện để góp phần bảo vệ rừng

	PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG
	Nhận xét

	GỢI Ý SẢN PHẨM SỐ
	Trường THCS ...............
	Tổ: Khoa học tự nhiên
	BÀI 9. GIỚI THIỆU VỀ CHĂN NUÔI
	Môn học: Công nghệ 7
	Thời gian thực hiện: tiết
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và giúp học sinh nhận biết vai trò của chăn nuôi trong đời sống.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về vai trò của ngành chăn nuôi.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nhận thức ban đầu về vai trò của chăn nuôi.
	d. Tổ chức thực hiện

	- GV dẫn dắt vào bài: ‘‘Qua video, hình ảnh và phần trao đổi, chúng ta thấy chăn nuôi có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và nền kinh tế. Ngành chăn nuôi không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn tạo ra nhiều sản phẩm, nguyên liệu có giá trị, đồng thời đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Vậy chăn nuôi có những vai trò, triển vọng và phương thức phổ biến nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay’’.
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vai trò và triển vọng của chăn nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được vai trò và triển vọng phát triển của ngành chăn nuôi ở Việt Nam.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 9.1, đọc mục I. Vai trò, triển vọng của chăn nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu vật nuôi phổ biến ở nước ta và vật nuôi đặc trưng từng miền
	a. Mục tiêu: Nhận biết được một số vật nuôi phổ biến ở nước ta và vật nuôi đặc trưng của từng vùng, miền.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 9.2 và Hình 9.3, đọc mục II. Vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam
	a. Mục tiêu: Trình bày được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam; phân biệt được đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của từng phương thức.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 9.4, đọc mục III. Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực chăn nuôi và nhận biết được yêu cầu cơ bản của từng ngành nghề.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 9.5 và Hình 9.6 trong SGK, đọc mục IV. Một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi và hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và vận dụng được vào thực tiễn.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 9.7, đọc mục V. Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 5.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 5 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đề xuất các biện pháp phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số tuyên truyền về chăn nuôi bền vững.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:

	- Ôn tập nội dung Bài 9
	- Hoàn thiện sản phẩm số
	- Chuẩn bị nội dung bài 10 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu vai trò và triển vọng của chăn nuôi
	Yêu cầu
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu vật nuôi phổ biến ở nước ta
	Vật nuôi đặc trưng từng miền
	Câu hỏi


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Hoạt động 2.3. Một số phương thức chăn nuôi
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	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và giúp học sinh nhận biết vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về các công việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nhận thức ban đầu về vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
	d. Tổ chức thực hiện
	- GV dẫn dắt vào bài: “Qua video, hình ảnh và phần trao đổi, chúng ta thấy để vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt và hạn chế dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện đầy đủ các công việc nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lí đàn vật nuôi đúng kĩ thuật. Trong thực tế, mỗi loại vật nuôi và từng giai đoạn phát triển lại có yêu cầu chăm sóc khác nhau. Vậy cần nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi như thế nào để đạt hiệu quả cao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đối với sự sinh trưởng, phát triển và năng suất vật nuôi.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 10.1, đọc mục I. Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non
	a. Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm và các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 10.2, đọc mục II. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống
	a. Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 10.3, đọc mục III. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản
	a. Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 10.4 và Hình 10.5, đọc mục IV. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức hoạt động Plickers nhằm củng cố toàn bộ kiến thức của bài học.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.
	Câu 1. Mục đích quan trọng nhất của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi là
	A. Làm đẹp chuồng trại.
	B. Giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, đạt năng suất cao.
	C. Giảm số lượng vật nuôi.
	D. Tiết kiệm thức ăn.
	Câu 2. Việc cần thực hiện sớm nhất đối với vật nuôi non sau khi sinh là
	A. Cho vận động nhiều.
	B. Cho bú sữa đầu và giữ ấm cơ thể.
	C. Cho ăn thức ăn tinh.
	D. Tách khỏi mẹ ngay.
	Câu 3. Biện pháp quan trọng trong chăm sóc vật nuôi đực giống là
	A. Khai thác phối giống liên tục.
	B. Cung cấp khẩu phần ăn cân đối, cho vận động hợp lí và theo dõi sức khỏe.
	C. Nuôi nhốt hoàn toàn, không cho vận động.
	D. Giảm khẩu phần ăn để tránh béo.
	Câu 4. Trong thời gian mang thai, vật nuôi cái sinh sản cần được
	A. Giảm lượng thức ăn xuống mức thấp nhất.
	B. Nuôi trong môi trường ồn ào để quen với điều kiện sống.
	C. Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp và theo dõi sức khỏe thường xuyên.
	D. Không cần tiêm phòng.
	Câu 5. Hành động nào dưới đây góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi?
	A. Vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc đúng kỹ thuật.
	B. Không vệ sinh chuồng nuôi.
	C. Cho vật nuôi ăn không đúng khẩu phần.
	D. Không theo dõi tình trạng sức khỏe vật nuôi.
	- GV yêu cầu HS hoàn thành phần Luyện tập trong SGK:
	1. Giải thích vì sao vật nuôi non cần được bú sữa đầu ngay sau khi sinh.
	2. So sánh yêu cầu chăm sóc vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
	3. Nêu các việc làm cần thực hiện để vật nuôi phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS sử dụng thẻ Plickers để trả lời các câu hỏi.
	- HS làm bài luyện tập trong SGK theo hình thức cá nhân, sau đó trao đổi với bạn cùng bàn để thống nhất kết quả.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS và ghi nhận kết quả trả lời của lớp.
	* Tích hợp năng lực số: HS sử dụng Plickers để tự đánh giá mức độ hiểu bài; quan sát kết quả thống kê trên màn hình để điều chỉnh việc học. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV quét kết quả Plickers và hiển thị biểu đồ thống kê trên màn hình.
	- GV mời một số HS giải thích lí do lựa chọn đáp án; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện HS trình bày kết quả phần Luyện tập trong SGK; GV chuẩn hóa kiến thức, giải thích các nội dung còn nhầm lẫn và liên hệ với thực tế chăn nuôi tại địa phương.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần học tập; tuyên dương các cá nhân và nhóm có kết quả tốt.
	Đáp án Plickers:
	Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: A
	- GV nhấn mạnh: Muốn vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh, sinh sản tốt và cho năng suất cao cần kết hợp nuôi dưỡng hợp lí với chăm sóc đúng kỹ thuật ở từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, cần chú trọng chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi giống và thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả chăn nuôi bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đề xuất và thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số tuyên truyền về nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đúng kỹ thuật.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV giao nhiệm vụ vận dụng cho HS thực hiện sau giờ học.
	+ Nhiệm vụ 1 (theo SGK): Khảo sát một hộ chăn nuôi tại gia đình hoặc địa phương (nuôi bò, lợn, dê, gà, vịt,...). Thu thập thông tin về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh cho vật nuôi. Viết báo cáo khoảng 200–300 từ nêu nhận xét và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc vật nuôi.
	+ Nhiệm vụ 2 (Sản phẩm số): Thiết kế 01 infographic, poster điện tử, sơ đồ tư duy hoặc video ngắn (3–5 phút) với chủ đề "Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đúng kỹ thuật" bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut.
	- Sản phẩm cần thể hiện các nội dung:
	+ Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	+ Các biện pháp chăm sóc vật nuôi non.
	+ Các biện pháp chăm sóc vật nuôi đực giống.
	+ Các biện pháp chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
	+ Thông điệp tuyên truyền về chăn nuôi an toàn, nhân đạo và hiệu quả.
	- GV hướng dẫn HS có thể sử dụng Gemini hoặc NotebookLM để gợi ý bố cục, xây dựng sơ đồ tư duy hoặc tổng hợp ý tưởng; đồng thời yêu cầu HS đối chiếu nội dung với SGK và các nguồn chính thống, ghi rõ nguồn hình ảnh khi sử dụng.
	- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet trước tiết học tiếp theo.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS khảo sát thực tế tại gia đình hoặc địa phương; thu thập thông tin, hình ảnh (nếu có) và hoàn thành báo cáo theo yêu cầu.
	- HS thiết kế sản phẩm số theo cá nhân hoặc nhóm; phân công nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm đúng thời hạn.
	- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác học liệu số, video và hình ảnh từ các nguồn chính thống để tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS thiết kế infographic, poster, sơ đồ tư duy hoặc video bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS chia sẻ sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet; trao đổi, góp ý với các nhóm khác. NL2 (2.4TC1a).
	- HS sử dụng thông tin, hình ảnh đúng nguồn; tuân thủ quy định về bản quyền và an toàn thông tin. NL4 (4.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Ở đầu tiết học tiếp theo, GV lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu để HS trình bày (3–5 phút/nhóm).
	- Các nhóm nhận xét, góp ý về tính chính xác, tính sáng tạo, khả năng vận dụng và giá trị thực tiễn của sản phẩm.
	- GV gợi mở HS trao đổi về việc áp dụng đúng quy trình chăm sóc vật nuôi tại gia đình; vai trò của vệ sinh chuồng trại, khẩu phần ăn hợp lí và phòng bệnh định kì trong nâng cao năng suất chăn nuôi.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí: nội dung chính xác; có liên hệ thực tiễn; hình thức trình bày khoa học, sáng tạo; sử dụng công cụ số phù hợp; thông điệp rõ ràng và có khả năng vận dụng.
	- GV nhấn mạnh: Nuôi dưỡng và chăm sóc đúng kỹ thuật là điều kiện quan trọng để vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh, sinh sản tốt, hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế. Mỗi học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học vào việc chăm sóc vật nuôi trong gia đình, đồng thời tuyên truyền thực hiện chăn nuôi an toàn, nhân đạo và thân thiện với môi trường.
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập toàn bộ nội dung Bài 10.
	- Hoàn thiện báo cáo và sản phẩm số
	- Chuẩn bị bài 11 - Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
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	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; giúp học sinh nhận biết ý nghĩa của việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về tình trạng vật nuôi bị bệnh và các biện pháp xử lí.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; nhận thức ban đầu về vai trò của phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu video (1–2 phút) về một số vật nuôi mắc bệnh (gà bị cúm, lợn bị dịch tả, bò bị lở mồm long móng...) và các biện pháp phòng bệnh tại trang trại.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình mở đầu trong SGK và trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao vật nuôi bị mắc bệnh? Nếu không phòng và trị bệnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả gì?
	
	- GV tổ chức cho HS trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi:
	Câu 1. Em đã từng thấy vật nuôi nào bị bệnh chưa? Dấu hiệu của vật nuôi bị bệnh là gì?
	Câu 2. Gia đình hoặc địa phương em thường làm gì để phòng bệnh cho vật nuôi?
	Câu 3. Theo em, phòng bệnh hay chữa bệnh quan trọng hơn? Vì sao?
	- GV tổ chức kiểm tra nhanh bằng Plickers với câu hỏi: "Biện pháp nào giúp hạn chế dịch bệnh hiệu quả nhất trong chăn nuôi?"
	A. Chỉ chữa bệnh khi vật nuôi bị bệnh.
	B. Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại và chăm sóc đúng kỹ thuật.
	C. Không vệ sinh chuồng nuôi.
	D. Chỉ cho ăn nhiều thức ăn.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS quan sát video, thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án.
	- GV theo dõi, hỗ trợ HS và khuyến khích liên hệ với thực tế địa phương.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác video và hình ảnh về các bệnh ở vật nuôi do GV cung cấp để nhận biết dấu hiệu bệnh và biện pháp phòng bệnh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS trao đổi ý kiến, tham gia trả lời bằng Plickers và theo dõi kết quả hiển thị trên màn hình. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện một số HS trình bày ý kiến; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	- GV công bố kết quả Plickers (đáp án B) và yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn.
	- GV gợi mở: "Nếu một con vật trong đàn mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không được cách li, điều gì có thể xảy ra?"
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét sự tham gia của HS, tuyên dương những ý kiến đúng và có liên hệ thực tế.
	- GV nhấn mạnh: Phòng bệnh luôn là giải pháp quan trọng và hiệu quả hơn chữa bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, chăm sóc, tiêm phòng và quản lí vật nuôi sẽ giúp hạn chế dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
	- Mở rộng: GV giới thiệu việc ứng dụng AI, camera giám sát, cảm biến môi trường chuồng nuôi, phần mềm quản lí dịch bệnh và hệ thống cảnh báo sớm trong các trang trại hiện đại. Các công nghệ này giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

	- GV dẫn dắt vào bài: “Qua video, hình ảnh và phần trao đổi, chúng ta thấy bệnh ở vật nuôi không chỉ làm vật nuôi chậm lớn, giảm năng suất mà còn có thể lây lan thành dịch, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc nhận biết nguyên nhân gây bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và thực hiện đúng các biện pháp phòng, trị bệnh là rất cần thiết. Vậy vật nuôi thường mắc bệnh do những nguyên nhân nào và cần phòng, trị bệnh ra sao để đạt hiệu quả? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vai trò của phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được vai trò của việc phòng và trị bệnh đối với vật nuôi; nhận thức được ý nghĩa của việc phòng bệnh hơn chữa bệnh trong chăn nuôi.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 11.1, đọc mục I. Vai trò của phòng, trị bệnh cho vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi
	a. Mục tiêu: Trình bày được một số nguyên nhân chủ yếu gây bệnh cho vật nuôi; phân biệt được nguyên nhân do tác nhân sinh học và nguyên nhân do điều kiện chăm sóc, môi trường.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 11.2, đọc mục II. Một số nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 11.3, đọc mục III. Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi – 1. Phòng bệnh cho vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu Hình 11.3 trong SGK kết hợp video (2–3 phút) về các hoạt động phòng bệnh như: vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin, chăm sóc vật nuôi và kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống.
	
	- GV phát Phiếu học tập số 3 và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
	Nhiệm vụ 1. Quan sát Hình 11.3, đọc SGK và liệt kê các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
	Nhiệm vụ 2. Hoàn thành bảng sau:
	Nhiệm vụ 3. Thảo luận tình huống.
	GV nêu tình huống: Một hộ chăn nuôi thường xuyên cho gà ăn thức ăn thừa, không vệ sinh chuồng trại và không tiêm phòng định kì. Sau một thời gian, nhiều con gà bị mắc bệnh và chết. Theo em, nguyên nhân là gì? Chủ hộ cần thực hiện những biện pháp nào để phòng bệnh cho đàn gà?
	- GV gợi mở thêm:
	+ Vì sao tiêm phòng được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả?
	+ Nếu chuồng nuôi không được vệ sinh thường xuyên thì điều gì sẽ xảy ra?
	+ Vì sao cần cách li vật nuôi mới mua hoặc vật nuôi bị bệnh?
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS đọc SGK, quan sát hình ảnh và video; thảo luận nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	- Các nhóm phân công thành viên ghi kết quả, chuẩn bị báo cáo.
	- GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm; hướng dẫn HS liên hệ với công tác tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại tại địa phương.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS khai thác video, hình ảnh và học liệu số về các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS trao đổi kết quả, chia sẻ thông tin trong nhóm và trên Google Classroom hoặc eNetViet (nếu có). NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	- HS thiết kế infographic hoặc sơ đồ quy trình phòng bệnh cho vật nuôi bằng Canva hoặc PowerPoint sau giờ học. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả Phiếu học tập.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thiện nội dung.
	- GV đặt câu hỏi mở:
	+ Theo em, trong các biện pháp trên, biện pháp nào cần thực hiện thường xuyên nhất? Vì sao?
	+ Vì sao tiêm phòng không thể thay thế việc vệ sinh chuồng trại và chăm sóc vật nuôi?
	+ Người chăn nuôi cần phối hợp những biện pháp nào để đạt hiệu quả phòng bệnh cao nhất?
	- GV liên hệ thực tế với các chương trình tiêm phòng cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, nhấn mạnh việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi hiện nay.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm; đánh giá mức độ hoàn thành Phiếu học tập và khả năng vận dụng kiến thức của HS.
	- GV nhấn mạnh: Phòng bệnh là biện pháp chủ động, có hiệu quả và ít tốn kém hơn điều trị. Người chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như nuôi dưỡng hợp lí, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ, quản lí môi trường và cách li vật nuôi mắc bệnh để hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.
	- Mở rộng: GV giới thiệu việc ứng dụng AI, IoT, camera giám sát, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí độc, robot phun khử trùng, phần mềm quản lí lịch tiêm phòng và hệ thống cảnh báo dịch bệnh trong các trang trại hiện đại. Những công nghệ này giúp theo dõi điều kiện chăn nuôi theo thời gian thực, phát hiện sớm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhắc lịch tiêm phòng và hỗ trợ người chăn nuôi quản lí đàn vật nuôi hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn và bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 2.4. Tìm hiểu biện pháp trị bệnh cho vật nuôi.
	III. Một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi
	1. Một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi
	- Nuôi dưỡng vật nuôi đầy đủ dinh dưỡng; thức ăn và nước uống bảo đảm vệ sinh.
	- Chăm sóc vật nuôi đúng kỹ thuật theo từng giai đoạn phát triển.
	- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng; thường xuyên tiêu độc, khử trùng dụng cụ và khu vực chăn nuôi.
	- Quản lí tốt môi trường chăn nuôi; xử lí chất thải đúng quy định.
	- Cách li vật nuôi mới nhập đàn hoặc vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh.
	- Tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

	Hoạt động 2.4. Tìm hiểu biện pháp trị bệnh cho vật nuôi
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 11.4, đọc mục III. Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi – 2. Trị bệnh cho vật nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về vai trò của phòng, trị bệnh; nguyên nhân gây bệnh; biện pháp phòng bệnh và trị bệnh cho vật nuôi.
	b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm: Kết quả trả lời Plickers và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức hoạt động Plickers nhằm củng cố toàn bộ kiến thức của bài học.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án đúng.
	Câu 1. Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi là:
	A. Chỉ chữa bệnh khi vật nuôi mắc bệnh.
	B. Phòng bệnh thường xuyên, đúng kỹ thuật.
	C. Cho vật nuôi ăn thật nhiều.
	D. Nuôi vật nuôi với mật độ thật cao.
	Câu 2. Nguyên nhân nào sau đây thuộc tác nhân sinh học gây bệnh cho vật nuôi?
	A. Vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng.
	B. Thức ăn thiếu dinh dưỡng.
	C. Chuồng trại ẩm thấp.
	D. Thời tiết thay đổi.
	Câu 3. Việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi nhằm mục đích:
	A. Làm vật nuôi lớn nhanh ngay lập tức.
	B. Giúp vật nuôi phòng một số bệnh truyền nhiễm.
	C. Thay thế hoàn toàn việc vệ sinh chuồng trại.
	D. Làm giảm nhu cầu thức ăn.
	Câu 4. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh, việc cần làm là:
	A. Nuôi chung với cả đàn.
	B. Bán ngay vật nuôi mắc bệnh.
	C. Cách li và báo người có chuyên môn.
	D. Tự ý dùng thuốc không cần hướng dẫn.
	Câu 5. Việc tự ý dùng thuốc thú y không đúng hướng dẫn có thể gây hậu quả:
	A. Làm bệnh nặng hơn, tồn dư thuốc và tăng nguy cơ kháng thuốc.
	B. Giúp vật nuôi khỏi bệnh nhanh hơn.
	C. Không gây ảnh hưởng gì.
	D. Làm vật nuôi không cần tiêm phòng.
	- GV yêu cầu HS hoàn thành phần Luyện tập trong SGK: nêu nguyên nhân gây bệnh, biện pháp phòng bệnh và cách xử lí khi vật nuôi mắc bệnh.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS sử dụng thẻ Plickers để trả lời các câu hỏi.
	- HS làm bài luyện tập cá nhân, sau đó trao đổi nhanh với bạn bên cạnh để thống nhất câu trả lời.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS còn nhầm lẫn giữa phòng bệnh và trị bệnh.
	* Tích hợp năng lực số: HS sử dụng Plickers để tự kiểm tra mức độ hiểu bài; theo dõi kết quả thống kê trên màn hình để điều chỉnh việc học. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV quét kết quả Plickers, hiển thị thống kê trên màn hình.
	- GV mời một số HS giải thích lí do chọn đáp án.
	- HS trình bày kết quả phần luyện tập trong SGK; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV chuẩn hóa kiến thức, nhấn mạnh sự khác nhau giữa: nguyên nhân gây bệnh – biện pháp phòng bệnh – biện pháp trị bệnh.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần tham gia của HS, tuyên dương HS trả lời đúng và giải thích tốt.
	Đáp án Plickers:
	Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: A
	- GV nhấn mạnh: Phòng bệnh là biện pháp chủ động, ít tốn kém và hiệu quả hơn chữa bệnh. Khi vật nuôi mắc bệnh cần phát hiện sớm, cách li, báo cán bộ thú y và điều trị đúng hướng dẫn; tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy vật nuôi mắc bệnh, không tự ý dùng thuốc.
	GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số tuyên truyền về phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập toàn bộ nội dung Bài 11.
	- Hoàn thành báo cáo và sản phẩm số.
	- Chuẩn bị bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ,
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	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; giúp học sinh nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi gà thịt.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video và trao đổi về hoạt động chăn nuôi gà tại gia đình hoặc địa phương.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; nhận thức ban đầu về các điều kiện cần thiết để nuôi gà đạt hiệu quả.
	d. Tổ chức thực hiện
	GV dẫn dắt vào bài: “Qua video, hình ảnh và phần trao đổi, chúng ta thấy hiệu quả chăn nuôi gà thịt không phụ thuộc vào một yếu tố riêng lẻ mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa con giống, chuồng nuôi, thức ăn, chăm sóc và phòng bệnh. Để đàn gà khỏe mạnh, lớn nhanh, ít mắc bệnh và mang lại hiệu quả kinh tế, người chăn nuôi cần xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của gà. Vậy quy trình nuôi gà thịt được thực hiện như thế nào và cần chuẩn bị những điều kiện gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chuồng nuôi gà
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 12.1, 12.2 và 12.3, đọc mục I. Chuồng nuôi trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu Hình 12.1, 12.2 và 12.3 trong SGK kết hợp video (2 phút) về một số mô hình chuồng nuôi gà thịt trong nông hộ và trang trại chăn nuôi hiện đại.
	
	
	- GV phát Phiếu học tập số 1 và chia lớp thành các nhóm.
	- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.
	Nhiệm vụ 1. Quan sát các hình trong SGK và nhận xét đặc điểm của từng kiểu chuồng nuôi gà.
	Nhiệm vụ 2. Đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
	+ Vì sao chuồng nuôi phải cao ráo và thoát nước tốt?
	+ Vì sao cần giữ chuồng luôn sạch sẽ và thông thoáng?
	+ Vì sao cần bố trí máng ăn, máng uống hợp lí?
	Nhiệm vụ 3. Thảo luận tình huống.
	- GV nêu tình huống: Hai hộ gia đình cùng nuôi gà thịt. Một hộ xây chuồng cao ráo, sạch sẽ, thường xuyên thay chất độn chuồng; hộ còn lại nuôi gà trên nền đất ẩm, chuồng chật và ít vệ sinh. Theo em, đàn gà của hai hộ sẽ có sự khác nhau như thế nào? Giải thích.
	- GV gợi mở thêm:
	+ Nếu chuồng nuôi luôn ẩm ướt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe đàn gà?
	+ Vì sao cần thay chất độn chuồng định kì?
	+ Theo em, chuồng nuôi ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả chăn nuôi và chi phí phòng bệnh?
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS đọc SGK, quan sát hình ảnh và video; thảo luận nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	- Các nhóm phân công thành viên ghi kết quả, chuẩn bị báo cáo.
	- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm; hướng dẫn HS liên hệ với mô hình chuồng nuôi gà tại gia đình hoặc địa phương.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác video, hình ảnh và học liệu số về các kiểu chuồng nuôi gà do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS trao đổi kết quả học tập, chia sẻ ý kiến trong nhóm và trên Google Classroom hoặc eNetViet (nếu có). NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	- HS thiết kế infographic hoặc sơ đồ các yêu cầu của chuồng nuôi gà bằng Canva hoặc PowerPoint sau giờ học. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả Phiếu học tập.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thiện nội dung.
	- GV đặt câu hỏi mở:
	+ Theo em, yếu tố nào của chuồng nuôi ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe đàn gà? Vì sao?
	+ Nếu nuôi gà với mật độ quá dày sẽ gây ra những hậu quả gì?
	+ Người chăn nuôi cần làm gì để chuồng nuôi luôn sạch sẽ, hạn chế mầm bệnh?
	- GV liên hệ thực tế với mô hình chuồng kín, chuồng bán chăn thả, chuồng đệm lót sinh học đang được áp dụng tại địa phương; phân tích ưu điểm của từng mô hình trong việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giảm ô nhiễm môi trường.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm; đánh giá mức độ hoàn thành Phiếu học tập và khả năng liên hệ thực tiễn của HS.
	- GV nhấn mạnh: Chuồng nuôi là yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe và năng suất đàn gà. Chuồng nuôi cần bảo đảm cao ráo, thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng, dễ vệ sinh và phù hợp với số lượng gà. Thực hiện tốt các yêu cầu này sẽ giúp giảm nguy cơ dịch bệnh, nâng cao tốc độ sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi.
	- Mở rộng: GV giới thiệu các mô hình chuồng gà thông minh sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí độc (NH₃), camera AI theo dõi đàn gà, hệ thống thông gió và làm mát tự động, máng ăn, máng uống tự động và phần mềm quản lí chăn nuôi. Những công nghệ này giúp duy trì môi trường nuôi tối ưu, giảm công lao động, phát hiện sớm các bất thường và góp phần phát triển chăn nuôi gà theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 2.2. Tìm hiểu thức ăn và cho gà ăn.
	I. Chuồng nuôi gà
	1. Yêu cầu của chuồng nuôi gà
	- Xây dựng ở nơi cao ráo, thoát nước tốt, không bị ngập úng.
	- Xa khu dân cư, nguồn ô nhiễm và thuận tiện chăm sóc.
	- Hướng chuồng phù hợp (thường là hướng Đông hoặc Đông Nam) để đón nắng buổi sáng, tránh gió mùa lạnh.
	- Chuồng thông thoáng về mùa hè, kín gió về mùa đông.
	- Nền chuồng cao, khô ráo, dễ vệ sinh và tiêu độc khử trùng.
	- Có đủ máng ăn, máng uống, hệ thống chiếu sáng và khu vực nuôi phù hợp với số lượng gà.
	2. Vai trò của chuồng nuôi
	- Giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt.
	- Hạn chế vi sinh vật gây bệnh và giảm tỉ lệ mắc bệnh.
	- Tạo điều kiện chăm sóc thuận lợi, giảm hao hụt thức ăn và nước uống.

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu thức ăn và cho gà ăn
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 12.4 và Hình 12.5, đọc mục II. Thức ăn và cho gà ăn trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu chăm sóc gà
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 12.6 và Hình 12.7, đọc mục III. Chăm sóc cho gà trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu phòng, trị bệnh cho gà
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát video, đọc mục IV. Phòng, trị bệnh cho gà trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4 và câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu một số bệnh phổ biến ở gà
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát video, đọc mục V. Một số bệnh phổ biến ở gà trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 5.
	c. Sản phẩm

	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV video (2–3 phút) giới thiệu một số bệnh thường gặp ở gà và dấu hiệu nhận biết.
	- GV phát Phiếu học tập số 5, chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ.
	Nhiệm vụ 1. Quan sát hình ảnh, đọc SGK và xác định tên các bệnh phổ biến ở gà.
	Nhiệm vụ 2. Hoàn thành bảng sau:
	Nhiệm vụ 3. Thảo luận tình huống.
	- GV nêu tình huống: Một đàn gà có nhiều con bỏ ăn, xù lông, chảy nước mũi, chết nhanh trong vài ngày. Chủ hộ nghi ngờ đàn gà mắc bệnh truyền nhiễm. Theo em cần xử lí như thế nào để hạn chế dịch bệnh lây lan?
	- GV gợi mở:
	+ Vì sao cần phát hiện bệnh sớm?
	+ Khi nghi ngờ cúm gia cầm có được tự ý bán hoặc vận chuyển gà không?
	+ Người chăn nuôi cần thông báo cho cơ quan nào?
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS đọc SGK, quan sát video; thảo luận nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 5.
	- Các nhóm phân công thành viên ghi kết quả và chuẩn bị báo cáo.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS; hướng dẫn phân biệt dấu hiệu của từng bệnh.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác video, hình ảnh và học liệu số về các bệnh thường gặp ở gà do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS trao đổi kết quả, chia sẻ thông tin trong nhóm và trên Google Classroom hoặc eNetViet. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	- HS thiết kế bảng infographic "Một số bệnh phổ biến ở gà và cách phòng tránh" bằng Canva hoặc PowerPoint. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS sử dụng hình ảnh, thông tin từ các nguồn chính thống và tuân thủ quy định về bản quyền. NL4 (4.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện các nhóm trình bày kết quả Phiếu học tập số 5.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thiện nội dung.
	GV đặt câu hỏi:
	- Theo em, bệnh nào nguy hiểm nhất đối với đàn gà? Vì sao?
	- Làm thế nào để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong chăn nuôi gà?
	- Vì sao không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc bán chạy gà mắc bệnh?
	- GV liên hệ thực tế với các đợt phòng chống cúm gia cầm H5N1, Newcastle, Gumboro tại địa phương; nhấn mạnh trách nhiệm của người chăn nuôi trong khai báo dịch bệnh và thực hiện các quy định của cơ quan thú y.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm; đánh giá khả năng nhận biết bệnh và đề xuất biện pháp xử lí của HS.
	- GV nhấn mạnh: Việc nhận biết sớm các bệnh phổ biến ở gà có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch bệnh. Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi đàn gà, tiêm phòng đầy đủ, giữ vệ sinh chuồng trại và khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải cách li gà bệnh, báo cán bộ thú y và thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn, tuyệt đối không giấu dịch hoặc tự ý xử lí sai quy định.
	- Mở rộng: GV giới thiệu việc ứng dụng AI, camera nhận diện hành vi, cảm biến theo dõi nhiệt độ đàn gà, phần mềm quản lí dịch bệnh và hệ thống cảnh báo sớm trong các trang trại hiện đại. Các công nghệ này giúp phát hiện sớm gà có biểu hiện bất thường, quản lí lịch tiêm phòng và hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 3. Luyện tập
	V. Một số bệnh phổ biến ở gà
	1. Bệnh tiêu chảy
	- Biểu hiện: ăn ít, ủ rũ, phân lỏng màu xanh hoặc trắng.
	- Nguyên nhân: nhiễm khuẩn từ thức ăn, nước uống hay môi trường.
	- Phòng, trị bệnh:
	+ Ăn thức ăn sạch
	+ Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, máng ăn, máng uống.
	+ Điều trị kịp thời khi có biểu hiện bệnh.
	2. Bệnh dịch tả
	- Biểu hiện: bỏ ăn, buồn rầu, sã cánh, nghẹo cổ, diều nhão, uống nhiều nước, chảy nước dãi, phân trắng, gầy nhanh.
	- Nguyên nhân: do vi rút gây ra và lây lan mạnh.
	- Phòng, trị bệnh: sử dụng vắc xin
	3. Bệnh cúm gia cầm
	- Biểu hiện: sốt cao, uống nhiều nước, mào thâm tím, viêm sưng phù đầu mặt; khó thở, há mỏ để thở; tiêu chảy phân xanh, phân vàng đôi khi lẫn máu; xuất huyết da chân.
	- Nguyên nhân: do vi rút gia cầm gây ra.
	- Phòng, trị bệnh:
	+ Sử dụng vắc xin.
	+ Không ăn, giết mổ gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc
	+ Khi phát hiện bệnh cần báo ngay cho cán bộ thú y.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức hoạt động Plickers nhằm củng cố toàn bộ kiến thức của bài học.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.
	Câu 1. Chuồng nuôi gà đạt yêu cầu cần bảo đảm yếu tố nào sau đây?
	A. Cao ráo, thông thoáng, sạch sẽ và dễ vệ sinh.
	B. Xây ở nơi trũng thấp để giữ nước.
	C. Nuôi với mật độ càng dày càng tốt.
	D. Không cần ánh sáng và thông gió.
	Câu 2. Để gà sinh trưởng và phát triển tốt, thức ăn cần
	A. Chỉ gồm ngô và thóc.
	B. Chỉ gồm rau xanh.
	C. Đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng và có nước uống sạch.
	D. Chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp.
	Câu 3. Việc làm nào sau đây giúp hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi gà?
	A. Không vệ sinh chuồng nuôi.
	B. Tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại và cách li gà bệnh.
	C. Nuôi gà với mật độ quá cao.
	D. Sử dụng thức ăn ôi thiu để giảm chi phí.
	Câu 4. Khi phát hiện gà có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm, việc cần làm trước tiên là
	A. Tiếp tục nuôi chung với cả đàn.
	B. Bán ngay đàn gà.
	C. Cách li gà bệnh và báo cán bộ thú y.
	D. Tự ý dùng nhiều loại thuốc kháng sinh.
	Câu 5. Một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp ở gà là
	A. Newcastle (gà rù).
	B. Thiếu nước uống.
	C. Thiếu ánh sáng.
	D. Thiếu thức ăn.
	GV yêu cầu HS hoàn thành phần Luyện tập trong SGK:
	1. Nêu các yêu cầu của chuồng nuôi gà thịt.
	2. Trình bày các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh cho gà.
	3. Đề xuất cách xử lí khi phát hiện gà có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS sử dụng thẻ Plickers để trả lời các câu hỏi.
	- HS làm bài luyện tập trong SGK theo hình thức cá nhân, sau đó trao đổi với bạn cùng bàn để thống nhất kết quả.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS; hướng dẫn HS phân biệt giữa biện pháp chăm sóc, biện pháp phòng bệnh và biện pháp trị bệnh.
	* Tích hợp năng lực số: HS sử dụng Plickers để tự đánh giá mức độ hiểu bài; quan sát kết quả thống kê trên màn hình để điều chỉnh việc học. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV quét kết quả Plickers và hiển thị biểu đồ thống kê trên màn hình.
	- GV mời một số HS giải thích lí do lựa chọn đáp án; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện HS trình bày kết quả phần Luyện tập trong SGK; GV chuẩn hóa kiến thức và liên hệ với thực tế chăn nuôi gà tại địa phương.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần học tập; tuyên dương các cá nhân và nhóm có kết quả tốt.
	Đáp án Plickers:
	Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: A
	- GV nhấn mạnh: Muốn chăn nuôi gà thịt đạt hiệu quả cao cần thực hiện đồng bộ các biện pháp từ xây dựng chuồng nuôi hợp lí, cung cấp khẩu phần ăn cân đối, chăm sóc đúng kỹ thuật, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ và phát hiện, xử lí kịp thời khi gà mắc bệnh. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, giảm thiệt hại kinh tế và bảo đảm an toàn thực phẩm.
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV giao nhiệm vụ vận dụng cho HS thực hiện sau giờ học.
	Nhiệm vụ 1 (theo SGK): Khảo sát một hộ chăn nuôi gà tại gia đình hoặc địa phương để tìm hiểu về chuồng nuôi, thức ăn, cách chăm sóc, phòng và trị bệnh. Viết báo cáo khoảng 200–300 từ, nêu nhận xét về những ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	Nhiệm vụ 2 (Sản phẩm số): Thiết kế 01 infographic, poster điện tử, sơ đồ tư duy hoặc video ngắn (3–5 phút) với chủ đề "Chăn nuôi gà thịt an toàn, hiệu quả và bền vững" bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut.
	- Sản phẩm cần thể hiện các nội dung:
	+ Yêu cầu của chuồng nuôi gà.
	+ Các loại thức ăn và cách cho gà ăn theo từng giai đoạn.
	+ Biện pháp chăm sóc gà thịt.
	+ Các biện pháp phòng và trị bệnh cho gà.
	+ Một số bệnh phổ biến ở gà và cách phòng tránh.
	+ Thông điệp tuyên truyền về an toàn sinh học, sử dụng thuốc thú y đúng quy định và bảo vệ môi trường chăn nuôi.
	- GV hướng dẫn HS sử dụng Gemini hoặc NotebookLM để gợi ý bố cục, xây dựng sơ đồ tư duy hoặc tổng hợp ý tưởng; đồng thời yêu cầu HS đối chiếu nội dung với SGK và tài liệu của cơ quan thú y, ghi rõ nguồn hình ảnh khi sử dụng.
	- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet trước tiết học tiếp theo.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS khảo sát thực tế tại gia đình hoặc địa phương; thu thập thông tin, hình ảnh (nếu có) và hoàn thành báo cáo theo yêu cầu.
	- HS thiết kế sản phẩm số theo cá nhân hoặc nhóm; phân công nhiệm vụ và hoàn thiện đúng thời gian quy định.
	- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS khai thác video, hình ảnh và tài liệu số từ các nguồn chính thống về kỹ thuật chăn nuôi gà và phòng chống dịch bệnh. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS thiết kế infographic, poster, sơ đồ tư duy hoặc video bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS chia sẻ sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet; nhận xét, góp ý sản phẩm của các nhóm khác. NL2 (2.4TC1a).
	- HS sử dụng thông tin, hình ảnh đúng nguồn; tuân thủ quy định về bản quyền và an toàn thông tin khi xây dựng sản phẩm số. NL4 (4.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Ở đầu tiết học tiếp theo, GV lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu để HS trình bày (3–5 phút/nhóm).
	- Các nhóm nhận xét, góp ý về tính chính xác, tính sáng tạo, khả năng vận dụng và giá trị tuyên truyền của sản phẩm.
	- GV gợi mở HS trao đổi về các mô hình chăn nuôi gà tại địa phương; vai trò của chuồng nuôi hợp lí, khẩu phần ăn cân đối, chăm sóc đúng kỹ thuật, tiêm phòng đầy đủ và an toàn sinh học trong việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí: nội dung chính xác; có liên hệ thực tiễn; trình bày khoa học, sáng tạo; sử dụng công cụ số phù hợp; thông điệp rõ ràng và có khả năng tuyên truyền.
	- GV nhấn mạnh: Chăn nuôi gà thịt hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào giống tốt mà còn đòi hỏi người chăn nuôi phải thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng chuồng nuôi đạt yêu cầu, cung cấp thức ăn đầy đủ, chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng bệnh chủ động và xử lí kịp thời khi phát hiện gà mắc bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập toàn bộ nội dung Bài 12.
	- Hoàn thành báo cáo và sản phẩm số.
	- Chuẩn bị bài 13. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
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	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
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	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập và giúp học sinh xác định được ý nghĩa của việc lập kế hoạch trước khi nuôi vật nuôi trong gia đình.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh vật nuôi trong gia đình và trả lời câu hỏi tình huống.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về các điều kiện cần chuẩn bị khi nuôi vật nuôi.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu hình ảnh một số vật nuôi trong gia đình: chó cảnh, mèo cảnh, chim cảnh, cá cảnh, thỏ cảnh.
	
	- GV nêu tình huống: “Bạn Nam rất thích nuôi một chú chó cảnh nhưng gia đình chưa chuẩn bị chuồng, thức ăn, chi phí tiêm phòng và thời gian chăm sóc. Theo em, bạn Nam có nên nuôi ngay không? Vì sao?”
	- GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp và trả lời:
	Câu 1. Khi muốn nuôi một vật nuôi trong gia đình cần chuẩn bị những gì?
	Câu 2. Vì sao cần tính toán chi phí trước khi nuôi vật nuôi?
	Câu 3. Nếu không lập kế hoạch trước, người nuôi có thể gặp những khó khăn nào?
	- GV tổ chức kiểm tra nhanh bằng Plickers: “Việc đầu tiên cần làm trước khi nuôi vật nuôi trong gia đình là gì?”
	A. Mua ngay vật nuôi mình thích.
	B. Lập kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc và tính toán chi phí.
	C. Chỉ mua thức ăn.
	D. Chỉ chuẩn bị chuồng nuôi.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ cá nhân, trao đổi theo cặp và trả lời câu hỏi.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác hình ảnh, video về vật nuôi trong gia đình do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS tham gia trả lời bằng Plickers và chia sẻ ý kiến với bạn học. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Một số HS trình bày ý kiến. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV công bố đáp án Plickers: B.
	- GV gợi mở: “Nuôi vật nuôi không chỉ là sở thích mà còn là trách nhiệm. Người nuôi cần bảo đảm điều kiện chăm sóc, chi phí, thời gian và môi trường sống phù hợp cho vật nuôi.”
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần tham gia của HS.
	- GV nhấn mạnh: Trước khi nuôi vật nuôi trong gia đình cần lập kế hoạch cụ thể về giống, chuồng nuôi, thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh và chi phí. Việc lập kế hoạch giúp người nuôi chủ động, tiết kiệm và chăm sóc vật nuôi tốt hơn.

	GV dẫn dắt vào bài: “Qua tình huống và phần trao đổi, chúng ta thấy nuôi vật nuôi trong gia đình không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn đòi hỏi người nuôi phải có trách nhiệm, thời gian và điều kiện phù hợp. Việc lập kế hoạch trước khi nuôi giúp xác định rõ loại vật nuôi, các điều kiện cần chuẩn bị, công việc chăm sóc và khoản chi phí dự kiến, từ đó hạn chế những khó khăn có thể phát sinh. Vậy một bản kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình gồm những nội dung nào và được xây dựng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”
	2. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH KẾ HOẠCH
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu nhiệm vụ và quy trình lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS đọc mục I. Nhiệm vụ và II. Tiến trình thực hiện trong SGK; quan sát bảng mẫu lập kế hoạch và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cách tính toán chi phí và lập bảng kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS nghiên cứu Bảng 13.1, 13.2, 13.3 trong SGK; phân tích các khoản chi phí và thực hành lập bảng dự toán cho một loại vật nuôi.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Mẫu bảng


	Hoạt động 2.3: Thực hành lập kế hoạch nuôi vật nuôi và hoàn thiện báo cáo kết quả
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS thực hành lập kế hoạch nuôi vật nuôi theo nhóm; hoàn thiện bảng dự toán chi phí, báo cáo kết quả và trình bày sản phẩm.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THỰC HÀNH VÀ TỔNG KẾT BÀI HỌC
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm thực hành (bản giấy hoặc bản trình chiếu).
	- GV phát Phiếu đánh giá sản phẩm và phổ biến tiêu chí đánh giá.
	- GV yêu cầu các nhóm tự đánh giá, sau đó đánh giá chéo giữa các nhóm.
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm
	1. Lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.
	2. Kế hoạch đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
	3. Bảng dự toán chi phí chính xác, hợp lí.
	4. Biện pháp chăm sóc và phòng bệnh phù hợp.
	5. Hình thức trình bày khoa học, rõ ràng, đẹp mắt.
	6. Khả năng thuyết trình và trả lời câu hỏi.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- Các nhóm hoàn thiện sản phẩm và cử đại diện báo cáo trước lớp.
	- HS theo dõi phần trình bày của các nhóm khác; ghi nhận xét vào Phiếu đánh giá đồng đẳng.
	- HS tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và nhóm.
	- GV quan sát, hướng dẫn HS nhận xét khách quan, đúng tiêu chí.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS trình chiếu sản phẩm bằng PowerPoint, Canva hoặc Google Slides. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS chia sẻ sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet; nhận xét trực tuyến theo hướng dẫn của GV. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	- HS sử dụng bảng tính điện tử để đối chiếu và kiểm tra lại các khoản chi phí trong kế hoạch. NL5 (5.3TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện từng nhóm trình bày kế hoạch nuôi vật nuôi (5–7 phút/nhóm).
	- Các nhóm khác đặt câu hỏi, góp ý về: lựa chọn vật nuôi, tính hợp lí của chi phí, biện pháp chăm sóc và phòng bệnh.
	- GV nhận xét từng sản phẩm; chỉ ra những ưu điểm và những nội dung cần điều chỉnh để kế hoạch phù hợp hơn với điều kiện thực tế của gia đình.
	- GV gợi mở thảo luận:
	+ Nếu thực sự nuôi vật nuôi này, kế hoạch của nhóm có thể triển khai ngay không?
	+ Trong quá trình nuôi, những khoản chi phí nào có thể phát sinh ngoài dự kiến?
	+ Làm thế nào để vừa chăm sóc tốt vật nuôi vừa sử dụng kinh phí hợp lí?
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV tổng hợp kết quả đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng; công bố kết quả của các nhóm.
	- GV tuyên dương những nhóm có kế hoạch khả thi, tính toán chính xác, trình bày sáng tạo và thuyết trình hiệu quả.
	- GV nhấn mạnh: Việc lập kế hoạch trước khi nuôi vật nuôi giúp người nuôi chủ động chuẩn bị điều kiện về kinh phí, chuồng nuôi, thức ăn, dụng cụ, thời gian chăm sóc và phòng bệnh. Đây là một kỹ năng quan trọng trong học tập và cuộc sống, góp phần hình thành tư duy lập kế hoạch, quản lí tài chính và phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, nhân văn và bền vững.
	- Mở rộng: GV khuyến khích HS tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bằng cách cập nhật giá vật nuôi, thức ăn và vật tư chăn nuôi tại địa phương; sử dụng Microsoft Excel hoặc Google Sheets để theo dõi chi phí thực tế, Canva hoặc PowerPoint để cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác Gemini hoặc NotebookLM nhằm tổng hợp thông tin và đề xuất các giải pháp chăm sóc vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Hoàn thiện kế hoạch nuôi vật nuôi theo góp ý của giáo viên và các nhóm
	- Lưu sản phẩm trong hồ sơ học tập (portfolio).
	- Chuẩn bị nội dung bài 14. Giới thiệu về thủy sản
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	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; giúp học sinh nhận biết vai trò của thủy sản đối với đời sống và phát triển kinh tế.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video về hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản; trao đổi về vai trò của thủy sản trong cuộc sống.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; nhận thức ban đầu về vai trò của thủy sản.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu video (1–2 phút) giới thiệu cảnh đánh bắt hải sản, nuôi cá lồng trên sông, nuôi tôm công nghệ cao và chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình mở đầu trong SGK và trả lời câu hỏi: "Theo em, thủy sản có vai trò như thế nào đối với đời sống con người và nền kinh tế nước ta?"
	
	- GV tổ chức cho HS trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi:
	Câu 1. Gia đình hoặc địa phương em có nuôi hoặc khai thác thủy sản không?
	Câu 2. Em biết những loại thủy sản nào có giá trị kinh tế cao?
	Câu 3. Theo em, nếu nguồn lợi thủy sản bị suy giảm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người?
	- GV tổ chức kiểm tra nhanh bằng Plickers với câu hỏi: "Vai trò quan trọng nhất của thủy sản là gì?"
	A. Chỉ làm thực phẩm.
	B. Chỉ phục vụ xuất khẩu.
	C. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế.
	D. Chỉ phục vụ du lịch.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS quan sát video, trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án.
	- GV theo dõi, hỗ trợ HS; khuyến khích liên hệ với thực tế địa phương.
	* Tích hợp năng lực số:
	- HS khai thác video, hình ảnh và học liệu số về thủy sản do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS tham gia trả lời bằng Plickers và trao đổi ý kiến trong nhóm. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện một số HS trình bày ý kiến; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	- GV công bố kết quả Plickers (đáp án C) và yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn.
	- GV gợi mở: "Nếu khai thác thủy sản quá mức hoặc làm ô nhiễm nguồn nước thì điều gì sẽ xảy ra đối với nguồn lợi thủy sản và cuộc sống của con người?"
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần tham gia của HS; tuyên dương các cá nhân có ý kiến đúng và liên hệ thực tế tốt.
	- GV nhấn mạnh: Thủy sản có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, tạo việc làm, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản không phải là vô hạn nên cần khai thác hợp lí và bảo vệ bền vững.
	- Mở rộng: GV giới thiệu các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao sử dụng AI, IoT, cảm biến chất lượng nước, máy cho ăn tự động, camera giám sát và hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS). Những công nghệ này giúp nâng cao năng suất, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.

	- GV dẫn dắt vào bài: “Qua video, hình ảnh và phần trao đổi, chúng ta thấy thủy sản có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản có thể bị suy giảm nếu khai thác quá mức, sử dụng các phương thức khai thác mang tính hủy diệt hoặc làm ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy, bên cạnh việc khai thác và nuôi trồng hiệu quả, con người cần bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. Vậy ngành thủy sản có những vai trò và triển vọng gì, Việt Nam có những nguồn lợi thủy sản nào và cần thực hiện những biện pháp gì để khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vai trò của thủy sản
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 14.1, đọc mục I. Vai trò của thủy sản trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 14.2, đọc mục II. Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát video, đọc mục III. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu bảo vệ môi trường nuôi thủy sản
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS quan sát video, đọc mục IV. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung: HS tham gia trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài Luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức hoạt động Plickers nhằm củng cố toàn bộ nội dung bài học.
	- HS sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.
	Câu 1. Vai trò quan trọng của thủy sản là
	A. Chỉ cung cấp thực phẩm cho con người.
	B. Chỉ phục vụ xuất khẩu.
	C. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, tạo việc làm, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
	D. Chỉ phục vụ du lịch.
	Câu 2. Loài thủy sản nào sau đây có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam?
	A. Cá tra.
	B. Tôm thẻ chân trắng.
	C. Tôm hùm.
	D. Cả A, B và C.
	Câu 3. Biện pháp nào sau đây góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
	A. Sử dụng xung điện để đánh bắt cá.
	B. Khai thác thủy sản trong mùa sinh sản.
	C. Thả giống tái tạo nguồn lợi và khai thác đúng quy định.
	D. Sử dụng chất nổ để đánh bắt thủy sản.
	Câu 4. Để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản cần
	A. Cho ăn vừa đủ, xử lí chất thải và theo dõi chất lượng nước thường xuyên.
	B. Xả trực tiếp nước thải ra môi trường.
	C. Cho ăn càng nhiều càng tốt.
	D. Không cần vệ sinh ao nuôi.
	Câu 5. Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
	A. Không xả rác xuống sông, hồ; tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	B. Đánh bắt cá bằng xung điện.
	C. Khai thác cá non.
	D. Mua bán động vật thủy sản quý hiếm trái phép.
	- GV yêu cầu HS hoàn thành phần Luyện tập trong SGK:
	1. Trình bày vai trò của thủy sản đối với đời sống và nền kinh tế.
	2. Kể tên một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam.
	3. Nêu các biện pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS sử dụng thẻ Plickers để trả lời các câu hỏi.
	- HS làm bài luyện tập trong SGK theo hình thức cá nhân, sau đó trao đổi với bạn cùng bàn để thống nhất kết quả.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS; hướng dẫn HS liên hệ với thực tế nuôi trồng và khai thác thủy sản tại địa phương.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS sử dụng Plickers để tự đánh giá mức độ hiểu bài; quan sát kết quả thống kê trên màn hình để điều chỉnh việc học. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV quét kết quả Plickers và hiển thị biểu đồ thống kê trên màn hình.
	- GV mời một số HS giải thích lí do lựa chọn đáp án; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện HS trình bày kết quả phần Luyện tập trong SGK; GV chuẩn hóa kiến thức và liên hệ với thực tế phát triển thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường nước và nguồn lợi thủy sản ở địa phương.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần học tập; tuyên dương các cá nhân và nhóm có kết quả tốt.
	Đáp án Plickers:
	Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: A
	- GV nhấn mạnh: Thủy sản là nguồn tài nguyên quý giá, có vai trò quan trọng đối với đời sống và nền kinh tế. Việc khai thác hợp lí, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường nuôi thủy sản và chấp hành các quy định của pháp luật là trách nhiệm của mỗi cá nhân nhằm góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu
	b. Nội dung
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV giao nhiệm vụ vận dụng cho HS thực hiện sau giờ học.
	Nhiệm vụ 1 (theo SGK): Khảo sát thực tế tại địa phương hoặc tìm hiểu qua sách, báo, internet về hoạt động khai thác hoặc nuôi trồng thủy sản. Viết báo cáo khoảng 200–300 từ nêu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
	Nhiệm vụ 2 (Sản phẩm số): Thiết kế 01 infographic, poster điện tử, sơ đồ tư duy hoặc video ngắn (3–5 phút) với chủ đề "Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản" bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut.
	Sản phẩm cần thể hiện các nội dung:
	- Vai trò của thủy sản đối với đời sống và kinh tế.
	- Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam.
	- Các biện pháp khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	- Các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
	- Thông điệp tuyên truyền về khai thác thủy sản có trách nhiệm và bảo vệ môi trường nước.
	- GV hướng dẫn HS có thể sử dụng Gemini hoặc NotebookLM để xây dựng dàn ý, tổng hợp thông tin và thiết kế sản phẩm; đồng thời yêu cầu HS kiểm chứng thông tin bằng SGK và các nguồn chính thống (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên ngành thủy sản), ghi rõ nguồn hình ảnh khi sử dụng.
	- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet trước tiết học tiếp theo.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS khảo sát thực tế hoặc tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy; thu thập dữ liệu, hình ảnh và hoàn thành báo cáo theo yêu cầu.
	HS thiết kế sản phẩm số theo cá nhân hoặc nhóm; phân công nhiệm vụ, hoàn thiện và nộp đúng thời hạn.
	- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện; giải đáp những khó khăn khi xử lí thông tin hoặc thiết kế sản phẩm.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS khai thác học liệu số, video và hình ảnh từ các nguồn chính thống về thủy sản và môi trường nước. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS thiết kế infographic, poster, sơ đồ tư duy hoặc video bằng Canva, PowerPoint hoặc CapCut. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS chia sẻ sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet; nhận xét, góp ý cho sản phẩm của các nhóm khác. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	- HS sử dụng thông tin và hình ảnh đúng nguồn; tuân thủ quy định về bản quyền và an toàn thông tin số. NL4 (4.2TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Ở đầu tiết học tiếp theo, GV lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu để HS trình bày (3–5 phút/nhóm).
	- Các nhóm nhận xét, góp ý về tính chính xác của nội dung, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng vào thực tiễn và hiệu quả tuyên truyền của sản phẩm.
	- GV gợi mở HS trao đổi về các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương; thảo luận những việc học sinh có thể thực hiện như không xả rác xuống sông, hồ; tuyên truyền không sử dụng xung điện, chất nổ để đánh bắt thủy sản; tham gia các hoạt động làm sạch môi trường nước.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí: nội dung chính xác; liên hệ thực tiễn; hình thức trình bày khoa học, sáng tạo; sử dụng công cụ số phù hợp; thông điệp tuyên truyền rõ ràng và có tính thuyết phục.
	- GV nhấn mạnh: Phát triển ngành thủy sản bền vững đòi hỏi sự kết hợp giữa khai thác hợp lí, nuôi trồng khoa học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường nước. Mỗi học sinh cần có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, tích cực tuyên truyền và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập toàn bộ nội dung Bài 14
	- Hoàn thiện báo cáo và sản phẩm số.
	- Chuẩn bị nội dung bài 15 – Nuôi cá ao.
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	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; giúp học sinh nhận biết vai trò của việc chuẩn bị ao nuôi, chăm sóc và quản lí môi trường nước đối với hiệu quả nuôi cá.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video về mô hình nuôi cá ao; trao đổi về các điều kiện cần thiết để nuôi cá đạt năng suất cao.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chuẩn bị ao nuôi và cá giống.
	a. Mục tiêu: Trình bày được cách chuẩn bị ao nuôi và lựa chọn cá giống.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 15.1, Hình 15.2; đọc mục I. Chuẩn bị ao nuôi và cá giống trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm

	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu chăm sóc và phòng, trị bệnh cho cá
	a. Mục tiêu: Trình bày được cách chăm sóc và phòng, trị bệnh cho cá.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 15.3, Hình 15.4, Hình 15.5, đọc mục II. Chăm sóc và phòng, trị bệnh cho cá trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu thu hoạch cá nuôi trong ao
	a. Mục tiêu: Trình bày được cách thu hoạch cá nuôi trong ao.
	b. Nội dung: HS quan sát video, đọc mục III. Thu hoạch cá nuôi trong ao trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 3.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.4: Thực hành đo nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi
	a. Mục tiêu: Thực hiện được thao tác đo nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 15.7, Hình 15.8, Hình 15.9, đọc mục IV. Thực hành đo nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi trong SGK và thực hiện các bước đo theo hướng dẫn.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nuôi cá ao.
	b. Nội dung:HS trả lời câu hỏi bằng Plickers và hoàn thành bài luyện tập trong SGK.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Plickers nhằm củng cố nội dung bài học.
	- Mỗi học sinh sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.
	Câu 1. Công việc đầu tiên cần thực hiện trước khi thả cá giống vào ao là
	A. Cho cá ăn.
	B. Thu hoạch cá.
	C. Cải tạo, vệ sinh ao nuôi.
	D. Bón thức ăn xuống ao.
	Câu 2. Tiêu chuẩn của cá giống tốt là
	A. Bơi nhanh, khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều.
	B. Có nhiều vết xây xát.
	C. Bơi chậm, phản xạ kém.
	D. Màu sắc nhợt nhạt.
	Câu 3. Biện pháp phòng bệnh cho cá hiệu quả nhất là
	A. Chỉ dùng thuốc khi cá bị bệnh.
	B. Chăm sóc đúng kỹ thuật, quản lí tốt môi trường nước.
	C. Cho cá ăn thật nhiều.
	D. Không cần theo dõi sức khỏe cá.
	Câu 4. Khi thu hoạch cá cần
	A. Thu hoạch vào giữa trưa nắng.
	B. Kéo lưới nhiều lần để bắt hết cá.
	C. Thu hoạch đúng thời điểm, thao tác nhẹ nhàng để hạn chế cá bị xây xát.
	D. Không cần phân loại cá sau thu hoạch.
	Câu 5. Mục đích của việc đo nhiệt độ và độ trong của nước ao là
	A. Theo dõi chất lượng môi trường nước để chăm sóc cá hiệu quả.
	B. Chỉ để ghi chép số liệu.
	C. Chỉ để phục vụ nghiên cứu khoa học.
	D. Không có ý nghĩa trong nuôi cá.
	GV yêu cầu HS hoàn thành phần Luyện tập trong SGK với các nội dung:
	1. Trình bày các bước chuẩn bị ao nuôi và lựa chọn cá giống.
	2. Nêu các biện pháp chăm sóc và phòng, trị bệnh cho cá.
	3. Trình bày cách thu hoạch cá nuôi trong ao.
	4. Nêu ý nghĩa của việc đo nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS sử dụng thẻ Plickers để trả lời các câu hỏi; sau đó làm bài luyện tập trong SGK theo hình thức cá nhân và trao đổi với bạn cùng bàn để thống nhất kết quả.
	- GV quan sát, hỗ trợ HS; hướng dẫn HS liên hệ với thực tế nuôi cá ở địa phương.
	* Tích hợp năng lực số: HS sử dụng Plickers để tự đánh giá mức độ hiểu bài; quan sát kết quả thống kê trên màn hình để điều chỉnh việc học. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV quét kết quả Plickers và hiển thị biểu đồ thống kê trên màn hình.
	- Đại diện một số HS giải thích lí do lựa chọn đáp án; các HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV mời HS trình bày kết quả phần Luyện tập trong SGK; nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và liên hệ với thực tế nuôi cá tại địa phương.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét kết quả học tập của HS; tuyên dương các cá nhân và nhóm có kết quả tốt.
	- Đáp án Plickers:
	Câu 1: C; Câu 2: A; Câu 3: B; Câu 4: C; Câu 5: A.
	- GV nhấn mạnh: Để nuôi cá đạt hiệu quả cao cần thực hiện đầy đủ các khâu từ chuẩn bị ao nuôi, lựa chọn cá giống, chăm sóc, phòng bệnh, thu hoạch đúng kỹ thuật đến thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu môi trường nước. Việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
	- GV chuyển sang Hoạt động 4. Vận dụng.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về nuôi cá ao vào thực tiễn.
	b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ vận dụng trong SGK và xây dựng sản phẩm số về quy trình nuôi cá ao.
	c. Sản phẩm: Báo cáo hoặc sản phẩm số của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Ôn tập nội dung Bài 15
	- Hoàn thiện báo cáo và sản phẩm số;
	- Chuẩn bị bài 16. Thực hành – Lập kế hoạch nuôi cá cảnh
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	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2.1. Năng lực chung
	2.2. Năng lực công nghệ
	2.3. Năng lực số

	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Chuẩn bị của GV
	2. Chuẩn bị của HS

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú và định hướng vào bài học.
	b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, video về một số mô hình nuôi cá cảnh và trao đổi về các điều kiện cần thiết để nuôi cá cảnh.
	c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV trình chiếu video (1–2 phút) về một số bể nuôi cá cảnh trong gia đình, quán cà phê hoặc văn phòng; yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: "Theo em, để nuôi một bể cá cảnh đẹp và khỏe mạnh cần chuẩn bị những gì?"
	- GV yêu cầu HS quan sát hình mở đầu trong SGK và trao đổi theo cặp với các câu hỏi: (1) Em biết những loại cá cảnh nào? (2) Khi nuôi cá cảnh cần chuẩn bị những thiết bị gì? (3) Theo em, chi phí nuôi cá cảnh gồm những khoản nào?
	- GV tổ chức kiểm tra nhanh bằng Plickers với câu hỏi: "Khoản chi phí nào dưới đây thường phát sinh đầu tiên khi bắt đầu nuôi cá cảnh?"
	A. Thức ăn.
	B. Cá giống.
	C. Bể nuôi và thiết bị.
	D. Cả B và C.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS quan sát video, trao đổi theo cặp và trả lời câu hỏi; sử dụng thẻ Plickers để lựa chọn đáp án. GV theo dõi, hỗ trợ và gợi mở khi cần thiết.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS khai thác video, hình ảnh và học liệu số về mô hình nuôi cá cảnh do GV cung cấp. NL1 (1.1TC1b; 1.2TC1a).
	- HS tham gia trả lời bằng Plickers và trao đổi trong nhóm. NL2 (2.1TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện một số HS trình bày ý kiến; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	- GV công bố kết quả Plickers (đáp án D) và yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV nhận xét tinh thần tham gia của HS; tuyên dương các ý kiến phù hợp.
	- GV nhấn mạnh: Muốn nuôi cá cảnh thành công cần lựa chọn loài cá phù hợp, chuẩn bị đầy đủ bể nuôi, thiết bị và dự trù chi phí hợp lí trước khi bắt đầu.
	- Mở rộng: GV giới thiệu các ứng dụng AI hỗ trợ thiết kế bể cá, tra cứu thông tin chăm sóc từng loài cá cảnh và lập bảng dự toán chi phí bằng Microsoft Excel hoặc Google Sheets.
	- GV dẫn dắt vào bài học: “Qua hoạt động vừa rồi, các em thấy rằng để có một bể cá cảnh đẹp, cá sinh trưởng khỏe mạnh, người nuôi không chỉ cần lựa chọn loài cá phù hợp mà còn phải chuẩn bị bể nuôi, các thiết bị cần thiết, thức ăn và nhiều điều kiện chăm sóc khác. Mỗi nội dung chuẩn bị đều liên quan đến một khoản chi phí nhất định. Vì vậy, trước khi nuôi cá cảnh, chúng ta cần xác định đầy đủ các khoản chi, tính toán và lập kế hoạch phù hợp để tránh lãng phí, đồng thời bảo đảm hiệu quả nuôi. Vậy chi phí nuôi cá cảnh gồm những khoản nào và cách lập kế hoạch, tính toán chi phí ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.”
	2. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH NUÔI CÁ CẢNH


	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chi phí cơ bản để nuôi cá cảnh
	a. Mục tiêu: Trình bày được các khoản chi phí cơ bản khi nuôi cá cảnh.
	b. Nội dung: HS quan sát Hình 16.1, Hình 16.2 và Bảng 16.1, đọc mục I. Chi phí cơ bản để nuôi cá cảnh trong SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động 2.2: Thực hành lập kế hoạch, tính toán chi phí nuôi cá cảnh
	a. Mục tiêu: Lập được kế hoạch và tính toán chi phí nuôi cá cảnh.
	b. Nội dung: HS đọc Bảng 16.1, lựa chọn đối tượng nuôi và thực hành lập kế hoạch, tính toán chi phí theo mẫu trong SGK.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện

	3. HOẠT ĐỘNG 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
	a. Mục tiêu: Trình bày và đánh giá được kế hoạch nuôi cá cảnh.
	b. Nội dung: HS trình bày kế hoạch nuôi cá cảnh, báo cáo kết quả tính toán chi phí và tham gia nhận xét, góp ý.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	GV chuyển sang Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm thực hành và tổng kết bài học.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THỰC HÀNH VÀ TỔNG KẾT BÀI HỌC
	a. Mục tiêu: Đánh giá được kết quả thực hành và rút ra kinh nghiệm.
	b. Nội dung: HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau và hoàn thiện kế hoạch nuôi cá cảnh.
	c. Sản phẩm
	d. Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV phát Phiếu tự đánh giá, Phiếu đánh giá đồng đẳng và công bố Rubric đánh giá sản phẩm thực hành.
	- GV yêu cầu HS tự đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và nhóm; đồng thời nhận xét sản phẩm của nhóm bạn theo các tiêu chí đã thống nhất.
	- GV hướng dẫn HS rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch nuôi cá cảnh sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
	- HS hoàn thành Phiếu tự đánh giá; các nhóm trao đổi, nhận xét chéo và bổ sung những nội dung còn thiếu trong kế hoạch nuôi cá cảnh.
	- GV quan sát, hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc của HS; hướng dẫn các nhóm điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp về lựa chọn đối tượng nuôi, dự toán kinh phí hoặc cách trình bày kế hoạch.
	* Tích hợp năng lực số
	- HS hoàn thiện bảng kế hoạch bằng Microsoft Excel hoặc Google Sheets, chỉnh sửa infographic hoặc slide trình bày bằng Canva/PowerPoint theo góp ý của GV và các nhóm. NL3 (3.1TC1b; 3.2TC1a).
	- HS chia sẻ sản phẩm hoàn chỉnh trên Google Classroom hoặc eNetViet để lưu trữ và nhận phản hồi. NL2 (2.1TC1a; 2.4TC1a).
	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
	- GV mời một số nhóm giới thiệu những điểm đã điều chỉnh sau khi nhận góp ý; các nhóm khác trao đổi về những kinh nghiệm rút ra trong quá trình lập kế hoạch và tính toán chi phí.
	- GV đặt câu hỏi tổng kết:
	+ Khi lập kế hoạch nuôi cá cảnh cần quan tâm đến những nội dung nào?
	+ Vì sao phải dự toán đầy đủ các khoản chi phí trước khi bắt đầu nuôi?
	+ Em rút ra được bài học gì về việc lập kế hoạch và quản lí tài chính từ bài thực hành này?
	- GV tổng hợp ý kiến, chuẩn hóa kiến thức và liên hệ với thực tế việc lập kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp và trong cuộc sống hằng ngày.
	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
	- GV đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm theo Rubric; tuyên dương các nhóm có kế hoạch khả thi, tính toán chính xác, trình bày khoa học và có ý tưởng sáng tạo.
	- GV nhấn mạnh: Lập kế hoạch và dự toán chi phí là một kỹ năng quan trọng trong sản xuất cũng như trong cuộc sống. Một kế hoạch tốt phải phù hợp với điều kiện thực tế, xác định đầy đủ các khoản chi phí, có tính khả thi và bảo đảm hiệu quả kinh tế. Việc thường xuyên đánh giá và điều chỉnh kế hoạch sẽ giúp sử dụng nguồn lực hợp lí, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả công việc.
	- Mở rộng: GV giới thiệu một số ứng dụng quản lí chi tiêu và bảng tính điện tử như Microsoft Excel, Google Sheets kết hợp với AI để hỗ trợ lập kế hoạch, dự báo chi phí và quản lí tài chính cá nhân hoặc sản xuất. Khuyến khích HS vận dụng những công cụ này trong học tập và trong các dự án STEM, qua đó hình thành tư duy lập kế hoạch, quản lí dữ liệu và giải quyết vấn đề bằng công nghệ số.
	* Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Hoàn thiện kế hoạch nuôi cá cảnh theo góp ý của GV
	- Lưu trữ sản phẩm trên Google Classroom hoặc eNetViet
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